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 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU THƯƠNG MẠI – 

DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG – CĂN HỘ BCONS 2 
ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG THỐNG NHẤT, KHU PHỐ TÂN HÒA,  

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

 Bình Dương, năm 2023 

 





Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ - 

Văn phòng – Căn hộ Bcons 2” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons                                                   Trang 1 

MỤC LỤC 

MỤC LỤC ............................................................................................................................ 1 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .................................................... 5 

DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................................... 6 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .............................................................................................. 9 

Chương I ............................................................................................................................. 11 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ................................................................... 11 

1. Tên chủ dự án đầu tư: ..................................................................................................... 11 

2. Tên dự án đầu tư: ............................................................................................................ 11 

2.1. Địa điểm cơ sở ............................................................................................................. 11 

2.1.1. Vị trí Dự án ............................................................................................................... 11 

2.1.2. Hiện trạng khu vực Dự án ........................................................................................ 14 

2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư ...................................................................................................... 17 

2.3. Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): .. 18 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư ......................................................... 18 

3.1. Công suất dự án đầu tư ................................................................................................ 18 

3.1.1. Quy mô dự án ........................................................................................................... 18 

3.1.2. Các hạng mục công trình của dự án ......................................................................... 23 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của 

dự án đầu tư ........................................................................................................................ 45 

3.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất ................................................................................... 45 

3.2.2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư .................................. 46 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư .......................................................................................... 46 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của dự án đầu tư ................................................................................................ 46 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, hóa chất sử dụng sử dụng của dự án ....... 46 

4.2. Máy móc, thiết bị sử dụng tại dư án ............................................................................ 48 

4.3. Số người tham gia tại dự án ......................................................................................... 49 

4.4. Nguồn cung cấp điện & nhu cầu sử dụng điện ............................................................ 50 

4.4.1. Nguồn cung cấp điện ................................................................................................ 50 

4.4.2. Nhu cầu sử dụng điện ............................................................................................... 50 

4.5. Nguồn cung cấp nước & nhu cầu sử dụng nước ......................................................... 50 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: ............................................................. 52 

5.1. Biện pháp tổ chức thi công .......................................................................................... 52 

5.2. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án ............................................ 57 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ - 

Văn phòng – Căn hộ Bcons 2” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons                                                   Trang 2 

5.2.1. Tiến độ thực hiện dự án ............................................................................................ 57 

5.2.2. Vốn đầu tư dự án ...................................................................................................... 57 

5.2.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án .......................................................................... 58 

CHƯƠNG II:  SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG ....................................................................................... 61 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường ......................................................................................................... 61 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường ........................ 63 

Chương III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ ....................................................................................................................................... 65 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật ............................................... 65 

1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường ................................................................................ 65 

1.2. Dữ liệu về tài nguyên sinh vật ..................................................................................... 72 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án ....................................................... 73 

2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải: ........................... 73 

2.1.1. Điều kiện về địa lý .................................................................................................... 73 

2.1.2. Điều kiện về địa chất ................................................................................................ 74 

2.1.3. Điều kiện về khí tượng ............................................................................................. 75 

2.1.4. Điều kiện thủy văn .................................................................................................... 79 

2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải: .............................................................. 79 

2.3. Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải: ......... 83 

2.4. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải ....................... 83 

2.5. Đơn vị quản lý công trình thủy lợi trong trường hợp xả nước thải vào công trình thủy 

lợi. ....................................................................................................................................... 83 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án

 ............................................................................................................................................ 83 

3.1. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí .............................................................. 84 

3.2. Hiện trạng chất lượng đất ............................................................................................ 86 

3.3. Hiện trạng chất lượng nước mặt .................................................................................. 87 

3.4. Hiện trạng chất lượng nước ngầm ............................................................................... 87 

Chương IV. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ................ 88 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn 

triển khai xây dựng dự án đầu tư ........................................................................................ 88 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động ..................................................................................... 88 

1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất ............................................................. 88 

1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng ............................................ 88 

1.1.3. Khai thác vật liệu xây dựng phục vụ dự án (nếu thuộc phạm vi dự án); .................. 89 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ - 

Văn phòng – Căn hộ Bcons 2” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons                                                   Trang 3 

1.1.4. Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị; ....................................... 89 

1.1.5. Thi công các hạng mục công trình của dự án đối với các dự án có công trình xây 

dựng  ..................................................................................................................... 95 

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện ............................... 126 

1.2.1. Về nước thải ........................................................................................................... 126 

1.2.2. Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và 

chất thải nguy hại: ............................................................................................................. 128 

1.2.3. Về bụi, khí thải ...................................................................................................... 130 

1.2.4. Các biện pháp giảm thiểu về tiếng ồn, độ rung ...................................................... 133 

1.2.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác ................................................................. 134 

1.2.6. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ra, sự cố trong giai đoạn thi công xây 

dựng .................................................................................................................................. 135 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn 

dự án đi vào vận hành ....................................................................................................... 138 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động ................................................................................... 138 

2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải ................................ 138 

2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải .............. 151 

2.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố ........................................ 153 

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện: .............................. 154 

2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải ............................................................... 154 

2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải ........................................................... 164 

2.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn ............................................. 168 

2.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật 

về môi trường  ................................................................................................................... 172 

2.2.5. Các công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải 174 

2.2.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm và khi dự án đi vào vận hành ............................................................................... 175 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường ................................. 181 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư; .................... 181 

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị quan trắc 

nước thải, khí thải tự động, liên tục; ................................................................................. 181 

3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác: Không có ....... 182 

3.4. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; .... 182 

3.5. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường .................... 183 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo ................... 207 

4.1. Về hiện trạng môi trường .......................................................................................... 207 

4.2. Về mức độ tin cậy của đánh giá ................................................................................ 207 

4.3. Nhận xét về mức độ tin cậy của các đánh giá ........................................................... 208 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ - 

Văn phòng – Căn hộ Bcons 2” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons                                                   Trang 4 

Chương V. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI 

HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC ........................................................................................ 209 

Chương VI. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ........................ 210 

A. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: ............................................................. 210 

B. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có) ................................... 211 

C. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn ......................................................... 211 

Chương VII. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ................ 214 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư ............... 214 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp 

luật.  ................................................................................................................................... 214 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: ................................................... 215 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác 

theo quy định của pháp luật có liên quan. ........................................................................ 215 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm ..................................................... 215 

Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ................................................. 217 

PHỤ LỤC BÁO CÁO ...................................................................................................... 219 

 

  

 

  



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ - 

Văn phòng – Căn hộ Bcons 2” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons                                                   Trang 5 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

    

ATLĐ   : An toàn lao động 

ATS   : Hệ thống tự động chuyển nguồn  

BOD5   :  Nhu cầu oxy sinh hóa trong 5 ngày 

BTCT   : Bê tông cốt thép 

COD   : Nhu cầu oxy hóa học 

CP   : Cổ phần 

CTNH   : Chất thải nguy hại 

CTR   : Chất thải rắn 

GPMT   :  Giấy phép môi trường 

HTXLNT TT  :  Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

HTXLKT  : Hệ thống xử lý khí thải 

MSB   :  Main Distribution Switchboard- Tủ điện tổng 

NVQS   : Nghĩa vụ quân sự 

NXB   : Nhà xuất bản 

PCCC   :  Phòng cháy chữa cháy 

QCVN   : Quy chuẩn Việt Nam 

QCXDVN  :  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 

QHCT   : Quy hoạch chi tiết 

QL   : Quốc lộ 

SPT   : Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn 

SS    :  Chất rắn lơ lửng 

TCVN   : Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVSLĐ   : Tiêu chuẩn vệ sinh lao động 

TCXDV   : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

TMDV   : Thương mai dịch vụ 

TNHH   :  Trách nhiệm hữu hạn 

UBND   : Ủy ban nhân dân 

VLXD   : Vật liệu xây dựng 

WHO   :  Tổ chức y tế thế giới 

XLNT   : Xử lý nước thải 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư:   

- Tên chủ dự án: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BCONS 

- Địa chỉ văn phòng: Số 176/1-176/3 Đường Nguyễn Văn Thương, phường 25, quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện theo pháp luật của chủ dự án: (Ông) NGÔ LƯU BÌNH 

- Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

- Quốc tịch: Việt Nam  

- Điện thoại: 02835129632  Email: info@bcons.com.vn 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0314704166 do Phòng 

Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp cho Công ty Cổ phần 

Địa ốc Bcons, đăng ký lần đầu ngày 28/10/2017, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 

08/06/2022; 

2. Tên dự án đầu tư:  

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG – 

CĂN HỘ BCONS 2 

2.1. Địa điểm cơ sở 

2.1.1. Vị trí Dự án 

Dự án “Đầu tư xây dựng Khu thương mại – Dịch vụ - Văn phòng – Căn hộ Bcons 

2”, diện tích quy hoạch 5.448,6 m2, quy mô dân số theo nhu cầu sử dụng đất khoảng 

1200 người được xây dựng tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.  

Khu đất dự án tọa lạc tại đường Thống Nhất, Khu phố Tân Hòa, phường Đông 

Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, có tứ cận như sau: 

• Phía Bắc giáp đường Thống Nhất; 

• Phía Đông giáp dự án Khu thương mại - Dịch vụ - Văn phòng - Căn hộ 

Bcons; 

• Phía Nam giáp đất dân hiện hữu; 

• Phía Tây giáp đường Tổ 12 

Khu đất có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số DB 886708 vào sổ cấp GCN số: CS19787, do Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 07/12/2021 và số DB 886709 vào sổ cấp GCN 

số: CS19786, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 07/12/2021 

cùng cho Nguyễn Cảnh Thiện, năm sinh 1975, CMND số 281062232 (người sử dụng 

đất thay đổi từ CMND số 281062232 thành CCCD số 040075040912), địa chỉ thường 

trú tại 92 (số cũ 36/36) đường K, khu THHC, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An , 

thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.  

Cả 2 sổ đều được chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons, Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0314704166, đăng 

mailto:info@bcons.com.vn
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ký lần đầu ngày 28/10/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 08/06/2022 do Phòng Đăng 

ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp; Địa chỉ trụ sở 

chính; 176/1 – 176/3 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

Thành phối Hồ Chí Minh; theo hồ sơ số 221005 – 0031. 

Ghi chú: Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

nông nghiệp chỉ để thực hiện dự án phi nông nghiệp theo Văn bản số 3300/UBND-KT 

ngày 04/07/2022 và Thông báo số 300/TB-UBND ngày 13/09/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương. 

Quy mô diện tích: 

- Diện tích khu đất được giao : 5.819,1 m². 

- Diện tích phần đất thuộc phạm vi lộ giới đường Thống Nhất và đường Tổ 12: 

370,5m². 

- Diện tích khu đất phù hợp quy hoạch: 5.448,60 m². 

Bảng 1. 1. Thống kê hiện trạng sử dụng đất 

STT Loại đất Diện tích (m²) Tỷ lệ (%) 

1 Đất trống 5.448,60 93,63% 

2 Đất giao thông 370,50 6,37% 

 Diện tích khu đất 5.819,1 100,00% 

 Đất phù hợp quy hoạch 5.448,60  

Thông tin các thửa đất như sau: 

a. Thửa đất số     2009 

- Tờ bản đồ số 12 

- Địa chỉ  Khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương. 

- Diện tích 650,6 m² (Sáu trăm năm mươi phẩy sáu mét vuông). 

- Mục đích sử dụng - Đất ở 621,4 m², đất trồng cây hằng năm khác 29,2 m². 

- Thời hạn sử dụng 

đất  

Đất ở : Lâu dài ; Đất trồng cây hằng năm khác : sử dụng 

đến ngày 18/11/2022. 

- Nguồn gốc sử 

dụng 

 

 

 

 

- Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu 

tiền sử dụng đất : 621,4 m², Nhận chuyển nhượng đất 

được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử 

dụng đất : 29,2 m² 

Sổ hồng này được nhận chuyển nhượng từ Giấy chứng 

nhận số CS16024 do Sở TNMT tỉnh Bình Dương cấp 

ngày 20/05/2019. 

b. Thửa đất số 2008 

- Tờ bản đồ số 12 

- Địa chỉ  Khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương. 
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- Diện tích 5.168,5 m² (Năm nghìn một trăm sáu mươi tám phẩy 

năm mét vuông). 

- Mục đích sử dụng - Đất ở 4.965 m², đất trồng cây hằng năm khác 203,5 

m².    

- Thời hạn sử dụng 

đất  

Đất ở : Lâu dài ; Đất trồng cây hằng năm khác : sử dụng 

đến ngày 18/11/2022. 

- Nguồn gốc sử 

dụng 

- Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu 

tiền sử dụng đất : 4.965 m², Nhận chuyển nhượng đất 

được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử 

dụng đất : 203,5 m² 

Sổ hồng này được nhận chuyển nhượng từ Giấy chứng 

nhận số CS16025 do Sở TNMT tỉnh Bình Dương cấp 

ngày 20/05/2019. 

Thửa đất trên sổ đất ghi nhận lộ giới quy hoạch mới của đường Thống Nhất 32m, 

đoạn qua khu vực dự án. Theo lộ giới mới thì diện tích nằm trong lộ giới là 370,5 m². 

Diện tích còn lại sử dụng cho dự án là 5.448,60 m². 

Theo Bản đồ Quy hoạch phân khu 1/2000 phường Đông Hòa, được phê duyệt tại 

Quyết định số 5879/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND thị xã Dĩ An (nay là thành 

phố Dĩ An). Ranh phía Bắc khu đất có một phần nằm trong lộ giới đường Thống Nhất 

có lộ giới quy hoạch 32 m và ranh phái Tây khu đất có một phần nằm trong lộ giới 

đường Tổ 12. Sau khi trừ diện tích lộ giới, diện tích còn lại sử dụng cho dự án 5.448,60 

m². 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 1. Vi trí khu đất dự án trên bản đồ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 

2030 của thị xã Dĩ An. Vị trí khu đất được quy hoạch là đất ở đô thị (ODT- màu hồng) 
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Hình 1. 2. Hiện trạng khu đất dự án (ranh màu đỏ) 

2.1.2. Hiện trạng khu vực Dự án 

2.1.2.1. Hiện trạng khu đất 

Khu đất lập quy hoạch nằm về phía Bắc giáp đường Thống Nhất (lộ giới quy hoạch 

32 m) hiện hữu, trục đường đã được trải nhựa và có hạ tầng kỹ thuật, điện, cấp thoát 

nước đi kèm. Đây là trục đường giúp kết nối giao thông khu vực với các khu lân cận. 

Khu đất có mặt tiền hướng Bắc giáp đường Thống Nhất (lộ giới quy hoạch 32m) 

rộng khoảng 42 m, bề sâu khu đất khoảng 120 m; cách Quốc lộ 1K khoảng 200m ở 

hướng Tây và cách đường Vành đai 2 Đại học Quốc Gia (lộ giới quy hoạch 21,5m) phía 

nam khoảng 300m. Khu đất bao quanh bởi khu dân cư đông đúc đang cải tạo xây mới, 

đã có hạ tầng dân cư đang sử dụng nên rất thuận lợi trong việc đấu nối hạ tầng và thi 

công xây dựng. 

 Quy mô diện tích: 

- Diện tích khu đất được giao đất: 5.819,1 m². 

- Diện tích phần đất thuộc phạm vi lộ giới đường Thống Nhất và đường Tổ 

12:370,5 m² 

- Diện tích khu đất phù hợp quy hoạch: 5.448,60 m². 

Bảng 1. 2. Thống kê hiện trạng sử dụng đất 
STT Loại đất Diện tích (m²) Tỷ lệ (%) 

1 Đất trống 5.448,60 93,63% 

2 Đất giao thông 370,50 6,37% 

 Diện tích khu đất 5.819,10 100,00% 

 Đất phù hợp quy hoạch 5.448,60  
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2.1.2.2. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

a). Giao thông 

Khu đất có mặt tiền hướng Bắc giáp đường Thống Nhất (lộ giới quy hoạch 32m) 

rộng khoảng 42 m, bề sâu khu đất khoảng 120 m; cách Quốc lộ 1K khoảng 200m ở 

hướng Tây và cách đường Vành đai 2 Đại học Quốc Gia(lộ giới quy hoạch 21,5m) phía 

nam khoảng 300m. 

Quốc lộ 1K, ở cách ranh đất phía Tây dự án khoảng 200m, có lộ giới hiện hữu 

25m, lộ giới quy hoạch là 54m là đường quốc lộ nối liền quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, qua TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đến thành phố Biên Hòa,tỉnh Đồng Nai. 

Đây là một trong hai tuyến đường huyết mạch nối Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình 

Dương và tỉnh Đồng Nai. 

Ngoài ra, trong khu vực xung quanh khu đất lập quy hoạch còn một tuyến đường 

chính khác như Đường Tổ 12 , được đánh giá là sẽ có khả năng bị ảnh hưởng bởi lưu 

lượng giao thông phát sinh từ dự án sau khi dự án được đưa vào sử dụng. 

Bên trong khu đất chưa có giao thông. 

 

Hình 1. 3. Hiện trạng đường Thống Nhất và đường Tổ 12  
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Hình 1. 4. Quốc lộ 1K đoạn cách 200m khu đất lập quy hoạch 

   

Hình 1. 5. Mạng lưới giao thông khu vực xung quanh khu đất lập quy hoạch 

b). Cấp điện và chiếu sáng 

− Nguồn cung cấp điện: Cấp điện cho toàn khu quy hoạch được lấy từ lưới trung 

thế 22kv hiện hữu thuộc tuyến trung thế trên trục đường Thống Nhất. 

− Mạng lưới chiếu sáng: Xung quanh dự án có mạng lưới chiếu sáng nhưng xuống 

cấp, đang được cải tạo mới . 

c). Cấp nước 

Hầu hết các hộ đã được tiếp cận nước máy đều sử dụng nguồn nước này cho mục 

đích ăn uống, sinh hoạt và sản xuất.  
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Các ống D200 mm dọc đường Quốc lộ 1K cấp nước cho khu vực dự án. Khu đất 

dự án hiện đã được cấp nước từ đường Quốc lộ 1K qua đường ống D150 mm trên trục 

Thống Nhất. Dự án sẽ đấu nối với hệ thống cấp nước đô thị của Dĩ An qua tuyến ống 

này. 

d). Hiện trạng thoát nước thải sinh hoạt  

Khu vực hiện tại chưa có hệ thống thu gom nước thải. Nước thải sinh hoạt các hộ 

dân cư xung quanh dự án qua bể phốt tự thấm và xả thẳng vào hệ thống nước mưa. 

Trên đường Thống Nhất giáp khu vực quy hoạch dự án chưa xây dựng hệ thống thoát 

nước thải riêng. 

Nước thải sinh hoạt dự kiến thoả thuận đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải trên 

đường Thống Nhất sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải đô thị thành phố Dĩ 

An trên đường Quốc lộ 1K. 

e). Hiện trạng thoát nước mưa 

Hệ thống cống thoát nước đang được xây dựng hoàn thiện trên trục đường Thống 

Nhất.  

Bên trong khu đất hiện chưa có hệ thống thoát nước mưa. 

f). Chất thải rắn 

Chủ yếu là chất thải sinh hoạt. Thành phần chính là các loại bao bì, hộp nhựa, bao 

ny lông ... dạng chất hữu cơ khó phân hủy và các loại vỏ lon kim loại, thủy tinh và lượng 

bùn, rác từ hệ thống thu gom xử lý nước thải…  

Hàng ngày rác được thu gom về bãi rác trung chuyển và được chuyển bằng xe 

chuyên dụng sau đó đưa tới bãi xử lý rác chung của TP. Dĩ An hoặc của tỉnh Bình 

Dương. 

g). Mạng lưới thông tin liên lạc  

Trong khu quy hoạch sử dụng mạng điện thoại cố định chủ yếu của nhà cung cấp 

dịch vụ VNPT, nguồn cấp lấy từ bưu điện TP. Dĩ An, ngoài ra còn có một số nhà cung 

cấp dịch vụ khác như Viettel, FPT, EVN. Dịch vụ Internet có các nhà cung cấp VNPT, 

Viettel và FPT. Dịch vụ truyền hình cáp có 2 nhà cung cấp là FPT và BTV. Hệ thống 

cáp thông tin liên lạc hiện vẫn chạy nổi trên các trụ điện dọc theo các tuyến đường hiện 

hữu đường Thống Nhất và kết nối từ Quốc lộ 1K. 

2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư 

Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư như sau: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0314704166 do 

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch – Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp cho Công ty 

Cổ phần Địa Ốc Bcons, đăng ký lần đầu ngày 28/10/2017, đăng ký thay đổi lần thứ năm 

ngày 08/06/2022; 

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số DB 886708 vào sổ cấp GCN số: CS19787, và số DB 886709 vào sổ cấp 

GCN số: CS19786, cùng do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 

07/12/2021;  

- Mảnh Trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý số 05-2022 ngày 05/05/2022 của 

Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bình Dương;  
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- Công văn số 231/TC-QC ngày 04/05/2022 của Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham 

mưu về việc chấp thuận độ cao tĩnh không xây dựng công trình; 

- Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 12/05/2023 của UBND tỉnh Bình Dương 

về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư xây 

dựng Khu Thương mai – Dịch vụ - Văn phòng – Căn hộ Bcons 2. 

- Công văn số 49/CV/NT.DA của Công ty CP- Tổng Công ty nước- Môi trường 

Bình Dương – Chi nhánh nước thải Dĩ An ngày 09/06/2023 về việc chấp thuận đấu nối 

nước thải sinh hoạt cho dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mai – Dịch vụ - Văn phòng 

– Căn hộ Bcons 2. 

- Văn bản số 411/SGTVT-QLGT ngày 14/02/2023 của Sở Giao thông vận tải về 

việc ý kiến đối với tác động giao thông của dự án Khu Thương mai – Dịch vụ - Văn 

phòng – Căn hộ Bcons 2; 

- Công văn số 134/CV- CNDA  ngày 25/5/2023 của Chi nhánh cấp nước Dĩ An về 

việc chấp thuận cho phép đấu nối nguồn cấp nước sinh hoạt cho dự án Đầu tư xây dựng 

Khu thương mại – dịch vụ - văn phòng – căn hộ Bcons 2”; 

- Công văn số 2425/PCBD-KHVT+KT ngày 29/5/2023 của Công ty Điện lực Bình 

Dương về việc cấp điện cho dự án Đầu tư xây dựng Khu thương mại – dịch vụ - văn 

phòng – căn hộ Bcons 2”; 

- Văn bản số 3088/SGTVT-QLGT ngày 29/8/2023 của Sở Giao thông vận tải về 

việc ý kiến về sự phù hợp của hồ sơ đánh giá tác động giao thông của dự án Đầu tư xây 

dựng Khu thương mại – dịch vụ - văn phòng – căn hộ Bcons 2”; 

- Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 05/09/2023 về việc phê duyệt đồ án Quy 

hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 dự án Đầu tư xây dựng Khu thương mại – dịch vụ - 

văn phòng – căn hộ Bcons 2” tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.  

(Các văn bản pháp lý về dự án được đính kèm trong phụ lục I của báo cáo) 

2.3. Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công):  

Dự án “Đầu tư xây dựng Khu thương mại – dịch vụ - văn phòng – căn hộ Bcons 2” có 

tổng mức vốn đầu tư: 793.960.153.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi ba tỷ, chín 

trăm sáu mươi triệu, một trăm năm mươi ba nghìn đồng chẵn) là dự án đầu tư mới, 

thuộc mục số 2, I các dự án nhóm B có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí 

quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm; Phụ lục IV, nhóm II, Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết 

một số điều Luật Bảo vệ môi trường thì Dự án “Đầu tư xây dựng Khu thương mại – dịch 

vụ - văn phòng – căn hộ Bcons 2” thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đề xuất cấp Giấp phép 

môi trường (GPMT). Hồ sơ đề xuất cấp Giấp phép môi trường của dự án trình Sở Tài 

nguyên & Môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất dự án đầu tư 

3.1.1. Quy mô dự án 

Đồ án quy hoạch nhắm tới hình thành một khu nhà ở hiện đại tiện nghi và phù 

hợp với tình hình phát triển chung của Thành phố Dĩ An, sử dụng hiệu quả đất đô thị 

vào công tác tạo lập quỹ đất nhà của tỉnh Bình Dương, góp phần ổn định xã hội về nhà 

ở. 

Khu đất có phần lộ giới đường Thống Nhất và đường Tổ 12 là 370,5 m²; diện 

tích còn lại được sử dụng trong cơ cấu dự án là 5448,60 m². Trên phần đất này, dự kiến 

sẽ xây dựng một chung cư hỗn hợp cao 28 tầng (chưa kể tum thang, 2 hầm).  
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Khu đất có hai mặt tiếp cận từ phía Bắc là đường Thống Nhất và phía Tây là 

đường Tổ 12 nên công trình sẽ bố trí hai cổng kết nối chính trên hai tuyến đường này. 

Lối vào sẽ bố trí trên đường Tổ 12 và lối ra sẽ được bố trí trên đường Thống Nhất để 

thuận tiện giao thông và đảm bảo thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy, đường nội bộ trong 

khu vực dự án được bố trí chạy vòng quanh ranh đất với bề rộng từ 6 – 7 m. 

Khối chung cư được bố trí 1 khối nhà hình chữ L dài theo ranh đất và có 2 đơn 

nguyên, mỗi đơn nguyên bố trí một cụm thang máy và các thang bộ thoát hiểm có liên 

thông với nhau. Giải pháp không gian tạo cho công trình hình thức hiện đại và mang 

tính điển hình cao. Giải pháp lấy gió và thông thoáng tự nhiên qua 4 mặt bên ngoài, tầm 

nhìn chính từ các căn hộ được mở về mọi hướng... 

Khu vực quy hoạch gồm các thành phần sau: 

- Một khối nhà thương mại – dịch vụ – văn phòng – căn hộ.  

- Công viên. 

- Hồ bơi.  

- Hạ tầng kỹ thuật. 

Nhà trẻ mẫu giáo hợp khối với công trình chung cư, được bố trí ở tầng 1 và tầng 

2, có sảnh đón mở ra đường nội bộ, tạo điều kiện thuận tiện đi lại và thông thoáng, 

đảm bảo an toàn thoát người khi có sự cố. 

Cơ cấu sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch Dự án 

Dự án đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Dĩ An cấp quyết định số 3735/QĐ-

UBND ngày 05/09/2023 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 

dự án Đầu tư xây dựng Khu thương mại – dịch vụ - văn phòng – căn hộ Bcons 2” tại 

phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.  

Bảng 1. 3. Cơ cấu Quy hoạch Sử dụng Đất 

ST

T 
Loại đất 

Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

A 

ĐẤT PHÙ HỢP QUY HOẠCH 

(Đất ở hỗn hợp) 5.448,6 

100,00

% 

1 

 CÔNG TRÌNH CHUNG CƯ CAO TẦNG 

(Kinh doanh) 2.553,72 46,87% 

  Đất xây dựng chung cư cao tầng 2.553,72   

2 Đất trồng cây xanh, hồ bơi 1.350,54 24,79% 

a Trong đó: Cây xanh (Không kinh doanh) 1.203,48 22,09% 

b Hồ bơi (Không kinh doanh) 147,07 2,70% 

3 Đất giao thông - sân bãi - HTKT 1.544,39 28,34% 

a Giao thông sân bãi 1.411,98 25,91% 

b 

Hạ tầng kỹ thuật (trạm điện + khu vực đặt máy phát 

điện) 132,41 2,43% 

B  

ĐẤT NGOÀI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CỦA DỰ 

ÁN 370,5   

1 Hành lang đường Thống Nhất và đường Tổ 12 370,5   

  TỔNG CỘNG 5.819,1   
 

Đất xây dựng công trình: Gồm đất ở để xây dựng khối chung cư 28 tầng và 
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trạm điện + khu vực đặt máy phát điện với mật độ vừa phải, có 2 tầng hầm dành cho 

thiết bị kỹ thuật và để xe, nhà trẻ được bố trí ở tầng 1 và tầng 2, phòng sinh hoạt cộng 

đồng được bố trí ở tầng 9. 

Đất trồng cây xanh, hồ bơi: Phương án quy hoạch dành nhiều diện tích cho cây 

xanh tập trung và một công viên tại khoảng giữa khối nhà để tạo cảnh quan đồng thời 

đảm bảo tỷ lệ cây xanh hợp lý nhằm cải tạo vi khí hậu khu vực. 

Đất giao thông, sân bãi, hạ tầng kỹ thuật: bao gồm phần diện tích đường giao 

thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật (trạm điện) và sân bãi ở các lối ra vào chung cư. 

Các chỉ tiêu quy hoạch: 

Khối lượng xây dựng các kiến trúc của đồ án được thống kê trong bảng 1.4 

Bảng 1. 4. Quy mô và diện tích xây dựng các hạng mục 

ST

T 
Hạng mục 

DT 

chiếm 

đất m² 

DT sàn 

XD m² 

DT 

sàn SD 

m² 

Số căn 

 

1 KHỐI NHÀ CHUNG CƯ 
2.553,72 

61.546,1

7   590 
 

a Tầng 1- Tầng 8 
2.545,22 

18.701,6

8   0 
 

  Thương mại-dịch vụ-công cộng   
13.222,6

9 

12.531,4

8   
 

  Nhà trẻ    796,35 721,86   
 

  Lõi thang, hành lang, kỹ thuật   4.321,05     
 

  Sân (tầng 4)   353,09     
 

  Thang bộ ngoài nhà (tầng 1)   8,50     
 

f Tầng 9 - Tầng 28   
42.844,4

9   590 
 

  Căn hộ chung cư   
33.007,8

0 

29.997,8

0 590 
 

  Sinh hoạt cộng đồng    502,35 473,06   
 

  Hành lang, thang   9.334,34     
 

k Tum thang, kỹ thuật   
200,00   

Tum 

thang 
 

2 HẦM XE   
10.764,4

8     
 

b Hầm 1 & Hầm 2   
10.764,4

8     
 

  Để xe     7.656,73   
 

  Phòng kỹ thuật          

3 

GIAO THÔNG, CÂY XANH, 

HTKT 2.894,9  132,41     
 

a Giao thông, sân bãi 

1.411,9

8       
 

b Cây xanh, mặt nước 

1.350,5

4       
 

c 

Hạ tầng kỹ thuật (trạm điện, máy 

phát điện)  
132,41 

132,41     
 

Tổng diện tích sàn không kể hầm, tum 
5.448,6  

61.546,1

7   590 
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thang, kỹ thuật 

Tổng diện tích sàn XD cả hầm xe, tum 

thang, kỹ thuật   
72.643,0

6     
 

3.1.1.1. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

Điểm nhấn, hướng, tầm nhìn: 

Khối chung cư được bố trí 1 khối nhà hình chữ L dài theo ranh đất và có 2 đơn 

nguyên, mỗi đơn nguyên bố trí một cụm thang máy và các thang bộ thoát hiểm có liên 

thông với nhau. Giải pháp không gian tạo cho công trình hình thức hiện đại và mang 

tính điển hình cao. Giải pháp lấy gió và thông thoáng tự nhiên qua 4 mặt bên ngoài, tầm 

nhìn chính từ các căn hộ được mở về mọi hướng. 

Chiều cao công trình: 

Công trình gồm 28 tầng nổi và 02 tầng hầm tổng chiều cao công trình ≤ 106,5 m. 

Khoảng lùi công trình: 

Công trình tiếp giáp với đường Thống Nhất lộ giới 32m (lề 4m , mặt đường 24m, 

lề 4m), khoảng lùi ≥ 6m. Đường Tổ 12 có lộ giới 13m (lề 3m , mặt đường 7m, lề 3m), 

khoảng lùi 3m với khối đế và 6m với khối tháp. 

Hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc: 

Hình khối công trình phù hợp với công năng sử dụng: chung cư cao tầng với 

đường nét đơn giản, hiện đại, màu sắc nhẹ nhàng hoà hợp với khung cảnh khu vực. Hai 

đơn nguyên của khối nhà được bố trí bo lại theo biên dạng khu đất, tạo nhiều góc có tầm 

nhìn rộng, thoáng về mọi hướng.  

Hệ thống cây xanh mặt nước: 

Khu vực cảnh quan được bố trí vào giữa khối chính để tạo điểm nhấn khi bước vào 

lối giao thông chính của dự án và tạo sức hút, có thêm chức năng cân bằng sinh thái cho 

các căn hộ xung quanh.  

Cây xanh được bố trí khá đều trên tổng mặt bằng, có khu sân vườn lớn tập trung ở 

giữa khối nhà. 

Theo đồ án Quy hoạch, diện tích cây xanh được xác định là cây xanh phục vụ trong 

lô đất (sử dụng hạn chế trong lô đất) được thiết kế với tổng diện tích 1.203,48 m². Theo 

QCVN 01:2021, tại “Bảng 2.11: Tỉ lệ đất trồng cây xanh tối thiểu trong các lô đất xây 

dựng công trình” quy định tỷ lệ tối thiểu trồng cây xanh (%) đối với Nhà chung cư là 

20% trên tổng diện tích đất phù hợp quy hoạch 5.448,6 m² là 1.089,72 m². Như vậy, Cơ 

quan tổ chức lập quy hoạch đang bố trí 1.203,48 m² (> 1.089,72 m²) đảm bảo lớn hơn 

20% tổng diện tích lô đất. 

Các mảng xanh sẽ được thiết kế bố trí các loại cây tán rộng để tạo bóng mát. Các 

mảng cây xanh phân bố khác được bố trí dọc tất cả các lối đi, ven tường rào để tạo một 

không gian sống xanh bao quanh toàn bộ khu chung cư. Bên cạnh đó là bổ sung một số 

loại hoa để tạo các tiểu cảnh điểm nhấn cho dự án. 

3.1.1.2. Quy hoạch kiến trúc của Dự án 
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Công trình dự kiến bố trí 1 khối nhà cao tầng ở phía Tây khu đất, có đường giao 

thông chạy quanh khối nhà kết nối với cổng ra và cổng vào ở cùng phía Tây giáp đường 

Tổ 12 và 1 lối ra vào phía Bắc giáp đường Thống Nhất. 

Khối chung cư dự kiến cao 28 tầng và 2 tầng hầm để xe với nội dung bố trí công 

năng như sau: 

- Tầng hầm: Cần 2 hầm để đảm bảo đủ chổ để xe và các phòng kỹ thuật của tòa 

nhà. Các hầm sẽ mở rộng hơn khối đế tòa nhà. 

- Tầng 1 (trệt) và tầng 2: Bố trí nhà trẻ, hồ bơi phần còn lại bố trí khu thương mại 

- dịch vụ - công cộng. 

- Tầng 3 đến tầng 8: Bố trí thương mại - dịch vụ - công cộng. 

- Tầng 9: Bố trí phòng sinh hoạt cộng đồng, phần còn lại bố trí một số căn hộ ở. 

- Tầng 10 đến tầng 28: Bố trí các căn hộ ở, diện tích 30 – 70 m² đáp ứng nhu cầu 

hộ gia đình trẻ, thu nhập không cao. 

- Xung quanh các khối nhà bố trí đường giao thông, sân bãi, cây xanh tạo cảnh 

quan cho tổng thể khu vực. Một hồ bơi và các mảng công viên cây xanh ở khu vực giữa 

tạo thêm tiện ích cho cư dân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 6. Tổng mặt bằng quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án 
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3.1.2. Các hạng mục công trình của dự án 

3.1.2.1. Các hạng mục công trình chính dự án 

Diện tích nhà trẻ 

Căn cứ vào Công văn số 1164/SXD-QHKT, ngày 09/04/2021 của Sở Xây Dựng 

về việc xác định dân số và quy mô diện tích sàn căn hộ trong các tòa nhà chung cư, nhà 

chung cư hỗn hợp. 

Công văn số 1539/UBND-KT, ngày 15/04/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình 

Dương về việc xác định dân số, chỉ tiêu diện tích sàn sử dụng căn hộ chung cư.  

Tổng diện tích sàn sử dụng căn hộ của chung cư theo Bảng 3 là 29.997,8 m². 

Số cư dân của chung cư là: 29.997,8 m²/25m² = 1.200 người.  

Căn cứ QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng và TCVN 3907:2011: Trường mầm non – Yêu cầu thiết kế: Cứ 1000 dân sẽ có 50 

trẻ và diện tích nhà trẻ yêu cầu là 12 m²/trẻ. 

Quy mô số trẻ là: (1200/1000) x 50 trẻ = 60 trẻ. 

Diện tích nhà trẻ yêu cầu: 60 trẻ x 12 m² =  720,0 m² 

Diện tích nhà trẻ thiết kế theo Bảng 3 là:  

125,56 (tầng 1) + 596,30 (tầng 2) = 721,9 m². 

Diện tích sinh hoạt cộng đồng 

Căn cứ QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư, chỉ 

tiêu thiết kế phòng sinh hoạt cộng đồng là 0,8 m²/căn hộ. 

Diện tích yêu cầu là: 590 căn hộ x 0,8 m²/căn hộ = 472,0 m². 

Diện tích thiết kế: 473,1 m². 

Chỗ để xe cho cư dân: 

Căn cứ QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư, chỉ 

tiêu yêu cầu là 20 m² chỗ để xe cho 100 m² diện tích sử dụng của căn hộ. 

Diện tích cần để bố trí chỗ để xe cho cư dân là:  

29.997,8/100 x 20 = 5.999,6 m². 

Chỗ để xe dịch vụ nhà trẻ 

Đối với nhà trẻ trong khối nhà chung cư hỗn hợp, ở đồ án này tính thiên về an 

toàn lấy theo chỉ tiêu của các văn phòng cao cấp, dịch vụ thương mại quy định trong 

Bảng 2.19 của QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng, theo đó cần 1 chỗ đỗ xe con 20 m² cho 160 m² sàn sử dụng. 

 Diện tích sàn sử dụng của nhà trẻ theo Bảng 3 là: 721,9 m². 

Diện tích cần để bố trí chỗ để xe cho nhà trẻ là: 721,9/160 x 20 = 90,2 m². 
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Chỗ để xe cho thương mại dịch vụ công cộng: 

Đối với nhà trẻ trong khối nhà chung cư hỗn hợp , căn cứ QCVN 04:2021/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, chỉ tiêu yêu cầu là 20 m² chổ để 

xe cho 160 m² diện tích sử dụng của công trình dịch vụ. 

Diện tích sàn sử dụng thương mại dịch vụ công cộng theo thiết kế là 12.531,5 m². 

Diện tích cần để bố trí chỗ để xe cho thương mại dịch vụ công cộng là:  

12.531,5 /160 x 20 = 1.566,4 m². 

Tổng diện tích để xe yêu cầu: 

Diện tích để xe cho cư dân:                           5.999,6 m² 

Diện tích để xe cho dịch vụ giáo dục:                               90,2 m² 

Diện tích để xe cho dich vụ thương mại dịch vụ công cộng: 1.566,4 m² 

Tổng diện tích để xe yêu cầu:                           7.656,2 m² 

Diện tích chỗ để xe theo thiết kế: ở hai tầng hầm theo thiết kế là: 7.656,7 m² (đã 

trừ diện tích phụ trợ, khu kỹ thuật).  

 Mặt bằng chi tiết: 

Mặt bằng tầng hầm 2: 

Tầng hầm 2 là nơi đậu xe ôtô và xe máy, hệ thống xử lý nước thải sơ bộ,… 

Với hệ thống giao thông đứng là 06 thang máy cho toàn công trình với sức chứa 

11-15 người/thang/lượt, và 03 thang bộ thoát hiểm. Các gain kỹ thuật (điện, nước, thông 

tin liên lạc, PCCC…) được bố trí bên cạnh thang bộ, thang máy bố trí xuyên suốt từ hầm 

đến tum thang. 

 

 

Hình 1. 7. Mặt bằng tầng hầm 2 

Mặt bằng tầng hầm 1 
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Tầng hầm 1 là nơi đậu xe ôtô và xe máy, có các phòng bao gồm: phòng kỹ thuật, 

phòng bơm nước sinh hoạt và chữa cháy, phòng điện nhẹ, ram dốc lên xuống hầm có 

mái che, khu vực để xe thương mại.  

Với hệ thống giao thông đứng là 06 thang máy với sức chứa 11-15 người/thang/lượt, và 

03 thang bộ thoát hiểm. Các gain kỹ thuật (điện, nước, thông tin liên lạc, PCCC…) được 

bố trí bên cạnh cụm lõi thang xuyên suốt từ hầm đến tum thang.  

 

Hình 1. 8. Mặt bằng tầng hầm 1 

 Tầng trệt (tầng 1): 

Sảnh vào các Block chung cư cao hơn cote sân nền là +1m (cote sân đường cote 

±0.000 tương đương +31.00 VN2000). 

Dọc hai bên công trình là các đường nội bộ rộng 4m và 6m. Các đường nội bộ 

này cao hơn cốt sân đường là 0,8 mét. 

Tầng 1 của các Block chung cư được bố trí công năng như sau: sảnh thương mại, 

khu vực thương mại, khu vực sảnh thang, dịch vụ, thang máy, thang bộ, khu kỹ thuật, 

khu căn hộ, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng, khu vực ban quản lý.  

Ở vị trí trung tâm tòa nhà là khu công cộng có hệ thống giao thông đứng (tương 

tự tầng Hầm). Hệ thống thang máy, thang bộ và các gain kỹ thuật (điện, nước, thông tin 

liên lạc, PCCC, gain tạo áp…) được bố trí xuyên suốt và giống nhau từ tầng hầm đến 

tum thang.  

Xung quanh khối công trình bố trí hồ bơi, công viên, thảm cỏ, cây xanh và bồn 

trồng hoa, sân chơi phục vụ cho cư dân sinh hoạt và thư giãn.  

Tầng 1 gồm 14 căn hộ, nhà trẻ và phòng sinh hoạt cộng đồng.  
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Hình 1. 9. Mặt bằng tầng 1 

❖ Tầng 2: 

Tầng 2 được bố trí công năng là khu sảnh thang, khu kỹ thuật, phòng sinh 

hoạt cộng đồng, nhà trẻ, khu vui chơi chung. Ngoài ra có bố trí 04 căn hộ chung cư. 

Ở vị trí trung tâm mỗi Block nhà là khu công cộng có hệ thống giao thông đứng 

(tương tự Tầng 1), gồm hệ thống thang máy, thang bộ và các gain kỹ thuật (điện, lạnh, 

thông tin liên lạc, PCCC, gain tạo áp…) được bố trí xuyên suốt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 10. Mặt bằng tầng 2 

Tầng 3: 
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Hình 1. 11. Mặt bằng tầng 3  

Tầng 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 12. Mặt bằng tầng 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ - 

Văn phòng – Căn hộ Bcons 2” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons                                                   Trang 28 

Tầng 5: 

  

Hình 1. 13. Mặt bằng tầng 5 
 

Tầng 6-8: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 14. Mặt bằng tầng 6-8 
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Tầng 9: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 15. Mặt bằng tầng 9 

Tầng 10: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 16. Mặt bằng tầng 10 
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Tầng 11-18: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 17. Mặt bằng tầng 11-18 

Tầng 19-28: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 18. Mặt bằng tầng 19-28 

Tum thang 

Tầng kỹ thuật bố trí hệ thống kỹ thuật, thông gió, bồn nước. 

❖ Kỹ thuật thang máy 

Tầng kỹ thuật bố trí hệ thống kỹ thuật, thông gió.  

❖ Mái 

Bố trí hệ thống kỹ thuật, thông gió.  

2.1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ dự án 
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a). Giao thông đối ngoại 

Dự án Đầu tư xây dựng Khu thương mại – Dịch vụ – Văn phòng – Căn hộ Bcons 

2 sẽ đấu nối trực tiếp với đường Thống Nhất (lộ giới quy hoạch 32m) ở phía Bắc của dự 

án và với  đường Tổ 12 (lộ giới quy hoạch 17m) ở phía Tây của dự án. Như vậy liên kết 

và giao tiếp giữa chung cư với khu vực xung quanh rất dễ dàng và thuận tiện. 

Quốc lộ 1K, ở cách ranh phía Tây dự án khoảng 200 m, có lộ giới hiện hữu 25m, 

lộ giới quy hoạch là 54 m là đường quốc lộ nối liền thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, qua TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đến thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 

Đây là một trong 2 tuyến đường huyết mạch nối Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình 

Dương và tỉnh Đồng Nai. 

           Khi kết nối giao thông với các tuyến đường trên phải tuân thủ theo các văn bản 

về hướng dẫn mẫu quy cách đấu nối đường nhánh vào các tuyến đường do tỉnh Bình 

Dương quản lý, đảm bảo an toàn về giao thông đường bộ, bố trí các biển báo giao thông, 

kẻ vạch, phân làn giao thông đảm bảo an toàn về lưu thông xe trong khu vực. 

- Cấp thiết kế: Đường phố nội bộ, cấp kỹ thuật: 20. 

- Tốc độ thiết kế chỗ rẽ: 15 km/h. 

- Tải trọng trục thiết kế: 10 kN. 

- Bán kính cong tại ngã ba: R = 8 m. 

Nhà đầu tư cam kết thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông 

sau khi dự án đưa vào sử dụng theo đề xuất của đơn vị tư vấn đánh giá tác động giao 

thông và đã được Sở GTVT tỉnh Bình Dương thông qua, Các giải pháp cụ thể như sau: 

Giải pháp 1: Giữ nguyên Hiện trạng các tuyến đường, chỉ mở rộng phần đường 

tại khu vực ranh của dự án (theo quy hoạch). 

Giải pháp 2: Tối ưu hóa đèn giao thông tại các nút giao đường Thống Nhất và 

đường Tổ 12. 

Giải pháp 3: Bố trí các cụm vạch sơn giảm tốc, biển báo phù hợp để cảnh báo 

cho phương tiện qua lại tại khu vực trước lối ra vào của dự án. 

Giải pháp 4: Thiết kế vuốt nối, bó vỉa tại vị trí đấu nối giữa dự án với đường 

Thống Nhất và đường Tổ 12 đảm bảo thuận tiện cho phương tiện ra vào dự án. 

Giải pháp 5: Cấm đỗ xe tại khu vực ra vào dự án đường Thống Nhất và đường 

Tổ 12. 

b). Giao thông đối nội 

Khu vực quy hoạch, có 2 điểm kết nối ra vào dự án với 2 cổng như sau : 1 cổng 

ra vào ở phía Bắc nối ra đường Thống Nhất lộ giới 32m, bề rộng cổng kết nối là 6m và 

1 cổng ra vào ở phía Tây nối ra đường Tổ 12 lộ giới 17m, bề rộng cổng kết nối là 7m.  

+ Vị trí cổng ra vào số 1 : Lối ra vào từ đường Thống Nhất. 

Đây là lối phụ chỉ sử dụng khi có trường hợp khẩn cấp hoặc lối chính có hiện 

tượng ùn tắc. Được tổ chức dòng xe lưu thông 2 chiều vào khu vực dự án cho các phương 

tiện tiếp cận từ đường Thống Nhất và cách nút giao đường Thống Nhất – đường Tổ 12 

khoảng 40m. 

+ Vị trí cổng ra vào số 2 : Lối ra vào từ đường Tổ 12: 

Đây là cổng chính ra vào dự án, trong trường hợp bình thường toàn bộ phương 

tiện từ dự án sẽ di chuyển qua điểm đấu nối này. Được tổ chức dòng xe lưu thông 2 

chiều vào khu vực dự án cho các phương tiện tiếp cận từ đường Tổ 12 và cách nút giao 

đường Thống Nhất – đường Tổ 12 khoảng 120m. 

Hai cổng kết nối với đường nội bộ vòng quanh khối nhà, đảm bảo giao thông 

thông suốt và các yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Các tuyến đường nội bộ này là đường 

đi bộ, không cho xe lưu thông (trừ xe lấy rác và xe chữa cháy). Bề rộng mặt đường 6 m 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7_%C4%90%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C4%A9_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%AAn_Ho%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Nai
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(chưa tính bồn hoa, cây xanh xung quanh), các góc cua thiết kế bán kính cong 4 m đảm 

bảo an toàn khoảng cách ly tòa nhà với khu vực dân cư xung quanh và hoạt động của xe 

chữa cháy. 

Các đường nội bộ nằm trên tấm sàn bê-tông của tầng hầm được phủ một lớp bê 

tông xi măng tầng mặt cấu tạo theo 22 TCN 223-1995 Áo đường cứng đường ô tô – 

Tiêu chuẩn thiết kế hoặc theo Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê-tông xi măng 

thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông ban hành theo Quyết định 

số 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012. Dùng bê tông B22,5, dày 18 cm, trên mặt lát 

gạch terrazo 2 cm làm đường đi bộ. 

Tổ chức giao thông 

Trước mắt khu quy hoạch có 2 cổng ra vào phía Tây trên đường Tổ 12 và phía 

Bắc trên đường Thống Nhất dẫn vào đường nội bộ chạy vòng quanh khối nhà. Đường 

vòng nội bộ bao quanh dự án với bề rộng đường nội bộ lớn nhất là 7,0m và nhỏ nhất là 

6,0m này phục vụ chữa cháy và tiếp cận các sảnh thang máy hoặc các căn hộ ở tầng trệt. 

Lối xuống và lên hầm để xe ở phía Nam tòa nhà. 

Với cách bố trí như thế, xe ra vào sẽ lưu thông theo chiều ngược kim đồng hồ 

một cách thuận lợi, hạn chế các phương tiện vào sâu trong nữa phía Đông của dự án. 

Hệ thống biển báo giao thông được thực hiện theo 22TCN237:2001 Điều lệ báo 

hiệu đường bộ. 

Biển báo giao thông được đặt trên vỉa hè các đường khu vực 17 m, trước khi rẽ 

vào chung cư, cách mép bó vỉa 0,5 m và cách vạch người đi bộ 5-10 m. Sử dụng các 

biển báo 205 b,c Đường giao nhau; biển 224 Đường người đi bộ cắt ngang. 

Trên trục đường nội bộ quanh chung cư đặt biển 116 Hạn chế trọng lượng trên 

trục xe; Biển 255 Trẻ em ở khu vực nhà trẻ; Biển 123 a,b Cấm rẽ trái/phải ở lối ra cổng 

phụ bên hông dành cho bộ hành. 

 

   
Biển 205b: Đường giao nhau Biển 205 c: Đường giao nhau 

   
Biển 224: Đường người đi bộ cắt ngang           Biển 116: Hạn chế trọng lượng trên 

trục xe 

   
 Biển số 225: Trẻ em Biển số 123a: Cấm rẽ trái 

Hình 1. 19. Các loại biển báo giao thông dùng trong khu vực 
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Các biển báo đặt trên trụ có cấu tạo gồm: 

Trụ bằng ống thép tráng kẽm D80 dài 4m, sơn màu trắng đỏ xen kẽ. 

Biển báo có kích thước theo 22TCN237:2001. 

Chân đế đổ bê tông đá 1x2, cấp độ bền B15, kích thước 40x40x80 cm. 

Qua việc đánh giá hiện trạng ,Tư vấn lập quy hoạch đề xuất các giải pháp nhằm 

giảm tải cho mạng lưới giao thông khi dự án đưa vào hoạt động. 

Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng đường Thống Nhất và Tổ 12 , trong quá 

trình vào triển khai dự án gây ảnh hưởng thì nhà đầu tư sẽ tu bổ, cải tạo, chỉnh trang 

hoàn chỉnh. 

Giải pháp 2: Bố trí vạch nhường đường trên đường Thống Nhất và  tại nút giao 

với đường Quốc lộ 1K 

Khối lượng và khái toán kinh phí hệ thống giao thông 

Bảng 1. 5. Khối lượng và kinh phí đầu tư hệ thống giao thông  

  

STT 

  

  

Hạng mục 

  

Chức 

năng 

  

Mặt 

cắt 

  

Kích thước 

mặt cắt (m) 
Chiều 

dài 

(m) 

  

Diện 

tích 

m.đường 

 (m²) 

(1.000đ) 

mặt 

đường 

lộ 

giới 

Đơn giá 

tổng 

hợp 

Thành 

tiền 

  

1 
Đường nội bộ 

1 
nội bộ 3-3 9,0 9,0 41,00 369,00 850 313.650 

2 
Đường nội bộ 

2 
nội bộ 4-4 6,0 6,0 48,00 288,00 850 244.800 

3 
Đường nội bộ 

3 
nội bộ 5-5 6,0 6,0 62,00 402,00 850 341.700 

4 Sân bãi nội bộ       352,98 850 300.033 

  Tổng cộng         151,00 1061.5   1.200.183 

b). Cấp nước 

b1). Nguồn nước  

Hiện tại trên trục đường Thống Nhất đã có đường ống nước cấp của Chi nhánh 

Cấp nước Dĩ An. Nguồn nước cấp cho khu quy hoạch sẽ lấy từ tuyến trên dẫn vào các 

bể nước sinh hoạt và bể nước chữa cháy của các tòa nhà cao tầng trong dự án. Bố trí ống 

cấp nước D100 đấu nối dẫn vào bể nước các tầng hầm để đưa vào hệ thống chung của 

từng tòa nhà. 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ - 

Văn phòng – Căn hộ Bcons 2” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons                                                   Trang 34 

b2). Quy hoạch mạng lưới cấp nước và PCCC 

Nguồn nước thủy cục được dẫn vào bể nước ở tầng hầm để cung cấp cho các 

căn hộ và các nhu cầu khác theo hệ thống chung của nhà cao tầng theo sơ đồ sau: 

Hình 1. 20. Sơ đồ nguyên lý hệ thống cấp nước nhà cao tầng. 

Dự kiến, nhu cầu nước cho sinh hoạt sinh hoạt là 442m³/ngày.đêm, và chữa cháy 

540 m³/ngày.đêm. Tổng lượng nước khi có cháy là 982m3/ngày.đêm 

Dự kiến đặt 01 bể nước ngầm dự trữ ở tầng hầm 2 của dự án, thể tích chứa khoảng 

1000m³. Nước được cấp vào bể ngầm qua đồng hồ tổng và được trung chuyển bằng bơm 

cao áp lên bồn nước tầng mái để phân phối đến các căn hộ. Nước chữa cháy qua cụm 

bơm và đẩy đến các thiết bị PCCC bằng nước (tủ chữa cháy, đầu phun tự động,...). 

b3). Loại ống cấp nước 

 Mạng cấp nước vào dự án dùng ống PPr đường kính 100 mm qua đồng hồ tổng 

vào bể chứa dưới tầng hầm. 

b4). Hệ thống cấp nước chữa cháy 

Lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà yêu cầu 30 (l/s), thời gian 3h. Lưu lượng 

cấp nước chữa cháy vách tường yêu cầu 5 (l/s), 2 tia, thời gian 3h. Lưu lượng cấp nước 

chữa cháy tự động yêu cầu 30 (l/s), thời gian 1h. Lượng nước chữa cháy cần 540 m³. 

Thời gian phục hồi nguồn nước là 24 giờ. 

Toàn khu thiết kế bố trí 02 trụ cứu hỏa đường kính D125 mm trong dự án để tiếp 

nước chữa cháy. Các trụ được bố trí trên vỉa hè ở mặt ngoài các khối nhà. Khoảng cách 

giữa các trụ cứu hỏa khoảng 100-150m. 

Các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong các khu chức năng: Trong quá trình hoạt 

động, các nguyên tắc an toàn về phòng cháy chữa cháy cho nhà cao tầng sẽ được tuân 

thủ nghiêm ngặt. Dự án sẽ được trang bị một số dụng cụ cứu hỏa như bình CO2 loại 5 

kg, hệ thống chữa cháy vách tường, hệ báo cháy và hệ sprinkler... Các hệ thống này 

thuộc về thiết kế chi tiết bên trong nhà. Trong quá trình hoạt động sẽ chú trọng thực hiện 

các quy định chung về an toàn khi sử dụng điện để đề phòng có sự cố chập điện. Ngoài 

ra trong quá trình chuẩn bị dự án, Nhà đầu tư cũng sẽ phối hợp với Công an PCCC để 

tiến hành thỏa thuận, lập các biện pháp an toàn cũng như đào tạo đội ngũ phòng cháy 

cho dự án. Các giải pháp an toàn sẽ được tuân thủ nghiêm ngặt theo báo cáo và biên bản 

thỏa thuận của Công an PCCC. 
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Khối lượng và kinh phí đầu tư hệ thống cấp nước 

Bảng 1. 6. Khối lượng và kinh phí đầu tư hệ thống cấp nước 

STT Hạng mục 

Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá TH 

(1.000đ) 

Thành tiền 

(1.000đ) 

1 

Tuyến ống PPr 

Ø100 m 226 1.000 226.000 

2 

Họng chữa cháy, 

Ø125 cái 2 10.000 20.000 

3 

Hố van, phụ tùng 

50%       69.000 

  Tổng cộng: m 226   315.000 

c). Cấp điện & chiếu sáng 

c1). Hiện trạng nguồn cấp điện và chiếu sáng 

Tuyến trung thế 22kV nổi trên đường Thống Nhất đã cấp điện vào đến phía dự 

án. Dự kiến sẽ lấy điện trung thế vào khu quy hoạch từ nguồn này, vị trí đấu nối lưới 

22KV ở trên đường Thống Nhất, từ đó hạ ngầm tuyến trung thế để dẫn vào khu quy 

hoạch. 

c2). Quy hoạch cấp điện 

➢ Tính toán nhu cầu công suất 

 Tính toán nhu cầu công suất cấp điện cho khu quy hoạch dựa trên các chỉ tiêu 

cấp điện được quy định cụ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng 

theo QCXDVN 01:2008/BCT và QCVN 07-5:2016/BXD. 

Bảng 1. 7. Bảng tính nhu cầu dùng điện 

BẢNG TÍNH PHỤ TẢI ĐIỆN DỰ KIẾN CHO DỰ ÁN 

STT Chức năng 
Diện tích 

(m2) 
Số hộ Chỉ tiêu 

Công suất 

(kW) 

A - Công Trình Dân Dụng: 2.360,00 

1 Đất ở (Căn hộ chung cư) 
            

29.997,80    

            

590    

4.0 

kW/hộ 
2360,00 

B - Công Trình Công Cộng: 537,77 

1 
Hệ thống kỹ thuật (theo yêu 

cầu công năng) 

            

14.554,24    
  

25 W/m2 

sàn 
363,86 

2 Đất cây xanh - mặt nước 
              

1.355,88    
  3 W/m2 4,07 

3 
Đất nhà trạm (điện, xử lý nước 

thải) 

                 

132,41    
  

20 W/m2 

sàn 
2,65 

4 Nhà xe 
              

7.656,73    
  

20 W/m2 

sàn 
153,13 

5 Chiếu sáng giao thông 
              

1.406,64    
  10 W/m2 14,07 

C - Thương mại- Dịch vụ. 1.190,04 

1 Thương mại 
            

13.222,70    
  

90 W/m2 

sàn 
1190,04 
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D-Tổng cộng (A+B+C) 4.087,82 

6 
 - Hệ số không đồng thời Kđt = 

0,9 
 (C)*Kđt    3.679,03 

7  - Hệ số công suất cosφ = 0,85  (6)/cosφ    4.328,28 

8  - Tổn hao và dự phòng 5%  (7)*5%  kVA 216,41 

9  - Công suất cực đại  (7)+(8)  kVA 4.544,69 

Chọn Tổng Công Suất 5.000,00 

Chọn công suất trạm biến áp dự kiến là 3.500 kVA. 

Chọn công suất trạm biến áp dự kiến là 5.000 kVA. 

➢ Chỉ tiêu cấp điện 

- Nhà ở căn hộ cao tầng   : 4kW/hộ 

- Đất trung tâm dịch vụ công cộng  : 90 W/m² sàn 

- Chiếu sáng cây xanh và cảnh quan  : 3 W/m² 

- Chiếu sáng giao thông   : 10 W/m²  

➢ Nguồn cấp điện 

- Dự kiến sẽ lấy điện từ đường Thống Nhất ở phía Bắc khu quy hoạch, có 01 vị trí 

đấu nối chính từ lưới 22KV vào khu quy hoạch.  

- Đường dây 22kV được xây dựng ngầm từ vị trí đấu nối vào trạm biến áp được 

thể hiện cụ thể trên bình đồ quy hoạch tổng thể cấp điện. 

- Với công suất tính toán như trên, dự kiến tuyến chính cấp điện cho khu quy hoạch 

dùng cáp đồng Cu/XLPE/SWA/PVC-2x3C-1x120 mm² đi ngầm trong ống gân xoắn 

HDPE 168x2 chịu lực. Tại các vị trí rẻ nhánh cáp, chuyển hướng cáp được thực hiện 

ở hố ga đấu cáp thích hợp. 

- Toàn bộ hệ thống điện được đi ngầm, đi trong thang máng cáp điện, đảm bảo mỹ 

quan cho khu dân cư. Tại các điểm đấu nối cáp điện được bố trí trong hố ga điện.  

- Mạng lưới cấp điện quy hoạch phải đảm bảo cấp điện an toàn và liên tục. 

➢ Giải pháp trạm biến áp hạ áp 22/0.4kV 

- Căn cứ dự báo phát triển phụ tải tính toán, ta chọn biến áp hạ thế toàn khu quy 

hoạch là 5.000 kVA. Chọn loại biến áp khô có cấp điện áp 22/0,4 kV đặt trong vị trí 

riêng với diện tích các trạm dự kiến là 30 m². 

- Nhà đầu tư sẽ phối hợp với Điện lực Dĩ An trong quá trình thiết kế, đấu nối, bàn 

giao. 

- Trạm biến áp cấp điện hạ thế 0.4 kV, chiếu sáng giao thông và cây xanh cảnh 

quan cho từng khu vực phụ tải theo bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng.  
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- Dây dẫn trung thế vào từng khu máy biến áp trong nhà trạm dùng cáp 

Cu/XLPE/SWA/PVC 2x3C-120mm², đặt trong các ống xoắn HDPE-TFP Ø168 nối vào 

tủ đóng ngắt trung thế có 2 ngõ ra vào, có bộ đo đếm công suất điện. 

➢ Giải pháp tuyến hạ thế 0.4 kV 

- Điện áp phía thứ cấp của máy biến áp là 220/380V 

- Dây dẫn từ khu máy biến áp đến phòng điện ở tầng hầm dùng cáp Cu/XLPE/PVC, 

đặt trong trunking. 

- Phụ kiện: Dùng loại chuyên dùng cho cáp ngầm để xử lý dây cáp đi trong hào 

cáp. Cáp ngầm hạ thế đấu vào tủ điện phân phối bằng các đầu cáp thích hợp. 

- Tại các vị trí rẽ nhánh vào tủ phân phối hạ thế đặt 1 hộp nối cáp hạ thế để thích 

hợp cho từng loại dây. 

- Tại mỗi tủ phân phối hạ thế sẽ có liên kết với hệ thống tiếp địa cho hệ động lực. 

Mỗi hệ tiếp địa gồm các cọc tiếp địa được liên kết thành hệ tiếp địa. Cọc tiếp địa sử 

dụng loại sắt mạ kẽm hoặc đồng D16, dài 2,4m đóng sâu cách mặt đất tối thiểu 0,6m, 

mỗi cọc cách nhau trên 3m, dây tiếp địa sử dụng dây đồng trần tối thiểu có tiết diện 

50mm². 

c3). Quy hoạch chiếu sáng đường giao thông 

- Cấp chiếu sáng: Cấp C. 

- Độ chói trung bình trên mặt đường là 0,6 cd/m². 

- Độ rọi trung bình trên mặt đường là 8 đến 14 lux. 

- Độ đồng đều ngang trục lớn hơn hoặc bằng 40%. 

- Độ đồng đều dọc trục lớn hơn hoặc bằng 70%. 

➢ Mục đích, yêu cầu chiếu sáng 

- Mục đích: 

o Chiếu sáng lưu thông. 

o Chiếu sáng bảo vệ: đủ ánh sáng bảo vệ ban đêm, đảm bảo an ninh trật tự của 

toàn khu vực. 

- Yêu cầu: 

o Hệ thống chiếu sáng phải mang tính mỹ thuật công nghiệp cao, làm tăng vẻ 

đẹp quy hoạch kiến trúc của toàn khu. 

o Tiết kiệm điện năng tiêu thụ mà vẫm đảm bảo tiêu chuẩn chiếu sáng. 

o Tiết kiệm chi phí đầu tư cũng như chi phí vận hành, bảo trì hệ thống. 

➢ Giải pháp thiết kế quy hoạch chiếu sáng 

- Nguồn cung cấp cho hệ thống chiếu sáng lấy từ các trạm biến áp.  

- Dùng cột thép tròn côn, toàn bộ cột được mạ kẽm nhúng nóng. 
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- Dùng cần đèn chiếu sáng thép côn tròn mạ kẽm cao 2,0m, độ vươn xa cần đèn 

1.5m. 

- Các trục đường nội bộ trong khu quy hoạch có mặt cắt lòng đường 7m dùng đèn 

LED bóng đôi 50/100W-220V, cao độ treo đèn (5,5-8) m, dự kiến bố trí 19 trụ quanh 

khối nhà. 

- Dùng cáp Cu/CXV/PVC-1x4C-16mm² đi trên trunking dưới hầm 1 lên hệ thống cấp điện 

chiếu sáng. 

- Dùng cáp có tiết diện 3x2,5mm² luồn trong ống PVC D25 làm dây lên đèn đối 

với bộ đèn sử dụng 2 cấp công suất (đèn chiếu sáng đường phố). 

- Điều khiển: Thời gian đóng cắt có thể điều chỉnh theo yêu cầu.  

o Từ 6h đến 11h đêm: sử dụng 100% công suất đèn. 

o Từ 11h đêm đến 6h sáng: Tiết giảm công suất nhờ chế độ điều khiển tại tủ. 

o Ban ngày: Tắt toàn bộ đèn. 

- Bảo vệ: Bảo vệ cho các tuyến cáp bằng MCCB-3P đặt trong tủ điều khiển, bảo 

vệ bằng RCBO (30mA) cho mỗi cụm đèn hoặc từng đèn. 

- Tiếp đất lặp lại và tiếp đất an toàn: dùng hệ thống dây đồng trần M11mm2 và hệ 

thống cọc tiếp địa dài 2,4m nối đất trung tính và tiếp đất an toàn tủ điện, Rtd ≤ 4. 

- Ven tường rào khu vực bố trí đèn trang trí gắn tường loại bóng LED 40W-220V, 

cáp 1x4C-4.0mm²/Cu/CXV/PVC. 

Chi phí xây dựng hệ thống cấp điện và chiếu sáng 

Bảng 1. 8. Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

TH 

(1.000đ) 

Thành 

tiền 

(1.000đ) 

Ghi 

chú 

1 

Trạm biến áp 15-22/0,4 

kV kVA 5.000 1.500 7.500.000   

2 Cáp ngầm 22 kV m 42 1.500 63.000   

3 

Cáp ngầm hạ thế đến phụ 

tải m 23 900 20.700   

4 

Cáp hạ thế chiếu sáng đi 

trong ống PVC Ø40 kèm 

đèn LED trang trí 

40W/220V m 390 200 78.000   

5 

Trụ đèn cao áp 5.5-8m - 

bóng đôi 50W/100W-

220V bộ 19 10.000 190.000   

6 Linh kiện khác 10%       640.000   

  Tổng cộng:       8.491.000   
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d). Hệ thống thông tin – viễn thông 

Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc viễn thông 

Dự kiến nhu cầu 

- Hệ thống thông tin liên lạc khu quy hoạch được ghép nối vào trung tâm viễn 

thông TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương hoặc một đơn vị viễn thông độc lập khác. 

- Dự kiến nhu cầu máy cần thiết như sau: 

Bảng 1. 9. Bảng tổng hợp nhu cầu thông tin liên lạc 

STT Chức năng 
Diện tích 

(m2) 
Số hộ Chỉ tiêu 

Số 

lượng 

A - Công trình dân dụng 

  
590 

1 
Đất ở (chung cư cao 

tầng) 

            

29.997,80    
590 01 máy/căn hộ 590 

B - Công trình công cộng  16 

1 Nhà Trẻ 
                 

721,9   
  01 máy/100m2 sàn 7 

2 
Trạm điện, trạm xử lý 

nước thải 

                      

132,41   
  01 máy/100m2 sàn 1 

3 Nhà xe 
              

7.656,73  
  01 máy/1000m2 sàn 8 

C - Thương mại dịch vụ công cộng  132 

1 Dịch vụ     01 máy/căn hộ 0 

2 Thương mại 
            

13.222,70    
  01 máy/100m2 sàn 132 

D - Dự phòng phát triển: 10% 74 

Tổng cộng       (A+B+C) 812 

Chọn Tổng  1.000 

Như vậy hệ thống dự kiến lấy tròn số là 1.000 máy. 

Nguồn thông tin liên lạc 

- Đầu tư xây dựng mới hệ thống hạ tầng thông tin liên lạc viễn thông, truyền hình 

cáp và internet bên trong Khu dân cư tỷ lệ 1/500 như sau: 

- Kéo tuyến cáp với dung lượng 1000 kết nối từ trung tâm bưu điện TP. Dĩ An – 

Tỉnh Bình Dương (hoặc một đơn vị viễn thông độc lập khác) tới đấu nối vào khu quy 

hoạch. 

- Mạng lưới chuyển đảo thông tin băng rộng. 

- Mạng lưới dữ liệu thông tin tốc độ cao. 

- Cung cấp các dịch vụ hiện đại và ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất cho Khu 

dân cư tỷ lệ 1/500, có khả năng thao tác tốt giữa mạng lưới quốc gia và quốc tế. 

- Mạng lưới cáp thông tin nội bộ sẽ được đấu nối với các tủ cáp của từng khu vực, 

tùy theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp có dung lượng khác nhau (tương ứng với 

dung lượng của các tủ cáp). 
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Yêu cầu 

- Đáp ứng đủ nhu cầu cho khu quy hoạch về các dịch vụ viễn thông: 

o Thông tin thoại, fax truyền thông. 

o ADSL: Đường dây thuê bao số, sử dụng cho các loại hình đa dịch vụ như 

điện thoại, truyền data, internet, …. 

o DDN: Truyền số liệu. 

- Xây dựng đồng bộ với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. 

Giải pháp thiết kế 

- Với dung lượng thuê bao trên, Fhồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 dự kiến hệ thống 

điện thoại, internet, truyền hình cáp... sẽ do các cơ quan thuộc ngành bưu chính viễn 

thông thiết kế và đầu tư xây dựng. 

- Vì vậy, trong dự án này để chuẩn bị sẵn cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho việc đưa cáp 

trục chính đến các khu vực thuê bao và để đảm bảo mỹ quan đô thị tránh việc đào bới 

đường phố sau này, một hệ thống cống bể ngầm được xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ 

cùng với các hệ thốnpg hạ tầng kỹ thuật khác. 

- Tất cả các tuyến cáp thông tin và tuyến truyền hình cáp điều được đi trong ống 

dẫn gân xoắn HDPE-TFP. 

- Việc cấp tín hiệu đến căn hộ được thực hiện từ tủ phân phối tầng trong phòng kỹ 

thuật điện của khối nhà. 

Khái toán chi phí xây dựng hệ thống thông tin viễn thông 

Bảng 1. 10. Khái toán chi phí xây dựng hệ thống thông tin, viễn thông 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

TH 

(1.000đ) 

Thành 

tiền 

(1.000đ) 

1 Tổng đài bộ 01 75.000 75.000 

2 Đăng ký thuê bao dịch vụ TT máy 1000 400 400.000 

3 

Tuyến ống ngầm luồn cáp 

HDPE D168x2  m 10 500 5.000 

4 Bể cáp/Hộp đấu nối bể 01 15.000 30.000 

5 Phụ kiện khác 30%       183.000 

  Tổng cộng:       693.000 

2.1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

a). Hệ thống thoát nước mưa 

Quy hoạch chiều cao  

- Khu đất hiện nay đã được san nền nên mặt bằng tương đối bằng phẳng nước thoát 

tự nhiên về phía đường Thống Nhất. 
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- Theo bản tổng mặt bằng thiết kế thì diện tích đất dự án chủ yếu là xây nhà cao 

tầng, cây xanh và đường giao thông.  

- Nên đào móng xây dựng công trình từ mặt đất hiện hữu mà không cần phải san 

nền trước rồi mới đào móng. 

- Theo kết quả khảo sát địa hình, Cao độ nền hiện trạng bình quân là +30,0m; cao 

độ đường Tổ 12 tại lối vào chính của dự án là +31.5m. Cao độ nền thiết kế xây dựng 

sảnh vào các Block chung cư cao hơn cote sân nền (cote vỉa hè đường Tổ 12) là +1.0m 

tương đương +32,5m. Thiết kế đường dốc 10% từ sân đường dự án kết nối vào đường 

Tổ 12 và đường Thống Nhất. Phù hợp với cốt nền hiện tại của khu vực. 

- Các tuyến đường giao thông nội bộ là +32.3m đều nằm trên tấm sàn bê tông của 

sàn tầng trệt do đó chỉ có khối lượng đào đắp công trình, không có khối lượng san lấp 

hạ tầng. 

Quy hoạch hệ thống thoát nước mặt 

➢ Giải pháp thiết kế 

 
Hình 1. 21. Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa, nước mặt 

Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải được tách riêng trong khu 

vực dự án. 

Lưu lượng nước mưa: Dựa vào tài liệu khí tượng thuỷ văn của Việt Nam, tiêu 

chuẩn thiết kế hệ thống thoát nước mưa của Việt Nam và các tài liệu liên quan, ta có các 

thông số thiết kế như sau: 

Cường độ mưa lớn nhất tại Tp. Hồ Chí Minh và lân cận: 

q = 496 l/s.ha (178,6 mm/giờ). 

- Khu vực thiết kế bố trí một lưu vực thoát nước mưa đấu nối ra hệ thống thoát 

nước mưa hiện hữu đường Thống Nhất ở phía Bắc khu đất. 

- Hệ thống thoát nước mưa trong tòa nhà được gom theo các trục từ tầng mái về 

tại trần tầng 1, các ban công có phễu thu nước mưa và được đấu vào hệ trục thoát mưa 

này. Trục gom nước mưa tại tầng 1 thoát trực tiếp ra các hố ga thu nước mưa của dự án.  

- Hệ thống thoát nước tầng hầm có các hố ga thu nước sàn, các hố ga này có hệ 

bơm chìm được đấu nối theo các tuyến ống về hố ga mưa của dự án, sau đó các hố ga 

này được kết nối vào hệ thống thoát mưa khu vực.  

- Hệ thống thoát nước mặt, nước mưa của dự án tập trung thoát ra hệ thống thoát 

nước phía Bắc khu đất, thông qua hai hố ga đấu nối ở hai cổng ra vào phía Bắc.  

- Hệ thống cống được thiết kế đảm bảo thu nước mặt đường và thu nước từ các 

công trình trong khu chung cư. Toàn bộ hố ga và hệ thống cống nước mưa đều được 

thiết kế nằm dưới mặt đường nội bộ hoặc dưới vệt, dải cây xanh. 

➢ Kết cấu cống, mương  
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- Tuyến cống gom chạy quanh ranh đất được thiết kế 2 tuyến ống uPVC D220 chạy 

song song đặt dưới đường nội bộ dọc theo tường rào hoặc dưới vệt, dải cây xanh. Trong 

giai đoạn sau, tùy theo tình hình thực tế, Nhà đầu tư và đơn vị thiết kế có phương án bố 

trí thoát nước mưa phù hợp. 

- Tổng lưu lượng thoát nước mặt là Q = 247 l/s. Đồ án quy hoạch có 02 tuyến thoát 

nước chính nối ra phía Bắc nối ra đường Thống Nhất. Các đoạn băng ngang các cổng ra 

vào và băng ngang đường sử dụng ống bê tông cốt thép đường kính 600 mm, chịu lực 

H50 dưới sân bãi hoặc mặt đường. 

- Hệ thống cống thoát nước đang được xây dựng hoàn thiện trên đường Thống 

Nhất với tuyến cống thoát nước rộng D1000mm được bố trí dọc 2 tuyến trên trục đường 

này.  

- Trong quá trình triển khai, Nhà đầu tư sẽ phối hợp với cơ quan của địa phương 

khảo sát hệ thống thoát nước của các khu dân cư mới trước khi thực hiện đấu nối, tùy 

tình hình thực tế để có giải pháp đấu nối hợp lý.  

➢ Trắc dọc cống  

- Địa hình khu vực tương đối bằng phẳng, vì vậy dốc dọc cống bố trí theo độ dốc 

1%, các đoạn phải đi ngầm bằng cống tròn bố trí độ dốc không lắng (>1/D). Cụ thể: 

- Đường kính ống nhỏ hơn hoặc bằng 100 mm: 2% 

- Đường kính ống lớn hơn 100 mm:1% 

➢ Kết cấu hố ga  

- Hố ga được xây dựng bằng BTCT. Kích thước hố ga phụ thuộc vào khẩu độ cống. 

Đáy hố ga sâu hơn đáy cống 40cm để lắng bùn cát, rác… trong cống chảy về và sẽ được 

nạo vét định kỳ theo quy định. 

- Đối với loại hố ga nối các tuyến cống thẳng cùng đường kính nên đúc phân đoạn 

dưới hố ga tại bãi công trường có thép chờ để đúc nối với phân đoạn trên. Phân đoạn 

trên lắp đặt coffra đổ tại chỗ.  

- Đối với các loại hố giao cắt hoặc các loại hố ga có góc quay tim cống lớn, hố ga 

nối các cống có kích cở thay đổi thì nên lắp đặt coffra đổ tại chỗ.  

Khối lượng và khái toán kinh phí hệ thống thoát nước mưa 

Bảng 1. 11. Khối lượng và kinh phí đầu tư hệ thống thoát nước mưa 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá TH 

(1.000đ) 

Thành 

tiền 

(1.000đ) 

1 
Tuyến ống gom nước mưa 

uPVC 2xD220 
m 244 1.800 439.200 

2 Tuyến nối BTCT, D600 m 22 2.000 44.000 

3 Ga thu nước 1000x1000 cái 16 3.000 48.000 

4 Ga đấu nối  cái 02 10.000 20.000 

  Tổng cộng: m dài 273   551.200 

 

b). Hệ thống thoát nước thải  

Dự báo lượng nước thải: 

- Lưu lượng xả thải dự kiến chọn là: 380 (m³/ngày.đêm). 

- Hệ thống xử lý nước thải sơ bộ được bố trí tại hầm 2 của dự án. 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ - 

Văn phòng – Căn hộ Bcons 2” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons                                                   Trang 43 

➢ Mặt bằng hướng tuyến  

- Xây dựng hệ thống nước thải riêng (nước mưa riêng).  

- Công trình nằm trong vùng có mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt của TP. Dĩ 

An, nên nước thải từ các khu vệ sinh trong công trình được thu gom theo các tuyến ống 

về bể tự hoại của dự án. 

- Bể xử lý nước thải sơ bộ (bao gồm thiết bị thu rác, tách mỡ và cụm bể bể tự hoại): 

công suất xử lý dự kiến khoảng 380 m³/ngày.đêm được bố trí tại hầm 2 của dự án. Nước 

thải sau xử lý sơ bộ được bơm vào tuyến ống thoát thu gom của mạng lưới xử lý nước 

thải Dĩ An. Dự án đã được Công ty CP- Tổng Công ty nước- Môi trường Bình Dương – 

Chi nhánh nước thải Dĩ An chấp thuận đấu nối nước thải sinh hoạt theo Công văn số 

49/CV/NT.DA ngày 09/06/2023. 

- Ngoài ra, qua khảo sát hiện trạng và hồ sơ thiết kế của dự án Chung cư Quang 

Phúc Plaza, được biết Công ty Cổ Phần Bất động Sản Bcons PS (CĐT của dự án Chung 

cư Quang Phúc Plaza) hiện đang đầu tư tuyến ống thoát nước thải trên đường Thống 

Nhất, CĐT đã đề nghị Công ty Cổ Phần Bất động Sản Bcons PS xem xét, chấp thuận 

đấu nối thoát nước thải của dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mai – Dịch vụ - Văn 

phòng – Căn hộ Bcons 2 vào tuyến ống thoát nước thải trên đường Thống Nhất thông 

qua công văn số 32/CV-ĐBCONS ngày 31/07/2023. 

- Ngày 01/08/2023, Công ty Cổ Phần Bất động Sản Bcons PS đã phản hồi công 

văn số 100/CV-BPS về việc chấp thuận cho dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mai – 

Dịch vụ - Văn phòng – Căn hộ Bcons 2 được đấu nối nước thải vào chung tuyến ống 

thoát nước thải trên đường Thống Nhất. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons phải 

thực hiến đúng các quy định hiện hành về lắp đặt, quản lý sử dụng của Nhà nước và 

Chung cư Quang Phúc Plaza. Kinh phí đấu nối và phát sinh thêm sẽ do Công ty Cổ phần 

Địa ốc Bcons thực hiện. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 22. Vị trí đấu nối thoát nước thải của dự án trên đường Thống Nhất  

➢ Trắc dọc cống  

- Địa hình khu vực dốc thoải, vì vậy dốc dọc cống bố trí theo độ dốc theo độ dốc 

tim đường hoặc độ dốc không lắng (1/D). 

Điểm đấu nối 

nước thải 
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➢ Kết cấu cống  

- Cống thu gom nước thải trong dự án về điểm đấu nối với hệ thống chung là ống 

tròn  HDPE Ø110mm, chôn dưới sân nền được thiết kế gia cố hệ đỡ bảo vệ đường ống. 

Bảng 1. 12. Khối lượng và kinh phí hệ thống thoát nước thải 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá TH 

(1.000đ) 

Thành 

tiền 

(1.000đ) 

1 Tuyến ống HDPE Ø110 m 10 1.500 15.000 

2 

Hệ thống Xử lý nước thải 

sơ bộ 350m³/ngày.đêm hệ 01 2.000.000 2.000.000 

3 Giếng nối cái 01 10.000 10.000 

4 Linh kiện, mối nối       48.500 

  Tổng cộng: m dài 10   2.073.500 

c). Công trình thu gom, lưu giữ chất thải rắn  

c1). Phòng chứa chất thải rắn sinh hoạt 

− Tổng khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại Dự án vào khoảng 2.300 kg/ngày 

từ hoạt động từ dân cư khối căn hộ, thương mại, dịch vụ, văn phòng và hoạt động từ 

trường mẫu giáo… Sử dụng bãi rác chung của TP. Dĩ An hoặc của tỉnh Bình Dương để 

xử lý. Tăng cường các xe thu gom rác. 

− Chất thải rắn: chủ yếu là chất thải sinh hoạt. Thành phần chính là các loại bao 

bì, hộp nhựa, bao ny lông ... dạng chất hữu cơ khó phân hủy và các loại vỏ lon kim loại, 

thủy tinh và lượng bùn, rác từ hệ thống thu gom xử lý nước thải…  

− Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các tầng sẽ được nhân viên vệ sinh của dự 

thu gom hàng ngày và vận chuyển xuống khu vực tập trung chất thải rắn tạm thời đặt tại 

tầng 1 bằng thang máy tải hàng. 

− Mỗi tầng của các khối bố trí phòng chứa rác sinh hoạt gần khu vực cầu thang 

với diện tích 5m2. Mỗi phòng bố trí 03 thùng bằng nhựa, dung tích chứa 240 lít (thùng 

màu xanh chứa chất thải hữu cơ dễ phân hủy, thùng màu xám chứa chất thải còn lại và 

thùng màu cam chứa chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế) có nắp đậy, có bánh xe 

để di chuyển được bằng tay. 

− Tại tầng 1của dự án, bố trí một phòng tập trung rác thải sinh hoạt có diện tích 

12 m2. Bên trong phòng đặt 13 thùng rác dung tích 660L, có nắp đậy, chứa rác hợp vệ 

sinh để thu gom và phân loại toàn bộ lượng CTR phát sinh.  

− Chủ dự án sẽ trang bị các thùng rác loại 660 lít đặt tại khu vực tập trung CTR 

sinh hoạt. 

− Đối với bùn thải từ bể tự hoại và từ hệ thống xử lý nước thải tập trung, Chủ đầu 

tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chứa năng định kỳ hút đi xử lý. 

c2). Phòng chứa chất thải nguy hại 

− Khối lượng CTNH dự kiến phát sinh tại Dự án là 4.198 kg/năm. 
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− Tại dự án bố trí một phòng chứa CTNH tập trung. Phòng chứa CTNH có diện 

tích 10m2, đặt tại tầng 1 của Tòa nhà. Dự kiến 3 tháng sẽ liên hệ đơn vị có chức năng 

đến thu gom và đưa đi xử lý.  

− Phòng chứa CTNH là phòng kín, mặt sàn đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu 

và có gờ ngăn để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có rảnh thu để thu chất 

thải lỏng khi có các sự cố tràn đổ.  

− Trong khu vực lưu trữ CTNH và trên từng thiết bị lưu chứa phải có dấu hiệu 

cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH được lưu giữ. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư 

3.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất 

Dự án là khu căn hộ cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà trẻ 

nên các hoạt động chính trong giai đoạn vận hành thương mại ở đây là: sinh hoạt của cư 

dân, thương mại, dịch vụ, văn phòng và hoạt động nuôi dạy trẻ mầm non. Nguồn gây 

tác động chính trong giai đoạn vận hành của Dự án bao gồm: 

− Hoạt động của các phương tiện giao thông làm phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn,.. 

− Hoạt động sinh hoạt của cư dân, ban quản lý, nhân viên, khu nhà trẻ, khách từ 

thương mại, dịch vụ, nhân viên làm việc của văn phòng… làm phát sinh nước thải, tiếng 

ồn, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại 

− Hoạt động của máy phát điện dự phòng phát sinh bụi, khi thải, tiếng ồn, độ 

rung,… 

− Hoạt động thu gom chất thải phát sinh mùi, chất thải rắn,… 

Trong quá trình vận hành Dự án, Chủ dự án có trách nhiệm trong việc duy tu, bảo 

dưỡng hạ tầng, quản lý công trình, chăm sóc mảng xanh, quản lý công tác bảo vệ môi 

trường, ... Một số quy trình vận hành cơ bản tại Dự án: 

a. Trồng, chăm sóc cây xanh 

- Trồng dặm cây chết. 

- Tưới nước: dùng xe bồn chạy dọc các hành lang cây xanh để tưới, tưới 1 lần/ngày 

hoặc tùy theo cường độ nắng. 

- Bón phân: bón phân hữu cơ, vô cơ xen kẽ nhau (2 lần/năm). 

- Cắt tỉa: cắt tỉa tạo form dáng cây 1 lần/tháng. 

- Phun thuốc trừ sâu cây xanh (phun 2- 4 đợt/năm). 

- Thay đất bồn hoa: 1-2 lần/năm. 

b. Duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật bao gồm 

- Duy tu, bảo dưỡng hệ thống cấp, thoát nước: thay đường ống hư, bể, nạo vét hố ga 

1 lần/năm. 

- Duy tu, bảo dưỡng đèn chiếu sáng: thay các bóng đèn công cộng hư 2 lần/năm. 

- Duy tu, bảo dưỡng các hạng mục khác: theo tần suất phù hợp, khuyến cáo của nhà 

sản xuất. 
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c.  Quản lý khu căn hộ, khu thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà trẻ 

- Bảo dưỡng, duy tu hệ thống cấp, thoát nước đảm bảo dự án hoạt động bình thường. 

- Ký hợp đồng với các dịch vụ (bảo vệ, vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt 

côn trùng và các dịch vụ khác).  

d.  Quản lý công tác bảo vệ môi trường 

- Thường xuyên bảo dưỡng, duy tu hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước mưa, 

thoát nước thải,..). 

- Nạo vét hệ thống thu gom thoát nước mưa, nước thải nhằm tránh tình trạng ứ đọng. 

- Ký hợp đồng với các dịch vụ (bảo vệ, vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt 

côn trùng, giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn hoạt động và các dịch vụ 

khác) đảm bảo cho Dự án hoạt động bình thường. 

3.2.2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Lựa chọn quy trình vận hành tại dự án là khu thương mại – dịch vụ - văn phòng – 

căn hộ là một công tác đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự an toàn, ổn định và 

hiệu quả hoạt động của dự án. Công tác này bao gồm nhiều đầu việc phức tạp, đòi hỏi 

sự tham gia của các cá nhân có kiến thức chuyên môn vững vàng, năng lực và phẩm 

chất tốt. Vận hành tòa nhà đảm bảo công tác quản lý các hoạt động an ninh, tài chính, 

hành chính, đảm bảo vận hành tốt các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà như hệ thống điện, 

hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống PCCC, hệ thống xử lý 

nước thải… đem đến một môi trường sống an toàn, lành mạnh cho tất cả mọi người đang 

sinh sống và làm việc trong tòa nhà, việc lựa chọn quy trình vận hành của dự án là hoàn 

toàn phù hợp. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Đầu tư xây dựng Khu Thương mai – Dịch vụ – Văn phòng – Căn hộ Bcons 2 với 

sức chứa 1.200 người; 1 nhà trẻ. Khu chung cư với đầy đủ các hạ tầng kỹ thuật đáp ứng 

nhu cầu sinh sống của người dân khu vực và lân cận.  

Loại công trình: Công trình dân dụng được đầu tư xây dựng mới. 

Nhóm chức năng: Khu thương mại- dịch vụ- văn phòng, căn hộ ở chung cư. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, hóa chất sử dụng sử dụng của dự án 

 Giai đoạn thi công xây dựng 

Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, vật liệu trong giai đoạn thi công xây dựng được trình 

bày lần lượt trong bảng 1.13. Nguồn cung cấp chủ yếu được mua tại các cửa hàng trong 

nước thông qua nhà thầu xây dựng. Quãng đường vận chuyển bằng xe tải có tải trọng 

trung bình 16 tấn từ các đơn vị thu mua đến khu vực dự án trung bình khoảng 20km. 

Bảng 1. 13. Nhu cầu nguyên vật liệu trong giai đoạn xây dựng của dự án 

STT Loại vật liệu 
Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

(1) 

Trọng lượng đơn vị 

vật liệu (2) 

Khối lượng 

(quy đổi ra 

tấn) 

1 Cát mịn, ML = 1,5 - 2 m3 605 1.380 kg/m3 834,9 
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STT Loại vật liệu 
Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

(1) 

Trọng lượng đơn vị 

vật liệu (2) 

Khối lượng 

(quy đổi ra 

tấn) 

2 Cát vàng, ML > 2 m3 132 1.450 kg/m3 191,4 

3 
Gạch ceramic 

40 x 40 
Viên 6.000 1,8 kg/viên 10,8 

4 Gạch Houris Viên 24.460 3,7 kg/viên 90,5 

5 
Gạch thẻ 

4 x 8 x 19 
Viên 154.000 1kg/viên 154 

6 Đá dăm các loại m3 520 1.500 kg/m3 780 

7 Xi măng các loại Tấn 450 1.500 kg/m3 675 

8 Sơn các loại Tấn 39 - 39 

9 Bê tông Tấn 1.600 - 1.600 

10 Thép các loại Tấn 1.200 - 1.200 

11 Gỗ ván các loại m3 90 1.000 kg/m3 90 

12 Đinh các loại Tấn 0,6 - 0,6 

13 Que hàn Tấn 3 - 3 

14 Hóa chất chống thấm Tấn 55 - 55 

15 Bentonit Tấn 10 - 10 

16 Matit Tấn 33,4 - 33,4 

17 
Dây cáp, dây điện các 

loại 
m 227.000 3,2 kg/100m 0,73 

18 
Ống HDPE, uPVC 

các loại 
m 20.000 2,05 kg/m 41 

19 Cống tròn BTCT m 1.000 915 kg/ 2,5m 366 

20 Bóng đèn các loại Cái 16.000 0,1 kg/cái 1,6 

Tổng (tấn) 6.176,9 

 (Nguồn: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons, 2023) 

(2) Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng 

 Giai đoạn vận hành thương mại 

Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu của Dự án giai đoạn vận hành thương mại bao 

gồm: hóa chất phục vụ hệ thống xử lý nước thải sơ bộ, chế phẩm vi sinh xử lý mùi hôi 

khu chứa rác, hầm tự hoại, khối lượng phục vụ cho hoạt động cho sinh hoạt hằng ngày 

của dân cư như phục vụ hoạt động nấu nướng, các chất tẩy rửa,….  nhu cầu cụ thể như 

sau: 

Bảng 1. 14. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, hóa chất của dự án khi đi vào hoạt động 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Phân bón (phân trùn quế) tấn/năm 0,4 

2 Chế phẩm vi sinh tấn/năm 1,2 

3 Hóa chất lau sàn nhà tấn/năm 0,2 

4 Hóa chất lau kính và các bề mặt khác tấn/năm 0,2 
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STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

5 Thuốc xịt phòng tấn/năm 0,15 

6 Chất tẩy rửa (bột giặt, nước rửa chén, 

sát khuẩn) 
tấn/năm 1,0 

7 Pin tấn/năm 0,05 

8 

Hóa chất phục vụ hệ thống xử lý nước 

thải sơ bộ (men vi sinh), hóa chất phục 

vụ tẩy rửa hồ bơi 

tấn/năm 1,5 

9 
Than hoạt tính phục vụ hệ thống xử lý 

mùi hôi 
tấn/năm 0,32 

Tổng cộng tấn/năm 5,02 

 (Nguồn: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons, 2023) 

Các nhiên liệu, hóa chất của dự án khi đi vào hoạt động chủ yếu phục vụ cho công 

tác xử lý nước thải sơ bộ, bảo trì cơ sở hạ tầng, vì thế Chủ dự án/sau này là Ban quản lý 

tòa nhà sẽ yêu cầu nhà thầu thực hiện các công tác này, tính toán lượng nhiên liệu, hóa 

chất vừa đủ để mang đến và sử dụng cho dự án. Chủ dự án không tiến hành lưu trữ nhiên 

liệu, hóa chất khi dự án đi vào hoạt động. 

Ngoài ra, trong giai đoạn vận hành thương mại Dự án còn sử dụng Dầu DO để 

chạy máy phát điện, nhu cầu khoảng 15.000 lít/năm. 

4.2. Máy móc, thiết bị sử dụng tại dư án 

 Máy móc thiết bị phục vụ các hoạt động thi công 

Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến phục vụ thi công các hạng mục công trình dự 

án như sau: 

Bảng 1. 15. Các loại máy móc sử dụng trong quá trình xây dựng dự án 

STT Tên thiết bị Số lượng Công suất Nơi sản xuất 

I Giai đoạn xây dựng 

1 Xe tự đổ 10 7 - 15 tấn Đài Loan 

2 Xe lu 10T 2 10 tấn Đài Loan 

3 Máy cạp tự hành 9m3 2 - Nhật Bản 

4 Cẩu văng 1 6,3 - 10 tấn Nhật Bản 

5 Máy ủi 2 63 Ps Nhật Bản 

6 Máy xúc 4 78 KW Hàn Quốc 

7 Máy đào  2 0,8m3 Đài Loan 

8 Máy đầm 5 70 kg Nhật Bản 

9 Máy nén deizen 4 - Nhật Bản 

10 Máy bơm vữa 2 3 - 6 m3/giờ Đài Loan 

11 Xe bơm bê tông 5 90,110 m3/giờ Đài Loan 

12 Máy bơm nước 5 50 - 300 m3/giờ Nhật Bản 

13 Máy cắt 2 - Đài Loan 

14 Máy hàn 4 - Đài Loan 

15 Vận thăng lồng  12 

người 
1 - Nhật Bản 

16 Dàn giáo, cốp pha - - Việt Nam 

 (Nguồn: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons, 2023) 
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 Nhu cầu máy móc, thiết bị phục vụ cho các hoạt động của dự án 

Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho dự án trong giai đoạn hoạt động được 

trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 1.16. Danh mục máy móc, thiết bị trong giai đoạn hoạt động 

STT Loại thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Tình trạng 

1 
Máy phát điện dự phòng, công suất 

1.000kVA 
Máy  01 Mới 100% 

2 
Hệ thống xử lý nước thải sơ bộ, công 

suất dự kiến 380 m3/ngày.đêm 
Hệ thống 01 Mới 100% 

3 
Hệ thống xử lý mùi hôi từ hệ thống xử 

lý nước thải sơ bộ 
Hệ thống 01 Mới 100% 

4 
Hệ thống thông gió (quạt hút, quạt cấp 

gió và hệ thống đường ống thông khí) 
Hệ thống 01 Mới 100% 

5 
Hệ thống điều hòa không khí cho khu 

căn hộ 
Hệ thống 01 Mới 100% 

6 Hệ thống PCCC Hệ thống 01 Mới 100% 

7 Hệ thống chống sét  Hệ thống 01 Mới 100% 

8 Hệ thống thang máy  Hệ thống 01  Mới 100% 

9 Hệ thống điện thoại, mạng Hệ thống 03  Mới 100% 

 (Nguồn: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons, 2023)    

Ngoài ra, mỗi căn hộ sẽ tự lắp các thiết bị sinh hoạt, kinh doanh như máy tính, máy điều 

hòa,.…      

4.3. Số người tham gia tại dự án 

 Nhu cầu lao động phục vụ xây dựng dự án 

Do dự án được xây dựng đồng bộ. Vì vậy, số lượng công nhân tập trung tối đa tại 

công trường tại một thời điểm ước tính khoảng 100 người. Thời gian làm việc là 26-30 

ngày/tháng. 

 Nhu cầu dân số phục vụ cho các hoạt động của dự án 

Quy mô dân số chọn của Dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ - 

Văn phòng – Căn hộ Bcons 2 là 2.582 người. Khu dự án thuộc khu vực phát triển của 

TP.Dĩ An nên quy mô dân số sẽ tăng cho tương lai. Ước tính số lượng người tham gia 

dự án: 

Bảng 1. 17. Ước tính số lượng người tham gia dự án 

STT Công trình 
Qui mô 

(m2) 

Tổng số 

người 
Cơ sở tính toán 

1 
Dân cư sinh sống tại 

hộ 
- 1.200 

Theo QH 1/500 
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STT Công trình 
Qui mô 

(m2) 

Tổng số 

người 
Cơ sở tính toán 

2 

Khách từ thương 

mại dịch vụ, văn 

phòng 

- 1.322 5% dân số 

3 Nhà trẻ  60 
Theo QH 1/500 

Tổng cộng  2.582  

4.4. Nguồn cung cấp điện & nhu cầu sử dụng điện 

4.4.1. Nguồn cung cấp điện 

- Dự kiến sẽ lấy điện từ đường Thống Nhất, có 01 vị trí đấu nối chính từ lưới 22KV 

vào khu quy hoạch.  

- Đường dây 22kV được xây dựng ngầm từ vị trí đấu nối vào trạm biến áp được 

thể hiện cụ thể trên bình đồ quy hoạch tổng thể cấp điện. 

- Với công suất tính toán như trên, dự kiến tuyến chính cấp điện cho khu quy hoạch 

dùng cáp đồng Cu/XLPE/SWA/PVC-2x3C-1x120 mm² đi ngầm trong ống gân xoắn 

HDPE 168x2 chịu lực. Tại các vị trí rẻ nhánh cáp, chuyển hướng cáp được thực hiện 

ở hố ga đấu cáp thích hợp. 

- Toàn bộ hệ thống điện được đi ngầm, đi trong thang máng cáp điện, đảm bảo mỹ 

quan cho khu dân cư. Tại các điểm đấu nối cáp điện được bố trí trong hố ga điện.  

- Mạng lưới cấp điện quy hoạch phải đảm bảo cấp điện an toàn và liên tục. 

4.4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

❖  Giai đoạn thi công xây dựng 

 Nguồn điện trong giai đoạn thi công xây dựng được cấp phục vụ cho các thiết bị 

thi công tại công trường, phục vụ hoạt động chiếu sáng với nhu cầu khoảng 

2.000KVA/tháng. 

❖ Giai đoạn vận hành  

Chỉ tiêu cấp điện các hạng mục cụ thể như sau:  

- Nhà ở căn hộ cao tầng   : 4kW/hộ 

- Đất trung tâm dịch vụ công cộng  : 90 W/m² sàn 

- Chiếu sáng cây xanh và cảnh quan  : 3 W/m² 

- Chiếu sáng giao thông   : 10 W/m²  

Ngoài ra, nhằm đảm bảo sự duy trì hoạt động của Dự án trong trường hợp sự cố 

mất điện xảy ra, Chủ dự án còn đầu tư thêm 01 máy phát điện dự phòng có công suất 

1.000KVA, đặt tại tầng 1. 

4.5. Nguồn cung cấp nước & nhu cầu sử dụng nước 

4.5.1. Nguồn cung cấp nước 

Hiện tại trên trục đường Thống Nhất đã có đường ống nước cấp của Chi nhánh 

Cấp nước Dĩ An. Nguồn nước cấp cho khu quy hoạch sẽ lấy từ tuyến trên dẫn vào các 

bể nước sinh hoạt và bể nước chữa cháy của các tòa nhà cao tầng trong dự án. Bố trí ống 
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cấp nước D100 đấu nối dẫn vào bể nước các tầng hầm để đưa vào hệ thống chung của 

từng tòa nhà. 

4.5.2. Nhu cầu sử dụng nước 

❖ Giai đoạn thi công xây dựng 

Bảng 1. 18. Bảng tính nhu cầu dùng nước trong giai đoạn xây dựng 

STT Hạng mục Định mức Số lượng 

Lưu 

lượng 

nước cấp 

(m3/ngày) 

Quy chuẩn 

áp dụng 

1 Nước sinh hoạt 
45 

lít/người.ngày 
100 người 4,5 

TCVN 

33:2006/BXD 

2 
Vệ sinh máy móc thiết 

bị 

0,25 m3/lượt 

xe 

181 

lượt/ngày 
45 

TCVN 

4513:1988 

3 
Nước rửa dụng cụ thi 

công 
1 m3/lần/ngày 1 lần/ngày 1 - 

4 Tưới đường 5 m3/lần 4 lần/ngày 20 - 

Tổng lượng nước sử dụng trong giai đoạn xây dựng 70,5  

❖ Giai đoạn vận hành  

Dự báo nhu cầu dùng nước  

- Nhu cầu sử dụng nước tại khu vực Thành phố Dĩ An: 200 lít/người/ngày.đêm  

- Nước cấp cho trường mầm non tối thiểu 75 lít/cháu/ngày đêm, chọn 100 

lít/cháu/ngày.đêm (QCVN 01:2021/BXD). 

- Nước tưới cây: 4 lít/m2/ngày đêm (QCVN 01:2021/BXD) 

- Nước rửa đường: 1,5 lít/m2/ngày đêm (QCVN 01:2021/BXD). 

- Nước của hồ bơi không thay thế mỗi ngày, mà sẽ thay thế định kỳ mỗi tháng 1 

lần, mỗi lần sẽ thay 10% nước sạch, kèm theo đó sẽ sử dụng hệ thống lọc nước hồ bơi 

nhằm đảm bảo cho nguồn nước trong hồ luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng vệ sinh, an 

toàn đối với người bơi. Hệ thống rửa lọc hồ bơi được rửa lọc hằng ngày với lưu lượng 

nước rửa lọc tính toán dựa trên thông số kỹ thuật của máy bơm rửa lọc. (Lưu lượng nước 

rửa lọc: 18 m3/lần rửa). 

Lưu lượng cấp nước chữa cháy >15 (l/s), số đám cháy 2, thời gian 3h. Công suất 

chữa cháy 500 m³.  

Bảng 1. 19. Bảng tính nhu cầu dùng nước sinh hoạt và chữa cháy lớn nhất trong giai 

đoạn dự án đi vào hoạt động chính thức 

STT Các đối tượng sử dụng nước Quy mô Đơn vị 

Định mức 

(lít/đơn 

vị/ngày) 

Lưu lượng 

(m3/ngày) 

A Tổng nhu cầu nước sinh hoạt (Kmax=1,2) 442 

1 Căn hộ (590 căn) 1.200 người 200 240 

2 
Thương mại - Dịch vụ - Công 

cộng 
13.222,7 m2 3 

40 
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STT Các đối tượng sử dụng nước Quy mô Đơn vị 

Định mức 

(lít/đơn 

vị/ngày) 

Lưu lượng 

(m3/ngày) 

3 Nhà trẻ 60 trẻ 100 6 

4 Nước tưới cây 1.355,88 m2 4 5 

5 Nước rửa đường 1.406,64 m2 1,5 2 

6 Nước rửa tầng hầm 7.657 m2 1,5 11 

7 Nước cấp hồ bơi 300 m3 10% Vhồ 30 

8 Rò rỉ 10%       33 

B Nhu cầu nước chữa cháy   540 

1 Chữa cháy ngoài nhà 
1 đám 

cháy 

30l/s x 3 giờ 324 

2 Tủ chữa cháy vách tường 5 l/s x 2 tia x 3 giờ 108 

3 Đầu phun chữa cháy tự động 30 l/s x 1 giờ 108 

C Tổng nhu cầu nước/ ngày   982 

 (Nguồn: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons, 2023) 

Ghi chú: 

▪ Nước thải được tính bằng 100% nước cấp theo quy định tại NĐ 80:2014/NĐ-CP. 

▪ Nước của các hồ bơi không thay thế định kỳ mà sử dụng hệ thống hồ bơi nhằm 

đảm bảo cho nguồn nước trong Hồ luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng vệ sinh, an toàn 

đối với người bơi. Hệ thống rửa lọc hồ bơi được rửa lọc hằng ngày với lưu lượng nước 

rửa lọc tính toán dựa trên thông số kỹ thuật của máy bơm rửa lọc. (30m3/ngày đối với 

hồ người lớn) 

Theo bảng dự báo nhu cầu nước ở trên, nhu cầu nước cho sinh hoạt và cứu hỏa là 

982 m3/ngày.đêm (Nhu cầu nước cấp cho mục đích sinh hoạt là 442 m³/ngày.đêm và 

nhu cầu nước cấp cho mục đích chữa cháy 540 m³/ngày.đêm). 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: 

5.1. Biện pháp tổ chức thi công 

5.1.2. Tổ chức thi công 

Để phục vụ cho việc xây dựng của Dự án, Chủ Dự án sẽ mời nhà thầu chuyên 

nghiệp thực hiện trọn gói các hạng mục xây dựng. Đồng thời, chủ Dự án sẽ lập hoặc 

thuê Ban quản lý dự án có tối thiểu 01 nhân viên phụ trách an toàn môi trường có kinh 

nghiệm để theo dõi và giám sát quá trình thi công xây dựng nhằm hạn chế tối đa tác 

động đến môi trường. 

Trong quá trình thi công, tại các công trình thi công sẽ sử dụng giải pháp kết cấu 

chính: Sử dụng móng ép cọc BTCT, phần thân công trình là hệ khung sàn dầm BTCT. 

Trong quá trình xây dựng hoạt động đổ bê tông được thực hiện vào ban đêm. Các 

hoạt động còn lại như đào đất, san gạt, xây dựng,... được thực hiện vào ban ngày. 

Số lượng công nhân trong quá trình thi công xây dựng: 100 người, sơ đồ thi công 

cụ thể như sau: 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ - 

Văn phòng – Căn hộ Bcons 2” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons                                                   Trang 53 

 

Hình 1. 23. Sơ đồ thi công dự án 

 Giai đoạn thi công xây dựng:  

Giai đoạn xây dựng: phát quang mặt bằng, san gạt, chuẩn bị mặt bằng. Nguyên, 

vật liệu, công cụ, thiết bị,… phục vụ thi công sẽ được tập kết về khu vực xây dựng. Quá 

trình thi công xây dựng được thực hiện bởi công nhân kỹ thuật và sự hỗ trợ của máy 

móc, thiết bị. Sử dụng các máy móc, thiết bị để đào móng, đầm, nén, trộn vữa, bê tông… 

việc gia công cấu kiện và khuôn đúc (trụ, sàn…) được thực hiện theo phương thức thủ 

công dưới sự hỗ trợ của máy móc và thiết bị cầm tay…, các hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu trong khu vực được thực hiện do các phương tiện vận tải; di chuyển vật 

liệu lên tầng cao do các cần trục thực hiện. Hoạt động này phát sinh nước thải, chất thải 

rắn sinh hoạt của công nhân; bụi, khí thải và tiếng ồn của máy móc thiết bị; bụi, chất 

thải rắn xây dựng, chất thải nguy hại phát sinh từ thi công công trình. Biện pháp giảm 

thiểu sẽ được trình bày rõ ở chương 4 của Báo cáo. 

5.1.3. Biện pháp thi công 

❖ Khối lượng đất đấp và đất đào trong dự án: 

Khối lượng đất đắp: 

- Theo bảng tổng mặt bằng thiết kế thì diện tích đất dự án sử dụng cho mục đích xây 

nhà cao tầng, cây xanh và đường giao thông.  

- Nên đào móng xây dựng công trình từ mặt đất hiện hữu mà không cần phải san 

nền trước rồi mới đào móng. 

Khối lượng đất đào, đất đắp của dự án: 

Bảng 1. 20. Khối lượng đất đào, đất đắp dự án 

STT Hạng mục Khối lượng (m3) Khối lượng (tấn) 

1 Đất đào 25.000 35.000 

2 Đất đắp 1.500 2.100 

3 Đất chuyển đi 23.500 32.900 

Phát quang,  

san gạt 

Giai đoạn thi 

công xây dựng 

Máy móc, thiết 

bị thi công 

Vận chuyển 

nguyên vật liệu 

Công nhân 

Bụi, khí thải, tiếng ồn, rung, chất 

thải xây dựng, CTNH, nước thải 

 

Bụi, khí thải, tiếng ồn 

Bụi, khí thải, tiếng ồn, nước thải 

sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt 

 

 

Bụi, khí thải, tiếng ồn, đất đào,  

sinh khối 
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Tổng khối lượng đào của dự án: 25.000m3 ≈ 35.000 tấn (Với dung trọng tự nhiên 

trung bình của đất là 1,4 tấn/m3). 

Nguồn đất đắp được lấy từ lượng đất đào. Tổng khối lượng đất (xà bần) cần vận 

chuyển đi xử lý: 35.000 tấn – 2.100 tấn = 32.900 tấn. 

Phần đất còn thừa (xà bần) được vận chuyển đi xử lý bằng xe tải 16 tấn đúng theo 

quy định. Biện pháp giảm thiểu sẽ được trình bày rõ ở chương 4 của Báo cáo. 

❖ Biện pháp xây dựng công trình lần lượt như sau:  

Phần móng và tầng hầm 

Ép cọc theo phương án ép tĩnh, đào móng bằng cơ giới kết hợp hệ chống shoring. 

Căn cứ vào tính chất, quy mô điều kiện địa chất của công trình, giải pháp phần 

móng cho công trình cụ thể như sau: 

− Sử dụng giải pháp móng cọc khoan nhồi đường kính 120 cm – 150cm. Độ sâu mũi 

cọc từ 70mm – 100m từ mặt đất hiện hữu. 

− Móng: trên đầu cọc, chiều cao từ 1.000mm – 2.500mm. 

− Sàn hầm có chiều dày 400mm – 800mm, sàn BTCT. 

− Hệ tường vây: là tường vây BTCT chạy liên tục bao quanh tầng hầm, có chiều dày 

600mm – 800mm, đóng vai trò vách ngăn bao quanh của tầng hầm nhằm hạn chế các 

tác động đến các công trình xung quanh cũng như ngăn cách không gian xây dựng với 

không gian sinh hoạt của người dân xung quanh. 

− Hố móng được đào bằng máy đào để tránh phá hoại tầng đất phía dưới và đảm bảo 

kích thước hố đào, máy đào chỉ đào đến cao trình cách cao trình đáy móng khoảng 15-

20cm, số đất còn lại được đào và sửa bằng thủ công, với dụng cụ thi công: cuốc, xẻng, 

xà beng,.. 

− Đất đào một phần được đổ lên xe vận chuyển đổ đi nơi khác, xe vận chuyển chạy 

cách hố đào 1m để đất, phương tiện vận chuyển không bị tượt xuống hố móng đã đào. 

Chủ đầu tư sẽ ký hợp đống với đơn vị chức năng để thuê xe vận chuyển đất đào, thu 

gom và xử lý theo đúng quy định. 

Phần thân 

Căn cứ vào tính chất sử dụng, quy mô và tải trọng công trình, phương án kết cấu 

phần thân là hệ kế cấu lõi cứng chịu lực bao gồm vách cứng kết hợp với cột, dầm và sàn 

BTCT có áp dụng cáp dự ứng lực. Trong hệ kết cấu này, vách cứng đóng ai trò cùng 

chịu phần lớn tải trọng ngang (động đất và gió, hệ cột chủ yếu chịu tải trọng đứng). 

Các kích thước cấu kiện cơ bản như sau: 

− Hệ sàn có chiều dày sàn là 200mm – 250mm; 

− Hệ cột BTCT: có tiết diện thay đổi với kích thước tiết diện từ 800mm -1.000mm; 

− Dầm có tiết diện thay đổi; 

− Biện pháp lắp đặt cốt thép ván khuôn để đổ bê tông sàn (đổ mê): 

+ Để đảm bảo việc lắp đặt cốt thép được chính xác, trước khi lắp đặt thép sàn, dùng 

máy trắc đạc vạch tim các trục trên mặt bê tông lót đáy. 
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+ Dựa vào tim trục lắp đặt thép đáy sàn. Dùng viên kê bê tông để kê cốt thép đáy 

móng. Số lượng viên kê đảm bảo đủ để lưới thép ổn định, không bị phá vỡ trong quá 

trình thi công. Tiếp tục lắp đặt thép giằng, dầm theo thiết kế. Sau khi buộc thép đáy sàn 

tiến hành lắp ghép thép chờ chân cột. Thép chờ của chân cột được đặt đúng vị trí và 

buộc chắc vào thép đế sàn, dùng dây dọi kiểm tra độ thẳng đứng của thép và cố định 

thép bằng các thanh chống xiên đảm bảo trong quá trình thi công ván khuôn, đổ bê tông 

không làm sai lệch vị trí cốt thép chân cột và tường. 

+ Khối lượng cốt thép nền sàn lớn, nên phải đặt từng thanh riêng lẻ tại chỗ. Trước 

khi đặt cốt thép, cần đánh dấu sơn trên mặt nền bê tông lót các vị trí cốt ngang và dọc, 

sau đó rải thép và buộc. Đài sàn khá lớn, lớp thép trên nặng, nên sau khi buộc lớp dưới, 

dùng gỗ bắc thành giá tạm để buộc cốt thép trên, sau đó dùng sắt kê rồi rút các dàn gỗ 

tạm ra. 

− Biện pháp lắp đặt cốt thép cột, vách: 

+ Trước khi lắp đặt cốt thép cột, dùng thước thép hoặc máy trắc đạc kiểm tra lại tim, 

cốt, chuyển tim từ các mốc cố định ngoài công trình xuống mặt đế móng hoặc sàn. 

+ Cột lớn nên ta đặt từng cây, hàn hoặc nối buộc với cốt thép cấy sẵn trên móng. Sau 

đó, ghép thép đai hai mảnh xung quanh cột, lồng ra ngoài thép chịu lực và buộc thép đai 

vào thép chịu lực. 

+ Cốt thép cột được buộc, hàn (nếu được phép) vào thép chờ đảm bảo đúng chiều 

dài mối nối, đúng chủng loại (chiều dài và kích thước đường hàn phải tuân theo hồ sơ 

thiết kế). Sau khi lắp buộc xong, dùng cây chống cố định tạm thời cốt thép cột, buộc các 

viên kê bê tông vào các mặt bên của cốt thép trước khi ghép ván khuôn, ở các mặt cột 

tiếp xúc với tường xây phải đặt sẵn râu thép chờ. Đơn vị thi công sẽ đảm bảo việc bố trí 

các thanh thép chờ của cột cho tầng trên nhô ra khỏi mặt sàn một đoạn có chiều dài bằng 

chiều dài neo theo thiết kế. Tổ chức nghiệm thu cốt thép trước khi ghép ván khuôn. 

− Biện pháp lắp đổ bê tông: Bê tông sử dụng tại công trường chủ yếu là bê tông 

thương phẩm được vận chuyển đến từ các nhà sản xuất. Tại công trường, công tác đổ bê 

tông, đầm bê tông và bảo dưỡng bê tông đảm bảo các điều kiện sau đây: 

Đổ bê tông: Việc đổ bê tông cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

− Không sai lệch vị trí cốt thép, vị trí ván khuôn và chiều dày lớp bê tông bảo vệ  cốt 

thép. Không dùng đầm dùi để dịch chuyển ngang bê tông trong ván khuôn. 

− Bê tông sẽ được đổ liên tục cho đến khi hoàn thành một kết cấu nào đó theo quy  

định của thiết kế. 

− Để tránh phân tầng, chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bê tông khi đổ không vượt 

quá 1,5m. 

− Khi đổ bê tông có chiều cao rơi tự do lớn hơn 1,5m sẽ dùng máng nghiêng hoặc tạo 

các cửa đổ bê tông. 

− Khi dùng máng nghiêng thì máng phải kín và nhẵn. Chiều rộng của máng không 

được nhỏ hơn 3 – 3,5 lần đường kính hạt cốt liệu lớn nhất. Độ dốc của máng cần đảm 

bảo để hỗn hợp bê tông không bị tắc, không trượt nhanh sinh ra hiện tượng phân tầng. 

− Có thể dùng các loại đầm khác nhau, nhưng phải đảm bảo sao cho sau khi đầm  bê 

tông được đầm chặt và không bị rỗ. 

− Đầm xong một chỗ phải rút đầm dùi lên từ từ để vữa bê tông kịp lấp đầy lỗ đầm, 

không cho không khí lọt vào. Khoảng cách giữa các chỗ cắm đầm không được đầm 

trùng lên nhau, không bỏ sót. Khi cần đầm lại bê tông thì thời điểm thích hợp là 1,5 giờ 

và 2 giờ sau khi đầm  lần thứ nhất. 
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− Bảo dưỡng bê tông mới đúc xong là tạo điều kiện tốt nhất cho sự đông kết của  bê 

tông đó. 

− Bảo dưỡng bê tông có tác dụng rất lớn để bê tông phát triển cường độ đúng theo 

yêu cầu thiết kế, phương pháp và quy trình bảo dưỡng bê tông thực hiện theo TCVN 

5592 – 1991 “Bê tông nặng yêu cầu bảo dưỡng tự nhiên” trong thời gian bảo dưỡng. 

Thi công hệ thống thoát nước 

Các tuyến thoát nước mưa và thoát nước thải sẽ thi công hoàn chỉnh trước khi thi 

công nền các tuyến đường giao thông trong khu. Quá trình thi công cần có sự phối hợp 

giữa giao thông và thoát nước dự kiến thứ tự thực hiện như sau: 

− Định vị các vị trí tim đường ống, các vị trí hầm ga; 

− Đào đất hố móng đến cao độ thiết kế, đóng cừ tràm gia cố móng cống; 

− Thi công lớp đệm cát và bê tông móng cống, lắp đặt gối cống; 

− Lắp đặt ống cống, joint cao su, chỉnh sửa ống cống đúng vị trí; 

− Đắp cát phui đào hoàn trả theo hiện trạng cũ; 

+ Trước hết tiến hành thi cống móng hầm ga như: gia cố cừ tràm, đệm cát, bê 

tông lót móng hầm ga; 

+ Lắp đặt ván khuôn, cốt thép đổ bê tông hầm ga đến cao độ đáy cống dọc thiết 

kế; 

+ Lắp đặt các ống cống vào đúng vị trí. Miệng cống kê lên phần thành hố ga đang 

chờ; 

+ Lắp dựng ván khuôn, cốt théo thi công bê tông thân hầm ga; 

+ Lắp dựng khuôn nắp, nắp hầm ga; 

+ Hoàn trả phui đào hầm ga; 

+ Lưới chắn rác sẽ lắp đặt trong quá trình thi công nền mặt đường. 

❖ Thi công nền đường 

− Phương án thi công xử lý nền đất yếu được thực hiện bằng biện pháp cắm bấc thấm 

bơm hút chân không. Trong hệ thống này, đã có hệ thống cát lọc vải địa kỹ thuật bọc 

ngoài các ống kết nối nên nước bơm lên đã được xử lý sơ bộ và có thể bơm ra hệ thống 

mương tạm và thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực. Hàm lượng này sẽ được xác 

định lại cụ thể theo kết quả thi công thử. Trình tự thi công bao gồm các bước chính như 

sau: 

+ Thi công thử theo sơ đồ đã được định sẵn bằng tạo độ cho toàn bộ phạm vi thi 

công. 

+ Kiểm tra địa chất theo thực tế và năng lực máy móc thiết bị cắm bấc. 

+ Tiến hành kiểm tra tốc độ khi cắm xuống và khi nhổ lên của thiết bị và cả một chu 

trình thi công. 

+ Quyết định chiều dài thi công bấc thấm, năng lực máy móc và trình tự thi công 

theo so đồ di chuyển thiết bị đã lập thi công đại trà. 

+ Thiết lập công tác quản lí chất lượng, an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh 

môi trường,…. 

+ Sau khi thi công bấc lắp đặt các ống liên kết để hút chân không ra các máy bơm và 
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hoàn thiện các hạng mục khác,….. 

+ Đắp cát đến cao độ đáy kết áo đường. 

❖ Thi công hệ thống cấp nước 

− Nguồn cấp nước Dự án sử dụng nguồn nước cấp của Chi nhánh nước cấp Dĩ An, 

đấu nối với tuyến cống hiện hữu nằm trên đường Thống Nhất. 

− Đường ống được đặt trên vỉa hè hoặc đi âm dưới lòng đất, tránh chồng chéo với 

các đường kỹ thuật khác; 

− Đường ống đặt trên vỉa hè chôn sâu tối thiểu 0,5m (tính đến đỉnh ống). Đối với 

đoạn ống qua đường giao thông có xe chạy, chôn sâu tối thiểu 0,7 – 1,0m (tính đến đỉnh 

ống).  

− Các tuyến ống cấp cho các đối tượng dùng nước phải có đồng hồ đo nước để dễ 

quản lý và tiết kiệm nước; 

− Mạng lưới đường ống sử dụng ống HDPE, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1990, 

áp suất PN ≥ 10bar. 

❖ Biện pháp vận chuyển VLXD  

Sử dụng xe tải 16 tấn để vận chuyển VLXD về công trình cũng như vận chuyển 

đất đào ra khỏi công trình. 

5.2. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

5.2.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Tổng thời gian thực hiện dự án 2 năm, trong đó thời gian thi công xây dựng dự án 

là 2 năm (24 tháng). Dự kiến thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm toàn dự án là 1/2026, 

Chính thức đi vào hoạt động vào tháng 4/2026. 

Bảng 1. 21. Tiến độ thực hiện Dự án 

STT Hạng mục Bắt đầu Kết thúc 

1 Thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng 12/2022 08/2023 

2 Thực hiện thủ tục môi trường 8/2023 12/2023 

3 

Khởi công xây dựng  1/2024 - 

Phát quang, san gạt mặt bằng 7/2024 8/2024 

Đào hầm  8/2024 9/2024 

Thi công xây dựng 9/2024 7/2025 

Thi công, xây dựng các công trình BVMT 7/2025 9/2025 

Lắp đặt máy móc, thiết bị 9/2025 12/2025 

4 Hoàn thành 12/2025 - 

5 Thời gian vận hành thử nghiệm  1/2026 3/2026 

6 Chính thức đi vào hoạt động 4/2026 - 

 (Nguồn: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons, 2023) 

5.2.2. Vốn đầu tư dự án 

Tổng vốn đầu tư dự án: 793.960.153.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi ba 

tỷ, chín trăm sáu mươi triệu, một trăm năm mươi ba nghìn đồng chẵn)  

Bảng 1. 22. Bảng tổng hợp khái toán tổng mức đầu tư 
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STT Khoản mục chi phí Kí hiệu Thành tiền (VNĐ) 

I Chi phí xây dựng công trình G 403.075.912.000 

II Chi phí trang thiết bị GTB 43.491.072.000 

III Chi phí quản lý dự án GQLDA 8.007.408.000 

IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng GTV 23.354.940.000 

V Chi phí khác GK 35.366.052.000 

VI Chi phí dự phòng Gdp 25.664.469.000 

VII Chi phí đất Gđ 225.000.000.000 

 TỔNG CỘNG  793.960.153.000 

 Tổng mức đầu tư làm tròn 793.960.153.000 đồng 

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và vận hành các công trình bảo vệ môi trường khi 

Dự án khi vào vận hành: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons. 

5.2.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

5.2.3.1. Giai đoạn xây dựng 

Dự án “Đầu tư xây dựng Khu thương mại – dịch vụ - văn phòng – căn hộ Bcons 

2”, quy mô dân số 1.200 người do Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons chủ trì triển khai và 

thực hiện. Sơ đồ tổ chức nhân sự cho quá trình triển khai xây dựng Dự án: 
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Hình 1. 24. Sơ đồ tổ chức nhân sự cho quá trình triển khai xây dựng Dự án 

Đối với các công trình bảo vệ môi trường (văn phòng, nhà vệ sinh di động, khu 

lưu chứa rác thải,…): do nhà thầu xây dựng trang bị và các nhà thầu khác sử dụng chung. 

Đối với tổ chức ăn ở sinh hoạt của công nhân: công nhân được phép ăn uống tại 

công trường (sử dụng suất ăn công nghiệp), không được ở lại dự án. 

Trong quá trình thi công xây dựng: ban quản lý dự án sẽ thực hiện (hoặc phối hợp 

với đơn vị tư vấn) giám sát quá trình thi công xây dựng theo quy định của pháp luật về 

các mặt: chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường của từng 

công trình và toàn bộ dự án. 

Số lượng công nhân tham gia quá trình thi công xây dựng: 100 người. 

5.2.3.1 Tổ chức quản lý trong quá trình vận hành dự án 

Trong giai đoạn hoạt động Chủ đầu tư Dự án sẽ thành lập ban quản lý dự án để 

trực tiếp điều hành các hoạt động của dự án, bao gồm:  

Quản lý hạ tầng cơ sở. 

Bảo dưỡng, duy tu hệ thống cấp, thoát nước đảm bảo dự án hoạt động bình thường. 

Chủ đầu tư  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BCONS 

Quản lý Dự án  

Chủ thầu xây dựng 

 

Tư vấn 

môi 

trường  

Quản 

lý chi 

phí 

(WTP) 

Các nhà 

thầu trên 

công 

trường 

Tư 

vấn 

kiểm 

định 

Chủ trì 

thiết 

kế/Kiến 

trúc sư 

Hạ tầng cơ sở 

Nhà thầu chính  

(Xây dựng) 

Nhà thầu chính  

(XLNT) 

Nhà thầu chính  

(Kiến trúc cảnh quan) 

KS Kết cấu, XD 

KS Cơ điện & Hệ 

thống nước 

Kiến trúc cảnh quan 

Thiết kế nội thất 
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Ký hợp đồng với các dịch vụ (bảo vệ, vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt 

côn trùng và các dịch vụ khác).  

Tổ chức quản lý của dự án trong quá trình hoạt động được minh họa trong sơ đồ 

sau: 

 

Hình 1. 25. Sơ đồ quản lý dự án trong giai đoạn vận hành 

Trong giai đoạn hoạt động, Ban Quản lý Dự án – Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons 

có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Dự án, bao gồm: 

Nạo vét hệ thống thu gom thoát nước mưa, nước thải nhằm tránh tình trạng ứ đọng. 

Ký hợp đồng với các dịch vụ (bảo vệ, vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt 

côn trùng, giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn hoạt động và các dịch vụ 

khác) đảm bảo cho Dự án hoạt động bình thường. 

  

Giám đốc dự án 

Các phó giám đốc 

Phòng marketing Phòng nhân sự Phòng tài chính 

Tổng giám đốc 

Tổ bảo vệ Tổ vận hành Tổ sửa chữa 

Ban quản lý  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BCONS 
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CHƯƠNG II:  SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY 

HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

- Bình Dương được biết đến là tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và tỷ lệ đô 

thị hóa đạt 65%, chính vì vậy nhu cầu về nhà phục vụ cho các đối tượng để phát triển 

kinh tế là rất lớn. Thực tế, đa số công nhân làm việc tại Bình Dương phải thuê nhà ở do 

chưa có nhu cầu, hoặc chưa có đủ tiền mua nhà, do đó nhu cầu nhà ở cho đối tượng công 

nhân, viên chức có thu nhập trung bình cần phải được quan tâm trước nhất. 

- Dĩ An là một thành phố của tỉnh Bình Dương, tiếp giáp với 2 thành phố là Biên 

Hòa và TP.HCM đồng thời là cửa ngõ quan trọng để đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên 

và các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Dĩ An là một trong những nơi tập trung nhiều khu chế 

xuất, với 7 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động là Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Bình 

Đường, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, KCN Tân Bình, Cụm công nghiệp may 

mặc Bình An. Dĩ An còn có khu cảng biển và dịch vụ cảng thuộc phường Bình Thắng. 

Do vậy, Dĩ An là địa phương có đông người lao động từ các nơi về làm việc, sinh sống. 

Nhu cầu về nhà ở với mức giá trung bình phục vụ cho đối tượng này luôn sôi động. 

- Với vị trí đặc biệt này, theo Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Bình Dương đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Dĩ An thuộc Khu vực 1 là khu vực phía Nam Bình 

Dương với mô hình đô thị nén, mật độ cao, gia tăng mối liên hệ với TP.HCM, bao gồm 

đô thị Dĩ An, Dĩ An với các chức năng dịch vụ, công nghiệp, đầu mối giao thông vùng. 

UBND tỉnh Bình Dương cũng đã quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị 

Dĩ An giai đoạn 2016 – 2020, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển đô 

thị Dĩ An nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cấp đô thị Dĩ An theo lộ trình sau: Năm 2016 – 

2017, đưa Dĩ An đạt tiêu chí đô thị loại III; Năm 2018 – 2019 đưa Dĩ An đạt tiêu chí đô 

thị loại II. Qua đó đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, không gian kiến trúc 

cảnh quan đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững và giữ gìn những 

tinh hoa, bản sắc văn hóa của đô thị. Đến đầu năm 2020, cơ bản Dĩ An đã đạt được các 

mục tiêu trên và trong Đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Dĩ An đến 

2040, được phê duyệt tại Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 20/09/2018, định hướng 

tiếp theo đến 2030 Dĩ An sẽ đạt tiêu chí đô thị loại I và đến 2040 là đô thị hiện đại, phát 

triển bền vững. Mặt khác, tại Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020, 

Quốc Hội đã chính thức thành lập thành phố Dĩ An trên cơ sở toàn bộ thị xã Dĩ An hiện 

hữu, Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/02/2020. 

- Khu đất thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Địa Ốc Bcons với diện tích 

5.448,6m2 tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương là phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất với mục đích đất ở đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của 

thành phố Dĩ An. UBND thành phố Dĩ An đã cấp quyết định số số 2547/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 

phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030. Dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư đồng 

thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mai – Dịch vụ - Văn 

phòng – Căn hộ Bcons 2 theo Quyết định 3735/QĐ-UBND ngày 05/09/2023 về việc 

phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 dự án Đầu tư xây dựng Khu 

thương mại – dịch vụ - văn phòng – căn hộ Bcons 2” tại phường Đông Hòa, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 
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- Khu vực lập quy hoạch phù hợp với định hướng tổng thể phát triển chung về quy 

hoạch, phát triển đô thị, phát triển nhà ở của TP. Dĩ An nói riêng và tỉnh Bình Dương 

nói chung. Cơ sở hạ tầng của khu vực thực hiện dự án đã được đầu tư tương đối hoàn 

chỉnh, đảm bảo kết nối về giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông 

tin liên lạc... 

+ Giao thông đối ngoại: Khu đất có mặt tiền hướng Bắc giáp đường Thống Nhất 

rộng khoảng 42 m, bề sâu khu đất khoảng 120 m; cách Quốc lộ 1K khoảng 200m ở 

hướng Tây. Quốc lộ 1K, ở cách ranh đất phía Tây dự án khoảng 200m, có lộ giới hiện 

hữu 25m, lộ giới quy hoạch là 54m là đường quốc lộ nối liền quận Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, qua TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đến thành phố Biên Hòa,tỉnh Đồng 

Nai. Đây là một trong hai tuyến đường huyết mạch nối Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh 

Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, trong khu vực xung quanh khu đất lập quy 

hoạch còn một tuyến đường chính khác như Đường Tổ 12 , được đánh giá là sẽ có khả 

năng bị ảnh hưởng bởi lưu lượng giao thông phát sinh từ dự án sau khi dự án được đưa 

vào sử dụng. 

+ Nguồn cung cấp điện: Cấp điện cho toàn khu quy hoạch được lấy từ lưới trung 

thế 22kv hiện hữu thuộc tuyến trung thế trên trục đường Thống Nhất. 

+ Cấp nước: Các ống D200 mm dọc đường Quốc lộ 1K cấp nước cho khu vực dự 

án. Khu đất dự án hiện đã được cấp nước từ đường Quốc lộ 1K qua đường ống D100 

mm trên trục Thống Nhất. Dự án sẽ đấu nối với hệ thống cấp nước đô thị của Dĩ An qua 

tuyến ống này. 

+ Mạng lưới thông tin liên lạc: Trong khu quy hoạch sử dụng mạng điện thoại cố 

định chủ yếu của nhà cung cấp dịch vụ VNPT, nguồn cấp lấy từ bưu điện TP. Dĩ An, 

ngoài ra còn có một số nhà cung cấp dịch vụ khác như Viettel, FPT, EVN. Dịch vụ 

Internet có các nhà cung cấp VNPT, Viettel và FPT. Dịch vụ truyền hình cáp có 2 nhà 

cung cấp là FPT và BTV. Hệ thống cáp thông tin liên lạc hiện vẫn chạy nổi trên các trụ 

điện dọc theo các tuyến đường hiện hữu đường Thống Nhất và kết nối từ Quốc lộ 1K. 

Đánh giá tổng hợp hiện trạng  

➢ Thuận lợi: 

- Khu vực lập quy hoạch phù hợp với định hướng tổng thể phát triển chung về quy 

hoạch, phát triển đô thị, phát triển nhà ở của TP. Dĩ An nói riêng và tỉnh Bình Dương 

nói chung. Cơ sở hạ tầng của khu vực thực hiện dự án đã được đầu tư tương đối hoàn 

chỉnh, đảm bảo kết nối về giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông 

tin liên lạc... 

- Vị trí địa lý, hiện trạng, cảnh quan và hạ tầng tiện ích xã hội khu vực quy hoạch 

rất thuận lợi để phát triển thành một khu nhà ở cao tầng, hiện đại nằm ở phía Nam Quốc 

lộ 1A, tiếp giáp với thành phố Thủ Đức dễ dàng tiếp cận các trục chính giao thông quan 

trọng như QL1A; QL 1K Phạm Văn Đồng, TL 743… để đi về trung tâm TP. Dĩ An, 

trung tâm tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh phía Đông hoặc TP.Hồ Chí Minh và các 

tỉnh phía Tây Nam bộ. 

➢ Khó khăn:  

- Hiện trạng các công trình kiến trúc xây dựng, cảnh quan đô thị cũng như cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật có chất lượng trung bình, thiếu đồng bộ. 
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- Các khu dân cư hiện hữu có mật độ xây dựng tương đối cao, xây dựng thiếu đồng 

bộ. Quan niệm và thói quen sử dụng nhà mặt tiền để ở kết hợp kinh doanh, mua bán làm 

ảnh hưởng rất nhiều đến mỹ quan, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và an toàn giao 

thông. Từ đó, gây rất nhiều khó khăn cho các cơ quan chức năng và các nhà đầu tư trong 

việc lập quy hoạch và tham gia phát triển dự án các khu dân cư, chỉnh trang đô thị. Đặc 

biệt là tạo thói quen cho người dân chọn và sinh sống trong các khu dân cư, khu đô thị 

mới đã được đầu tư đầy đủ cơ sở hạ tầng, cây xanh cảnh quan. 

Kết luận 

- Khu đất lập quy hoạch để đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng Khu Thương 

mại – Dịch vụ – Văn phòng – Căn hộ Bcons 2 có nhiều thuận lợi cho việc triển khai dự 

án nhà ở cao tầng, phục vụ nhu cầu ở của đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức làm 

việc trong các khu công nghiệp, các cơ sở giáo dục, dịch vụ khác trong khu vực. 

- Hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hạ tầng khu vực cũng như các điều kiện tự 

nhiên đều hoàn toàn thích hợp để triển khai dự án. 

- Việc quy hoạch và xây dựng khu nhà ở theo tiêu chí hướng đến một mô hình ở 

tiện ích, hiện đại sẽ mang đến những lợi ích về mặt kinh tế, xã hội, tăng giá trị quỹ đất 

khu vực.  

- Việc đầu tư xây dựng hợp lý sẽ góp phần tái tạo, khai thác quỹ đất triệt để, đóng 

góp hữu hiệu vào sự phát triển của địa phương. 

- Thực hiện quy hoạch và thiết kế có nghiên cứu chi tiết, đúng quy định và phù 

hợp thực tế sẽ là cơ sở để thực hiện quản lý đầu tư và phát triển theo đúng định hướng 

chung. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.1. Hiện trạng thoát nước mưa: 

- Hệ thống thoát nước mưa và nước thải được tách riêng hoàn toàn. 

- Hiện trạng đường Thống Nhất: hệ thống thoát nước mưa  trên đường Thống Nhất 

có hệ thống thoát nước mưa BTCT cống hộp LxRxH =1.600 x 1.200 x 1.600. Nước mưa 

từ đường Thống Nhất được thoát ra suối Lồ Ồ thuộc phường Bình An. Nước mưa từ dự 

án sẽ được thu gom tập trung thoát ra hệ thống thoát nước phía Bắc khu đất, thông qua 

hai hố ga đấu nối ở hai cổng ra vào phía Bắc kết nối vào trục thoát nước mưa đường 

Thống Nhất ở phía Bắc dự án.  

- Để đảm bảo việc hệ thống thoát nước mưa không xảy ra tình trạng ngập úng, chủ 

dự án, các chủ đầu tư lân cận và hộ dân sinh sống khu vực này sẽ có trách nhiệm cùng 

chính quyền địa phương nạo vét hệ thống cống thoát nước tuyến cống thoát nước mưa 

trên đường Thống Nhất để không xảy ra tình trạng ngập úng phục vụ thoát nước cho dự 

án & toàn khu vực.  

- Tuyến cống BTCT cống hộp LxRxH =1.600x1.200x1.600 trên đường Thống 

Nhất sẽ tiếp nhận toàn bộ lưu lượng nước từ dự án Khu thương mại, dịch vụ, văn phòng- 

căn hộ Bcons 2, Chung cư Quang Phúc Plaza, Khu chung cư Ngôi Sao, Khu thương mại 

dịch vụ văn phòng căn hộ Bcons và khu vực thoát nước lân cận khoảng 70ha dẫn ra suối 

Lồ Ồ.  

2.2. Hiện trạng thu gom và xử lý nước thải: 

- Hiện tại, dọc trục QL 1K đã có hệ thống thu gom nước thải đô thị của TP. Dĩ An, 

dự kiến nước thải sinh hoạt từ dự án sẽ được đấu nối ra mạng lưới thu gom nước thải 

này thông qua trục Thống Nhất. Nước thải sinh hoạt trước khi đổ vào đường cống gom 
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phải được xử lý sơ bộ. Công trình nằm trong vùng có mạng lưới thu gom nước thải sinh 

hoạt của TP. Dĩ An chạy dọc QL1K, nên nước thải trong khu vực quy hoạch sẽ được tập 

trung để đấu nối vào hệ thống cống thu gom nước thải chung này. 

Số điểm đấu nối: 01 điểm đấu nối bố trí cổng phía Bắc dự án.  

- Số điểm đấu nối dự kiến: 1 điểm đấu nối bố trí gần cổng phía Bắc của dự án. 

Nước thải sau khi xử lý sơ bộ, từ hố ga nước thải tập trung đặt tại cổng phía Bắc dự án 

(nằm ngoài ranh dự án) → Tuyến ống HDPE D110, dài 7m → Tuyến cống HDPE D225 

trên đường Thống Nhất → Mạng lưới thu gom nước thải đô thị tập trung khu vực thành 

phố Dĩ An trên quốc lộ 1K thuộc nhà máy xử lý nước thải Dĩ An tại phường Tân Đông 

Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.  

(Đính kèm văn bản số 49 CV/NT.DA ngày 09/06/2023 về việc chấp thuận  đấu nối 

nước thải từ Dự án về hố ga thu gom nước thải của Chi nhánh nước thải Dĩ An) 

- Hiện trạng thu gom, xử lý chất thải rắn: chất thải rắn từ sẽ được phân loại, lưu 

trữ tại dự án. Chủ đầu tư tự kí kết hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển, xử lý đúng quy định. 

2.3. Hiện trạng kiểm soát nguồn ô nhiễm không khí: 

- Trồng nhiều cây xanh khu vực khu đô thị. 

- Tạo ẩm trong mùa khô trên các tuyến đường nội bộ khu đô thị. 

- Các phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng phải được che chắn kỹ, không để 

rơi vãi ra đường. 

- Khu vực lập quy hoạch phù hợp với định hướng tổng thể phát triển chung về quy 

hoạch, phát triển đô thị, phát triển nhà ở của TP. Dĩ An nói riêng và tỉnh Bình Dương 

nói chung. Cơ sở hạ tầng của khu vực thực hiện dự án đã được đầu tư tương đối hoàn 

chỉnh, đảm bảo kết nối về giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông 

tin liên lạc...  
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Chương III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI 

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1 Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

Theo “Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2016 -2020” 

do Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bình Dương thực hiện, dữ liệu về đặc điểm các thành phần môi trường đất, nước, không 

khí,…được thể hiện cụ thể như sau: 

1.1.1. Chất lượng môi trường nước 

Theo Quyết định số 918/2012/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 của UBND tỉnh Bình 

Dương về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh 

Bình Dương đến năm 2020, giai đoạn 2015 - 2020 đã có mạng quan trắc chất lượng 

nước mặt khá hoàn thiện với 34 điểm quan trắc nước mặt (tần suất quan trắc: 1 năm/ 12 

lần. 

Hình 3. 1. Biểu đồ diễn biến và xu hướng NH3-N trên các kênh rạch là nguồn tiếp 

nhận nước thải công nghiệp và đô thị giai đoạn 2011-2020 
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Hình 3. 2. Biểu đồ diễn biến và xu hướng COD trên các kênh rạch là nguồn tiếp nhận 

nước thải công nghiệp và đô thị giai đoạn 2011-2020 

  (Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2016 -2020) 

Ký hiệu các điểm quan trắc nước mặt tại khu vực dự án Thành phố Dĩ An 

- RĐN5: Suối Sệp trên QL 1K 

Nhận xét: Kết quả quan trắc cho thấy diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai trong 

giai đoạn 2016 - 2020 vẫn còn tương đối tốt. Tại điểm quan trắc Suối Sệp trên QL 1K 

trên địa bàn đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải sinh hoạt từ các khu 

dân cư thành phố Dĩ An. Hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2), tuy nhiên, có một số chỉ tiêu như COD đang có xu 

hướng tăng dần qua các năm 2016 -2018. Nhưng đang có xu hướng giảm dần và đạt quy 

chuẩn cho phép qua các năm gần đây do đã tập trung kiểm soát được nguồn thải công 

nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt đỗ vào các kênh rạch của sông Đồng Nai, đồng thời 

nhiều công trình thoát nước, xử lý nước thải và xử lý chất thải rắn đã được triển khai 

thực hiện đã hạn chế thấp nhất lượng chất thải chưa xử lý đạt quy chuẩn thải vào nguồn 

nước mặt sông Đồng Nai khu vực này.  

1.1.2. Chất lượng môi trường không khí 

Thực hiện Quyết định số 918/2012/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 của UBND tỉnh 

Bình Dương về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường 

tỉnh Bình Dương đến năm 2020, giai đoạn 2015 - 2020 đã thực hiện mạng lưới quan trắc 

không khí xung quanh với 16 điểm quan trắc không khí xung quanh và tiếng ổn (1 năm/ 

12 lần), trong đó có 02 điểm tại Thành Phố Dĩ An gần khu vực dự án. 
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 Tiếng ồn 

Kết quả quan trắc cho thấy tiếng ồn tương đương trong giai đoạn 2016 - 2020 trên 

địa bàn tỉnh dao động trong khoảng từ 53 đến 87 dBA, tại các vị trí giao thông có xu 

hướng tăng nhẹ so với giai đoạn 2011 – 2015 (tiếng ồn tương đương từ 54 – 79,5 dBA) 

do mật độ các phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng, tại 02 điểm tại Thành 

phố Dĩ An gần khu vực dự án tại các vị trí công nghiệp tiếng ồn có xu hướng giảm nhẹ 

qua các năm do công nghệ sản xuất ngày càng được cải tiến và công tác kiểm soát ô 

nhiễm ngày càng chặt chẽ hơn, tiếng ồn ổn định tại các khu vực nông thôn và đô thị. 

Hình 3. 3. Biểu đồ diễn biến và xu hướng tiếng ồn tại các điểm quan trắc giai đoạn 

2016 – 2020 

  (Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2016 -2020) 

 

 Bụi 
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Kết quả quan trắc cho thấy tiếng ồn tương đương trong giai đoạn 2016 – 2020, trong 

thời gian từ tháng 8/2019 đến cuối năm 2019, tại trên địa bàn tỉnh tỉnh Bình Dương đã 

thực hiện quan trắc tăng cường chất lượng không khí tại một số điểm như: điểm quan 

trắc ĐT3 (TTQT-KTTNMT, số 26 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi,Tp.Thủ Dầu Một, 

Bình dương) từ ngày 27/9 – 01/10/2019; điểm ĐT1 (Trung tâm hành chính thành phố 

Dĩ An) từ ngày 04 - 05/10/2019; điểm ĐT2 (UBND thành phố Thuận An) ngày 

03/10/2019 và 05/10/2019. Theo kết quả quan trắc cho thấy, các chỉ tiêu Bụi PM10 trong 

không khí xung quanh tại vị trí quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép của chất lượng 

không khí cung quanh QCVN 05:2013/BTNMT, bụi PM2,5 3 ngày 30/9 vượt quy chuẩn 

1,2 lần. Nồng độ bụi PM10, PM2,5 có xu hướng tăng trong các ngày 27 – 30/9 nhưng bắt 

đầu giảm từ ngày 01/10. So sánh với thời điểm các tháng trước và cùng kỳ các năm 

trước thì bụi PM10 có xu hướng tăng cao hơn. Các chỉ tiêu còn lại CO, SO2, NO2, VOC…. 

trong không khí xung quanh tại vị trí quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép của chất 

lượng không khí cung quanh QCVN 05 2013/BTNMT. 

Ở khu vực Đô thị và khu Công nghiệp bụi và tiếng ổn vượt quy chuẩn ở một số vị trí: 

UBND thành phố Thuận An. công ty Wimbledon KCN Sóng Thần II, công ty Victory 

– cách CCN 300m, khu vực mỏ đá Thường Tân – Tân Uyên. Ở khu vực giao thông bụi 

luôn vượt quy chuẩn như: ở ngã tư miếu Ông Củ, ngã tư cầu Ông Bố, khu vực mỏ đá xã 

Thường Tân – Bắc Tân Uyên, khu vực mỏ sét Phú Giáo, khu vực mỏ đã Tân Mỹ - Bắc 

Tân Uyên, bụi luôn ở mức gần và vượt nhẹ quy chuẩn đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT. 
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Hình 3. 4. Biểu đồ diễn biến và xu hướng bụi tại các điểm quan trắc giai đoạn 2016 –  

2020 

(Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2016 -2020) 

Ký hiệu các điểm quan trắc không khí tại khu vực dự án Thành phố Dĩ An 

- ĐT1: Trung tâm hành chính Thành phố Dĩ An 

- CN1: Công ty Wimbledon – Đường số 22, KCN Sóng Thần II  

Nhận xét: Bụi và tiếng ồn tại khu vực Nền và Nông trường tại khu vực gần dự án ổn 

định qua các năm và vẫn nằm trong khoảng cho phép của quy chuẩn. Cụ thể tại, điểm 

ĐT1 (Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An) theo kết quả quan trắc cho thấy, các chỉ 

tiêu Bụi PM10 trong không khí xung quanh tại vị trí quan trắc đều đạt quy chuẩn cho 

phép của chất lượng không khí cung quanh QCVN 05:2013/BTNMT. Ở khu vực Đô thị 

và khu Công nghiệp bụi và tiếng ổn vượt quy chuẩn ở một số vị trí công ty Wimbledon 

KCN Sóng Thần II bụi luôn ở mức gần và vượt nhẹ quy chuẩn đều đạt QCVN 

05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và 

QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

1.1.3. Chất lượng môi trường đất 

Thời gian quan trắc trong năm 2016 – 2020 (1 năm/2 lần) với 26 điểm, trong đó có 

01 điểm tại Thành phố Dĩ An gần khu vực dự án. Kết quả quan trắc chất lượng môi 

trường đất tại điểm gần khu vực bự án được trình bày ở bảng sau: 
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Hình 3. 5. Biểu đồ diễn biến một số kim loại nặng tại các vị trí quan trắc đất đô thị 

giai đoạn 2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 6. Biểu đồ diễn biến Carbon hữu cơ tổng số tại các vị trí quan trắc đất đô thị 

giai đoạn 2016-2020 

  (Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2016 -2020) 

Ký hiệu các trạm quan trắc đất 

- ĐĐT1: Trung tâm Thành phố Dĩ An 

Nhận xét: Kết quả quan trắc cho thấy tại điểm quan trắc ĐĐT1: Trung tâm Thành 

phố Dĩ An khu vực chịu tác động của hoạt động đô thị, hàm lượng kim loại nặng thấp 

hơn quy chuẩn QCVN 03:2008/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho 

phép của một số kim loại nặng trong đất, như vậy môi trường đất khu vực gần dự án tại 

vị trí quan trắc chưa bị ô nhiễm. 
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1.1.4. Chất lượng môi trường nước ngầm 

Nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương được khai thác phục vụ cho các mục 

đích sinh hoạt, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. Tổng lưu lượng nước dưới đất 

được khai thác đến nay khoảng 552.650 m3/ngày. Trong đó, lượng khai thác trong dân 

là 381.708 m3/ngày (chiếm tỷ lệ 69%), lượng khai thác trong doanh nghiệp là 55.231 

m3/ngày (chiếm tỷ lệ 10%). Nhìn chung, lưu lượng khai thác nước dưới đất còn thấp so 

với trữ lượng tiềm năng. Tuy nhiên, mật độ khai thác nước dưới đất không đồng đều, 

tập trung chủ yếu ở một số khu vực có tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa cao 

đã dẫn đến tình trạng hạ thấp mực nước và ô nhiễm nước dưới đất cục bộ tại một số khu 

vực phía Nam tỉnh Bình Dương. Trước tình hình trên, UBND tỉnh Bình Dương đã ban 

hành Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành 

Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nước dưới đất và bản đồ 

phân vùng khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Vì vậy, trong giai 

đoạn 2015 đến 2020, một số khu vực trước đây bị hạ thấp mực nước do khai thác quá 

mức đã dần hồi phục, chất lượng nước cũng đã được cải thiện: khu vực Sóng Thần của 

thành phố Dĩ An, khu vực An Phú, Thuận Giao, Bình Chuẩn của thành phố Thuận An, 

khu vực xã An Tây, An Điện của thị xã Bến Cát, khu vực xã Trừ Văn Thố của huyện 

Bàu  Bàng.  

Thời gian quan trắc trong năm 2015 - 2022: Công tác quan trắc nhiệt độ và mực nước 

được thực hiện 5 lần/tháng vào mùa khô và 10 lần tháng vào mùa mưa, quan trắc chất 

lượng môi trường nước dưới đất được thực hiện 2 lần trong năm, 01 lần vào mùa khô và 

01 lần vào mùa mưa với 55 điểm, trong đó có 02 điểm tại Thành phố Dĩ An gần khu vực 

dự án. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước ngầm tại điểm gần khu vực dự án 

được thể hiện bằng biểu đồ diễn biến mực nước tầng Plicen: 
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Hình 3. 7. Biểu đồ diễn biến mực nước tầng Plicen giai đoạn 2015 – 2020 

  (Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2016 -2020) 

Ký hiệu các trạm quan trắc nước ngầm tại khu vực Thành Phố Dĩ An 

- BD0304Z: KCN Sóng Thần – Dĩ An 

- BD0304T: KCN Sóng Thần – Dĩ An 

Nhận xét: Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước dưới đất trong giai đoạn 2016 

- 2020 tại hầu hết các vị trí quan trắc còn tương đối tốt, nước có vị nhạt, không màu, 

hàm lượng các nguyên tố thay đổi theo mùa, các chỉ tiêu phân tích đều đạt quy chuẩn 

cho phép. Trong giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp 

kiểm soát được nguồn thải công nghiệp, đô thị, nhiều công trình thoát nước, xử lý nước 

thải và xử lý chất thải rắn đã được triển khai thực hiện như: Kênh thoát nước An Tây, 

các nhà máy xử lý nước thải đô thị (nhà máy XLNT Thủ Dầu Một, nhà máy XLNT 

Thuận An, nhà máy XLNT Dĩ An, nhà máy XLNT Tân Uyên),... đã góp phần cải thiện 

tình trạng ô nhiễm nước dưới đất tầng nóng, một số khu vực có chất lượng nước dưới 

đất bị ô nhiễm đã dần hồi phục như khu vực xã An Tây, An Điển, thị xã Bến Cát, khu 

vực xã Trừ Văn Thổ huyện Bàu Bàng. Riêng một số khu vực như phường Vĩnh Phú, 

phường Thuận Giao của Thành phố Thuận An, phường Dĩ An của Thành phố Dĩ An có 

tăng chứa nước Pleistocen giữ — trên và tăng Pliocen gin vẫn bị ô nhiễm hữu cơ, nồng 

độ amoni, COD, Fe vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần. Các điểm quan trắc nước ngầm 

gần khu vực dự án đều có thông số đạt QCVN 09-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. Các thông độ amoni, COD, Fe vượt quy chuẩn 

cho phép tại cả 02 vị trí quan trắc.  

Kết qua kết quả thanh, kiểm tra tình hình thực hiện quy định vùng cấm, vùng hạn chế 

khai thác nước dưới đất cho thấy phần lớn các doanh nghiệp thuộc vùng hạn chế tại khu 

vực đã có nước cấp tập trung đã trám lấp giếng khoan và chuyển sang sử dụng nước cấp 

tập trung cho toàn bộ các mục đích. Một số khu vực trước đây bị hạ thấp mực nước do 

khai thác quá mức đã dần hồi phục, chất lượng nước cũng đã được cải thiện, khu vực 

Sóng Thần của thành phố Dĩ An gần dự án đến nay mức độ suy giảm mực nước đã được 

hạn chế, chất lượng nước đã được cải thiện. Việc đăng ký khai thác nước dưới đất đã 

được triển khai thực hiện tại một số địa phương, qua đó góp phần kiểm soát được hiện 

trạng khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. 

1.2.  Dữ liệu về tài nguyên sinh vật  
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1.2.1. Hệ sinh thái trên cạn 

Tại khu đất thực hiện dự án  

Dự án được thực hiện tại khu Phố Tân Hòa, Thành phố Dĩ An Tỉnh Bình Dương, tại 

khu đất dự án hiện trạng là đất trống. Do vậy không xuất hiện các loại động, thực vật tại 

khu đất dự án. Xung quanh khu vực dự án không có loài động, thực vật quý hiếm nằm 

trong danh mục các loài động, thực vật cần bảo vệ của Việt Nam theo thông tư 

04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

về việc ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ 

lục của công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. 

Thực vật còn lại chủ yếu là một số cây cỏ dại. Động vật chủ yếu là các loài động vật 

nhỏ như bò sát, gặm nhấm, côn trùng. 

Các khu vực xung quanh dự án 

Địa điểm thực hiện dự án là khu dân cư tập trung; xung quanh dự án là các công trình 

nhà ở, dịch vụ thương mại không có các hệ sinh thái nhạy cảm. 

1.2.2. Hệ sinh thái nước  

Xung quanh khu vực dự án là khu dân cư, không có hệ thống kênh rạch, sông chảy 

ngang qua. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải:  

2.1.1. Điều kiện về địa lý 

Dĩ An là một thành phố của tỉnh Bình Dương, tiếp giáp với 2 thành phố là Biên Hòa 

và thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời là cửa ngõ quan trọng để đi các tỉnh miền Trung, 

Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Đây là một địa phương tập trung nhiều khu, 

cụm công nghiệp tại khu vực. Dĩ An còn có khu cảng biển và dịch vụ cảng thuộc phường 

Bình Thắng. Do vậy, thành phố Dĩ An tập trung rất đông người lao động từ các nơi về 

làm việc, sinh sống. Nhu cầu về nhà ở với mức giá trung bình phục vụ cho đối tượng 

này luôn sôi động. Dự án có mặt tiền phía Nam giáp đường Vành đai 2 Đại học Quốc 

Gia (lộ giới quy hoạch 21,5 m) rộng khoảng 50 m, bề sâu khu đất khoảng 150 m, cách 

Quốc lộ 1K phía Tây khoảng 500 m và cách đường trục Đông – Tây (đường Thống 

Nhất) ở phía Bắc cũng khoảng 500 m. Khu đất bao quanh bởi khu dân cư đông đúc đang 

cải tạo xây mới. Hiện trạng thửa đất là đất trống 

Dự án được đầu tư thực hiện tại Khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương. Phường Đông Hòa có diện tích 10,46 km², dân số năm 2021 là 

97.866 người, mật độ dân số đạt 9.356 người/km và có vị trí tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông giáp phường Bình Thắng. 

+ Phía Đông Nam giáp phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, tp HCM. 

+ Phía Tây giáp phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, tp HCM.  

+ Phía Nam giáp phường Linh Trung, quận Thủ Đức, tp HCM. 

+ Phía Bắc giáp phường Tân Đông Hiệp, Bình An. 
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Hình 3. 8. Vị trí phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An 

2.1.2. Điều kiện về địa chất 

Về địa hình: Khu đất địa hình tương đối bằng phẳng, thuận tiện cho bố trí khu dân 

cư theo như định hướng quy hoạch. Cao độ chung khu đất khá cao, 31 m – 32 m trên 

mực nước biển trung bình,  dốc thấp dần từ phía Bắc đổ về phía đường Vành đai Đại 

học Quốc Gia ở phía Nam, không gây trở ngại gì cho dự án. Khu vực xây dựng không 

ảnh hưởng bởi triều cường. 

Trong giai đoạn triển khai dự án, công tác khảo sát địa hình, địa chất sẽ được thực 

hiện theo đúng qui định để có biện pháp công trình thích hợp, đảm bảo an toàn cho công 

trình và thuận tiện cho cư dân. 

Về địa chất công trình: Địa hình khu đất hiện hữu là đất trống đã được san nền tương 

đối bằng phẳng. Độ cao khu đất có xu hướng thấp về hướng Nam khu đất. Như vậy, hệ 

thống thoát nước mưa và nước thải của khu nhà ở được thiết kế theo xu hướng thấp về phía 

Nam, nền đất khu vực có cường độ chịu lực trung bình từ 0,5-1,0 kg/cm². Địa chất khu vực 

thuộc loại đất đồi thấp trên phù sa cổ, như vậy về địa chất xây dựng, dự án không có vấn 

đề gì đặc biệt. 

Địa chất khu vực Dĩ An có địa tầng kỷ Đệ Tứ, hệ tầng Thủ Đức bao gồm cuội, sỏi, 

sạn, cát, sét, kaolin, dày 2-25m. Như vậy về địa chất xây dựng, dự án không có vấn đề 

gì đặc biệt. 

Chủ đầu tư Dự án tiến hành khảo sát địa chất khu đất dự án với kí hiệu và vị trí như 

sau: 

Phường Đông 

Hòa 
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Kết quả cho thấy, tại khu đất dự án có các lớp đất sau: 

- Lớp 1: Lớp đất mặt lẫn thực vật, bao gồm sét, bê tông, sét pha. Lớp không có tính 

năng xây dựng công trình.  

- Lớp 2: Sét, Á sét, màu nâu đỏ, lẫn sạn sỏi laterit, dẻo mềm - cứng. Lớp đất trung bình 

thích hợp các giải pháp móng nông các công trình có tải trọng nhỏ-trung bình. 

- Lớp 3: Á sét màu nâu lẫn vàng,dẻo mềm-dẻo cứng. Lớp đất trung bình thích hợp các 

giải pháp món các công trình có tải trọng trọng nhỏ-trung bình. 

- Lớp 4: Cát, Á cát hạt mịn - thô màu vàng nâu, hồng nâu, hồng nâu, chặt vừa. Lớp đất 

tương đối tốt, thích hợp các giải pháp móng sâu các công trình có tải trọng trọng trung 

bình, lớn. 

- Lớp 5: Á sét màu nâu đỏ, nâu đỏ, dẻo mềm. Lớp đất tốt, thích hợp các giải pháp móng 

sâu công trình có tải trọng trung bình, lớn. 

- Lớp 6: Sét màu vàng nâu,lẫn xám, xám trắng, nửa cứng - cứng. Lớp đất tốt, thích hợp 

các giải pháp móng sâu công trình có tải trọng lớn. 

- Lớp TK1: Cát hạt trung màu nâu,chặt vừa. Lớp thấu kính chỉ xuất hiện ở hố khoan 

HK04 thiết kế cần lưu ý lớp đất này. 

- Lớp TK2: Cát hạt trung màu nâu đỏ,chặt vừa. Lớp thấu kính chỉ xuất hiện ở hố khoan 

HK02 thiết kế cần lưu ý lớp đất này.  

Kết quả khảo sát địa chất tại khu vực lân cận dự án đến độ sâu -50m cho thấy nền đất 

gồm các lớp á cát, á sét hoặc sét xen kẽ, được nén chặt tự nhiên.  

Như vậy nền đất có sức chịu tải tăng dần theo chiều sâu, các công trình tải trọng trung 

bình có thể đặt móng ở các độ sâu từ -1,3m đến -16m so với mặt đất tự nhiên, các công 

trình cao tầng, tải trọng lớn cần tựa lên các lớp đất tốt ở độ sâu -16m đến đáy hố khoan 

-50m. Mực nước ngầm trong hố khoan ở cao độ -9,5m 

2.1.3. Điều kiện về khí tượng 

Công trình được đầu tư xây dựng tại Phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương nên mang đầy đủ đặc trưng khí hậu của tỉnh Bình Dương. 

Các yếu tố khí hậu và thời tiết nói chung đều có liên quan và ảnh hưởng đến phát 

triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường tự nhiên 

thông qua các quá trình phát tán chất ô nhiễm trong không khí, thanh lọc không khí, rửa 

trôi các chất ô nhiễm tích tụ trên mặt đất, gây ngập úng đường phố, phân hủy các chất 

thải,… 

Khu dự án đi vào hoạt động, các yếu tố khí hậu ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến quá trình 

lan truyền và chuyển hóa các chất ô nhiễm vào môi trường xung quanh. Do đó, việc theo 

dõi và nghiên cứu đặc điểm khí hậu vùng dự án là điều hết sức cần thiết. 

Dự án thuộc địa bàn Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương nên điều kiện khí hậu ở đây 

mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa của miền Nam, Việt Nam, khí hậu tương đối 

ôn hòa và ổn địn h với 2 mùa mưa, nắng rõ rệt.  Khu vực dự án nằm trong vùng nhiệt 

đới gió mùa nóng ẩm, chịu ảnh hưởng của khí hậu miền Đông Nam Bộ. Hằng năm khí 

hậu thay đổi theo hai mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng 5 đến cuối tháng 10, mùa khô từ 

tháng 11 đến tháng 04 năm sau. Những đặc trưng khí tượng được thống kê tại trạm quan 

trắc như sau: 
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(1) Nhiệt độ 

Nhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuyển hóa và phát tán các chất 

ô nhiễm trong khí quyển. Nhiệt độ không khí càng cao thì tốc độ các phản ứng hóa học 

xảy ra càng nhanh và thời gian lưu tồn các chất ô nhiễm càng nhỏ. Sự biến thiên giá trị 

nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát tán bụi và khí thải, đến quá trình trao đổi nhiệt 

của cơ thể và sức khỏe người lao động. 

Theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương thì trong năm 2020, nhiệt độ trung bình 

năm là 28,00C; tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 4 – 30,50C; tháng có nhiệt độ thấp 

nhất là tháng 12 với 26,50C. Nhiệt độ trung bình của tỉnh qua các tháng qua các năm 

(2015 - 2019) được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3. 1. Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm 

Đơn vị: oC 

            Năm 
Tháng 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

1 25,3 26,5 24,7 25,3 27,8 27,6 

2 26,5 28,4 25,9 25,9 27,3 27,8 

3 27,3 27,8 28,5 28,3 28,5 29,5 

4 28,1 30,3 29 29,1 30,5 29,7 

5 26,2 29,5 29,2 19,7 30,2 30,4 

6 27,3 28,3 27,5 27,9 28,1 28,0 

7 27,5 27,1 26,8 27,6 27,6 28,1 

8 27,4 27,2 27,6 27,9 27,7 28,0 

9 26,7 26,7 27,2 27,7 27,3 27,7 

10 26,7 26,3 27,2 27,8 26,9 26,8 

11 26,7 27,0 27,5 27,7 27,5 27,4 

12 25,2 25,3 26,7 27,3 26,5 26,9 

Bình quân năm 26,9 27,6 27,3 27,7 28,0 28,2 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Bình Dương, 2022) 

 (2) Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí là yếu tố ảnh hưởng lên quá trình chuyển hoá các chất ô nhiễm 

không khí và là yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng lên sức khoẻ. Độ ẩm không khí biến đổi 

theo mùa là chủ yếu và biến đổi theo lượng mưa, ngược với sự biến đổi nhiệt độ trung 

bình. Theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương thì trong năm 2020, độ ẩm trung bình 

là 86 %; độ ẩm cao nhất đạt 6% vào tháng 10; độ ẩm thấp nhất là 70% vào tháng 2. Độ 

ẩm trung bình qua các năm được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 2. Độ ẩm không khí trung bình các tháng trong năm  

Đơn vị: % 

           Năm 

Tháng 
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

1 77 78 76 80 80 65,0 

2 74 70 78 7 70 60,0 

3 74 74 73 75 76 63,0 

4 77 78 82 79 76 69,0 

5 83 85 86 84 84 73,0 
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           Năm 

Tháng 
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

6 87 89 92 90 92 83,0 

7 87 91 93 92 92 82,0 

8 87 91 90 91 94 82,0 

9 88 92 92 91 94 84,0 

10 87 92 90 90 96 86,0 

11 84 87 85 89 91 77,0 

12 77 84 82 84 90 72,0 

Bình quân năm 82 84 85 85 86 74,7 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Bình Dương, 2022) 

(3) Số giờ năng trong năm 

Số giờ nắng trung bình trong năm 2020 là 2.202,9 giờ; tháng 3 là tháng có số giờ 

nắng cao nhất (258,5 giờ) và tháng 10 là tháng có số giờ nắng ít nhất (khoảng 137,8 

giờ). Số giờ nắng trung bình qua các tháng và năm được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 3. Số giờ nắng các tháng trong năm  

Đơn vị: Giờ 

           Năm 

Tháng 
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

1 164,2 171,4 154,1 190,5 195,9 261,0 

2 230,7 200,5 184,7 212,1 228,4 250,0 

3 223,6 153,1 209,5 231,0 258,5 250,9 

4 219,2 199,3 234,5 168,1 181,2 230,0 

5 225,3 215,0 210,7 215,3 220,4 211,9 

6 215,6 156,0 176,6 158,2 142,3 175,4 

7 171,8 165,0 185,3 156,8 153,4 180,5 

8 154,2 175,0 229,7 180,4 198,5 190,0 

9 193,3 170,0 126,8 119,5 175,4 178.5 

10 105,6 195,0 179,2 193,2 137,8 140.0 

11 182,0 180,0 186,7 184,5 157,6 127.5 

12 174,4 195,0 224,9 145,5 153,5 151.1 

Cả năm 2.260,1 2,175,3 2.294,7 2.174,2 2.202,9 2.346,8 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Bình Dương, 2022) 

(4) Lượng mưa 

Mưa làm sạch không khí do cuốn theo các chất ô nhiễm, bụi trong không khí. Chất 

lượng nước mưa phụ thuộc vào chất lượng không khí trong không gian rộng. Trên mặt 

đất mưa làm rửa trôi các chất ô nhiễm. Chế độ mưa tại từng khu vực có ảnh hưởng rất 

lớn đến việc thiết kế các hệ thống xử lý nước thải. Lượng mưa tập trung từ tháng 5 đến 

tháng 10 chiếm 85% đến 95% lượng mưa cả năm. Trong năm 2020, tỉnh Bình Dương 

có lượng mưa trung bình là 1,839.0 mm/năm. Tháng mưa nhiều nhất là tháng 6 với 304,4 

mm. Tháng mưa ít nhất là tháng 1 với 0,2 mm. Lượng mưa trung bình trong giai đoạn 

từ năm 2015 – 2020 như bảng sau: 

Bảng 3. 4. Lượng mưa các tháng trong năm 
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Đơn vị: mm/tháng 

          Năm 

Tháng 
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

1 3,3 16,8 - 0,6 19,8 0,2 

2 4,7 - 3,4 1,2 - 80,2 

3 64,5 14,6 - - - - 

4 174,6 124,0 162,0 135,4 8,4 176,4 

5 212,5 242,4 312,6 123,6 169,8 102,8 

6 282,7 409,8 340,2 369,2 359,2 304,4 

7 263,2 215,0 667,8 313,6 214 191,4 

8 139,4 255,2 250,8 236,6 251,8 230,8 

9 214,2 277,0 293,0 489,6 741,6 297,8 

10 197,5 391,6 128,0 198,8 391,2 246,0 

11 272,5 116,2 92,6 197,6 301,6 125,2 

12 52,1 59,2 21,6 40,2 26,4 83,8 

Bình quân 

năm 
1.881,4 2.121,8 2.272,0 2.104,4 2.483,8 1,839.0 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Bình Dương, 2022) 

(5) Chế độ gió  

Gió là yếu tố tự nhiên ảnh hưởng nhiều nhất đến sự lan truyền của các chất ô nhiễm 

trong không khí. Sự phân bố nồng độ các chất ô nhiễm phụ thuộc vào tốc độ gió. Tốc 

độ gió càng nhỏ thì mức độ ô nhiễm xung quanh nguồn phát sinh chất ô nhiễm càng lớn. 

Tốc độ gió càng lớn thì khả năng lan truyền bụi và các chất ô nhiễm càng xa, pha loãng 

với không khí sạch càng cao. Vì vậy, đây là thông số cần quan tâm khi đánh giá tác động 

môi trường liên quan đến các nguồn ô nhiễm không khí và mùi.  

Mùa khô, hướng gió chủ đạo là gió Đông, Đông Bắc với tần suất 60-70%, từ tháng 

11 đến tháng 4. 

Vào các tháng mùa mưa, tốc độ gió trung bình lớn hơn mùa khô nhưng chêch lệch 

các tháng trong năm không nhiều. Tốc độ gió trung bình các tháng trong năm là 2,17m/s, 

tốc độ gió mạnh nhất quan trắc được có thể đạt được vào khoảng 30 - 40 m/s và xảy ra 

các cơn giông, phần lớn là vào mùa mưa với hướng gió Tây hoặc Tây Nam. 

Bảng 3. 5. Tốc độ gió, tần suất hướng gió trung bình 

Trạm                  

Sở Sao 

Tốc độ gió, tần suất hướng gió trung bình 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Hướng chính E SE E-SE SW SW W SW W W NW NW N 

Tốc độ TB 1,8 2,6 2,8 2,2 1,7 2,3 2,3 2,6 1,8 2,1 2,2 1,7 

Tốc độ CĐ 12 19 16 22 40 18 20 30 18 16 19 12 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương, 2022) 

Tỉnh Bình Dương qua các năm không có các dạng khí hậu cực đoan mặc dù ở một 

vài nơi có xuất hiện lốc xoáy, ngập lũ, sét đánh vào mùa mưa hoặc mưa trái mùa trên 

diện rộng, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới biển Đông gây mưa nhiều ngày. 

Đánh giá về tác động qua lại giữa điều kiện khí tượng đến dự án 
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Khi khí hậu ôn hòa, thời tiết tốt thì sẽ thuận lợi cho việc thi công và vận hành của dự 

án. Khi thời tiết nắng nóng sẽ làm cho công nhân làm việc mệt mỏi hoặc mưa gió liên 

tục sẽ gây khó khăn, cản trở và làm chậm tiến độ thi công của dự án. 

Khi dự án đi vào hoạt động nếu không có biện pháp giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm 

khí thải, nước thải sẽ làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và các 

đối tượng kinh tế - xã hội khu vực dự án. 

2.1.4. Điều kiện thủy văn 

Khu đất quy hoạch thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An là khu vực có địa hình 

bằng phẳng, không có hệ thống sông rạch đi qua.  

2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải:  

a. Thoát nước mưa 

Khu vực quy hoạch hiện đã có hệ thống thoát nước chung. Nước mưa từ dự án sẽ 

được thu gom sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa  trên đường Thống Nhất có 

hệ thống thoát nước mưa có kết cấu là BTCT cống hộp LxRxH =1.600x1.200x1.600. 

Ngoài ra, đoạn đường Thống Nhất đến hướng suối Lồ Ồ thuộc phường Bình An cũng 

hay xảy ra tình trạng ngập úng khi có mưa to. 

Nguồn tiếp nhận: nước mưa từ đường Thống Nhất được thoát ra suối Lồ Ồ thuộc 

phường Bình An.  

Dự kiến vào năm năm 2022-2023 (thuộc vào thời gian giải phóng mặt bằng và kế 

hoạch triển khai của UBND thành phố Dĩ An), tuyến đường Thống Nhất sẽ được mở 

rộng thành Đại lộ Đông Tây (lộ giới hiện hữu 25m mở rộng thành lộ giới 32m).  

Để đảm bảo việc hệ thống thoát nước mưa không xảy ra tình trạng ngập úng, chủ 

dự án, các chủ đầu tư lân cận và hộ dân sinh sống khu vực này sẽ có trách nhiệm cùng 

chính quyền địa phương nạo vét, đầu tư nâng cấp và sửa chữa hệ thống cống thoát nước 

tuyến cống thoát nước mưa trên đường 13 thoát ra trục đường thống Nhất để không xảy 

ra tình trạng ngập úng phục vụ thoát nước cho dự án & toàn khu vực.  

Tuyến cống BTCT cống hộp LxRxH =1.600x1.200x1.600 trên đường Thống Nhất 

sẽ tiếp nhận toàn bộ lưu lượng nước từ dự án và khu vực thoát nước lân cận khoảng 

70ha dẫn ra suối Lồ Ồ. 

Hiện tại Trạm XLNT khu vực thành phố Dĩ An đã tiếp nhận lượng nước thải của khu 

vực khoảng là 14.000 m3/ngày đêm khoảng 70% công suất tổng HTXLNT. Lượng nước 

thải tại dự án chỉ phát sinh tối đa là 380 m3/ngày.đêm. Vì Vậy, Trạm XLNT khu vực 

thành phố Dĩ An hoàn toàn đủ khả năng tiếp nhận nước thải phát sinh tại dự án.  

Nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu vực sử dụng công nghệ xử lý sinh học 

ASBR: Nước thải từ các nguồn xả theo mạng lưới thu gom qua hệ thống đường ống và 

và trạm bơm về công trình đầu mối. Tại đó sẽ có lưới chắn rác và ô lắng cát. Nước thải 

sau khi loại bỏ cặn vô cơ và váng nổi được đưa tới Cụm hóa lý sau đó qua bể xử lý sinh 

học ASBR. Nước sau xử lý sinh học được khử trùng bằng tia UV, rồi qua hồ ổn định và 

xả ra kênh tiêu T4 – rạch Cái Cầu.  

Trong nhà máy có hệ thống thu và khử mùi cho công trình đầu vào, bể điều hòa, bể 

nén bùn, bể tách nước bùn và cụm bể sinh học khử mùi. Bùn thải bao gồm bùn thải từ 

công trình đầu vào và bùn hoạt tính dư ở bể ASBR sẽ chảy đến bể nén bùn, rồi qua bể 

chứa bùn sau nén, bơm lên máy ép bùn ly tâm.  
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Bùn thải sau đó được Xí nghiệp xử lý rác thải – trực thuộc Công ty TNHH MTV Cấp 

thoát nước môi trường Bình Dương) thu gom, vận chuyển bằng xe chuyên dụng (xe chở 

bùn) đến Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương của Xí nghiệp tại thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương. Cụ thể như sau: Bùn thải từ công trình đầu vào, bể ASBR trung 

bình 1.142 kg/ngày (lưu lượng nước thải 20.000 m3 /ngày. Định kỳ 3 ngày/lần được Xí 

nghiệp xử lý chất thải vận chuyển bằng xe chuyên dụng lên Khu liên hợp xử lý chất thải 

Nam Bình Dương để sản xuất phân compost và sản xuất gạch. 
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Hình 3. 9. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của Trạm XLNT khu vực thành phố Dĩ An
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Nước thải sau bể tự hoại kết hợp với bể tách mỡ-lọc rác được bố trí ở phía Bắc khu 

đất đấu nối vào hố ga trên tuyến đường 13m (hiện chưa xây dựng) đấu ra tuyến đường 

Thống Nhất đến hố ga thu gom nước thải gần nhất của dự án nằm trên Quốc lộ 1K (có 

băng lộ) thu gom và dẫn về bể xử lý nước thải của thành phố Dĩ An. 

Đặc điểm Sông Đồng Nai: Sông bắt nguồn từ cao nguyên Di Linh và chảy trên bề 

mặt khá bằng phẳng. Dòng sông dài khoảng 272 km và chảy theo hướng gần như song 

song với dòng chính. Độ dốc lòng sông khoảng 4,3%. Lòng sông uốn khúc quanh co, 

lại bị chặn bởi nhiều khối đá basalt nên nước sông khó tiêu, nhất là về mùa lũ sông 

thường gây ngập lụt. 

Theo Quyết định số 918/2012/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 của UBND tỉnh Bình 

Dương về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh 

Bình Dương đến năm 2020, giai đoạn 2015 - 2020 đã có mạng quan trắc chất lượng 

nước mặt khá hoàn thiện với 34 điểm quan trắc nước mặt tần suất quan trắc: 1 năm/ 12 

lần (tại mục 1.1.1 của chương này). Kết quả quan trắc cho thấy diễn biến chất lượng 

nước sông Đồng Nai trong giai đoạn 2016 - 2020 vẫn còn tương đối tốt. Tại điểm quan 

trắc Suối Sệp trên QL 1K trên địa bàn đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi 

nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư thành phố Dĩ An. Hầu hết các thông số quan trắc 

đều đạt quy chuẩn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2), tuy nhiên, có một số 

chỉ tiêu như COD đang có xu hướng tăng dần qua các năm 2016 -2018. Nhưng đang có 

xu hướng giảm dần và đạt quy chuẩn cho phép qua các năm gần đây do đã tập trung 

kiểm soát được nguồn thải công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt đỗ vào các kênh rạch 

của sông Đồng Nai, đồng thời nhiều công trình thoát nước, xử lý nước thải và xử lý chất 

thải rắn đã được triển khai thực hiện đã hạn chế thấp nhất lượng chất thải chưa xử lý đạt 

quy chuẩn thải vào nguồn nước mặt sông Đồng Nai khu vực này.  

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ - Văn 

phòng – Căn hộ Bcons 2” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa Ốc Bcons      Trang 83 

2.3. Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải:  

Khu vực phường Đông Hòa có nguồn cung cấp nước chính từ Xí nghiệp cấp nước Dĩ 

An, công suất 200.000 m3/ngày đêm, sau 2019 dự kiến tăng lên 250.000 m3 /ngày đêm, lấy 

nước từ sông Đồng Nai qua trạm bơm Tân Ba (Tân Uyên) sau đó chuyển tải nước thô về xử 

lý tại trạm xử lý nước cấp tại xã An Phú (Thuận An) giáp ranh với phường Tân Bình thuộc 

thành phố Dĩ An.  

Các đường ống cấp nước D200 dọc đường Quốc lộ 1K cấp nước cho khu vực dự án. 

Khu đất dự án hiện đã được cấp nước từ đường Quốc lộ 1K qua đường ống D150 trên trục 

Thống Nhất. Chủ đầu tư dự kiến dự án sẽ đấu nối với hệ thống cấp nước đô thị của Dĩ An 

qua tuyến ống này. 

Các công trình hoạt động gần dự án chủ yếu là các công ty sản xuất, nhà dân, như 

một số Trường học, quán ăn và các văn phòng, dự án khu nhà ở đang triển khai xây dựng, 

các công ty dịch vụ. Mục đích sử dụng nước tại khu vực chủ yếu là phục vụ cho sinh hoạt 

và sản xuất. Chủ đầu tư dự kiến đấu nối thoát nước vào hệ thống thoát nước thải của Công 

ty cổ phần nước – môi trường Bình Dương Chi nhánh Nước Thải Dĩ An cách dự án khoảng 

6.500m về hướng Tây Bắc. Các công trình này cách khu vực vị trí xả thải trong khoảng 

bán kính 6.500m. Vì vậy cần có những biện pháp quản lý phù hợp tại khu vực. 

2.4. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

Nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất phát sinh tại khu vực sẽ gây ra nguy cơ gây phú 

dưỡng ở các thuỷ vực nước tĩnh và đây là nguồn gây ô nhiễm mùi rất lớn đối với các khu tập 

trung đông dân cư nếu không được xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường.  

Trung bình mỗi người mỗi ngày sử dụng hết khoảng 100-120 lít nước cho tất cả các 

nhu cầu sinh hoạt. Lượng nước này sau khi được con người sử dụng đã thay đổi về tính chất, 

chứa đựng rất nhiều thành phần gây ô nhiễm: cặn bẩn, dầu mỡ, các chất hữu cơ khó phân huỷ 

sinh học, thức ăn, chất thải vệ sinh, các loại vi sinh vật gây bệnh. 

Thành phần cần xử lý trong nước thải sinh hoạt là thành phần hữu cơ, cặn lơ lửng và vi 

sinh vật.  

 Nước thải sinh hoạt có đặc trưng ô nhiễm bởi các thành phần chất hữu cơ mà biểu hiện 

bằng hàm lượng COD và BOD lớn. Bên cạnh đó là các chất dinh dưỡng khác như nitơ, phốt 

pho và vi sinh vật. 

2.5. Đơn vị quản lý công trình thủy lợi trong trường hợp xả nước thải vào công trình 

thủy lợi. 

Dự án không xả nước thải vào công trình thủy lợi nên dự án không có đơn vị quản lý 

công trình thủy lợi 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện 

dự án 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường trong khu vực dự án trước khi 

thi công, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ giai đoạn xây dựng và khi dự án đi vào 

hoạt động, CĐT đã phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích Môi trường Pacific 

(là đơn vị có chức năng phân tích đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường) tiến 

hành khảo sát, đo đạc và lấy mẫu phân tích hiện trạng chất lượng môi trường khu vực dự án. 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ - Văn 

phòng – Căn hộ Bcons 2” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa Ốc Bcons      Trang 84 

Thông tin về đơn vị phân tích mẫu như sau: 

Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích Môi trường Pacific 

- Địa chỉ: 115 đường 5C, KDC Vĩnh Lộc, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận 

Bình Tân, TP. HCM. 

- Điện thoại: 0938624566                        

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu VIMCERTS 303 

do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. 

Kết quả phân tích hiện trạng chất lượng môi trường không khí, đất, tại khu vực Dự án 

được xem là môi trường nền đặc trưng và sẽ là cơ sở để so sánh, đánh giá những thay đổi về 

chất lượng môi trường do hoạt động của Dự án gây ra. 

3.1. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 

3.1.1. Vị trí lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu được chọn lựa là điềm nằm cuối hướng gió và chịu tác động trực tiếp của 

dự án khi tiến hành xây dựng cũng như hoạt động có khả năng sẽ thay đổi chất lượng môi 

trường không khí. Với 2 hướng gió chủ đạo là gió mùa Tây, Tây - Nam và gió Đông, Đông 

- Bắc. Thời gian thu mẫu vào lúc 8h00’ trong điều kiện thời tiết trời nắng, gió thổi nhẹ, nhiệt 

độ trung bình 28°C. 

Các số liệu đo đạc tại thời điểm khảo sát sẽ là cơ sở để so sánh và đối chứng với các 

thông số đo đạc giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn xây dựng và hoạt động của 

dự án. Vị trí các điểm lấy mẫu và chất lượng không khí được mô tả như trong bảng sau: 

Bảng 3. 6. Vị trí các điểm lấy mẫu không khí tại khu vực Dự án 

STT Ký hiệu Vị trí lấy mẫu 
Thời gian lấy 

mẫu 

1 KK01 Phía Bắc giáp đường Thống Nhất; 04/08/2023 

05/08/2023 

06/08/2023 

 

2 KK02 Phía Đông giáp dự án Khu thương mại - Dịch vụ 

- Văn phòng - Căn hộ Bcons; 

3 KK03 Phía Nam giáp đất dân hiện hữu; 

4 KK04 Phía Tây giáp đường Tổ 12 

3.1.2. Chỉ tiêu đo đạc 

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án bao gồm: tiếng 

ồn, SO2, Bụi, NO2, CO. 

3.1.3. Phương pháp đo đạc và phân tích mẫu 

Các phương pháp đo đạc và phân tích mẫu chất lượng môi trường không khí được 

trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 3. 7. Phương pháp đo đạc, phân tích mẫu 

3.1.4. Kết quả phân tích 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 3. 8. Kết quả phân tích hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại  

dự án 

Chỉ tiêu 
Thời gian 

Cường độ 

ồn 
Bụi SO2 NO2 CO 

Điểm đo (dBA) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

KK1 

04/08/2023 65,2 0,096 0,076 0,069 6,85 

05/08/2023 67,2 0,095 0,07 0,06 5,63 

06/08/2023 63,6 0,09 0,075 0,067 6,85 

KK2 

04/08/2023 62,8 0,085 0,07 0,065 7,1 

05/08/2023 65,3 0,075 0,068 0,064 6,1 

06/08/2023 66 0,11 0,07 0,065 7,1 

KK3 

04/08/2023 63,4 0,09 0,075 0,07 6,9 

05/08/2023 68,3 0,08 0,065 0,062 6,2 

06/08/2023 67,8 0,105 0,079 0,062 7,2 

KK4 

04/08/2023 64 0,11 0,078 0,072 6,77 

05/08/2023 66 0,076 0,072 0,069 5,8 

06/08/2023 65 0,086 0,08 0,66 6,6 

Quy chuẩn về chất 

lượng không khí xung 

quanh (QCVN 05 : 

2013/BTNMT) 

_ _ 0,3 0,35 0,2 30 

Giới hạn tối đa cho 

phép trong khu vực 

công cộng và dân cư 

(QCVN 

26:2010/BTNMT) 

 

70 

Từ 6 giờ – 

21 giờ _ _ _ _ 

STT Chỉ tiêu 

Phương pháp 

lấy và bảo quản 

mẫu 

Phương pháp 

phân tích môi 

trường 

Giới hạn phát 

hiện (MDL)/ 

Phạm vi đo 

1 Bụi TCVN 5067: 1995 TCVN 5067:1995 0,010 mg/m3 

2 CO HD-CO SOP_K01-PT 0,044 mg/m3 

3 SO2 TCVN 5971:1995 TCVN 5971: 1995 0,0085 mg/m3 

4 NO2 TCVN 6137: 2009 TCVN 6137:2009 0,0046 mg/m3 

5 Tiếng ồn TCVN 7878-2: 2018   
(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích Môi trường Pacific, 2023) 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích Môi trường Pacific, 2023) 
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Nhận xét: Qua bảng kết quả phân tích cho thấy: Các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi 

trường không khí tại dự án tương đối tốt, các thông số quan trắc tại vị trí lấy mẫu đều đạt quy 

chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh. Độ ồn nằm trong mức độ cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT-Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.  

3.2. Hiện trạng chất lượng đất 

3.2.1. Vị trí lấy mẫu 

- Vị trí lấy mẫu: khu vực dự án; 

- Số lượng: 01 mẫu; 

Bảng 3. 9. Vị trí lấy mẫu đất khu vực dự án 

STT Ký hiệu Vị trí lấy mẫu Ngày lấy mẫu 

1 Đ Khu vực trung tâm khu đất 

04/08/2023 

05/08/2023 

06/08/2023 

3.2.2. Phương pháp đo đạc và phân tích mẫu 

Các phương pháp đo đạc và phân tích mẫu chất lượng đất được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 10. Phương pháp đo đạc, phân tích mẫu đất 

STT Thông số Phương pháp phân tích 

- Lấy mẫu đất* 
TCVN 5297:1995; TCVN 7538-2:2005; 

TCVN 4046:1985 

1 Asen (As)* TCVN 6649:2000; TCVN 8467:2010 

2 Cadimi (Cd)** TCVN 6649:2000; TCVN 6496:2009 

3 Chì (Pb)**  TCVN 6649:2000; TCVN 6496:2009 

4 Đồng (Cu)** TCVN 6649:2000; TCVN 6496:2009 

5 Kẽm (Zn)** TCVN 6649:2000; TCVN 6496:2009 

6 Tổng Crôm (Cr)* TCVN 6649:2000; TCVN 6496:2009 

 

  

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích Môi trường Pacific, 2023) 
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3.2.3. Kết quả đo đạc và đánh giá 

Bảng 3. 11. Kết quả phân tích mẫu đất khu vực dự án 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 03-MT: 

2015/BTNMT 

Đất thương mại, 

dịch vụ 
04/08 05/08 06/08 

- Lấy mẫu đất -    - 

1 Asen (As) mg/kg KPH KPH KPH 20 

2 Cadimi (Cd) mg/kg KPH KPH KPH 5 

3 Chì (Pb)  mg/kg KPH KPH KPH 200 

4 Đồng (Cu) mg/kg 5,2 6,2 5,5 200 

5 Kẽm (Zn) mg/kg 7,1 7,9 6,8 300 

6 Tổng Crôm (Cr) mg/kg KPH KPH KPH 250 

Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng các kim loại nặng trong mẫu đất đều đạt 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số 

kim loại nặng trong đất (đất thương mại, dịch vụ).  

3.3. Hiện trạng chất lượng nước mặt 

Dự án không không thoát nước trực tiếp vào sông suối cho hoạt động sinh hoạt nên chủ 

đầu tư không tiến hành lấy mẫu và phân tích chất lượng nước mặt ở khu vực dự án. 

3.4. Hiện trạng chất lượng nước ngầm 

Dự án không sử dụng nước ngầm cho hoạt động sinh hoạt nên chủ đầu tư không tiến hành 

lấy mẫu và phân tích chất lượng nước ngầm ở khu vực dự án. 

 

  

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích Môi trường Pacific, 2023) 
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Chương IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ 

XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất 

Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích 5.448,6m2. Khu đất có Giấy chứng 

nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 886708 

vào sổ cấp GCN số: CS19787, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 

07/12/2021 và số DB 886709 vào sổ cấp GCN số: CS19786, do Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bình Dương cấp ngày 07/12/2021 cùng cho Nguyễn Cảnh Thiện , năm sinh 1975, 

CMND số 281062232, địa chỉ thường trú tại 92 (số cũ 36/36) đường K ,khu THHC, khu phố 

Nhị Đồng 2, phường Dĩ An , thành phố Dĩ An , tỉnh Bình Dương.  

Sổ hồng này được nhận chuyển nhượng từ Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNỞ và 

TSKGLVĐ số CS16024 và CS16025, do Sở TNMT tỉnh Bình Dương cấp ngày 07/12/2021. 

Ngày 20/05/2019 thửa đất được tặng cho bà Tạ Thị Linh, CMND số 312176078, 

thường trú: 13A-40 khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương, theo hồ 

sơ số 004249.TA.003. 

Hiện nay, khu đất thực hiện dự án là đất trống, không có dân cư sinh sống, vì vậy, việc 

Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons triển khai xây dựng dự án là phù hợp, đồng thời không phải 

thực hiện việc di dân, tái định cư.  

1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

Công tác giải phóng mặt bằng sẽ làm phát sinh các chất thải gây ảnh hưởng đến môi 

trường và con người. Cụ thể: 

1.1.2.1 . Nước thải sinh hoạt 

Giai đoạn chuẩn bị dự án thực hiện giải phóng mặt bằng số lượng công nhân ít, khoảng 

10 công nhân. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của của mỗi công nhân bình quân theo tiêu 

chuẩn khoảng 45 lít/người/ngày, khi đó nước tối đa hàng ngày cung cấp cho công nhân 0,45 

m3/ngày. 

1.1.2.2 . Chất thải rắn 

a). Thực bì còn lại từ quá trình phát quang 

Khu đất thực hiện dự án có diện tích 5.448,6m². Hiện tại, khu đất xây dựng dự án có cỏ 

dại mọc rải rác (độ bao phủ khoảng 50% tổng diện tích). Lượng cỏ này cần được loại bỏ 

trước khi tiến hành xây dựng.  

Nếu lấy mức sinh khối là 6,2 tấn/ha áp dụng cho đất cỏ dại, vườn (theo thống kê của 

Viện Sinh Học Nhiệt Đới năm 2000) thì lượng sinh khối phát sinh được ước tính khoảng 2,3 

tấn. Lượng cỏ dại này sẽ được thu gom và xử lý theo đúng quy định.  

b). Chất thải do bóc tách tầng phủ, bùn thực hiện giải phóng mặt bằng 
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Việc bóc tách tầng phủ, bùn đáy trên tổng diện tích dự án là 5.448,6m2 chỉ thực hiện 

với độ cao trung bình 0,2m, khi đó tổng khối lượng chất thải bóc tách tầng phủ, bùn là 

1.089m3. 

Chất thải này nếu không được xử lý gây cản trở công tác thi công và có thể làm tắc 

nghẽn đường thoát nước mưa gây ngập lụt cục bộ khu vực dự án. Lượng chất thải khá lớn 

nên nếu không được xử lý đúng cách, lượng chất thải này sẽ bị phân hủy trong môi trường 

tự nhiên, gây phát sinh mùi hôi, phát sinh nước rỉ… ảnh hưởng đến môi trường đất, nước 

dưới đất và môi trường không khí. 

c). Chất thải sinh hoạt công nhân thực hiện giải phóng mặt bằng 

Hoạt động của 10 công nhân thi công ở giai đoạn giải phóng mặt bằng sẽ phát sinh chất 

thải rắn sinh hoạt như bao bì, ni lông, hộp thực phẩm, thức ăn thừa, .… (ước tính khoảng 

5kg/ngày). Lượng chất thải này nếu không được thu gom cũng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến môi trường xung quanh. 

1.1.3. Khai thác vật liệu xây dựng phục vụ dự án (nếu thuộc phạm vi dự án); 

Việc khai thác vật liệu xây dựng phục vụ dự án không nằm trong phạm vi dự án, nên 

báo cáo không trình bày nội dung này. 

1.1.4. Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị; 

1.1.4.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

a). Bụi, khí thải 

a1). Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển 

Tác động ô nhiễm không khí chính trong giai đoạn xây dựng là bụi và khí thải phát sinh 

từ hoạt động vận chuyển, đặc biệt là vào mùa khô. Đối tượng chịu ảnh hưởng là người đi 

đường và các hộ dân dọc tuyến đường vận chuyển vật liệu và toàn bộ công nhân trên công 

trường. Các nguồn phát sinh: 

− Bụi đất rơi vãi trên các tuyến đường khi vận chuyển nguyên vật liệu (đất, đá, xi măng, 

gạch, ngói, sắt thép, …)  

− Bụi và các loại khí thải như SO2, CO, NOx, từ khói thải của phương tiện giao thông 

tham gia vận chuyển nguyên vật liệu. 

− Bụi do gió hoặc xe chạy qua cuốn lên từ mặt đường. 

Khối lượng đất đắp: 

- Theo bảng tổng mặt bằng thiết kế thì diện tích đất dự án sử dụng cho mục đích xây nhà 

cao tầng, cây xanh và đường giao thông.  

- Nên đào móng xây dựng công trình từ mặt đất hiện hữu mà không cần phải san nền 

trước rồi mới đào móng. 

- Theo kết quả khảo sát địa hình, Cao độ nền hiện trạng bình quân là +30,0m; cao độ 

đường Tổ 12 tại lối vào chính của dự án là +31.5m. Cao độ nền thiết kế xây dựng sảnh vào 

các Block chung cư cao hơn cote sân nền (cote vỉa hè đường Tổ 12) là +1.0m tương đương 

+32,5m. Thiết kế đường dốc 10% từ sân đường dự án kết nối vào đường Tổ 12 và đường 

Thống Nhất. Như vậy khối lượng đắp là chủ yếu. 

Khối lượng đất đào: 
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Khối lượng đất đào, đất đắp của dự án: 

Bảng 4. 1. Khối lượng đất đào, đất đắp phục vụ thi công 

STT Hạng mục Khối lượng (m3) Khối lượng (tấn) 

1 Đất đào 25.000 35.000 

2 Đất đắp 1.500 2.100 

3 Đất chuyển đi 23.500 32.900 

Tổng khối lượng đào của dự án: 25.000m3 ≈ 35.000 tấn (Với dung trọng tự nhiên trung 

bình của đất là 1,4 tấn/m3). 

Nguồn đất đắp được lấy từ lượng đất đào. Tổng khối lượng đất (xà bần) cần vận chuyển 

đi xử lý: 35.000 tấn – 2.100 tấn = 32.900 tấn. 

Phần đất còn thừa (xà bần) được vận chuyển đi xử lý bằng xe tải 16 tấn đúng theo quy 

định. Biện pháp giảm thiểu sẽ được trình bày rõ ở chương 4 của Báo cáo. 

❖ Tính toán xe vận chuyển đất đào: 

− Tổng khối lượng đất cần vận chuyển ra khỏi dự án: 32.900 tấn. 

− Dự án sử dụng xe tải 16 tấn để vận chuyển đất đào. 

− Số lượng xe vận chuyển đất đào: 25.200 /16 = 2.056 xe 

− Thời gian đào dự kiến: 30 ngày. 

− Số lượt xe/ngày vận chuyển đất đào: 2.056 xe/30 ngày = 69 lượt xe/ngày. 

❖ Tính toán xe vận chuyển vật liệu xây dựng:  

Khối lượng VLXD cần vận chuyển 6.176,9 tấn (bảng 1.12, chương 1 báo cáo này) 

Dự án sử dụng xe tải 16 tấn để vận chuyển vật liệu xây dựng. 

Số lượt xe vận chuyển VLXD: 6.176,9/16 = 387 xe 

Thời gian thi công xây dựng tòa nhà 10 tháng, dự kiến nhập vật liệu xây dựng 2 

lần/tháng, tương ứng với số lần nhập vật liệu xây dựng: 10 tháng x 2 lần/tháng = 20 lần.  

Số lượt xe/ngày vận chuyển VLXD: 387 xe/20 lần = 19 xe/ngày 

Tổng lượt xe vận chuyển đất đào và vật liệu xây dựng: 69 lượt vận chuyển đất đào + 19 

lượt vận chuyển VLXD = 88 lượt xe/ngày. Sau khi hoàn thành quá trình vận chuyển đất đào 

ra khỏi dự án, số lượng xe vận chuyển còn lại là 19 lượt xe/ngày.  

 Lượng phát thải bụi từ bề mặt đường trong quá trình vận chuyển của phương tiện 

Theo giáo trình thiết kế mỏ - Trường Đại học Mỏ địa chất Hà Nội, tải lượng bụi trong 

quá trình vận chuyển; tập kết vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị của dự án được tính 

theo công thức: 

 (1) 

Trong đó:  
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L  : Tải lượng bụi (kg/km/lượt xe/năm). 

 k  : Kích thước hạt bụi, (k = 0,1). 

 s  : % lượng đất trên đường, (s = 8,9). 

 S  : Tốc độ trung bình của xe, (S = 40 km/h). 

W  : Trọng lượng có tải trung bình của xe, (W = 16 tấn).  

w  : Số bánh xe, (w = 6 bánh). 

Thay các thông số vào công thức (1) ta tính được L = 0,45 (kg/km/lượt xe/năm). Nếu 

tính trong phạm vi ảnh hưởng là 20 km (khoảng cách trung bình từ các cửa hàng VLXD trên 

địa bàn khu vực lân cận đến khu vực dự án) và số lượt xe vận chuyển trong ngày là 72 lượt 

xe/ngày. Tải lượng bụi trong quá trình vận chuyển trong ngày là:  

0,45 × 72 lượt xe × 20 km = 648kg/ngày =  0,007 mg/s 

❖ Tính toán bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển: 

 Trong quá trình hoạt động của các phương tiện, thiết bị cơ giới tham gia vận chuyển 

các loại nguyên vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho dự án, sẽ thải ra khí thải có chứa 

bụi, SO2, NOx, CO,… đây là nguồn thải di động làm ảnh hưởng đến môi trường không khí 

trong khu vực dự án và cả khu dân cư lân cận nơi các phương tiện này lưu thông qua lại.  

Mức ô nhiễm không khí do giao thông phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đường sá, 

lưu lượng, chất lượng xe qua lại và số lượng nhiên liệu tiêu thụ. Để đơn giản hóa trong tính 

toán, chúng tôi sử dụng phương pháp xác định nhanh nguồn thải của các loại xe theo “Hệ số 

ô nhiễm không khí” trong tài liệu: “Assessment of sources of Air, Water, and Land Pollution, 

1993”. 

Dự án sử dụng sử dụng xe tải 16 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, 

lượt xe vận chuyển tối đa là 71 lượt xe/ngày. 

Hệ số ô nhiễm của các thành phần này được tính theo tiêu chuẩn Châu Âu, tham khảo 

tại bảng sau: 

Bảng 4.2. Hệ số ô nhiễm trong khí thải của phương tiện vận chuyển 

Phương 

tiện 

Bụi 

(kg/1000km) 

SO2 

(kg/1000km) 

CO 

(kg/1000km) 

VOC 

(kg/1000km) 

NOx 

(kg/1000km) 

Xe 3,5 – 

16 tấn 
0,9 4,29S 6,0 2,6 11,8 

 (Nguồn: WHO, 1993) 

Tải lượng các chất ô nhiễm gây ra bởi các phương tiện vận chuyển thể hiện tại bảng 

sau: 

Bảng 4.3. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của phương tiện vận chuyển                     

vận chuyển giai đoạn thi công xây dựng 

Tải lượng Bụi SO2 CO VOC NOx 

Tải lượng ô nhiễm (mg/s) 0,025  0,001  0,015  0,002  0,011  
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Ghi chú:  

- Tải lượng ô nhiễm (mg/s) = Hệ số ô nhiễm (kg/1000km) x số lượng xe (xe/ngày) x 

1.000/28.800 giây x chiều dài quãng đường vận chuyển (km). 

- Hàm lượng lưu huỳnh (S) trong dầu DO là 0,05%. 

- Khoảng cách vận chuyển dự kiến: 20km. 

Từ tải lượng của các chất ô nhiễm đã tính toán, áp dụng mô hình tính toán Sutton xác 

định nồng độ trung bình khí thải từ hoạt động vận chuyển (Nguồn: Tổng cục môi trường, 

2010) như sau:  
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Trong đó: 

- C: Nồng độ chất gây ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 

- E: Tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg/s) 

- z: Độ cao của điểm tính toán (m) 

- h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), h = 0,5 m 

- u: Tốc độ gió  lớn nhất tại khu vực (m/s), u = 2,17 m/s 

- z : Hệ số khuếch tán chất gây ô nhiễm theo phương z (m) phụ thuộc vào độ ổn định 

của khí quyển, tại thành phố Dĩ An độ ổn định của khí quyển là loại B được xác định theo 

công thức: 
z = 0,53.x0,73. 

- x: khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải theo phương ngang (m).  

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải do phương tiện giao thông 

vận chuyển chất thải rắn từ dự án trong giai đoạn thi công xây dựng được trình bày tại bảng 

sau: 

Bảng 4.4. Nồng độ bụi và khí thải của từ phương tiện giao thông giai đoạn thi công 

Thông 

số 

Khoảng 

cách 

x(m) 

Nồng độ tính 

toán  (mg/m3) 

Nồng độ 

môi trường 

nền 

(mg/m3) 

(***) 

C(x) (đã bao gồm 

nồng độ môi trường 

nền) (mg/m3) 
QCVN 

(mg/m3) 

z = 1,5 z = 2 z = 1,5 z = 2 

Bụi  

5 1,051 1,046 

0,16 

1,211 1,206 

0,3* 
10 0,25 0,245 0,41 0,405 

15 0,149 0,144 0,309 0,304 

20 0,048 0,043 0,208 0,203 

SO2 
5 1,004 1,004 

0,042 
1,046 1,046 

0,35* 
10 0,203 0,203 0,245 0,245 

(2) 
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Thông 

số 

Khoảng 

cách 

x(m) 

Nồng độ tính 

toán  (mg/m3) 

Nồng độ 

môi trường 

nền 

(mg/m3) 

(***) 

C(x) (đã bao gồm 

nồng độ môi trường 

nền) (mg/m3) 
QCVN 

(mg/m3) 

z = 1,5 z = 2 z = 1,5 z = 2 

15 0,102 0,102 0,144 0,144 

20 0,001 0,001 0,043 0,043 

NOx 

5 0,95 0,945 

0,027 

0,977 0,972 

0,2* 
10 0,149 0,144 0,176 0,171 

15 0,048 0,043 0,075 0,07 

20 0,047 0,042 0,074 0,069 

CO 

5 5,072 5,045 

2,24 

7,312 7,285 

30* 
10 2,07 2,063 4,31 4,303 

15 0,169 0,162 2,409 2,402 

20 0,068 0,061 2,308 2,301 

VOC 

5 0,011 0,01 

- 

0,011 0,01 

0,5** 
10 0,01 0,009 0,01 0,009 

15 0,009 0,008 0,009 0,008 

20 0,008 0,007 0,008 0,007 

Ghi chú: 

-  (*) QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh. 

- (**) QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh. 

- (***) Kết quả môi trường nền theo số liệu tại Bảng 3.9 của Báo cáo.  

Nhận xét:  

Theo kết quả tính toán, thì các chỉ tiêu bụi, SO2, CO, NOx, VOC  phát sinh từ hoạt động 

của các phương tiện vận chuyển trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án ở bán kính ngắn 

nhất là 5m đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.  

a2). Bụi phát sinh do xe vận chuyển đất cát, vật liệu làm rơi vãi trên mặt đường 

Bụi phát sinh do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sẽ phát tán trên diện rộng trên 

tuyến đường vận chuyển và quá trình bốc dỡ vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ dự án. Mức 

độ ô nhiễm bụi gây ra đối với môi trường nhiều hay ít tùy thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết và 

tuyến vận chuyển. 

Bảng 4. 5. Hệ số phát thải ô nhiễm trong hoạt động xây dựng 

STT Nguyên nhân gây ô nhiễm Ước tính hệ số phát thải 

1 
Xe vận chuyển cát, đất làm rơi vãi trên mặt 

đường phát sinh bụi 
0,1-1 g/m3 
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(Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO 1993) 

Bụi do vận chuyển nguyên vật liệu: 

25.046,67 m3 x (0,1 - 1) g/m3 / 10 tháng = 0,0025 – 0,0258 g/s 

Nồng độ bụi trung bình trong 1 giờ ứng với đoạn đường vận chuyển khoảng 5 km và chiều 

cao phát thải 3m là: 

(0,0025 – 0,0258) g/s x 1 giờ/(5.000m x 12m x 3m) = 0,0051 – 0,515 mg/m3 

Nhận xét:  

Từ kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm dọc theo tuyến đường vận chuyển nguyên 

vật liệu và bụi do quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu trên cho thấy, nồng độ ô nhiễm của các 

loại khí thải dọc theo tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu đều nằm trong tiêu chuẩn cho 

phép QCVN 05:2013/BTNMT. Riêng nồng độ bụi phát sinh vượt quy chuẩn cho phép. Ô 

nhiễm bụi có tác động môi trường không khí và sức khỏe dân cư khu vực ven tuyến đường 

vận chuyển trong suốt thời gian vận chuyển. 

b). Nước rửa phương tiện vận chuyển 

Nguồn phát sinh: Nước thải phát sinh chủ yếu từ nước rửa phương tiện vận chuyển khi 

ra khỏi công trường (Dự án chỉ sử dụng bê tông tươi thành phẩm chứ không tiến hành trộn 

bê tông tại dự án) và vệ sinh phương tiện thi công. 

Lưu lượng phát sinh:  

- Xe chở đất đào & vật liệu xây dựng trước khi ra khỏi công trường sẽ được vệ sinh 

gầm xe và bánh xe. Lượng nước thải phát sinh được ước tính như sau: 

Số lượt xe trung bình vận chuyển đất đào và nguyên vật liệu xây dựng/ngày: 181 

lượt/ngày. 

Lượng nước sử dụng trung bình: 250 lít/xe (TCVN 4513:1988 quy định 200-300lít/xe) 

Lượng nước rửa phương tiện vận chuyển đất đào và vật liệu xây dựng phát sinh:  

52 lượt xe/ngày x  250 lít/xe = 13m3/ngày. 

- Lượng nước rửa dụng cụ thi công: 1 m3/ngày. 

Tổng lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất: 14,5 m3/ngày. 

1.1.4.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải: 

a). Tác động đến giao thông khu vực 

Ngoài những tác động nêu trên, sự gia tăng mật độ của các phương tiện giao thông trong 

quá trình vận chuyển các vật liệu xây dựng, linh kiện máy móc,... sẽ làm tăng khả năng xảy 

ra tai nạn giao thông dọc theo các tuyến vận chuyển. Tuy nhiên, năng lực vận tải của các 

tuyến giao thông trong khu vực hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu giao thông nên quá trình thi 

công xây dựng không ảnh hưởng nhiều đến giao thông trong khu vực. 

b). Gia tăng lưu lượng giao thông vận tải, xuống cấp đường giao thông 

Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công xây dựng lưu lượng 

phương tiện vận tải (vận chuyển vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị) đến công trường gia 

tăng từ đó sẽ gia tăng bụi, tiếng ồn, tai nạn lao động, hư hỏng kết cấu hạ tầng, xuống cấp hệ 
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thống giao thông đường bộ khu vực xung quanh dự án và có thể xảy ra nguy cơ ùn tắc giao 

thông. Quá trình thi công dự án sẽ sử dụng các tuyến đường của địa phương cho công tác vận 

chuyển nguyên vật liệu như Quốc lộ 1K, Thống Nhất,... Mật độ xe lưu thông tăng làm cản 

trở giao thông, có thể gây ra tai nạn đặc biệt khi đi qua khu vực đông dân cư như trường học, 

chợ,... nếu không điều tiết lượng xe và tốc độ phù hợp. Do đó cần tăng cường công tác kiểm 

soát tải trọng phương tiện trong quá trình triển khai vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi 

công xây dựng, máy móc thiết bị. 

c). Tiếng ồn của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị 

Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị làm phát sinh 

tiếng ồn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người công nhân trên công trường xây dựng, người 

dân sinh sống tại khu vực lân cận dự án. Tham khảo số liệu thực tế từ các công trình xây 

dựng có sử dụng máy móc tương tự Dự án, mức độ gây ồn của các loại thiết bị vận tải tới 

môi trường xung quanh ở khoảng cách 15m, 200m và 300m được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 6. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thi công 

STT Thiết bị thi công 
Mức ồn cách 

máy 15m 

Mức ồn cách 

máy 200m 

Mức ồn cách 

máy 300m 

1 Xe tải 75 52,5 44,5 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 70 70 

(Nguồn: Viện môi trường và Tài Nguyên ĐHQG, 2010) 

Mức ồn tối đa do hoạt động của các phương tiện vận chuyển tại vị trí cách nguồn 200m 

nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT. Tác động này kéo dài 

trong khoảng thời gian thi công.  

1.1.5. Thi công các hạng mục công trình của dự án đối với các dự án có công trình xây 

dựng 

1.1.5.1 . Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

a). Nguồn phát sinh bụi, khí thải 

a1). Bụi phát sinh từ hoạt động đắp đất 

− Nguồn phát sinh: từ quá trình đắp đất 

− Phạm vi: 5.448,6 m2 

− Thời gian thực hiện: 30 ngày 

− Khối lượng thi công: Dựa vào cao độ thiết kế tim đường để xác định cao độ thiết kế 

công trình: Cao độ nền hiện trạng bình quân là +31,0m; Cao độ nền thiết kế xây dựng sảnh 

vào các Block chung cư cao hơn cote sân nền (cote vỉa hè đường Thống Nhất) là +0.5m 

tương đương +31,5m. Như vậy khối lượng đắp là chủ yếu. Độ cao đắp bình quân 0,5 m, hệ 

số đầm nén 1,2. Khối lượng đất ước tính là:  

3.272,8 m2 x 0,5 m x 1,2 = 1.963,7 m3 ≈ 2.749 tấn 

− Tải lượng phát sinh: Dựa theo tài liệu hướng dẫn ĐTM của Ngân hàng Thế giới 

(Enviromental assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, enviroment, World 

Bank, Washington D.C, 8/1991), hệ số phát thải ô nhiễm bụi trong hoạt động đào đắp, san 
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gạt mặt bằng được tính theo công thức: 

E= k × 0,0016 × (U/2,2)1,3/(M/2)1,4 (kg/tấn) 

- Trong đó:  

- E: hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 

- k: kích thước hạt bụi, k = 0,1 

- U: tốc độ gió trung bình lớn nhất của dự án là 2,7 m/s  

- M: độ ẩm trung bình của vật liệu, %, M = 30%. 

Vậy E = 0,0043 kg/tấn 

Với khối lượng riêng trung bình của đất là 1,4 tấn/m3 (nền đất tại khu vực dự án hiện 

hữu là đất thịt pha cát, khối lượng riêng trung bình 1,4 tấn/m3 căn cứ theo tài liệu tham khảo 

“Vật lý đất, Katrinski, 2007”. Tại đây chọn 1,4 tấn/m3 để tính toán). Vậy tổng khối lượng 

đất san gạt là 1.963,7  x 1,4 = 2.749 tấn, vậy lượng bụi phát sinh vào môi trường không khí 

sẽ là: 2.749 x 0,0043 = 11,8 (kg). Thời gian thực hiện công đoạn này khoảng 30 ngày. Do 

vậy, lượng bụi phát sinh trong ngày là: 11,8/30 = 0,39 kg/ngày 

− Nồng độ bụi phát tán: Sử dụng mô hình Pasquyll do Gifford cải tiến tính toán lan truyền 

chất ô nhiễm trong không khí cho nguồn phát thải dạng tuyến (Đánh giá tác động môi trường. 

Phương pháp và ứng dụng. Lê Trình. NXB Khoa học và Kỹ Thuật, 2000) tính toán nồng độ 

bụi từ hoạt động ở khu vực Dự án: 

u

Q
C

zyoy

x
..)( 2/1220,0,

 +
=  

Trong đó: 

Cx,0,0: Nồng độ bụi ở khoảng cách x đến nguồn về phía cuối hướng gió (mg/m3). 

Q: tải lượng của bụi từ nguồn (mg/s). 

u: Tốc độ gió trung bình (m/s). Tốc độ gió trung bình khu vực Dự án là 2,17 m/s. 

𝜎yo: là ¼ độ rộng phát tán của nguồn theo trục trùng với hướng gió (m) và được xác 

định theo công thức σyo=1/4.x. Với x: khoảng cách từ nguồn theo trục trùng với hướng gió. 

σy: Hệ số khuếch tán theo chiều ngang  

σz: Hệ số khuếch tán theo chiều đứng. Các hệ số khuyếch tán này phụ thuộc vào độ 

bền vững của khí quyển. 

Bảng 4.7. Mức độ ổn định của khí quyển theo Pasquyll 

Tốc độ gió Độ chiếu sáng ban ngày Điều kiện ban đêm 

Mặt đất (m/s) Mạnh 
Trung 

bình 
Yếu 

Độ che phủ mây 

> 50% 

Độ che phủ mây 

< 50% 

< 2 A A - B B E F 

2 - 3 A - B B C E F 

3 - 5 B B - C C D E 
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Tốc độ gió Độ chiếu sáng ban ngày Điều kiện ban đêm 

Mặt đất (m/s) Mạnh 
Trung 

bình 
Yếu 

Độ che phủ mây 

> 50% 

Độ che phủ mây 

< 50% 

5 - 6 C C - D D D D 

> 6 C D D D D 

(Tham khảo Giáo trình ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 1 – Ô nhiễm không khí và 

tính toán khuếch tán chất ô nhiễm - Trần Ngọc Chấn) 

Bảng 4. 8. Cấp ổn định của khí quyển  

Cấp độ ổn định của khí 

quyển 
Diễn giải 

A Rất không ổn định 

B Không ổn định điển hình 

C Không ổn định nhẹ 

D Trung tính 

E Ổn định nhẹ 

F Ổn định 

(Nguồn: Giáo trình ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 1 – Ô nhiễm không khí và tính 

toán khuếch tán chất ô nhiễm - Trần Ngọc Chấn) 

Dựa vào bảng trên cho thấy mức độ ổn định khí quyển tại khu vực ở mức C – Không 

ổn định nhẹ. 

Khi đó, y, z được xác định theo công thức: 

y =0,32*x (1+0.0004*x)-0,5  và z=0,24*(1+0,0001*x)0,5 

(Tham khảo Giáo trình ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 1 – Ô nhiễm không khí 

và tính toán khuếch tán chất ô nhiễm - Trần Ngọc Chấn) 

 Trong đó: x là khoảng cách xuôi theo chiều gió kể từ nguồn (km). 

 Kết quả tính toán tại bảng sau:  

Bảng 4. 9. Nồng độ bụi phát sinh do hoạt động đắp đất 

Khoảng 

cách 

(m) 

σyo )(xy  
)(xz  

C(x) 

(mg/m3) 

Nồng 

độ môi 

trường 

nền) 

(mg/m3) 

(*) 

C  

(đã bao 

gồm nồng 

độ môi 

trường 

nền) 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(trung bình 1h) 

(mg/m3) (**) 

5 1,25 1,60 0,2401 7,36 

0,11 

7,47 
 

0,3 
10 2,5 3,19 0,2401 1,84 1,95 

25 12,5 15,84 0,2406 0,07 0,18 

Ghi chú: 

 

 
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-  (*)Nồng độ bụi môi trường nền của dự án (số liệu tại bảng 3.8 của Báo cáo) 

- (**) QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh. 

Nhận xét:  

Qua kết quả tính toán cho thấy, nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đắp đất ở khoảng 

cách 25m so với nguồn phát thải nằm trong giá trị giới hạn của quy chuẩn cho phép QCVN 

05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh đối 

với bụi và chất vô cơ. Nồng độ bụi trong bán kính 25m tính từ nguồn phát tán vượt quy chuẩn 

cho phép, nhà dân gần nhất cách dự án 10m theo hướng Đông Bắc, điều này chứng tỏ công 

nhân làm việc trên công trường và người dân sống gần khu vực Dự án bị ảnh hưởng bởi 

nguồn tác động này, vì vậy chủ Dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu tác động, cụ thể trình bày 

tại phần sau. 

a2). Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động đào đất 

− Thời gian thực hiện: 1 tháng (30 ngày). 

− Tổng khối lượng đào của dự án: 27.492 tấn 

− Tải lượng phát sinh: Dựa theo tài liệu hướng dẫn ĐTM của Ngân hàng Thế giới 

(Enviromental assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, enviroment, World 

Bank, Washington D.C, 8/1991), hệ số phát thải ô nhiễm bụi trong hoạt động đào đắp, san 

gạt mặt bằng được tính theo công thức: 

E= k × 0,0016 × (U/2,2)1,3/(M/2)1,4 (kg/tấn) 

 Trong đó:  

- E: hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 

- K: kích thước hạt bụi, k = 0,1 

- U: tốc độ gió trung bình lớn nhất của dự án là 2,17m/s  

- M: độ ẩm trung bình của vật liệu, %, M = 30%. 

Vậy E = 0,0043 kg/tấn. 

Với khối lượng riêng trung bình của đất là 1,4 tấn/m3 (nền đất tại khu vực dự án hiện 

hữu là đất thịt pha cát, khối lượng riêng trung bình 1,4 tấn/m3 căn cứ theo tài liệu tham khảo 

“Vật lý đất, Katrinski, 2007”. Tại đây chọn 1,4 tấn/m3 để tính toán), vậy tổng khối lượng đất 

đào là: 27.492  tấn, vậy lượng bụi phát sinh vào môi trường không khí sẽ là: 27.492 x 0,0043 

= 118 (kg). Thời gian thực hiện công đoạn này khoảng 30 ngày. Do vậy, lượng bụi phát sinh 

trong ngày là: 118/30 = 3,9 kg/ngày = 0,045 mg/s. 

Nồng độ bụi phát tán: Sử dụng mô hình Pasquyll do Gifford cải tiến tính toán lan truyền 

chất ô nhiễm trong không khí cho nguồn phát thải dạng tuyến (Đánh giá tác động môi trường. 

Phương pháp và ứng dụng. Lê Trình. NXB Khoa học và Kỹ Thuật, 2000) tính toán nồng độ 

bụi từ hoạt động ở khu vực dự án: 

)2(
..)( 2/1220,0,
u

Q
C

zyoy

x
 +

=  
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Trong đó: 

Cx,0,0: Nồng độ bụi ở khoảng cách x đến nguồn về phía cuối hướng gió (mg/m3). 

Q: tải lượng của bụi từ nguồn (mg/s). 

u: Tốc độ gió trung bình (m/s). Tốc độ gió trung bình khu vực dự án là 2,17m/s. 

yo: là ¼ độ rộng phát tán của nguồn theo trục trùng với hướng gió (m) và được xác 

định theo công thức σyo=1/4.x. Với x: khoảng cách từ nguồn theo trục trùng với hướng gió. 

σy: Hệ số khuếch tán theo chiều ngang  

σz: Hệ số khuếch tán theo chiều đứng. Các hệ số khuyếch tán này phụ thuộc vào độ 

bền vững của khí quyển. 

Bảng 4. 10. Mức độ ổn định của khí quyển theo Pasquyll 

Tốc độ gió Độ chiếu sáng ban ngày Điều kiện ban đêm 

Mặt đất (m/s) Mạnh Trung bình Yếu 
Độ che phủ mây 

> 50% 

Độ che phủ mây 

< 50% 

< 2 A A - B B E F 

2 - 3 A - B B C E F 

3 - 5 B B - C C D E 

5 - 6 C C - D D D D 

> 6 C D D D D 

(Tham khảo Giáo trình ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 1 – Ô nhiễm không khí và 

tính toán khuếch tán chất ô nhiễm - Trần Ngọc Chấn) 

Dựa vào bảng trên cho thấy mức độ ổn định khí quyển tại khu vực ở mức C. 

Khi đó, y, z được xác định theo công thức: 

y =0,32*x (1+0.0004*x)-0,5  và z=0,24*(1+0,0001*x)0,5 

(Tham khảo Giáo trình ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 1 – Ô nhiễm không khí 

và tính toán khuếch tán chất ô nhiễm - Trần Ngọc Chấn) 

 Trong đó: x là khoảng cách xuôi theo chiều gió kể từ nguồn (km). 

 Kết quả tính toán tại bảng sau: 

Bảng 4. 11. Nồng độ bụi phát sinh do hoạt động đào đất 

 

 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ - Văn 

phòng – Căn hộ Bcons 2” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa Ốc Bcons      Trang 100 

Khoảng 

cách 

(m) 

σyo )(xy  
)(xz  

C(x) 

(mg/m3) 

Nồng độ 

môi 

trường 

nền 

(mg/m3) 

(*) 

C(x) (đã 

bao gồm 

nồng độ 

môi trường 

nền) 

(mg/m3)  

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(trung bình 1h) 

(mg/m3) 

5 1,25 1,60 0,2401 25,23 

0,11 

25,34 

0,3 10 2,5 3,4 0,2406 3,46 3,57 

25 6,25 8,5 0,2412 0,03 0,14 

Ghi chú: 

-  QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh. 

- (*) Nồng độ môi trường nền tại bảng 3.8 của Báo cáo 

Nhận xét: Qua kết quả tính toán cho thấy, nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào đất 

ở khoảng cách 25m so với nguồn phát thải nằm trong giá trị giới hạn của quy chuẩn cho phép 

QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 

đối với bụi và chất vô cơ. Nồng bụi trong bán kính 25 m tính từ nguồn phát tán vượt quy 

chuẩn cho phép, nhà dân gần nhất cách dự án 10m theo hướng Đông Bắc điều này chứng tỏ 

công nhân làm việc trên công trường và nhà dân gần khu vực Dự án bị ảnh hưởng bởi nguồn 

tác động này. 

a3). Bụi phát sinh từ hoạt động tập kết vật liệu xây dựng 

Trong quá trình tập kết vật tư, vật liệu xây dựng sẽ làm phát sinh bụi do hoạt động bốc 

dỡ, đổ đống nguyên vật liệu, việc lưu giữ nguyên vật liệu tại công trường thi công nếu không 

được che chắn cũng sẽ làm phát sinh bụi do tác động của gió hoặc do sự xáo trộn không khí 

khi các phương tiện, thiết bị hoạt động qua lại trên công trường. Tuy nhiên, bụi phát tán do 

quá trình bốc dỡ, đổ đống nguyên vật liệu có kích thước lớn, dễ lắng, phạm vi phát tán hẹp 

nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến khu vực xung quanh. Vì vậy, các tác động này ảnh hưởng 

chủ yếu đến công nhân khi đang làm việc trực tiếp tại các khu vực có phát sinh bụi với mức 

độ ảnh hưởng tùy thuộc vào thao tác làm việc và ý thức chấp hành an toàn lao động của công 

nhân. Bên cạnh đó, các giải pháp thích hợp sẽ được áp dụng để giảm thiểu tác động tiêu cực 

đến sức khỏe của công nhân trong giai đoạn xây dựng. Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động 

này được tính như sau: 

(1) Hệ số phát thải bụi do quá trình đổ đống, tập kết nguyên vật liệu được sử dụng theo 

công thức tham khảo từ tài liệu Emission Inventories (US EPA, 1995): 

E= k × 0,0016 × (U/2,2)1,3/(M/2)1,4 

Trong đó:  

- E (kg/tấn) là hệ số phát thải bụi cho 1 tấn vật liệu; 

- k: là hệ số phụ thuộc kích thước hạt bụi, chọn k = 0,74 

- U: tốc độ gió lớn nhất của Dự án 2,7 m/s; 

- M: Độ ẩm trung bình của vật liệu (3%). 
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Với các thông số trên, hệ số phát thải bụi E= 0,00038 kg/tấn vật liệu; 

(2) Khối lượng nguyên vật liệu trung bình: 9,25 tấn/ngày; 

Như vậy, tổng tải lượng bụi phát sinh đổ đống, tập kết nguyên vật liệu xây dựng là  

0,004 kg/ngày. Kết quả ước tính sơ bộ nồng độ bụi khi đổ đống nguyên vật liệu xây dựng 

vào hệ số phát thải bụi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 1993) được trình bày cụ thể trong 

Bảng dưới đây: 

Bảng 4.12. Nồng độ bụi ước tính phát sinh do đổ đống, tập kết vật tư, vật liệu xây dựng 

Tải lượng  

(kg/ngày) 

Hệ số tải lượng bụi bề mặt 

(g/m2/ngày)  

Nồng độ bụi trung bình 

(mg/m3) 

0,004 0,391 0,002 

QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ) (mg/m3) 0,3 

 

Ghi chú: 

- Hệ số tải lượng bụi bề mặt (g/m2/ngày) = Tải lượng (kg/ngày) × 103/Diện tích khu đất dự 

án (m2). 

- Nồng độ trung bình (mg/m3) = Tải lượng (kg/ngày) × 106/(24h × Diện tích (m2) × Chiều 

cao phát tán (m)), chọn chiều cao phát tán là 10 m. 

Như vậy, nồng độ bụi phát sinh do bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu xây dựng nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ). 

a4). Khí thải máy móc, thiết bị thi công 

Hoạt động của các phương tiện cơ giới như: xe đào, xe ủi, xe lu rung, máy xúc, xe tải… 

Các phương tiện này chạy bằng dầu Diesel nên thải ra một lượng bụi, khí thải như: SO2, NOx, 

CO, VOC,… gây ô nhiễm môi trường không khí, tác động đến sức khỏe công nhân xây dựng 

và tác động đến cảnh quan trong khu vực. 

Bảng 4.13. Hệ số ô nhiễm của các thiết bị, máy móc thi công 

STT Thiết bị, phương tiện 
Số 

lượng 

Lượng dầu DO/ 

thiết bị (lít/ca) 

Tổng lượng dầu DO 

sử dụng (lít/ca) 

1 Máy ủi 110CV 2 46 92 

2 Xe lu 10T 2 26 52 

3 Máy cạp tự hành 9 m3 2 132 264 

4 Máy đào 0,8 m3 2 65 130 

Tổng cộng 538 

Tải lượng (g/s) = 67,25 lít/giờ × 103 x 0,8 kg/lít × hệ số ô nhiễm/28.800 (1 ngày làm 

việc 8 giờ = 28.800 giây) 

(Khối lượng riêng của dầu: 0,8 kg/lít, Tổng lượng dầu sử dụng cho thiết bị thi công cơ 

giới: 538 lít/ca). 
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Dựa vào hệ số ô nhiễm do (WHO) lập, tính được tải lượng ô nhiễm và nồng độ ô nhiễm 

từ các phương tiện thi công như trong bảng sau: 

Bảng 4.14. Tải lượng ô nhiễm do phương tiện thi công 

STT Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(g/kg nhiên liệu) (*) 

Tải lượng 

(g/h) 

Tải lượng 

(g/s) 

1 Bụi  3,5 188,3 0,052 

2 SO2 20 x S 53,8 0,015 

3 NOx 12 645,6 0,179 

4 CO 18 968,4 0,269 

5 VOC 2,6 139,88 0,039 

 (*)Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới, 2013 và tính toán)  

− Nồng độ bụi và khí thải phát tán: Sử dụng mô hình Pasquyll do Gifford cải tiến tính 

toán lan truyền chất ô nhiễm trong không khí cho nguồn phát thải dạng tuyến (Đánh giá tác 

động môi trường. Phương pháp và ứng dụng. Lê Trình. Nxb Khoa học và Kỹ Thuật, 2000) 

tính toán nồng độ bụi từ hoạt động ở khu vực dự án. Áp dụng công thức (2) kết quả như sau: 

Bảng 4. 15. Nồng độ ô nhiễm bụi và khí thải do phương tiện thi công 

STT 
Chỉ 

tiêu 

Khoảng cách 

tới nguồn 

Kết quả 

(mg/m3) 

Nồng độ 

môi 

trường 

nền 

(mg/m3) 

(*) 

C(x) (đã bao 

gồm nồng 

độ môi 

trường nền) 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

1 Bụi 
2 805,89 

0,11 
806 

0,3 
10 0,06 0,17 

2 CO 
2 1.420 

7,1 
1422,24 

30 
10 22 24,24 

3 SO2 
2 4,041 

0,08 
4,121 

0,35 
10 0,61 0,69 

4 NO2 
2 1,025 

0,07 
1,095 

0,2 
10 0,15 0,22 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh. 

- (*) Nồng độ môi trường nền tại bảng 3.8 của Báo cáo 

Nhận xét:   

Qua kết quả tính toán cho thấy, nồng độ SO2, bụi, CO, NO2 ở khoảng cách 10m với 

nguồn phát thải nằm trong giá trị giới hạn của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí xung quanh đối với bụi và chất vô cơ. Nồng độ bụi, NO2, 
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SO2, CO trong bán kính 10m tính từ nguồn phát tán vượt quy chuẩn cho phép, điều này chứng 

tỏ công nhân làm việc trên công trường bị ảnh hưởng bởi nguồn tác động này. 

a5). Bụi phát tán từ các đống vật liệu tập kết trên công trường: 

− Nguồn phát sinh: Bụi phát tán do quá trình tập kết nguyên vật liệu tại công trình. 

− Đối tượng tác động: chủ yếu là cán bộ, công nhân làm việc tại công trường và môi 

trường không khí. 

− Phạm vi tác động: 

Phạm vi không gian: bụi phát sinh tại phạm vi thi công dự án. 

Phạm vi thời gian: Kéo dài suốt thời gian tập kết nguyên vật liệu tại khu vực dự án. 

Đánh giá mức độ tác động: Theo cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (U.S Environmental 

Protection Agency) (1995) thì hệ số phát thải do các đống vật liệu (chủ yếu là cát, xi măng) 

được tính theo công thức sau: 

E= k × 0,0016 × (U/2,2)1,3/(M/2)1,4 

Trong đó: E là Hệ số phát thải bụi cho 1 tấn vật liệu (kg/tấn) 

k: hệ số không thứ nguyên cho kích thước bụi (k = 0,74 cho các hạt bụi có kích thước 

<30 micro mét);  

U: Tốc độ gió lớn nhất 2,7 m/s 

M: Độ ẩm của vật liệu (cát = 2%)  

 Khi đó ta có: E = 0,002165 (kg/tấn) 

Tổng khối lượng vật liệu (chủ yếu là cát, đá, xi măng, sắt thép) thi công dự tập kết trên 

công trường khoảng 2.971,5 tấn, như vậy dựa theo công thức trên tổng lượng bụi phát sinh 

từ hoạt động đổ đống vật liệu là 6,4 kg. Với thời gian xây dựng là 09 tháng thì lượng bụi phát 

sinh trung bình 1 ngày là 0,023kg/ngày, tương đương khoảng 0,19 mg/s. 

Nồng độ bụi phát tán: Sử dụng mô hình Pasquyll do Gifford cải tiến tính toán lan truyền 

chất ô nhiễm trong không khí cho nguồn phát thải dạng tuyến (Đánh giá tác động môi trường. 

Phương pháp và ứng dụng. Lê Trình. NXB Khoa học và Kỹ Thuật, 2000) tính toán nồng độ 

bụi từ hoạt động ở khu vực dự án: 

 

Trong đó: 

Cx,0,0: Nồng độ trên mặt đất của khí độc hoặc bụi <20µg ở khoảng cách x đến nguồn 

về phía cuối gió (mg/m3). 

Q: Lưu lượng phát thải của khí hoặc bụi <20µg từ nguồn (mg/s). 

    : Tốc độ gió trung bình (m/s). Tốc độ gió trung bình khu vực dự án là 1,5m/s  

yo là ¼ độ rộng phát tán của nguồn diện hoặc nguồn tuyến theo trục trùng với hướng 

gió (m) và được xác định theo công thức yo =1/4*x. 

x: Khoảng cách từ nguồn theo trục trùng với hướng gió. 

y: Hệ số khuếch tán theo chiều ngang và z: Hệ số khuếch tán theo chiều đứng. 

−

+

=

uo

Q
C
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x
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Các hệ số khuyếch tán này phụ thuộc vào độ bền vững của khí quyển. 

Với tốc độ gió trung bình 2,7 m/s, điều kiện thời tiết khu vực dự án độ bền vững khí 

quyển được lựa chọn là B: không bền vững loại trung bình. 

Khi đó, y, z được xác định theo công thức: 

y =0,16*x (1+0.0001*x)-0,5  và z=0,12*x 

Kết quả tính toán như trong bảng sau: 

Bảng 4. 16. Nồng độ bụi phát sinh do hoạt động thi công các hạng mục của dự án 

STT 
Tải lượng bụi 

(mg/s) 

Khoảng cách tới 

nguồn (m) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

1 2,79 

5 0,694736 

0,3 
10 0,086869 

20 0,010863 

30 0,003220 

 Nhận xét: 

Nồng độ bụi trong hoạt động thi công dự án ở điểm cách nguồn 05m vượt quy chuẩn QCVN 

05:2013/BTNMT, tuy nhiên ở khoảng cách 10m nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. 

Các nguồn bụi từ hoạt động thi công hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cây xanh, cấp điện, 

chiếu sáng có nồng độ rất thấp, nhỏ hơn tiêu chuẩn. 

a6). Khí thải phát sinh từ hoạt động hàn kim loại 

Hoạt động xây dựng dự án sẽ sử dụng một lượng lớn que hàn để hàn các cấu kiện sắt 

thép. Quá trình này làm phát sinh một lượng khí thải và mùi đặc trưng, hơi hàn phát sinh 

trong quá trình cắt, hàn gây ảnh hưởng đến chất lượng không khí xung quanh và gây tác động 

trực tiếp lên sức khỏe của công nhân. Hầu hết các khí độc này chứa kim loại nặng như Zn, 

Cu, Cr có độc tính cao, rất bền vững. 

Do những tác động từ quá trình hàn, cắt diễn ra thường xuyên trong quá trình thi công, 

chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động có hại tại khu vực thi công 

xây dựng, đồng thời trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân. 

Hệ số ô nhiễm của các chất khi sử dụng que hàn và số lượng que hàn tối đa được phép 

sử dụng trong 1 giờ được trình bày trong các bảng sau: 

Bảng 4. 17. Hệ số ô nhiễm của que hàn 

Chất ô nhiễm Đơn vị 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn 

mg/ 1 que hàn 

285 508 706 1.100 1.578 

CO 10 15 25 35 50 

NO2 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2000) 

Số lượng que hàn sử dụng trong quá trình thi công xây dựng tại dự án: 3 tấn = 1 kg/ngày 

(thời gian thi công: 24 tháng, 26 ngày/tháng) = 4,8 kg/giờ = 1 que/giờ. Dự án sử dụng que 

 

 
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hàn có đường kính 4mm. 1 kg que hàn 4mm = 25 que. 

Bảng 4. 18. Tải lượng, nồng độ chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn 

STT 

 
Chất ô nhiễm Tải lượng (g/ngày) 

1 Khói hàn có chứa các chất ô nhiễm khác 84,86 

2 CO 26,04 

3 NOx 5,41 

Ghi chú: 

- Tải lượng (mg/h) = Tỷ trọng (mg/ 1 que hàn) x số que hàn sử dụng (75.000 que)/624 

ngày/1.000 

Nhận xét:  

Theo tính toán ở bảng trên thì với quy mô của dự án thì tải lượng các chất ô nhiễm từ 

công đoạn hàn phát sinh mỗi ngày là không nhiều. Tuy nhiên, những phân tử khói hàn có 

kích thước từ 0,01 - 1µm, đủ nhỏ để đi vào và nhưng tụ trên phổi nên có tính độc hại cho 

công nhân rất cao. Các bệnh mang lại cho công nhân nếu tiếp xúc với khói hàn nhiều: Viêm 

phế quản, viêm phổi, hen suyễn, ung thư phổi, các bệnh về mắt, về da,… Do đó, cần có biện 

pháp hạn chế những tác động này đến sức khỏe người lao động. 

a7). Ô nhiễm do hoạt động chà nhám, sơn tường 

Đối với hoạt động chà nhám tường: lượng bụi này phát sinh cục bộ trong khu vực xây 

dựng, với kích thước bụi có đường kính lớn hơn 10µm. Lượng bụi này tương đối nặng nên 

chỉ phát sinh tại khu vực chà nhám vì vậy ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc. Tuy 

nhiên, công đoạn chà nhàm tại dự án được thực hiện bằng máy chà nhám có tích hợp hút bụi, 

vì vậy lượng bụi phát tán ra bên ngoài không đáng kể. 

Đối với quá trình sơn: Dự án sử dụng sơn dầu để sơn các cấu kiện bằng kim loại và 

sử dụng sơn nước để sơn tường xây gạch/BTCT. 

Sơn nước khá thân thiện với môi trường so với sơn dầu. Vì vậy hoạt động sử dụng 

sơn nước phát sinh khí thải, mùi, bụi không đáng kể. 

Sơn nước ít độc hại, tuy nhiên sơn dầu có nhiều hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) 

có trong thành phần của dung môi, chúng rất dễ bay hơi vào trong không khí khi sơn. VOCs 

có thể gây nhiễm độc cho con người, có thể gây kích thích các cơ quan hô hấp và có thể 

gây ung thư đột biến. Dưới ánh sáng mặt trời chúng có thể kết hợp với NOx tạo thành ôzôn 

hay những chất ôxy hoá khác mạnh hơn. Các chất này có thể gây rối loạn hô hấp, đau đầu, 

nhức mắt và gây tác hại cho các loại thực vật. 

Hơi dung môi trong sơn khi tiếp xúc có thể gây chóng mặt, nhức đầu, kích ứng mắt, 

tuy nhiên với lượng phát sinh không nhiều và vị trí sơn phân bố rải rác nên chủ yếu tác 

dụng đối với công nhân sơn. Hít nhiều hơi dung môi có thể gây hen suyễn, viêm xoang. Hơi 

dung môi hấp thụ vào phổi sẽ dẫn đến đau đầu, chóng mặt. 

Bảng 4. 19. Nồng độ hơi dung môi đo đạc được trong quá trình sơn tường  

STT Chỉ tiêu 
Nồng độ ô nhiễm sau khi sơn (mg/m3) QCVN 

03:2019/BYT 1 giờ 24 giờ 7 ngày 14 ngày 

1 
Cyclopentasiloxane, 

decamethyl 
0,38 0,121 0,026 0,016 - 

2 
Acetic acid, 2-

ethylhexyl ester 
0,25 0,035 0,018 0,012 35 
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STT Chỉ tiêu 
Nồng độ ô nhiễm sau khi sơn (mg/m3) QCVN 

03:2019/BYT 1 giờ 24 giờ 7 ngày 14 ngày 

3 1-Hexanol, 2-ethyl 0,23 0,035 0,008 0,003 - 

4 

2-Propenoic acid, 2-

methyl-, butyl ester 

(Butyl 

methacrylate) 

0,212 0,032 KPH KPH - 

5 
Cyclotetrasiloxane, 

octamethyl 
0,19 0,061 0,015 0,008 - 

(Nguồn: Impact of Paint on Indoor Air Quality in Schools, Marilyn Black, The Sherwin-Williams 

Company) 

Bảng 4. 20. Nồng độ hơi dung môi đo đạc được trong quá trình sơn nền bóng tường  

STT Chỉ tiêu 
Nồng độ ô nhiễm sau khi sơn (mg/m3) QCVN 

03:2019/BYT 1 giờ 24 giờ 7 ngày 

1 
1,2-Propanediol 

(Propylene glycol) 
0,019 0,002 KPH - 

2 Dipropylene glycol 0,014 0,003 KPH - 

3 n-Butyl ether 0,013 KPH KPH - 

4 Undecane 0,007 KPH KPH - 

5 
1-Propanol, 2, (2-

hydroxypropoxy 
0,004 KPH KPH 5 

(Nguồn: Impact of Paint on Indoor Air Quality in Schools, Marilyn Black, The Sherwin-Williams 

Company) 

Bảng 4. 21. Nồng độ hơi dung môi đo đạc được trong quá trình sơn hoàn thiện (sơn màu) 

STT Chỉ tiêu 

Nồng độ ô nhiễm sau khi sơn 

(mg/m3) QCVN 

03:2019/BYT 
1 giờ 24 giờ 7 ngày 

1 n-Butyl ether 0,011 KPH KPH - 

2 Butyl propionate 0,006 KPH KPH - 

3 1-Butanol 0,004 KPH KPH 250 

4 Butylacetate 0,002 KPH KPH 700 

(Nguồn: Impact of Paint on Indoor Air Quality in Schools, Marilyn Black, The Sherwin-Williams 

Company) 

Nhận xét:  

Dựa vào kết quả đo đạc nồng độ hơi dung môi sau quá trình sơn tường tham khảo từ 

quá trình sơn tường lớp học sau 3 lần sơn (sơn lót, sơn nền và sơn màu) cho thấy nồng độ 

hơi dung môi sau 1 giờ sơn đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03:2019/BYT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi 

làm việc. Tuy nhiên quá trình sơn được thực hiện liên tục (sơn lớp mới sau khi lớp cũ khô) 

nên sẽ xảy ra tình trạng cộng hưởng hơi dung môi trong nội vi thực hiện dự án, gây ảnh 
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hưởng đến công nhân làm việc trực tiếp tại dự án, vì vậy, chủ dự án đề xuất biện pháp giảm 

thiểu tác động do quá trình này ở chương 4 của báo cáo. 

a8). Khí thải, mùi hôi phát sinh từ lán trại công nhân và khu vệ sinh tạm 

Trong quá trình thi công, xây dựng còn phát sinh một lượng khí thải, mùi hôi từ lán trại 

của công nhân và khu vệ sinh tạm. 

Nguyên nhân: Do quá trình phân hủy yếm khí rác thải, nước thải. Theo nghiên cứu của 

Tchobanoglous và cộng sự (năm 1993), các khí thải tạo ra từ hoạt động trên chủ yếu là CH4 

(chiếm 40 -60%), CO2 (Chiếm 40 -60%), N2 (Chiếm 2 -5%) NH3 (Chiếm 0,1 -1%), H2S, 

Mercaptan và các hợp chất chứa lưu huỳnh (Chiếm 0,1 - 1%),còn lại là các khí khác (CO, 

H2,…). 

Các loại khí thải phát sinh ở trên gây ảnh hưởng đến môi trường không khí, gây mùi 

hôi, khó chịu cho công nhân làm việc tại công trường.  

Khí thải, mùi hôi này chỉ tác động lớn đến môi trường khi hoạt động thu gom, quản lý 

CTRSH và nước thải sinh hoạt của công nhân không được đảm bảo. 

Do đó, để hạn chế khí thải, mùi hôi phát sinh, Chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu 

cụ thể được trình bày trong báo cáo này. 

a9). Mùi hôi từ hoạt động trải nhựa khi xây dựng tuyến giao thông 

Nguồn phát sinh: Mùi hôi phát sinh từ hoạt động trải nhựa đường giao thông. 

Đối tượng tác động: chủ yếu là cán bộ, công nhân làm việc tại công trường và môi 

trường không khí. 

Phạm vi tác động: 

+ Phạm vi không gian: mùi hôi phát sinh tại phạm vi khu vực thi công dự án. 

+ Phạm vi thời gian: Kéo dài suốt thời gian thi công trải nhựa tuyến đường giao thông. 

Đánh giá mức độ tác động: 

+ Nguồn cung cấp nhựa để trải các tuyến đường giao thông được chủ dự án mua tại 

khu vực khác vận chuyển về dự án để trải (không trộn tại khu vực dự án). 

+ Hoạt động sử dụng nhựa đường để trải lên bề mặt tuyến đường sẽ tiến hành sử dụng 

máy phun tưới nhựa đường di động có ca bin kéo. Việc làm nóng nhựa đường trong chu trình 

kéo kín, phương pháp gia nhiệt trực tiếp, nguyên liệu sử dụng là dầu DO. 

Ngoài ra, phương án thi công xây dựng tuyến đường theo hình thức cuốn chiếu nên tác 

động do hoạt động trải nhựa đường nhìn chung tác động không đáng kể đến môi trường tự 

nhiên khu vực. Các tác động do hoạt động trải nhựa đường bao gồm: 

+ Bụi phát sinh do hoạt động làm sạch bề mặt đường trước khi tưới nhựa lớp nhựa 

đường; 

+ Bụi, khói thải từ các thiết bị thi công cơ giới, phương tiện vận chuyển nguyên vật 

liệu phục vụ thi công; 

+ Mùi hôi phát sinh do đốt nóng chảy bitum, tưới nhựa đường; 

+ Hoạt động tưới nhựa đường tại mặt đường dự án với yêu cầu ở nhiệt độ cao sẽ phát 
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sinh mùi hôi nhựa đường làm ảnh hưởng trực tiếp tới sực khỏe công nhân và dân cư xung 

quanh khu vực dự án. Ảnh hưởng của tác động này có thể nhận biết được ở khoảng cách 100 

- 200m xuôi theo chiều gió. Do hoạt động này không diễn ra liên tục trong suốt quá trình thi 

công tuyến giao thông tại khu vực nên ảnh hưởng không đáng kể. Tuy nhiên, chủ dự án cần 

có các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng của tác động này. 

 Tác động của bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển, máy móc đối với con 

người và hệ sinh thái trên cạn 

❖ Tác động của bụi 

Khả năng phát tán bụi tại công trình gây ảnh hưởng đến đến các đối tượng xung quanh 

dự án phụ thuộc vào các yếu tố hướng gió tại khu vực. Các hướng gió chủ đạo tại khu vực 

như: hướng đông Bắc (từ tháng 12 – 04) và hướng Tây Nam (từ tháng 5 – 11). Như vậy các 

khu vực có thể chịu tác động tại khu vực dự án là khu dân cư hiện hữu trên đường Thống 

Nhất. Tuy nhiên trong quá trình triển khai dự án, chủ dự án sẽ lắp đặt hàng rào để che chắn 

tại khu vực thi công hạn chế phát tán bụi tại công trình ra ngoài. 

Tác hại của bụi đến cơ thể người phụ thuộc vào nồng độ bụi trong không khí. Bụi gây 

tác hại đến da, mắt, cơ quan hô hấp và tiêu hoá: 

Bụi gây tổn thương đường hô hấp, gây ra các bệnh đường hô hấp như viêm mũi, viêm 

họng, viêm phế quản,... 

Các hạt bụi bay lơ lửng trong không khí bị hít vào phổi gây tổn thương đường hô hấp. 

Khi ta thở, nhờ có lông mũi và màng niêm dịch của đường hô hấp mà những hạt bụi có kích 

thước lớn hơn 5m bị giữ lại ở hốc mũi tới 90%. Các hạt bụi có kích thước 2-5m dễ dàng 

vào tới phế quản, phế nang, ở đây bụi được các lớp thực bào vây quanh và tiêu diệt khoảng 

90% nữa, số còn lại đọng ở phổi gây nên bệnh bụi phổi. 

 Bụi có thể dính bám vào da làm viêm da, bịt kín các lỗ chân lông và ảnh hưởng đến 

bài tiết mồ hôi, có thể bịt các lỗ của tuyến nhờn, gây ra mụn, lở loét ở da, viêm mắt, giảm thị 

lực, mộng thịt. 

Các loại bụi có cạnh sắc nhọn lọt vào dạ dày có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, 

gây rối loạn tiêu hoá. 

Bụi gây chấn thương mắt, bụi có thể gây ra hỏng giác mạc làm giảm thị lực. 

❖ Tác động do ô nhiễm khí CO: 

Khí CO phát sinh do các hoạt động của phương tiện vận chuyển. CO thâm nhập vào cơ 

thể con người qua đường hô hấp. Sau khi hít phải, nó được hấp thụ qua màng nhầy, lan tỏa 

và đi vào máu. CO cản trở việc vận chuyển oxy trong máu đến các cơ quan trong cơ thể. Tùy 

thuộc vào hàm lượng CO hít vào làm cho tim mạch xấu hơn và tăng sự mệt mỏi, đau đầu, 

làm suy nhược, mất phương hướng, gây buồn nôn và chóng mặt. Nếu hít CO với lượng lớn 

có thể gây tử vong. 

Đối với thực vật, khi tiếp xúc với CO ở nồng độ cao (100 – 1.000 ppm) sẽ bị rụng lá, 

xoắn quăn, cây non chết yểu. Do đó, sự hiện diện của CO trong không khí ở nồng độ cao sẽ 

là tác nhân gây tác hại đến sức khỏe con người và hệ động, thực vật. 

✓ Tác động do ô nhiễm khí NOx: 

NOx là khí axít, các khí này sau khi được hấp thụ qua màng nhầy sẽ lan tỏa và đi vào 
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máu. Toàn bộ phế nang có diện tích rất lớn với một mạng lưới mao mạch dày đặc giúp chất 

độc khuếch tán nhanh vào máu, không qua gan và không được giải độc như theo đường tiêu 

hóa mà đi ngay qua tim để đi đến các phủ tạng, đặc biệt là đến hệ thần kinh trung ương. Do 

đó, chất độc xâm nhập qua đường hô hấp tác động gây độc nhanh, gần như là tiêm thẳng vào 

tĩnh mạch. 

NO là một chất khí không màu, không tan trong nước. NO có thể gây nguy hiểm cho 

cơ thể do tác dụng với hồng cầu trong máu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy, gây bệnh 

thiếu máu. Nitơ oxit được biết đến như một chất gây kích thích viêm tấy (viêm xơ phổi mãn 

tính) và có tác hại đối với hệ thống hô hấp. NO với nồng độ thường có trong không khí không 

gây tác hại đối với sức khỏe của con người, nó chỉ nguy hại khi bị oxy hóa thành NO2. 

NO2 khi tiếp xúc với niêm mạc, tạo thành axít quanh đường hô hấp hoặc hòa tan vào 

nước bọt rồi vào đường tiêu hóa, sau đó vào máu. Ở hàm lượng 15 – 50 ppm, NO2 gây nguy 

hiểm cho tim, phổi và gan. Tác dụng của NO2 phụ thuộc vào nồng độ và thời gian tiếp xúc. 

Ở nồng độ thấp, thường gặp trong môi trường lao động hoặc trong không khí xung quanh, 

tác hại của NO2 tương đối chậm hoặc khó nhận biết. 

✓ Tác động do ô nhiễm khí SOx: 

Khí SO2 là một chất khí không màu, mùi khó chịu, hăng cay khi nồng độ trong khí 

quyển là 1ppm. Khí SO2 được sinh ra từ quá trình đốt cháy các nhiên liệu có chứa lưu huỳnh 

(dầu DO…) từ các phương tiện vận chuyển. Khí axít SOx khi tiếp xúc với oxy và hơi nước 

trong không khí sẽ biến thành các hơi axít gây kích ứng khi tiếp xúc với niêm mạc. Hơi axít 

vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc hòa tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hóa sau đó phân 

tán vào máu. Hơi axít khi kết hợp với bụi tạo thành các hạt bụi axít lơ lửng, nếu kích thước 

nhỏ hơn 2 – 3µm sẽ vào tới phế nang, bị đại thực bào phá hủy hoặc đưa đến hệ thống bạch 

huyết. Bảng sau cho thấy tác hại của SO2 đối với sức khỏe của con người. 

Bảng 4. 22. Ảnh hưởng của SO2 đối với con người 

Nồng độ (mg/m3) Tác hại 

20 – 30 Giới hạn của độc tính 

50 Kích thích đường hô hấp, ho 

130 – 260 Liều nguy hiểm sau khi hít thở (30 - 60 phút) 

1.000 – 1.300 Liều gây chết nhanh (30 – 60 phút) 

(Nguồn: Giáo trình ô nhiễm không khí, Đinh Xuân Thắng, 2007) 

Đối với thực vật, khí axít SOx nói riêng khi kết hợp với nước mưa tạo nên mưa axít gây 

ảnh hưởng tới sự phát triển của cây trồng và thảm thực vật. Khi nồng độ hơi axít trong không 

khí cao có thể gây chấn thương đối với lá cây sau vài giờ tiếp xúc. 

Lưu huỳnh đi vào thực vật nhờ các ion SO4
2-, hơn nữa trong các vùng không khí bị 

nhiễm bẩn bởi SO2 thì lưu huỳnh có thể bị hấp thụ bởi lá cây dưới dạng SO2, nếu hàm lượng 

lớn có thể tiêu diệt thực vật trên một diện tích rộng. Ở dạng khí, nồng độ SO2 khoảng 0,03 

ppm đã gây ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của rau quả. Nhiều loài thực vật nhạy cảm khác, 

giới hạn gây độc kinh niên khoảng 0,15 - 0,30 ppm. Nhạy cảm nhất với SO2 là các loài thực 

vật bậc thấp: rêu, địa y. Ở nồng độ thấp nhưng thời gian kéo dài có thể gây vàng lá, rụng lá. 

Khi nồng độ SO2 khoảng 1 - 2 ppm có thể gây chấn thương lá cây sau vài giờ tiếp xúc. Ở 
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nồng độ cao thì trong một thời gian ngắn đã làm rụng lá và gây bệnh chết hoại đối với thực 

vật. 

Khi SO2 chuyển hoá thành H2SO4 tạo ra tính axít trong nước mưa làm tổn thương lá 

cây, trở ngại quá trình quang hợp làm cho cây bị vàng úa rồi rụng, phá hoại các tổ chức bên 

trong, khiến cho cây trồng mọc rất khó khăn, cản trở sự sinh trưởng của rễ làm giảm khả 

năng chống bệnh và sâu hại cây. Ngoài ra, khi có mưa axít, các dưỡng chất trong đất sẽ bị 

rửa trôi. Các hợp chất chứa nhôm trong đất sẽ phóng thích các ion nhôm và các ion này có 

thể hấp thụ bởi rễ cây và gây độc cho cây. 

b). Tác động đến môi trường nước 

b1). Nước thải sinh hoạt của công nhân tại công trường 

Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của 

công nhân trên công trường. 

Đối tượng tác động: Môi trường nước và đất. 

Phạm vi tác động: 

+ Phạm vi không gian: tại vị trí xả thải. 

+ Phạm vi thời gian: Kéo dài suốt thời gian thi công dự án 

Đánh giá mức độ tác động: 

Thành phần của nước thải sinh hoạt chứa chủ yếu là các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), 

chất hữu cơ (BOD/COD), các dưỡng chất (N, P) và các vi sinh vật. 

Số lượng công nhân trên công trường tối đa 100 người. Tiêu chuẩn cấp nước cho mỗi người 

trên công trường 45 lít/người/ngày. Lượng nước thải sinh hoạt thải ra trong một ngày chiếm 

100% lượng nước cấp. 

Vậy tổng lượng nước thải sinh hoạt của công nhân tối đa làm việc tại công trình là: 

Q = 45 lít/ngày.người × 100 người × 100% = 4.500 lít/ngày = 4,5 m3/ngày 

Bảng 4. 22. Nồng độ các thông số ô nhiễm đặc trưng trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm ĐVT Nồng độ 
Trung 

bình 

QCVN 14:2008/BTNMT 

(cột A) 

1 BOD5 mg/l 110-400 220 30 

2 TSS mg/l 100-350 220 50 

3 Amoni (tính theo N) mg/l 20-85 40 5 

4 
Phosphat (PO4

3-) (tính 

theo P) 
mg/l 8,3-41,6 30 6 

5 Nitrat  mg/l 25-50 35 30 

(Nguồn: “Xử lý nước thải đô thị” Trần Đức Hạ, 2006) 

Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Nhận xét:  

Qua kết quả tham khảo cho thấy các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của cán bộ, 
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công nhân làm việc tại công trình vượt quy chuẩn quy định QCVN 14:2008/BTNMT (cột A) 

gấp nhiều lần. Tuy nhiên, do dự án chỉ thi công xây dựng trong khoảng thời gian, cùng với 

việc Chủ dự án sẽ phối hợp với Chủ thầu xây dựng bố trí nhà vệ sinh tại khu vực lán trại nên 

tác động của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ được kiểm soát và 

giảm thiểu. 

b2). Nước thải xây dựng 

❖ Nước thải từ quá trình vệ sinh phương tiện vận chuyển, phương tiện thi công 

Nguồn phát sinh: Nước thải phát sinh chủ yếu từ nước rửa rửa dụng cụ thi công (Dự án 

chỉ sử dụng bê tông tươi thành phẩm chứ không tiến hành trộn bê tông tại dự án) và vệ sinh 

phương tiện thi công. 

Lưu lượng phát sinh:  

Lượng nước rửa dụng cụ thi công: 1 m3/ngày. 

Tổng lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất: 1 m3/ngày. 

Nước thải từ quá trình rửa dụng cụ thi công chủ yếu là chất rắn lơ lửng, dầu mỡ,… do đó 

nếu xả trực tiếp nước thải xây dựng vào nguồn tiếp nhận sẽ làm tăng độ đục của cống thoát 

nước chung của Thành phố. Do vậy, trong quá trình thi công, chủ dự án và nhà thầu sẽ áp 

dụng các giải pháp tốt nhất để hạn chế các nguồn thải này, như thế vừa tiết kiệm nước vừa 

tiết kiệm chi phí cho công trình. 

❖ Nước thải từ quá trình đào hầm 

Nguồn phát sinh: nước ngầm phát sinh trong quá trình đào hầm. 

Lưu lượng phát sinh: Công trình ngầm bao gồm tầng hầm sâu 6m. Theo báo cáo khảo sát 

địa chất, mực nước ngầm xuất hiện ở độ sâu 9,5m, do đó, trong quá trình đào đất của Dự án 

lưu lượng nước ngầm phát sinh là không đáng kể. 

b3). Nước mưa chảy tràn 

Đối tượng tác động: Môi trường nước và đất. 

Phạm vi tác động: 

+ Phạm vi không gian: tại khu vực dự án. 

+ Phạm vi thời gian: Kéo dài suốt thời gian thi công dự án. 

Đánh giá mức độ tác động: 

Nước mưa được tập trung trên toàn bộ diện tích khu vực thực hiện dự án. Trong quá 

trình chảy trên mặt đất có thể lôi kéo theo đất, cát và màng dầu rơi vãi trong quá trình vận 

chuyển, lưu giữ và sử dụng. Lưu lượng và nồng độ nước mưa phụ thuộc vào chế độ khí hậu 

của khu vực như: cường độ mưa, thời gian mưa, thời gian không mưa, độ bẩn của không 

khí,… Về nguyên tắc nước mưa được coi là nước sạch, là nước thải có tính chất ô nhiễm nhẹ. 

Theo số liệu thống kê của WHO (1993), nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy 

tràn ước tính khoảng 0,002-0,015 mg/l đối với Nitơ và Phốt pho; 10-12 mg/l đối với BOD5; 

10 - 20mg/l đối với TSS. Tuy nhiên, so với tiêu chuẩn Việt Nam đối với nước thải thì nước 

mưa chảy tràn tương đối sạch, do đó có thể tách biệt đường nước mưa ra khỏi nước thải và 

cho thải trực tiếp ra môi trường sau khi đã tách rác và lắng sơ bộ. 
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Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt dự án đối với môi trường xung quanh được tính 

toán theo phương pháp cường độ giới hạn như sau: 

Qmưa =
A × (1 + C × lgP)

(t + b)n
× Cdc × F 

Trong đó: 

+ Qmưa: lưu lượng nước mưa (lít/s); 

+ t: thời gian dòng chảy (phút), giả sử cơn mưa kéo dài 150 phút; 

+ P: chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm), P = 2; 

+ A, C, b, n: tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương; 

 Tra theo phụ lục II của TCXDVN 51:2008/BXD, có được các giá trị sau: 

 A = 9.150  C = 0,53  b = 28  n = 0,97 

+ Cdc: hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính 

toán: Cdc = 0,32 đối với mặt cỏ, vườn ( độ dốc nhỏ: 1 – 2%); 

F: diện tích khu vực dự án, F = 5.819 m2 = 0,58 ha. 

=> Q = 15,85 l/s = 183 m3/h 

Ngoài các tác động kể trên, nước mưa chảy tràn có thể gây tình trạng ngập úng cục bộ 

tại một số nơi trũng thấp, tổ chức thi công không hợp lý. Tuy nhiên, do thời gian xây dựng 

ngắn, xung quanh khu vực dự án đã có hệ thống thoát nước của khu công nghiệp nên tác 

động từ nước mưa chảy tràn trong quá trình thi công xây dựng chỉ ở mức thấp và phạm vi tác 

động hẹp. 

c). Tác động do chất thải rắn 

c1). Chất thải rắn sinh hoạt 

Việc tập trung nhiều công nhân xây dựng làm phát sinh chất thải rắn thải sinh hoạt tại 

khu vực công trường. Tổng số công nhân xây dựng ước tính khoảng 100 người/ngày. Theo 

Thống kê chất thải rắn sinh hoạt của Hà Nội và Thành phố HCM năm 2011, mỗi công nhân 

thải ra môi trường khoảng 0,5 kg/người/ngày. Lượng CTR sinh hoạt hàng ngày thải ra trong 

quá trình thi công xây dựng dự án là: 

100 người × 0,5 kg/người/ngày = 50 kg/ngày. 

- Thành phần của CTR sinh hoạt theo tài liệu thống kê như trong bảng sau: 

Bảng 4. 23. Thành phần của chất thải rắn sinh hoạt 

STT 
Loại chất thải 

rắn 

Thành phần (% khối lượng) 

C H O N S Tro 

1  Thực phẩm 48,0 6,4 37,5 2,6 0,4 5,0 

2  Giấy 43,5 6,0 44,0 0,3 0,2 6,0 

3  Carton 44,0 5,9 44,6 0,3 0,2 5,0 

4  Plastic 60,0 7,2 22,8 - - 10,0 

5  Vải 55,0 6,6 31,2 4,6 0,15 - 

6  Cao su 78,0 10,0 - 2,0 - 10,0 
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STT 
Loại chất thải 

rắn 

Thành phần (% khối lượng) 

C H O N S Tro 

7  Da 60,0 8,0 11,6 10,0 0,4 10,0 

8  
Chất thải rắn 

vườn 
47,8 6,0 42,7 0,2 0,1 1,5 

9  Gỗ 49,5 6,0 42,7 0,2 0,1 1,5 

10  Bụi, tro, gạch 26,3 3,0 2,0 0,5 0,2 68,0 

(Nguồn: Môi trường, Lê Huy Bá, NXB ĐHQG TP.HCM, 2004) 

 Chất thải rắn từ sinh hoạt hàng ngày của công nhân xây dựng nếu không xử lý tốt sẽ 

gây ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, dễ lây lan 

dịch bệnh. Thức ăn dư thừa, giấy,... khi thải vào môi trường làm tăng nồng độ các chất dinh 

dưỡng, tạo ra các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại,... trong nguồn nhận. Túi nilon làm tắc 

nghẽn các cống thoát nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất. Các loại chất thải rắn có thể phân 

hủy tạo điều kiện cho vi khuẩn, ruồi muỗi phát triển và là nguyên nhân của các dịch bệnh, 

đồng thời gây ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực. Ngoài ra sự phân hủy chất thải rắn loại 

này còn gây mùi rất khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân xây dựng và dân cư khu 

vực xung quanh. 

c2). Chất thải rắn xây dựng 

Chất thải rắn sinh ra trong quá trình thi công xây dựng dự án là các chất đất đá từ công 

tác làm móng công trình như gạch vụn, bao xi măng, cát, đá, gỗ vụn, sắt vụn, bentonite… từ 

công việc thi công và hoàn thiện công trình, lắp đặt máy móc, thiết bị. Tuy nhiên đây là loại 

chất thải rắn có giá trị sử dụng nên chủ dự án sẽ cho tận thu để sử dụng lại hoặc bán cho các 

đơn vị có nhu cầu vì vậy các loại chất thải rắn này ít có khả năng phát thải ra môi trường 

ngoài.  

Bảng 4. 24. Chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng 

STT Loại vật liệu 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

(tấn) 

Định mức 

hao hụt (*) 

Khối lượng 

CTR xây dựng 

(tấn) 

1 
Cát mịn, ML = 1,5 - 

2 
Tấn 605 4% 24,2 

2 Cát vàng, ML > 2 Tấn 132 2% 2,64 

3 
Gạch ceramic 

40 x 40 
Tấn 10,8 0,5% 0,054 

4 Gạch Houris Tấn 90,5 0,5% 0,4525 

5 
Gạch thẻ 

4 x 8 x 19 
Tấn 154 1,5% 2,31 

6 Đá dăm các loại Tấn 780 1,5% 11,7 

7 Xi măng các loại Tấn 675 1,5% 10,13 

8 Sơn các loại Tấn 35 1% 0,35 

9 Bê tông Tấn 1.600 2% 32 

10 Thép các loại Tấn 1.200 1% 10 

11 Gỗ ván các loại Tấn 90 0,5% 0,45 

12 Đinh các loại Tấn 0,6 1% 0,006 
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STT Loại vật liệu 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

(tấn) 

Định mức 

hao hụt (*) 

Khối lượng 

CTR xây dựng 

(tấn) 

13 Hóa chất chống thấm Tấn 55 0% 0 

14 Matit Tấn 33,4 1% 0,334 

15 Bentonite Tấn 10 1% 0,1 

16 Dây cáp, dây điện Tấn 0,73 1% 0,0073 

17 Ống HDPE Tấn 41 1% 0,41 

18 Cống tròn BTCT Tấn 366 0% 0 

Tổng cộng 95,22 

Lưu ý: Định mức hao hụt (*) theo văn bản số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ 

Xây Dựng. 

 Như vậy khối lượng CTR xây dựng của dự án 95,22 tấn, trong thời gian thi công xây 

dựng là 24 tháng.  

Khối lượng đất đào: 

Bảng 4. 25. Khối lượng đất đào, đất đắp phục vụ thi công 

STT Hạng mục Khối lượng (m3) Khối lượng (tấn) 

1 Đất đào 25.000 35.000 

2 Đất đắp 1.500 2.100 

3 Đất chuyển đi 23.500 32.900 

Tổng khối lượng đào của dự án: 25.000m3 ≈ 35.000 tấn (Với dung trọng tự nhiên trung 

bình của đất là 1,4 tấn/m3). 

Nguồn đất đắp được lấy từ lượng đất đào. Tổng khối lượng đất (xà bần) cần vận chuyển 

đi xử lý: 35.000 tấn – 2.100 tấn = 32.900 tấn. 

Phần đất còn thừa (xà bần) được vận chuyển đi xử lý bằng xe tải 16 tấn đúng theo quy 

định. Phương án xử lý được đề xuất tại phần 1.2.2.2 của báo cáo này. 

c3). Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng chủ yếu là dầu nhớt thải, 

giẻ lau do hoạt của các phương tiện vận chuyển; sơn thải bỏ từ hoạt động sơn tường; dầu 

nhớt thải, bao bì chứa nguyên nhiên liệu trong quá trình lưu giữ tại dự án. Vì vậy, lượng chất 

thải nguy hại phát sinh ước tính như sau: 

Bảng 4. 26. Thành phần CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng 

STT Loại chất thải Nguồn phát sinh 

Khối lượng 

(kg/tổng thời 

gian xây 

dựng) 

Mã số 

CTNH 

1 
Bao bì cứng bằng nhựa 

thải 

Thùng sơn thải phát sinh từ 

quá trình sơn tường, Thùng 

chứa hóa chất chống thấm 

170 18 01 03 

2 Giẻ lau dính dầu mỡ Lau chùi, vệ sinh động máy 80 18 02 01 
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STT Loại chất thải Nguồn phát sinh 

Khối lượng 

(kg/tổng thời 

gian xây 

dựng) 

Mã số 

CTNH 

móc thiết bị 

3 Dầu, nhớt thải 
Sửa chữa máy móc thiết bị 

thi công 
50 17 02 03 

4 Que hàn Hàn kết cấu kim loại 30 07 04 01 

5 Pin, ắc quy chì thải Hoạt động xây dựng 70 19 06 01 

6 Bao bì mềm thải 
Bao bì có nhiễm thành phần 

nguy hại 
50 18 01 01 

7 

Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thủy tinh hoạt 

tính thải 

Lắp đặt trang thiết bị, hoàn 

thiện công trình 
30 16 01 06 

Tổng cộng 480  

Như vậy, tổng khối lượng chất thải nguy hại của Dự án: 480 kg/tổng thời gian xây dựng  

1.1.4.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

a). Tác động tiếng ồn và rung 

a1). Ô nhiễm tiếng ồn 

Tiếng ồn trong giai đoạn thi công xây dựng chủ yếu phát sinh do hoạt động của các 

phương tiện vận chuyển và thi công như: xe tải, máy trộn bê tông, máy đầm,… 

Giai đoạn thi công xây dựng gồm các công đoạn: đào hầm, xây dựng công trình, cắt, gò hàn 

các chi tiết bằng kim loại, đóng tháo giàn giáo, đổ bê tông,… sử dụng các phương tiện máy 

móc thi công như: máy đầm, máy nén, cần trục, xe tải, máy kéo... đều phát sinh tiếng ồn. Khi 

thi công, cường độ hoạt động của các xe chở cát, máy xúc, máy ủi, xe lu lăn đường và các 

phương tiện chở vật tư thiết bị là rất lớn. Mức độ gây tiếng ồn của một số thiết bị, máy móc 

thi công được xác định như sau: 

Bảng 4. 27. Mức ồn tại nguồn của các phương tiện vận chuyển và thi công 

STT Thiết bị 
Mức ồn cách máy 1,5m (dBA) 

Tài liệu (1) Tài liệu (2) 

1 Máy ủi 93,0 - 

2 Máy đầm nén (xe lu) - 72,0 - 74,0 

3 Máy xúc gầu trước - 72,0 - 84,0 

4 Máy cạp đất - 80,0 - 93,0 

5 Xe tải - 82,0 - 94,0 

6 Máy trộn vữa 75,0  75,0 - 88,0 

7 Bơm  - 80,0 - 83,0 

8 Cần cẩu - 76,0 - 87,0 
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STT Thiết bị 
Mức ồn cách máy 1,5m (dBA) 

Tài liệu (1) Tài liệu (2) 

9 Máy nén 80,0 75,0 - 87,0 

10 Máy cưa - 87,0 - 88,5 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 dBA 

(Nguồn: Tài liệu (1) - Nguyễn Đình Tuấn và các cộng sự; Tài liệu (2) - Mackernize, L.da, 

1985) 

Từ bảng trên cho thấy, hầu hết độ ồn tại các vị trí làm việc của máy móc thiết bị thi 

công đều vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép. Độ ồn phát sinh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến công nhân trong công trường xây dựng.  

Để tính bán kính ảnh hưởng của tiếng ồn ta sử dụng công thức Mackernize, 1985 

để tính toán mức ồn:  

Lp(x) = Lp(xo) + 20 log10(xo/x) 

Trong đó: 

Lp(X0): Mức ồn cách nguồn 1,5m (dBA) 

X0: 1,5m 

Lp(X): Mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA) 

X: Vị trí cần tính toán 

Bảng 4. 28. Mức ồn tối đa theo khoảng cách từ các hoạt động của các thiết bị thi công 

STT Thiết bị 

Mức ồn ứng với khoảng 

cách 1,5m (dBA) 

Mức ồn ứng với từng 

khoảng cách (dBA) 

Độ ồn Trung bình 20m 50m 100m 

1 Máy ủi 93,0 93,0 70,5 62,5 56,5 

2 Xe tải 82,0 - 94,0 88,0 65,5 57,5 51,5 

3 Máy cưa 87,0 - 88,5 87,75 65,2 57,3 51,3 

4 Máy cạp đất 80,0 - 93,0 86,5 64,0 56,0 50,0 

5 Cần trục di động 76,0 - 87,0 81,5 59,0 51,0 45,0 

6 Bơm  80,0 - 83,0 81,5 59,0 51,0 45,0 

7 Máy nén 80,0 80,0 57,5 49,5 43,5 

8 Máy xúc gầu trước 72,0 - 84,0 78,0 55,5 47,5 41,5 

9 Máy trộn vữa 75,0 75,0 52,5 44,5 38,5 

10 Máy đầm nén (xe lu) 72,0 - 74,0 73,0 50,5 42,5 36,5 

QCVN 26:2010/BTNMT: Giới hạn tối đa cho phép trong khu vực công cộng  

và dân cư (Từ 6 giờ - 21 giờ: 70dBA; Từ 21 giờ - 6 giờ: 55dBA) 
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(Nguồn: Tính toán theo công thức Mackernize và tham khảo từ các dự án khác) 

Ghi chú: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Từ kết quả tính toán trên cho thấy, trong phạm vi bán kính 1,5m từ vị trí đặt thiết bị 

thi công, hầu hết các thiết bị sử dụng trong quá trình xây dựng khi hoạt động cũng đều vượt 

quá giới hạn mức ồn cho phép theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 26:2010/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Càng ra xa nguồn ồn thì mức độ ồn giảm dần, ở khoảng 

cách X > 20m, mức độ ồn đảm bảo theo quy chuẩn cho phép (< 70dBA). 

Trong trường hợp các thiết bị trên đây vận hành đồng thời, mức ồn cộng hưởng sẽ 

khác và có giá trị lớn hơn. Các thiết bị gây ồn đồng thời được tính toán dựa trên công thức: 

LΣ = L + 10log(n), với n là số lượng thiết bị, L: độ ồn trung bình. 

Bảng 4. 29. Mức độ ồn khi hoạt động đồng thời nhiều thiết bị 

STT Thiết bị 

Mức ồn 

trung bình 

(L) 

Số lượng thiết 

bị hoạt động 

đồng thời 

Mức ồn khi hoạt 

động đồng thời  

LΣ = L + 10log(n), 

1 Máy ủi 93,0 2 96 

2 Xe tải 88,0 4 94 

3 Máy cưa 87,75 1 87,75 

4 Máy cạp đất 86,5 2 89,5 

5 Cần trục di động 81,5 4 87,5 

6 Bơm  81,5 2 84,5 

7 Máy nén 80,0 2 83 

8 Máy xúc gầu trước 78,0 2 81 

9 Máy trộn vữa 75,0 4 81 

10 Máy đầm nén (xe lu) 73,0 2 76 

QCVN 26:2010/BTNMT: Giới hạn tối đa cho phép trong khu vực công cộng  

và dân cư (Từ 6 giờ - 21 giờ: 70dBA; Từ 21 giờ - 6 giờ: 55dBA) 

Mức ồn cộng hưởng được tính toán theo sơ đồ sau (Âm học kiến trúc – Cơ sở lý thuyết 

và các giải pháp ứng dụng, PGS.TS. Phạm Đức Nguyên, 2000): 
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L1 – L2 = 96,0 – 94,0 = 2,0 dBA → ∆L12 = 2,1 → L12 = 96,0 + 2,1 = 98,1 dBA. 

L12 – L3 = 98,1 – 94,0 = 4,1 dBA → ∆L123 = 1,4 → L123 = 98,1 + 1,4 = 99,5 dBA. 

L123 – L4 = 99,5 – 89,5 = 10,0 dBA → ∆L1234 = 0,4 → L1234 = 99,5 + 0,4 = 99,9 dBA. 

L1234 – L5 = 99,9 – 87,75 = 12,65 dBA → ∆L12345 = 0,25 → L12345 = 99,9 + 0,25= 

100,15 dBA. 

L12345 – L6 = 100,15 – 87,5 = 16,83 dBA → ∆L123456 = 0,23 → L123456 = 100,15 + 0,23 

= 100,38 dBA. 

L123456 – L7 = 100,38 – 84,5 = 15,88 dBA → ∆L1234567 = 0,11 → L1234567 = 100,38 + 

0,11 = 100,49 dBA. 

L1234567 – L8 = 100,49 – 83,0 = 17,49 dBA → ∆L12345678 = 0,08 → L12345678 = 100,49 

+ 0,08 = 100,57 dBA. 

L12345678 – L9 = 100,57 – 81,0 = 19,57 dBA → ∆L123456789 = 0,05 → L123456789 = 100,57 

+ 0,05 = 100,62 dBA. 

L123456789 – L10 = 100,62 – 76,0 = 24,62 dBA → ∆L12345678910 = 0,01 → L12345678910 = 

L∑ = 100,62 + 0,01 = 100,63 dBA. 

Như vậy, trong vòng bán kính 1,5m từ vị trí các máy móc hoạt động, mức ồn cộng 

hưởng khoảng 100,63 dBA.  

Ngoài ra, cường độ ồn nền cao nhất trong khu vực dự án tại thời điểm đo đạc tháng 

8/2023 là 67,8 dBA: L nền  = 67,8 dBA. 

Mức ồn cộng hưởng được tính toán như sau: 

L∑  – L nền = 100,63 – 67,8 = 38,83dBA → ∆L* = 0,0016→ L* = 100,63 + 0,0016= 

100,6316 dBA. 

Mức ồn này vượt giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT 1,43 lần (100,6316 

dBA so với giới hạn cho phép là 70dBA trong khoảng thời gian từ 6h-21h), QCVN 

24:2016/BYT 1,18 lần (100,6316 dBA so với giới hạn cho phép là 85dBA trong khoảng 

thời gian tiếp xúc với tiếng ồn 8h). 

Độ ồn phát sinh này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân trong công trường xây 

dựng và sẽ chấm dứt tác động khi giai đoạn thi công xây dựng hoàn tất. Vì vậy trong quá 

L1 L2 
L3 

L4 

L5 
L6 

L7 
L8 

L∑ 

L9 
L10 
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trình sử dụng các thiết bị trên, Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu xây dựng thực hiện các 

biện pháp không chế ô nhiễm do tiếng ồn giảm thiểu tác động đến người lao động trên công 

trường và môi trường xung quanh. 

Tác động của tiếng ồn đối với con người còn thể hiện cụ thể ở các dải tần số khác nhau. 

Bảng 4.30. Tác động của tiếng ồn ở các dãi tần số 

Mức tiếng ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

0 Ngưỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

120 Ngưỡng chói tai 

130 – 135 
Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ 

bắp 

140 Đau chói tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên 

145 Giới hạn mà con người có thể chịu được đối với tiếng ồn 

150 Nếu chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng tai 

160 Nếu tiếp xúc lâu sẽ gây hậu quả nguy hiểm lâu dài 

a2). Tác động do rung động 

Mức rung của các phương tiện thi công được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.31. Mức rung của các phương tiện thi công (dBA) 

STT Thiết bị 
Mức rung cách 

máy 10m 

Mức rung 

cách máy 30 m 

Mức rung cách 

máy 60m 

1 Máy đào 80 70 62 

2 Máy ủi 79 69 61 

3 Xe vận tải hàng nặng 74 64 59 

4 Xe lăn 82 71 63 

5 Máy nén khí 81 70 62 

QCVN 27:2010/BTNMT 

khu vực thông thường (6h-

21h) 

75 dBA 

 (Nguồn: PGS Nguyễn Quỳnh Hương và GS.TS Đặng Kim Chi - Tài liệu tập huấn kỹ năng 

thẩm định báo cáo ĐTM và cam kết bảo vệ môi trường, 2008) 

Kết quả tính toán cho thấy, mức rung từ các phương tiện máy móc, thiết bị thi công 

không đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu vực xung quanh trong khoảng cách 10m trở 

lại, nhưng nằm trong giới hạn cho phép ở khoảng cách 30m trở lên theo quy chuẩn kỹ thuật 

QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (đối với khu vực thông 

thường từ  6h – 21h). Vì vậy, trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư nhắc nhở các nhà 
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thầu thực hiện giải pháp che chắn, quản lý nội vi, kế hoạch thi công thích hợp để hạn chế tối 

đa ảnh hưởng của tiếng ồn đến các đối tượng xung quanh. 

Nhìn chung, các tác động ảnh hưởng lớn đến người dân trong giai đoạn này chủ yếu là 

bụi và tiếng ồn từ quá trình thi công xây dựng các hạng mục, đặc biệt là ảnh hưởng đến các 

nhà dân lân cận dự án. Tuy nhiên, các tác động môi trường không thường xuyên, không kéo 

dài, chỉ mang tính chất tạm thời và sẽ mất đi khi dự án hoàn thành công tác xây dựng. Hơn 

nữa, khu vực dự án có mật độ dân cư sinh sống tương đối cao. Chủ dự án sẽ áp dụng các biện 

pháp giảm thiểu, khống chế ô nhiễm để không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của 

người dân. 

Ảnh hưởng của độ rung đối với con người và các công trình lân cận 

Ảnh hưởng tới sức khỏe con người 

Độ rung từ các máy móc thiết bị thi công có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân 

trực tiếp thi công trên công trường và cộng đồng dân cư xung quanh dự án. Từ Bảng 4.18 

cho thấy, độ rung từ các máy móc thi công chỉ ảnh hưởng đến công nhân trên công trường, 

đối với cộng đồng dân cư thì khả năng ảnh hưởng là tương đối thấp.  

Các tác động của độ rung đối với sức khỏe con người có thể được tóm tắt như sau: 

Tùy thuộc vào một số yếu tố như: thời gian tiếp xúc với nguồn rung, vị trí tác động, đặc 

tính của nguồn rung và giá trị của các đại lượng động học đặc trưng cho rung động (tần số, 

độ lệch, vận tốc, gia tốc,...) mà ảnh hưởng của rung động tới cơ thể con người sẽ rất khác 

nhau. 

Rung động tác động lên cơ thể người có hai loại: rung động toàn thân và rung động cục 

bộ. Rung động chung (toàn thân thể) làm cho toàn thể cơ thể người dao động, còn rung động 

cục bộ chỉ làm cho một phần cơ thể người bị rung động. Tác động của rung động toàn thân 

và rung động cục bộ lên cơ thể người khác nhau. 

Tác hại của rung động toàn thân: Rung động toàn thân thông thường tác động lên người 

trong tư thế ngồi hoặc đứng. Rung động truyền từ máy qua chỗ tiếp xúc sàn máy, nền nhà, 

ghế ngồi và từ đó truyền đến người.  

Mức độ tác động của rung động toàn thân lên cơ thể được biểu hiện qua:  

Trạng thái của các quá trình trong hệ thần kinh (hưng phấn và ức chế). 

Các phản ứng của hệ tim mạch (các biến đổi trong hoạt động của tim).  

Trạng thái chung: con người cảm thấy mệt mỏi và xuất hiện các cảm giác đau đớn khó 

chịu khác liên quan đến rung động (ngứa, buồn nôn, nhức đầu, chóng mặt, cảm giác chấn 

động các cơ quan nội tạng,...).  

Rung động loại này thường làm tăng thêm các tổn thương có trước, nhất là ở cột sống, 

cơ quan tiêu hoá, hệ tim mạch và thường ít gây các tổn thương trực tiếp. Rung động toàn 

thân ở tần số cao có thể gây một số rối loạn thần kinh, tuần hoàn tiền đình... 

Tác hại của rung cục bộ: Rung động cục bộ thường gặp trong các công việc sử dụng 

các thiết bị, dụng cụ cầm tay dùng khí nén, dùng điện, như búa khoan, búa tán ri vê, máy mài 

cầm tay hoặc các máy chạy bằng các động cơ xách tay (như máy mài cưa tay chạy xăng,...). 

Các thiết bị này thường có tần số rung động 30 - 400 Hz hoặc cao hơn nữa.  

Các rung động có tần số dưới 40 Hz thường gây tổn thương xương và khớp. Làm việc 
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có tiếp xúc với rung động không những có tổn hại ở xương khớp mà còn ở cả cơ bắp, mạch 

máu. Do phải dùng lực để chống lại sức bật và giữ khối lượng của dụng cụ mà cơ bắp của 

người công nhân phải căng. Sự căng cơ thường xuyên có thể dẫn đến sự co giật thực sự. 

Chứng teo cơ gây ra ở một số công nhân là do: 

Sức dập trực tiếp vào các cơ của bàn tay.  

Cơ không được nghỉ trong suốt thời gian làm việc.  

Ngoài ra rung động còn gây ra các rối loạn mạch máu và vận mạch, đặc biệt là ở bàn 

tay.  

Do rung động có tác hại lớn như vậy nên người ta coi rung động như một yếu tố nguy 

hiểm trong môi trường lao động, sản xuất và đã được công nhận bệnh do rung cục bộ là một 

bệnh nghề nghiệp. 

Ảnh hưởng của rung động đến các công trình 

Nếu các công trình xây dựng khác có khoảng cách quá gần nguồn tạo ra rung lớn thì có 

thể bị phá hỏng các kết cấu hoặc làm giảm khả năng chịu tải của công trình dẫn đến làm mất 

khả năng sử dụng công trình hoặc giảm tuổi thọ của công trình.  

Bảng 4. 32. Mức rung gây phá hoại các công trình 

STT Loại công trình 
PPV 

(mm/s) 

Lv tương ứng 

(VdB) 

1 Bê tông cốt thép, thép, gỗ (không có plastic) 12,70 102 

2 Bê tông kỹ thuật và khối xây (không có plastic) 7,62 98 

3 Công trình bằng gỗ không gia công và khối xây 5,08 94 

4 Các công trình nhà rất nhạy cảm với rung 3,05 90 

(Nguồn: Transit noise and vibration impact assessment, FTA, 2006) 

Từ các kết quả dự báo mức rung của các thiết bị thi công và mức rung gây phá hoại các 

công trình cho thấy, các máy móc, thiết bị thi công dự án khi vận hành riêng lẻ ở từng thời 

điểm khác nhau không có khả năng gây hại đối với các công trình. Tuy nhiên, trong trường 

hợp xảy ra tác động cộng hưởng rung khi có nhiều thiết bị gây rung lớn hoạt động cùng thời 

điểm thì vẫn có khả năng gây ảnh hưởng đến các công trình. 

b). Tác động do nhiệt thừa 

- Nhiệt thừa có thể phát sinh từ các quá trình thi công có gia nhiệt (quá trình hàn các kết 

cấu công trình,...) và phương tiện và máy móc thi công khi trời nóng bức. Các ô nhiễm này 

chủ yếu sẽ tác động lên công nhân trực tiếp làm việc tại công trường.  

c). Tác động tích cực và tiêu cực đối với địa phương 

Quá trình thi công xây dựng Dự án sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường kinh tế - xã hội 

trong khu vực Phường Đông Hòa theo hai hướng tích cực và tiêu cực. 

 Tác động tích cực: 

- Giai đoạn thi công xây dựng Dự án có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương như tạo ra việc làm, giải quyết số lao động nhàn rỗi địa phương; 
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- Quá trình thi công xây dựng dự án kéo dài 24 tháng và lượng công nhân tập trung khá 

đông tạo điều kiện tăng thu nhập cho người dân địa phương, làm phát triển các ngành kinh 

tế, dịch vụ đáp ứng cho nhu cầu ăn uống và sinh hoạt của công nhân 

 Tác động tiêu cực: 

- Gây áp lực lên công tác quản lý xã hội tại địa phương, làm mất trật tự an ninh khu vực 

Phường Đông Hòa; 

- Sự hình thành và phát triển của Dự án phần nào làm xáo trộn cơ cấu ngành nghề và đời 

sống văn hoá tinh thần của người dân trong khu vực; 

- Quá trình tập kết công nhân trên công trường xây dựng, sự khác nhau về điều kiện sống, 

các tập quán sinh hoạt giữa công nhân tham gia xây dựng; Giữa công nhân và nhân dân địa 

phương dễ dẫn đến các bất đồng, tranh cãi gây mất an ninh trật tự khu vực; 

- Quá trình thi công xây dựng dự án sẽ xảy ra hiện tượng ngập úng cục bộ tại khu vực, 

gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. 

- Phát sinh bụi, tiếng ồn gây ảnh hưởng đến khu dân cư. 

d). Tác động từ quá trình thi công xây dựng đến các đối tượng xung quanh 

- Hoạt động xây dựng dự án sẽ gây ô nhiễm chéo giữa các công trình đã xây dựng và 

đang xây dựng. Điều này có thể dẫn đến một số hiện tượng như bụi làm ố vàng các tường 

mới quét vôi, hoặc quá trình đóng cọc gây nứt, lún, đổ sụp các công trình đã có, hay việc đào 

móng, độ rung của máy móc làm ảnh hưởng công trình đang hiện hữu... Ngoài ra, tác động 

cộng hưởng giữa các khu vực thi công của các dự án khác nhau cũng có thể làm tăng nguy 

cơ ô nhiễm về bụi, khí thải, tiếng ồn hoặc gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, tai nạn 

giao thông. 

- Chủ dự án sẽ quan tâm bố trí kế hoạch thi công, điều động máy móc, xe cộ, thiết bị kỹ 

thuật một cách khoa học nhằm hạn chế tối đa các tác động có hại này. 

- Quá trình thi công làm gia tăng mật độ xe trên các tuyến đường Thống Nhất (phía Tây 

dự án) làm tăng áp lực giao thông gia tăng tình trạng kẹt xe cho tuyến đường.  

e). Tác động đến giao thông khu vực 

Trong suốt thời gian thi công xây dựng, lượng xe tối đa khoảng 71 lượt xe/ngày. Xe vận 

chuyển chỉ được vận chuyển vào ban đêm, vì vậy không ảnh hưởng nhiều đến mật động giao 

thông mà chỉ gây ảnh hưởng đến tuyến đường vận chuyển.  

Lượng xe máy tham gia giao thông tại dự án chủ yếu do công nhân thi công xây dựng 

tại dự án với tổng lượng xe: 100 lượt xe/ngày (xe tải trọng nặng). Dự án nằm trong khu vực 

đường Thống Nhất,… có nhiều phương tiện đi lại, thường xuyên xảy ra kẹt xe.  Lượng xe tại 

khu vực dự án được tổng kết như sau: 

- Xe máy: 8.195 lượt/giờ 

- Xe tải trọng nhẹ (xe ô tô <30 chỗ, xe tải trọng nhẹ <15 tấn): 630 lượt/giờ 

- Xe tải trọng nặng (>15 tấn): 256 lượt/giờ. 

- Xe bus: 15 lượt/giờ. 

Khi dự án đi vào xây dựng sẽ làm gia tăng mật độ giao thông trên đường cụ thể như 

sau: xe tải trọng nặng tăng lên 279 lượt/giờ. Các loại xe còn lại giữ nguyên mật độ do xe vận 

chuyển VLXD chỉ vận chuyển vào ban đêm nên không ảnh hưởng đến mật độ giao thông 

vào giờ cao điểm. 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ - Văn 

phòng – Căn hộ Bcons 2” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa Ốc Bcons      Trang 123 

Với mật độ các phương tiện vận chuyển về dự án lớn nên có thể sẽ gây ùn tắc giao 

thông, gây nên các tai nạn giao thông, làm hư hại đường, tạo nên các ổ gà, ổ voi trên các 

tuyến đường, gây ngập nước, ứ đọng nước, gây sình lầy và mất mỹ quan. 

Tai nạn giao thông có nguy cơ xảy ra trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, nhân 

viên tới công trường thi công, gây thiệt hại về tài sản và tính mạng. Nguyên nhân có thể do 

phương tiện vận chuyển không đảm bảo kỹ thuật hoặc do người điều khiển không tuân thủ 

các nguyên tắc an toàn giao thông. Sự cố này, ngoại trừ các nguyên nhân khách quan, hoàn 

toàn phòng tránh được bằng cách kiểm tra tình trạng kỹ thuật các phương tiện vận tải, tuyên 

truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người điều khiển phương tiện giao 

thông và cho công nhân. 

Tiếng ồn từ phương tiện giao thông trong và ngoài khu vực dự án, sẽ ảnh hưởng khu 

vực dân cư xung quanh. Tuy nhiên, tác động này chỉ tạm thời và kết thúc khi xây dựng xong. 

f). Các rủi ro, sự cố có khả năng xảy ra trong quá trình xây dựng dự án 

Những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình xây dựng dự án chủ yếu tập trung ở những vấn 

đề sau:  

f1). Sự cố cháy nổ 

Trong quá trình thi công xây dựng, các sự cố cháy nổ có thể xảy ra do các nguyên nhân 

sau: 

- Các kho chứa nguyên, nhiên liệu tạm thời phục vụ cho thi công, máy móc, thiết bị kỹ 

thuật (sơn, xăng, dầu DO, giấy ...) là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra 

thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi trường; 

- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố giật, 

chập, cháy nổ…, gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân; 

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (cắt, hàn,...) có thể gây ra cháy, bỏng 

hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa; 

- Các sự cố trong quá trình thi công chủ yếu là các tai nạn lao động đối với công nhân 

xây dựng, do các thiết bị xây dựng không đảm bảo yêu cầu về an toàn. 

f2). Sự cố tai nạn lao động 

Bảng 4. 33. Các tai nạn lao động và nguyên nhân chủ yếu của các tai nạn lao động trong 

giai đoạn thi công xây dựng 

Tai nạn 

lao động 
Nguyên nhân 

Điện giật 

Việc bố trí hệ thống điện tại khu vực thi công không đảm bảo an toàn. 

Công nhân thao tác bất cẩn trong quá trình làm việc. 

Công nhân không được huấn luyện về an toàn lao động. 

Công nhân không được trang bị bảo hộ lao động. 

Ngã từ 

giàn giáo 

Không được đào tạo chuyên môn tương ứng với công việc. 

Ý thức chấp hành an toàn lao động kém (đùa nghịch, say xỉn khi đi vào công 

trường, không mang dây đai bảo hộ an toàn lao động khi làm trên cao,…). 

Kết cấu, thiết bị làm giàn giáo không đảm bảo. 
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Tai nạn 

lao động 
Nguyên nhân 

Làm việc trên cao khi không đủ ánh sáng, khi có mưa to, giông bão, gió 

mạnh từ cấp 5 trở lên. 

Ngất xỉu 
Do quá trình làm việc nặng nhọc, liên tục và thời tiết khắc nghiệt trong thời 

gian dài. 

Tai nạn 

do xe vận 

chuyển 

Tài xế xe bất cẩn. 

Điều khiển xe vận chuyển trong điều kiện thiếu ánh sáng. 

Công nhân thiếu chú ý khi di chuyển trong khu vực thi công.  

Thương 

tật 

Hư hỏng các phương tiện, thiết bị đột ngột (gãy cần trục, đứt dây bảo vệ 

thiết bị,…). 

Giẫm phải các thiết bị trên sàn công tác (lưỡi cưa, máy khoan, đinh, cạnh 

sắt,... 

Trượt ngã do sàn công tác quá trơn, do thao tác sai quy trình,... 

- Từ những loại tai nạn lao động và nguyên nhân gây kể trên, có thể thấy nguyên nhân 

của tai nạn lao động phần lớn là nguyên nhân chủ quan (công nhân, tài xế bất cẩn, không 

tuân thủ các quy định về an toàn lao động,…) và điều kiện làm việc không tốt (không đảm 

bảo an toàn về điện, máy móc cũ kỹ,…). Đối tượng chịu tác động lớn nhất do rủi ro về an 

toàn lao động là công nhân làm việc tại khu vực thi công (thương tật và tính mạng). Như vậy, 

tác động này không chỉ gây ảnh hưởng đến bản thân người lao động mà còn gây nên sự mất 

mát đối với gia đình, người thân của người lao động. Ngoài ra, nếu xảy ra sự cố về an toàn 

lao động trên công trường, Chủ đầu tư và nhà thầu thi công cũng bị ảnh hưởng liên đới về 

trách nhiệm.  

f3). Ngập úng cục bộ  

Nguyên nhân: Sự cố ngập úng tại công trình sẽ xảy ra do hệ thống thoát nước mưa bị 

tắc nghẽn do bùn, đất từ quá trình xây dựng; tình trạng bơm thoát nước không kịp vào những 

ngày mưa lớn. 

Theo số liệu khí tượng trong Niên giám thống kê Tỉnh Bình Dương 2018, cường độ 

mưa lớn nhất trong 4 năm (2015 – 2018) là vào tháng 09/2016 với q = 741,6 mm/tháng = 

37,08 mm/giờ. Hiện trạng khu vực thường xuyên bị ngập úng khi mưa lớn. Vì vậy khi dự án 

tiến hành xây dựng nếu không có biện pháp quản lý thi công thích hợp, sẽ làm gia tăng tình 

trạng ngập úng cục bộ tại khu vực. 

Quá trình ngập úng gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh như sau: 

− Gây tắc nghẽn hệ thống thống thoát nước tại khu vực. 

− Giảm khả năng tiêu thoát nước của khu vực dẫn đến tình trạng ngập úng nặng hơn tại 

khu vực ảnh hưởng đến dân cư sinh sống xung quanh khu vực dự án. 

f4). Sụt lún trong quá trình đào hầm 

Công trình ngầm bao gồm 2 tầng hầm, tổng chiều sâu là 6m. Theo báo cáo khảo sát địa 

chất, đất có khả năng chịu tải cao, phân bố đồng đều và có bề dày lớn, ít khả năng xảy ra sụt 

lún. Tuy nhiên trong quá trình thi công, chủ dự án cần chú trọng đến vấn đề an toàn thi công, 

quản lý và xử lý sự cố sụt lún, sụp đổ công trình cũng như các công trình lân cận. 

Sự cố thường gặp khi thi công hố đào: 

- Mất ổn định thành (mái) hố đào. 
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- Lún bề mặt đất xung quanh hố đào  

- Đẩy trồi đáy hố đào. 

- Hư hỏng kết cấu móng và các bộ phận ngầm đã xây dựng bên trong hố đào và các 

công trình lân cận hố đào. 

- Rung động và rạn nứt các công trình cộng. 

- Có thể gây nhiễm bẩn tầng nước ngầm. 

- Nguyên nhân chủ yếu gây sự cố khi thi công hố đào: 

- Dịch chuyển của các lớp đất yếu từ bên ngoài vào phía trong hố đào. 

- Hạ mực nước ngầm, tăng áp lực nước dưới đáy hố đào. 

- Khi thi công hố móng, đất nền ở khu vực xung quanh bị lún xuống và chuyển dịch 

ngang về phía hố đào. Mức độ lún và chuyển dịch ngang phụ thuộc vào độ sâu đào, đặc điểm 

của nền đất, kết cấu chống đỡ và quy trình đào đất. Chuyển dịch lớn thường phát sinh khi thi 

công hố đào sâu trong nền đất yếu; 

- Khi thi công hút nước để thi công hố đào, mực nước ngầm bị hạ thấp làm tăng độ lún 

của nền đất ở khu vực xung quanh.  

- Khi thu hồi cừ ván thép, đất chuyển dịch vào các khe rỗng do cừ để lại gây ra lún khu 

vực xung quanh tường cừ. 

- Ngoài ra, khả năng gây sạt lở và dẫn đấn sập công trình do Nhà thầu không thực hiện 

theo đúng tiêu chuẩn xây dựng về móng cọc… 

- Các yếu tố hàng đầu gây nên các rủi ro trong quá trình xây dựng tầng hầm như sau: 

- Thiếu sự quan trắc về biến dạng nền, chuyển vị ngang, độ lún công trình lân cận, thay 

đổi mực nước ngầm trong khi thi công. 

- Nhà thầu chú trọng đến tiến độ và lợi nhuận, bỏ qua yêu cầu kĩ thuật. 

- Công tác khảo sát công trình lân cận không được quan tâm đúng mức. 

f5). Sự cố ngộ độc thực phẩm 

- Ngộ độc thực phẩm hoàn toàn có thể xảy ra trong giai đoạn xây dựng do công nhân 

không vệ sinh tay chân trước khi ăn, do sử dụng nguồn thức ăn ôi thiu không có nguồn gốc 

ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân cũng như ảnh hưởng đến năng suất làm việc. 

- Ngộ độc thực phẩm hay còn được gọi tên thông dụng là ngộ độc thức ăn hay trúng thực 

là các biểu hiện bệnh lý xuất hiện sau khi ăn, uống và cũng là hiện tượng người bị trúng độc, 

ngộ độc do ăn, uống phải những loại thực phẩm nhiễm khuẩn, nhiễm độc hoặc có chứa chất 

gây ngộ độc hoặc thức ăn bị biến chất, ôi thiu, có chất bảo quản, phụ gia... nó cũng có thể coi 

là là bệnh truyền qua thực phẩm, là kết quả của việc ăn thực phẩm bị ô nhiễm. Người bị ngộ 

độc thực phẩm thường biểu hiện qua những triệu chứng lâm sàng như nôn mửa, tiêu chảy, 

chóng mặt, sốt, đau bụng....Ngộ độc thực phẩm không chỉ gây hại cho sức khỏe (có thể dẫn 

đến tử vong) mà còn khiến tinh thần con người mệt mỏi. 

- Nguyên nhân gây ngộ độc rất đa dạng nhưng có thể phân chia thành 4 nhóm chính sau: 

+ Ngộ độc thực phẩm do ký sinh trùng: Do vi khuẩn và độc tố của vi khuẩn; do virus; 

do ký sinh trùng; do nấm mốc và nấm men. 

+ Ngộ độc thực phẩm do thức ăn bị biến chất, ôi thiu: Một số loại thực phẩm khi để lâu 

hoặc bị ôi thiu thường phát sinh ra các loại chất độc (dầu, mỡ dùng đi dùng lại nhiều lần…..). 

Các chất này thường không bị phá hủy hay giảm khả năng gây độc khi được đun sôi. 
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+ Ngộ độc do ăn phải thực phẩm có sẵn chất độc: Khi ăn phải các thực phẩm có sẵn 

chất độc rất có thể bị ngộ độc như cá nóc, cá cóc, mật cá trắm, nấm độc, khoai tây mọc mầm, 

một số loại quả đậu…. 

+ Ngộ độc thực phẩm do nhiễm các chất hóa học: Do ô nhiễm kim loại nặng (thực phẩm 

được nuôi trồng, chế biến tại các khu vực mà nguồn nước, đất bị ô nhiễm các loại kim loại 

nặng); do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; do phụ gia thực phẩm; do các chất 

phóng xạ. 

Cách nhận biết một người bị ngộ độc thức ăn: Sau khi ăn hay uống một thực phẩm bị nhiễm 

độc (sau vài phút, vài giờ, thậm chí có thể sau một ngày), người bệnh đột ngột có những triệu 

chứng: buồn nôn và nôn ngay, có khi nôn cả ra máu, đau bụng, đi ngoài nhiều lần (phân nước, 

có thể lẫn máu), có thể không sốt hoặc sốt cao trên 38oC. 

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

1.2.1. Về nước thải 

1.2.1.1. Giảm thiểu ô nhiễm nước thải sinh hoạt 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 4,5m3/ngày. Chủ Dự án sẽ trang bị 4 nhà vệ sinh 

di động phục vụ cho nhu cầu vệ sinh cá nhân của công nhân xây dựng tại Dự án. Nhà vệ sinh 

di động được bố trí trong khu vực Dự án và được trang bị từ khi bắt đầu triển khai dự án đến 

khi hoàn thiện Dự án để xử lý hết lượng nước thải sinh hoạt phát sinh.  

- Chủ Dự án sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom chất thải từ nhà vệ sinh di 

động ngay khi bể chứa đầy. Khi giai đoạn thi công kết thúc, nhà vệ sinh lưu động sẽ được trả 

lại dịch vụ cho thuê. 

- Nước thải đen (phân và nước tiểu) từ hầm tự hoại của nhà vệ sinh di động được lưu 

chứa trong hầm chứa của nhà vệ sinh sau đó chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom 

và xử lý, không thải trực tiếp ra môi trường. 

- Số lượng nhà vệ sinh di động dự kiến: 4 nhà vệ sinh đôi (mỗi nhà vệ sinh đôi sử dụng 

cho khoảng 25 người). 

- Kích thước nhà vệ sinh di động: 6.055 x 2.435 x 2.591 (mm). 

- Thể tích hầm chứa nước: 2,5m3/ nhà vệ sinh đôi. Tổng thể tích chứa nước của 4 nhà vệ 

sinh đôi: 10,0 m3. 

- Vật liệu: Khung thép Profile chuyên dùng hợp khối container 20 feet. 

- Vị trí đặt: cách cổng Dự án trên đường Thống Nhất 80m về phía Tây Nam. 

Hình 4. 1. Nhà vệ sinh di động 
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1.2.1.2. Giảm thiểu ô nhiễm nước thải xây dựng 

a). Nước thải từ quá trình vệ sinh phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công 

- Nước thải trong quá trình xây dựng chủ yếu là nước vệ sinh máy móc, thiết bị, phương 

tiện thi công với lưu lượng 46 m3/ngày (trong đó nước thải từ vệ sinh máy móc, thiết bị là 

1m3/ngày, nước thải từ vệ sinh phương tiện thi công là 45 m3/ngày). Lượng nước thải này 

nếu không được thu gom thì sẽ kéo theo các chất thải làm ô nhiễm nguồn nước xung quanh.  

- Do đó, các biện pháp được đề xuất như sau: 

− Xây dựng 01 hố lắng (3 ngăn) kích thước 3,5 m x 5m x 3m, thể tích bể 52 m3, thể tích 

chứa nước: 52 m3 để lắng cặn nước thải từ quá trình vệ sinh thiết bị thi công và phương tiện 

vận chuyển; Sử dụng công thức: Q = V/T, ta có thời gian lưu nước của bể lắng là 1,2 ngày. 

Cặn trong nước thải xây dựng đa phần là cặn có kích thước lớn do đó có khả năng lắng nhanh. 

Như vậy với thời gian lưu như trên, cặn trong nước thải xây dựng sẽ giảm thiểu đáng kể trước 

khi thải vào cống chung của Thành phố nằm trên đường Thống Nhất. 

+ Vị trí hố lắng: cách cổng Dự án trên đường Thống Nhất 20m về phía Tây Nam; 

+ Lắp đặt song chắn rác phía trên hố lắng; 

+ Sử dụng bê tông tươi thay vì trộn bê tông tại Dự án; 

+ Định kỳ 3 tháng/lần công nhân sẽ vệ sinh hố lắng. Thời gian xây dựng: 24 tháng, tổng 

số lần vệ sinh: 8 lần. 

+ Thông số thiết kế của cầu rửa xe: 

▪ Kích thước (WxLxH): 2240x4750x400mm 

▪ Công suất điện: 12 Kw 

▪ Dung tích bể chứa nước 5.000 lít. 

▪ Áp lực vòi phun làm việc: 3-4,0 kg/cm2 

▪ Trọng lượng thiết bị 2,100kg 

▪ Nguồn điện : 380V/460V 

− Vị trí cầu rửa xe: bên trên hố lắng: cách cổng Dự án trên đường Thống Nhất 20m về 

phía Tây Nam. 

b). Nước mưa chảy tràn và nước thải phát sinh từ quá trình thi công xây dựng tầng hầm 

Dự án có cao độ cao hơn xung quanh do đó khi triển khai xây dựng thì để tránh tình trạng 

nước mưa, nước ngầm phát sinh trong quá trình thi công tầng hầm gây tù đọng, ngập úng cục 

bộ tại khu vực xây dựng Dự án và xung quanh, Chủ Dự án sẽ có những biện pháp sau: 

- Lựa chọn thời điểm thi công xây dựng phù hợp để hạn chế lượng chất bẩn do nước 

mưa mang xuống (không tiến hành đào hầm, san gạt mặt bằng, không thi công xây dựng vào 

lúc trời mưa, chỉ thực hiện các hạng mục thi công trong nhà); 

- Mặt bằng xây dựng được lu, đầm chặt khi chuẩn bị thi công để hạn chế nước mưa làm 

xói mòn, cuốn theo đất đá thoát vào cống chung; 

- Xây dựng các mương thoát nước mưa tạm thời xung quanh công trình, bố trí các hố 

ga trên các mương thoát để tránh tình trạng tù đọng nước mưa bên trong khu vực. Lượng 

nước mưa này sẽ được dẫn ra cống thoát nước Thành phố Dĩ An trên đường Thống Nhất. 

- Lượng nước ngầm phát sinh trong khi thi công nền móng, cọc tầng hầm sẽ được bơm 

lên bể lắng nhằm giảm bớt các chất lơ lửng trước khi bơm ra cống thoát nước của khu vực 

trên đường Thống Nhất; 
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- Đào rãnh phân cách miệng hầm với khu vực xung quanh để hạn chế nước mưa chảy 

từ khu vực xung quanh vào hầm; 

- Tăng khả năng thấm nước mưa của đất nhiều đến mức có thể bằng việc không phủ bê 

tông hoàn toàn các lối đi bộ, bãi đỗ xe. Thay vào đó làm các rãnh nhỏ để lượng nước mưa 

chảy đều trên toàn bề mặt công trình, chống xói mòn cục bộ; 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi tổ chức thi công, bố trí máy móc thiết 

bị, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, thứ tự bố trí các kho bãi để nguyên vật liệu,… 

đảm bảo đủ độ cao, hạn chế ngập cục bộ, bị nước mưa tràn qua, kéo theo các chất thải từ các 

kho dự trữ vào nguồn nước; 

- Phổ biến công nhân ý thức bảo vệ môi trường, cấm không được xả thải bừa bãi, phóng 

uế không đúng quy định. 

c). Giảm thiểu tác động đến ngập lụt cục bộ 

- Bố trí 2 bơm công suất lớn và đường ống dài để hút nước công trình khi có sự cố, 

nhằm hút nước và hạn chế tối đa nguy cơ ngập lụt cục bộ do công trình thi công gây ra. 

Lượng nước hút ra sẽ được thải ra cống thoát nước của Thành phố. 

- Luôn có người giám sát và điều phối tại công trình nhằm đảm bảo không có trường 

hợp nguyên liệu rơi vãi cục bộ làm tắt đường ống thoát nước. 

- Luôn bố trí bạt bao phủ xe vận chuyển ra vào Dự án để hạn chế các trường hợp rơi vãi 

nguyên liệu từ phương tiện vận chuyển xuống công trình. 

1.2.2. Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường 

và chất thải nguy hại:  

1.2.2.1. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

Lượng chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày thải ra trong quá trình thi công xây dựng Dự 

án khoảng 50 kg/ngày. Để giảm thiểu tác động của chất thải rắn sinh hoạt đến môi trường 

xung quanh, chủ Dự án sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 

- Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, cụ thể sẽ phân loại riêng chất thực phẩm 

& rác làm vườn và các chất thải còn lại; 

- Trang bị 01 thùng rác loại 120L, màu xanh, có nắp đậy ghi nhãn “CHẤT THẢI THỰC 

PHẨM” đặt tại khu vực bên trong công trình (nơi tập trung nhiều công nhân làm việc nhất) 

để chứa riêng chất thực phẩm; 

- Trang bị 01 thùng rác loại 120L, màu xanh, có nắp đậy ghi nhãn “CHẤT THẢI CÒN 

LẠI” đặt tại khu vực bên trong công trình (nơi tập trung nhiều công nhân làm việc nhất) để 

phân loại với riêng chất thực phẩm; 

- Khu vực lưu trữ được bố trí có mái che, diện tích khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh 

hoạt: 5 m2; 

- Vị trí đặt: cách cổng Dự án trên đường Thống Nhất 25m về phía Tây Nam. 

- Trang bị biển báo tại khu vực này, ghi rõ “KHU VỰC LƯU CHỨA CHẤT THẢI 

RẮN SINH HOẠT”; 

- Tiến hành phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho công nhân. Một môi 

trường sạch, gọn, đẹp là yêu cầu cần có để thi công hiệu quả và đảm bảo an toàn cho lao động 

và sức khỏe của công nhân; 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt định 

kỳ 1 lần/ngày. 
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1.2.2.2. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn xây dựng 

a). Biện pháp quản lý 

Biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn từ hoạt động xây dựng tuân thủ Thông tư 

08/2017/TT-BXD như sau: Phân loại chất thải rắn xây dựng ngay tại nguồn thải.  

Chất thải rắn xây dựng được phân thành các loại như sau: 

- Chất thải rắn có khả năng tái chế: giấy, sắt thép, nhựa. Lượng chất thải rắn được lưu 

chứa trong kho chứa tạm thời và chuyển giao cho đơn vị thu mua phế liệu. 

- Chất thải rắn có thể được tái sử dụng ngay trên công trường hoặc tái sử dụng ở các 

công trường xây dựng khác: bần, bê tông, gạch, đất: được tập trung tại bãi chứa xà bần với 

diện tích 50 m2. Vị trí: cách cổng Dự án trên đường Thống Nhất 120m về phía Tây Nam. 

- Chất thải không tái chế, tái sử dụng được: gỗ, giấy nhám, … được thu gom, lưu trữ và 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom. 

b). Biện pháp lưu giữ đối với chất thải rắn xây dựng 

− Bố trí 01 nhà chứa chất thải rắn xây dựng tạm thời để lưu chứa các loại sắt thép, thùng 

chứa không nhiễm thành phần nguy hại, nhựa, gỗ,... với diện tích 10 m2 cách cổng Dự án 

trên đường Thống Nhất 70m về phía Tây Nam; nhà chứa chất thải rắn xây dựng được bố trí 

ở nơi tránh bị ngập nước, hoặc nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, đảm bảo vệ sinh môi 

trường xung quanh khu vực lưu giữ. 

− Sử dụng các bao bì có độ dày cao (loại chịu lực), ít có khả năng gây cháy nổ để lưu giữ 

từng loại chất thải phù hợp; 

− Bố trí thùng chứa thể tích mỗi thùng là 120L, có nắp đậy, có dán nhãn tương ứng với 

từng loại chất thải phát sinh; 

− Trang bị biển báo cho khu vực lưu chứa chất thải rắn xây dựng, ghi rõ “KHU VỰC 

LƯU CHỨA CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG”; 

− Nhà chứa có vách và mái làm bằng tôn chịu nhiệt, sàn bằng gạch; 

c). Biện pháp xử lý 

− Chất thải rắn có khả năng tái chế: Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu mua phế 

liệu để chuyển giao theo đúng quy định. Định kỳ 1 – 2 lần/tháng tùy vào khối lượng phát 

sinh và khả năng lưu chứa của kho. 

− Chất thải không tái chế, tái sử dụng được: gỗ, giấy nhám, … được thu gom, lưu trữ và 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

d). Đối với đất đào 

− Theo kết quả phân tích chất lượng đất tại Bảng 3.12 của Báo cáo, chất lượng đất đào 

không có thành phần nguy hại, vì vậy đất đào sẽ tận dụng lấy đất khu vực đào chuyển sang 

khu vực đắp, trong quá trình thi công nền móng, nền đường, đất đào sẽ được phân loại và tận 

dụng tối đa nhằm giảm lượng xe vận chuyển vật liệu ra vào khu vực Dự án; 

− Bố trí khu vực tập kết đất đào tạm thời trong khu vực dự án, thuận tiện cho công tác vận 

chuyển và xử lý. Lượng đất đào sử dụng để san lấp sẽ được vận chuyển trong ngày. Lượng 

đất đào dư được xử lý đúng quy định tại Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/08/2016 

của UBND Tỉnh Bình Dương này nên sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển 

và xử lý. 

− Trước thời điểm thi công 3 tháng, Chủ đầu tư sẽ tiến hành gửi kế hoạch thu gom, vận 

chuyển đất đào đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương và chỉ đổ thải khi được 

chấp thuận theo đúng quy định tại quy định tỉnh Bình Dương. 
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1.2.2.3. Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại 

Chủ Dự án sẽ tiến hành phân loại, thu gom và xử lý theo điều 83 & Điều 84 Luật bảo vệ môi 

trường năm 2020 của Quốc Hội ngày 17/11/2020 về khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ, 

vận chuyển & Xử lý chất thải nguy hại. 

− Toàn bộ chất thải nguy hại sẽ được thu gom triệt để và chứa trong các thùng chứa chuyên 

dụng, bố trí trong khu vực lưu chứa chất thải nguy hại. 

− Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình xây dựng được công nhân xây dựng đem trực 

tiếp xuống kho chứa CTNH và phân loại vào thùng chứa trong kho. 

− Bố trí nhà chứa chất thải nguy hại tạm thời với diện tích 10m2. Nhà chứa có mái che và 

vách làm bằng tôn cách nhiệt, nền bằng gạch, gờ chống tràn xây cao 0,3m. Nhà chứa chất 

thải nguy hại phải có cửa và ổ khóa, biển báo theo đúng quy định; 

− Trang bị biển báo tại khu vực này, ghi rõ “KHU VỰC LƯU CHỨA CHẤT THẢI 

NGUY HẠI” để công nhân phân biệt rõ ràng; 

− Ký hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom chất thải nguy hại trong giai đoạn xây 

dựng, tần suất thu gom 6 tháng/lần. 

1.2.3. Về bụi, khí thải 

1.2.3.1. Biện pháp giảm thiểu tác động từ quá trình đào hầm 

− Trong quá trình đào, đối với lớp đất tơi có mức độ phát tán bụi cao sẽ được phun một ít 

nước đủ để làm ẩm đất trước khi xúc lên mặt đất; 

− Sử dụng lưới chắn xung quanh, lưới chắn đặt trên tường bao xung quanh khu vực Dự 

án với chiều cao tối thiểu 15m tính từ cốt tường nhằm hạn chế bụi phát tán ra môi trường 

xung quanh (tường rào hiện tại Dự án cao 2m, dự án sẽ lắp đặt thêm lưới chắn chiều cao 15m 

nâng tổng chiều cao lưới chắn lên 17m so với các đối tượng xung quanh dự án. Lưới chắn 

này có kích thước giữa các khe hở tối đa 0,5mm và được làm bằng nhựa, lưới này cũng được 

sử dụng khi Dự án đi vào giai đoạn xây dựng tầng cao. Hình ảnh lưới chắn sử dụng như sau: 

 

Hình 4. 2. Hình ảnh lưới chắn công trình 
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1.2.3.2. Biện pháp giảm thiểu bụi từ hoạt động tập kết nguyên vật liệu 

− Bố trí vị trí tập kết vật liệu cách xa lán trại của công nhân, gần tuyến đường vận chuyển 

thuận tiện cho việc thi công dự án;  

− Thiết lập rào chắn quây cột xung quanh khu vực tập kết vật liệu chưa dùng đến (đất cát, 

đá, sỏi) để hạn chế phát tán bụi ra khu vực xung quanh, riêng đối với các vật liệu hạt mịn 

khác được tập kết trong khu vực lán trại có mái che; 

− Phân bổ thời gian bốc dỡ nguyên vật liệu phù hợp trong suốt thời gian thi công; 

− Quá trình thi công sẽ tính toán khối lượng vật liệu hợp lý, không để tồn vật liệu lâu dài. 

1.2.3.3. Biện pháp giảm thiểu bụi do hoạt động giao thông, khu tập kết nguyên vật liệu  

− Chủ Dự án phối hợp với đơn vị thi công giám sát xe vận chuyển vật liệu xây dựng đảm 

bảo các xe chở vật liệu không chở quá tải trọng, vượt quá thể tích thùng xe để tránh tình trạng 

rơi vãi đất đá trên đường vận chuyển, đất cát chỉ được đưa lên xe vận chuyển ở trạng thái 

khô. Các xe vận chuyển phải có tấm bạt che phủ; 

− Các xe chở đúng tải trọng, chạy với tốc độ chậm khi đi vào khu vực Dự án (<5 km/h); 

− Tiến hành quét dọn, tưới rửa mặt đường giao thông vận chuyển nguyên liệu trước khu 

vực xây dựng Dự án sau mỗi ngày thi công; 

− Các phương tiện chuyên chở trước khi ra ngoài Dự án sẽ được xịt rửa thùng xe, bánh 

xe để hạn chế bụi bám vào xe; 

− Các phương tiện vận chuyển cần xịt trước bánh xe trước khi ra khỏi công trường nhằm 

giảm thiểu bụi đường do vận chuyển; 

− Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại vị trí bốc xếp nguyên vật liệu 

như khẩu trang, giày, găng tay, kính,… 

− Đối với các phương tiện vận chuyển cần được kiểm định định kỳ và chủ xe phải cung 

cấp cho Ban quản lý Dự án tối thiểu 24 tháng/lần trong suốt thời gian thi công; 

− Nhiên liệu sử dụng cho phương tiện vận chuyển phải là nhiên liệu được lưu hành trên 

thị trường và hạn chế gây ô nhiễm; 

− Đối với hoạt động vận chuyển xà bần từ trên cao xuống cần được sử dụng thang tải để 

vận chuyển xuống mặt đất. Thang tải phải được hoạt động bên trong lưới chắn an toàn và 

lưới chắn bụi của công trình. 

 Ngoài ra, để phòng ngừa và giảm thiểu tối đa tác động cản trở giao thông đường bộ do 

quá trình di chuyển của các phương tiện vận chuyển, máy móc và thiết bị thi công, các biện 

pháp sau sẽ được áp dụng: 

− Bố trí thời gian vận chuyển phù hợp, theo ca, không chồng chéo để nhiều xe chờ đợi 

nhau gây cản trở bên ngoài công trình. 

− Không vận chuyển vật liệu xây dựng trong giờ cao điểm, tiến hành vận chuyển và tập 

kết nguyên vật liệu vào ban đêm nhằm tránh gây ùn tắc giao thông tại khu vực dự án. 

− Tài xế và các đối tượng tham gia giao thông được đào tạo và yêu cầu tuân thủ đúng Luật 

an toàn giao thông; 

− Lắp đặt các biển báo hiệu; 

− Bố trí nhân viên điều phối phương tiện vận chuyển ra vào dự án. 
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1.2.3.4. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ quá trình thi công xây dựng  

− Áp dụng phương pháp xây dựng hiện đại, cơ giới hóa và tối ưu hóa các hoạt động trong 

quy trình xây dựng;  

− Làm hàng rào bằng tôn xung quanh khu vực thi công để cách ly và hạn chế bụi từ công 

trường phát tán ra khu vực xung quanh, và ảnh hưởng qua lại từ các công trình xây dựng lân cận; 

− Lập kế hoạch cung ứng vật tư thích hợp, hạn chế tập kết vật tư tập trung vào cùng một 

thời điểm, che chắn vật liệu xây dựng tại các khu vực dễ phát sinh bụi trên công trường; 

− Tưới nước, phun làm ẩm đất tại khu vực thi công để hạn chế khả năng khuếch tán bụi 

ra môi trường xung quanh đặc biệt là vào mùa nắng. Thời gian tưới đường trong ngày như 

sau: 6h-7h, 12h-13h, 17h-18h; 

− Khi thi công các công trình cao tầng, sẽ dùng lưới để che chắn, thi công đến đâu che 

chắn đến đó; 

− Đối với công nhân trực tiếp thi công sẽ được trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang, 

mũ, quần áo bảo hộ lao động; 

− Thường xuyên dọn vệ sinh khu vực Dự án. 

1.2.3.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ các phương tiện thi công cơ giới tại 

công trình 

− Thi công theo phương pháp cuốn chiếu, thi công lần lượt theo từng phần của công trình; 

− Sử dụng máy móc thiết bị, phương tiện hiện đại, thường xuyên bảo dưỡng, tra dầu mỡ 

để đảm bảo luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất; 

− Sử dụng dầu DO 0,05%S thay thế cho dầu DO 0,25%S để giảm thiểu khí thải có chứa 

hàm lượng lưu huỳnh cao đồng thời giảm thiểu tác động do lưu huỳnh ăn mòn động cơ; 

− Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trên công trường.công nhân 

làm việc trên công trường. 

1.2.3.6. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ hoạt động hàn 

− Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trực tiếp tại công đoạn 

hàn như kính, khẩu trang, găng tay,…; 

− Sử dụng que hàn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn sử dụng trong xây dựng. 

1.2.3.7. Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ quá trình sơn tường 

− Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trực tiếp tại công đoạn 

sơn như khẩu trang, kính, găng tay; 

− Trong quá trình chà nhám, sơn tường thi công cuốn chiếu, chà nhám và sơn theo từng 

phòng, tầng, khu vực sau đó đến các tầng khác; 

− Sử dụng sơn nội thất và ngoại thất không chứa chì và thủy ngân. Sau khi sơn nên mở 

cửa 5 – 7 ngày cho tường nhà thoáng và bay hết mùi sơn; 

− Sử dụng lưới che chắn khu vực thi công để hạn chế lượng bụi phát tán vào không khí; 

− Sử dụng các máy chà nhám chuyên dụng, có khả năng điều chỉnh được tốc độ của máy 

khi làm việc ở những góc hẹp; 
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− Máy chà nhám có trang bị túi lồng chứa bụi nhằm giảm thiểu ô nhiễm do bụi bẩn gây 

hại sức khỏe người lao động; 

Sử dụng máy chà nhám đánh bóng có tích hợp hút bụi trực tiếp để giảm tối đa lượng bụi phát 

sinh trong quá trình xả bề mặt tường. Hiện tại trên thị trường, một số máy chà nhám tích hợp 

hút bụi có ưu điểm giảm thiểu đến 90% lượng bụi phát tán ra môi trường xung quanh. Máy 

có thể điều chỉnh tốc độ quay của mặt mài cũng như khả năng hút bụi nhanh chậm dễ ràng. 

Máy có trọng lượng nhẹ, giá cả hợp lý giải quyết công việc nhanh, rút ngắn thời gian thi 

công, công trình bóng đẹp đều hơn so với cách làm truyền thống thủ công. Hình ảnh máy chà 

nhám tích hợp hút bụi hiện đang được sử dụng trên thị trường như sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 3. Cấu tạo máy chà nhám tích hợp hút bụi 

1.2.3.8. Giảm thiểu ô nhiễm mùi từ khu vực chứa chất thải rắn tập trung 

Mùi hôi chủ yếu là mùi phát sinh từ các hố ga thu nước, sự phân huỷ chất thải rắn tại 

các khu tập kết chất thải,… Tuy nhiên, các nguồn thải này hoàn toàn có thể khống chế được 

bằng cách quản lý như: 

− Phân loại chất thải rắn tại nguồn thải, chất thải hữu cơ được lưu chứa riêng biệt với các 

loại chất thải khác; 

− Bố trí các thùng thu gom chất thải rắn có nắp đậy tại khu vực Dự án; 

− Thu gom chất thải rắn sinh hoạt định kỳ 1 lần/ngày và chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng vận chuyển, xử lý; 

− Tăng cường chất lượng công tác vệ sinh toàn khu vực Dự án. 

1.2.4. Các biện pháp giảm thiểu về tiếng ồn, độ rung 

Để giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn xây dựng dự án, các biện 

pháp sau đây sẽ được thực hiện: 

− Lựa chọn đơn vị thi công có thiết bị và phương tiện thi công cơ giới hiện đại, có kỹ 

thuật và uy tín cao. 

− Phương tiện vận chuyển phải hạn chế sử dụng còi, giảm tốc độ khi đi qua khu vực dân 

cư, gắn ống giảm thanh cho xe. 
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− Các phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị khi hoạt động trong khu vực dự án phải 

tuân theo các quy định, hướng dẫn tại công trường về tốc độ, thời gian hoạt động,… 

− Không sử dụng máy móc, thiết bị thi công quá cũ gây tiếng ồn lớn. Thường xuyên kiểm 

tra bảo dưỡng thiết bị. Các thiết bị thi công phải có chân đế để giảm thiểu độ rung. 

− Sắp xếp lịch vận chuyển, thi công phù hợp để hạn chế việc gây ô nhiễm ồn, rung. Không 

sử dụng cùng lúc nhiều máy móc, thiết bị thi công để tránh tác động cộng hưởng của tiếng 

ồn. 

− Bố trí các máy móc làm việc ở những khoảng cách hợp lý như bố trí nguồn rung, ồn 

cách xa khu vực nhà dân tối thiểu là 50m. 

− Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình xây dựng để đặt ra lịch thi công phù hợp để giảm 

độ ồn, rung theo quy chuẩn cho phép. 

− Tổ chức lao động hợp lý, nhằm tạo ra những khoảng nghỉ không tiếp xúc với rung động 

khoảng từ 20 - 30 phút và với thời gian tối đa cho một lần làm việc liên tục không quá 4 giờ. 

− Đối với tiếng ồn từ hoạt động vận chuyển xà bần: cẩu xúc xà bần đúng với khối lượng 

cẩu, tránh rơi vãi xà bần ra bên ngoài gây ra tiếng ồn lớn. Xà bần khi đổ từ cẩu xúc xuống 

thùng xe cần đổ nhẹ nhàng ở khoảng cách phù hợp (khoảng 0,5m tính từ cẩu xúc đến vị trí 

tiếp xúc). 

− Lắp đặt thay thế những loại ghế lái giảm rung đã được tính toán thiết kế phù hợp với 

công nhân Việt Nam. Bên cạnh đó cũng cần trang bị thêm những loại cách rung khác nhau 

bằng cao su trong buồng lái để giảm bớt sự lan truyền rung động từ sàn buồng lái lên chân 

người lái xe. 

− Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong công trường. Đồng thời 

giám sát chặt chẽ, nhắc nhở việc thực hiện các nội quy về an toàn lao động cho tất cả công 

nhân. 

− Đối với tiếng ồn phát sinh từ quá trình đổ bê tông:  

+ Sử dụng bê tông tươi thay vì trộn bê tông tại dự án. 

+ Giới hạn chiều ngang của dòng chảy từ nơi bắt đầu đổ (xe bê tông tươi) là 10m. 

+ Giới hạn chiều cao của dòng chảy từ nơi bắt đầu đổ (xe bê tông tươi) là 5m. 

+ Sử dụng máy móc thiết bị có tích hợp bộ phận tiêu âm, giảm ồn trong thời gian thi 

công ban đêm. 

1.2.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác  

1.2.5.1. Giảm thiểu tác động giao thông khu vực 

− Ngoài việc bố trí thời gian vận chuyển phù hợp đã nêu ở trên, Dự án sẽ sắp xếp một lực 

lượng bảo vệ tại công trình: 2 người để phân luồng giao thông vào giờ cao điểm. Đồng thời, 

Chủ Dự án cũng sẽ phối hợp với công an giao thông tại địa phương để hỗ trợ công tác phân 

bổ giao thông, hạn chế kẹt xe. 

− Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Hạn chế vận chuyển VLXD trong giờ 

cao điểm nhằm giảm lượng phương tiện tham giao giao thông tại Dự án. 
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− Cấu trúc đường giao thông trong nội bộ công trường thi công được bố trí hợp lý, tránh 

xung đột giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện thi công công trình, cũng như 

dân cư sống xung quanh khu vực Dự án. 

− Có hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại lối ra, lối rẽ, trong công trường, tại những 

vị trí dễ xảy ra tai nạn, đề phòng tai nạn. 

1.2.5.2. Biện pháp giảm thiểu tác động tới kinh tế - xã hội 

Đối với hệ thống quản lý của chính quyền địa phương: 

Chủ Dự án kết hợp với chính quyền địa phương để tăng cường quản lý nhân khẩu, lao 

động, an ninh trật tự trong khu vực, để tránh xảy ra mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng với 

người dân trên khu vực. Giới thiệu, giáo dục công nhân ý thức sống, phong tục tập quán của 

người dân địa phương để tránh các trường hợp xung đột đáng tiếc xảy ra. 

Đối với con người: 

Để ngăn ngừa sự lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm qua môi trường nước, bệnh truyền 

nhiễm do tác nhân trung gian (côn trùng, bọ,...), HIV/AIDS, các bệnh xã hội khác,... giữa 

công nhân và người dân địa phương và ngược lại, cần có các giải pháp sau: 

− Giáo dục cho công nhân về các biện pháp ngăn ngừa và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh 

như ruồi, muỗi, bọ gậy,... 

− Tuyên truyền, vận động giữ gìn vệ sinh nơi ở, sử dụng nước sạch, tiêm chủng phòng 

ngừa một số bệnh; 

− Kết hợp với trung tâm y tế địa phương để có kế hoạch định kỳ khám sức khỏe đối với các cán 

bộ, công nhân trong công trường, phun các loại thuốc phòng dịch bệnh,… 

− Biện pháp được thực thi sẽ giảm thiểu được sức ép lên môi trường xã hội, ngăn ngừa 

xung đột và các bệnh có khả năng lây nhiễm. 

1.2.5.3. Biện pháp giảm thiểu ngập úng trong quá trình đào móng, đào hầm 

Để hạn chế tình trạng ngập úng, Chủ Dự án sẽ có những biện pháp khắc phục như sau: 

− Đất từ quá trình đào hầm và đất đào phải được vận chuyển ngay trong ngày; 

− Các mương thoát nước mưa tạm thời sẽ được thi công xung quanh khu vực công trình 

xây dựng tránh tình trạng tù đọng nước mưa trong khu vực; 

− Thường xuyên nạo vét các mương thoát nước trong khu vực Dự án. 

− Lượng nước ngầm phát sinh trong khi thi công nền móng, tầng hầm sẽ được bơm lên 

hố lắng nhằm giảm bớt các chất lơ lửng trước khi bơm vào Cống thoát nước chung của Thành 

phố trên đường Thống Nhất. 

1.2.6. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ra, sự cố trong giai đoạn thi công 

xây dựng 

1.2.6.1. Phòng ngừa ứng phó sự cố khi thi công tầng hầm 

− Phải nâng cao chất lượng công tác khảo sát địa chất công trình và địa chất thủy văn để 

đảm bảo có đầy đủ số liệu tin cậy về cấu tạo địa tầng, các chỉ tiêu cơ lý, động thái và tính 
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chất hóa học của nước dưới đất cho việc xử lý nền móng và thiết kế cũng như thi công các 

phần ngầm trong công trình xây dựng; 

− Nếu dùng cọc ván thép hoặc cọc lắc xen để làm tường cừ chống giữ thành hố đào sâu 

thì phải chú ý: 

− Chỉ nên dùng cọc lắc xen cho hố đào có chiều sâu nhỏ hơn 10m, ví dụ cho 1 đến 2 tầng 

hầm; - cừ larsen 

− Phải căm được chân của tường vây vào tầng đất loại sét (sét hoặc sét pha) tốt (dẻo cứng) 

để đảm bảo không cho nước dưới đất xâm nhập vào tầng hầm; 

− Nên dùng cọc lắc xen tốt, không bị cong vênh để tránh nước thấm vào hố đào qua tường 

vây. Cần cân nhắc xem khi nào thì dùng cọc ván thép làm tường cừ, tạm thời hay vĩnh viễn 

để tránh trường hợp khi rút tường cừ lên sẽ làm lún nứt các công trình xung quanh. 

Phi thi công tưg đất phải đặt vào tầng đất loại sét (sét, sét pha) tốt, có trạng thái dẻo cứng, 

nửa cứng và  

− Khi bơm hút hạ mức nước ngầm phải chú ý đảm bảo độ ổn định của các công trình lân 

cận; 

− Phải kiểm tra chất lượng bê tông đầy đủ số lượng theo tiêu chuẩn để phát hiện được các 

khuyết tật bê tông (nếu có); 

− Tầng hầm được thiết kế theo các tiêu chuẩn quy định về tầng hầm đảm bảo thông thoáng 

khí cho tầng hầm; 

− Khảo sát, thiết kế và thi công có đủ năng lực về nhân sự, về trang thiết bị, về trình độ 

và kinh nghiệm, về thành tích tốt trong quá khứ để đảm bảo chất lượng công trình, tránh 

những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra; 

− Nghiêm túc thực hiện theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 16/06/2016 của Ủy 

Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Dương ban hành quy định bảo vệ môi trường Tỉnh Bình Dương 

khi thi công xây dựng trên địa bàn thành phố. 

− Khi xảy ra hiện tượng sụt lún:  

+ Dừng toàn bộ công tác thi công dự án để giảm thiểu sự cố xảy ra nghiêm trọng hơn. 

+ Sử dụng các biện pháp kỹ thuật gia cố phần sụt lún. 

+ Bồi thường mọi thiệt hại cho dân khi xảy ra sự cố. 

1.2.6.2. Sự cố cháy nổ 

− Bố trí kho chứa nguyên nhiên vật liệu tại những vị trí thoáng mát, tránh tiếp xúc trực 

tiếp với ánh sáng mặt trời,… 

− Thường xuyên kiểm tra độ an toàn của các bồn, thùng chứa nguyên, nhiên liệu nhằm 

sửa chữa, thay thế và khắc phục kịp thời; 

− Hạn chế các nguồn dễ phát sinh cháy, nổ như: lửa, máy phát điện,… Lập rào chắn cách 

ly các khu vực nguy hiểm như trạm biến thế, vật liệu dễ cháy; 

− Khu vực kho chứa có nền cao hơn so với khu vực xung quanh. 
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− Trang thiết bị bảo hộ phù hợp với tính chất nguy hiểm của hóa chất và tuân thủ quy định 

về an toàn hóa chất. 

− Phối hợp cùng với các cơ quan chức năng lập phương án phòng chống, ứng cứu sự cố. 

1.2.6.3. Sự cố tai nạn lao động 

Dự án là công trình lớn cho nên nguy cơ xảy ra tai nạn trong quá trình thi công tương 

đối lớn. Do đó, chủ Dự án sẽ chú ý đến vấn đề an toàn lao động khi vận chuyển và lắp đặt 

các máy móc có trọng tải lớn và khi thi công các công trình trên cao. Ngã cao là tai nạn rất 

phổ biến, đa dạng và thường xảy ra các trường hợp sau: 

− Ở trong tất cả các dạng công tác thi công ở trên cao như xây, lắp đặt, tháo dỡ cốp pha, 

lắp đặt cốt thép đổ đầm bê tông, lắp ghép các kết cấu xây dựng và thiết bị, vận chuyển vật 

liệu lên cao, làm mái và các công tác hoàn thiện (trát, trang trí,…); 

− Khi công nhân làm việc ở xung quanh công trình hoặc ở các bộ phận kết cấu nhô ra 

ngoài công trình (mái đua, côngxôn, ban công, ôvăng; khi làm việc trên mái, nhất là trên mái 

dốc, mái lợp bằng vật liệu giòn, dễ gãy vỡ (mái ngói, mái lợp, fibrô-ximăng) ; trên mép sàn, 

trên dàn giáo không có lan can bảo vệ; 

− Khi công nhân lên xuống ở trên cao (leo trèo trên tường, trên các kết cấu lắp ghép, trên 

dàn giáo, trên khung cốp pha, cốt thép, khi lên xuống thang,…);  

− Khi đi lại ở trên cao (đi trên đỉnh tường, đỉnh dầm, đỉnh dàn, trên các kết cấu khác);  

− Khi sàn thao tác hoặc thang bắt tạm bợ bị đổ gãy;  

− Khi làm việc ở vị trí chênh vênh, nguy hiểm không đeo dây an toàn; 

− Ngã cao không những chỉ xảy ra ở những công trình lớn, thi công tập trung, công trình 

cao, mà cả ở các công trình nhỏ, công trình thấp, thi công phân tán. 

Những nguyên nhân chính gây tai nạn ngã cao:  

− Sức khỏe không tốt như thể lực yếu, người có bệnh về tim, huyết áp, tai điếc, mắt kém…; 

Công nhân chưa được đào tạo về chuyên môn hoặc làm việc không đúng với nghề nghiệp, 

bậc thợ;  

− Công nhân chưa được học tập, huấn luyện chưa đạt yêu cầu về an toàn lao động; 

− Thiếu hoặc không sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân như dây an toàn, giày, mũ… 

bảo hộ lao động; 

− Không sử dụng các phương tiện làm việc trên cao như thang, các loại dàn giáo (giáo 

ghế, giáo cao, giáo treo, nôi treo,…) để tổ chức chỗ làm việc và đi lại an toàn cho công nhân, 

trong quá trình thi công ở trên cao; 

− Sử dụng các phương tiện làm việc trên cao nói trên không đảm bảo các yêu cầu an toàn 

gây ra sự cố tai nạn do những sai sót liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp đặt và sử dụng; 

Công nhân vi phạm nội quy an toàn lao động, làm bừa, làm ẩu trong thi công.  

− Ở trong tất cả các dạng công tác thi công ở trên cao như xây, lắp đặt, tháo dỡ cốp pha, 

lắp đặt cốt thép đổ đầm bê tông, lắp ghép các kết cấu xây dựng và thiết bị, vận chuyển vật 

liệu lên cao, làm mái và các công tác hoàn thiện (trát, quét vôi, trang trí,…).  
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  Nhìn chung các tác động nói trên ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể và trong 

thời gian có hạn. Tuy nhiên, cũng cần có các biện pháp thích hợp để kiểm soát vì các tác 

động này ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ và tính mạng của công nhân tham gia xây dựng 

công trình. 

1.2.6.4. Biện pháp giảm thiểu tình trạng sụt lún mặt đất 

− Thực hiện giải pháp kỹ thuật đồng bộ trong, xử lý nền; 

− Khi san gạt nền cần chọn loại cát mịn, chú ý độ dày san gạt và theo dõi tốc độ lún để 

khống chế tốc độ đắp phù hợp; 

− Thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật xây dựng trên nền đất yếu; 

− Đơn vị thi công công trình có trách nhiệm, kiểm tra theo dõi chất lượng công trình để 

có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố. 

1.2.6.5. Phòng ngừa, ứng phó ngập úng 

− Khu đất của dự án được tính toán san nền thoát nước phù hợp với cao độ thoát nước khu vực 

xung quanh, cụ thể là hướng thoát chính tại dự án là hướng Tây. 

− Hệ thống thu gom nước mưa được tính toán và bố trí nhiều cửa xả tại các vị trí thích hợp, không 

gây cản trở dòng chảy tại khu vực cửa xả. 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải 

Bảng 4. 34. Nguồn phát sinh chất thải trong giai đoạn vận hành dự án 

Hoạt động 
Nguồn gây tác 

động 
Đối tượng bị tác động 

Phạm vi tác động 

Không gian Thời gian 

Hoạt động của 

cư dân sinh sống 

tại khu chung cư, 

hoạt động của 

nhà trẻ. 

 

Hoạt động đun 

nấu của mỗi gia 

đình 

Mùi phát sinh từ quá 

trình đun nấu. 

Trong phạm vi 

căn hộ của 

mỗi gia đình 

Trong suốt thời 

gian hoạt động 

của Dự án 

Nước thải sinh 

hoạt 

Vệ sinh môi trường và 

hệ thống thoát nước của 

khu vực 

Trong Dự án 

và khu vực 

xung quanh 

Trong suốt thời 

gian hoạt động 

của Dự án 

Chất thải rắn, 

chất thải nguy 

hại 

Chất lượng Môi trường 

không khí 

Mỹ quan trong khu vực 

Môi trường đất 

Tạo điều kiện cho vi 

khuẩn có hại, ruồi muỗi 

phát triển là nguyên 

nhân của các dịch bệnh. 

Ảnh hưởng lâu dài đến 

hệ sinh thái 

Khu vực tập 

trung chất thải 

rắn, khu vực 

lưu trữ chất 

thải nguy hại 

Trong suốt thời 

gian hoạt động 

của Dự án 

Phương tiện đi 

lại (xe gắn máy, 

Chất lượng môi trường 

không khí. 

Khu vực để 

xe, khu vực 

Trong suốt thời 

gian hoạt động 
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Hoạt động 
Nguồn gây tác 

động 
Đối tượng bị tác động 

Phạm vi tác động 

Không gian Thời gian 

ô tô). 

Hoạt động 

phương tiện 

giao thông khu 

vực tầng hầm, 

các tầng để xe. 

Giao thông của khu vực 

Tiếng ồn 

xung quanh 

Dự án 

của Dự án 

Hoạt động của 

máy phát điện dự 

phòng 

Máy phát điện 

Chất lượng môi trường 

không khí 

Tiếng ồn và độ rung 

Khu vực đặt 

máy phát điện 

Trong suốt thời 

gian hoạt động 

của Dự án, gián 

đoạn và không 

liên tục 

Hoạt động của hệ 

thống thoát nước 

Hệ thống thoát 

nước. 

- Chất lượng môi 

trường không khí 

- Hệ thống thoát nước 

khu vực 

Trong Dự án 

và khu vực 

xung quanh. 

Trong suốt 

thời gian hoạt 

động của Dự án 

Sự cố 

Cháy nổ 
Tài sản 

Tính mạng con người 

Trong Dự án 

và khu vực lân 

cận 

Trong suốt thời 

gian hoạt động 

của Dự án 

Sự cố ngập úng 

tầng hầm 

Hệ thống thoát nước khu 

vực 

Ngập úng và vệ sinh Môi 

trường xung quanh 

Khu vực tầng 

hầm Dự án và 

khu vực lân 

cận 

Trong suốt thời 

gian hoạt động 

của Dự án 

 

Sự cố hệ thống 

làm lạnh trung 

tâm 

Môi trường không khí 

khu vực 

Trong khu vực 

Dự án 

Trong suốt thời 

gian hoạt động 

của Dự án 

Như vậy, trong quá trình Dự án đi vào hoạt động, khía cạnh môi trường đáng kể nhất là 

nước thải sinh hoạt, bụi và khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại từ quá trình hoạt động 

của dự án. Ngoài ra, bụi, khí thải từ các phương tiện tham gia giao thông, sự cố môi trường 

cũng là khía cạnh môi trường đáng quan tâm trong giai đoạn này. Các khía cạnh này sẽ được 

trình bày cụ thể như sau: 

2.1.1.1 . Chất thải rắn 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được tính toán dựa trên số lượng dân cư 

sinh sống tối đa, cụ thể như sau: 

Bảng 4. 35. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án 

Hạng mục Người 
Tốc độ phát sinh 

(kg/người.ngày) 

Khối lượng phát 

sinh (kg/ngày) 

Căn hộ  1.200 1,3 1.560 
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Hạng mục Người 
Tốc độ phát sinh 

(kg/người.ngày) 

Khối lượng phát 

sinh (kg/ngày) 

Thương mại, dịch vụ, công 

cộng 
1.322 0,5 662 

Trường mầm non 60 1,3 78 

Tổng lượng chất thải rắn phát sinh 2.300 

Vậy tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại dự án là: 2.300 kg/ngày. Thành phần chủ 

yếu gổm: 

 Chất thải hữu cơ gồm có: (thức ăn thừa, vỏ trái cây,...) chiếm 75% tổng khối lượng 

chất thải phát sinh, khối lượng phát sinh là: 1.725 kg/ngày.  

 Chất thải còn lại (bao bì nylon, giấy vụn, vỏ lon, đồ hộp,...) phát sinh khối lượng là: 

575 kg/ngày. 

Chất thải rắn sinh hoạt trên nếu không có biện pháp xử lý sẽ có một số tác động tiêu 

cực đến môi trường không khí và môi trường đất. Cụ thể tác động của chúng như sau: 

Bảng 4. 36. Tác động của chất thải rắn 

Các thành phần hữu cơ dễ 

phân huỷ 

Sẽ sinh ra các chất khí gây mùi hôi, tác động đến chất lượng 

môi trường không khí xung quanh, ảnh hưởng trực tiếp đến 

người dân trong dự án. 

Các thành phần trơ trong 

chất thải rắn sinh hoạt: 

giấy, nilon, kim loại, nhựa, 

thuỷ tinh,… 

Khi vứt bừa bãi sẽ lẫn lộn vào đất gây tác động đến môi 

trường đất, làm mất mỹ quan trong khu vực. 

Các loại nhựa và bao bì 

nilon 

Gây ra sự tắc nghẽn các cống thoát nước, gây hại cho hệ vi 

sinh vật đất, tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi 

phát triển là nguyên nhân của các dịch bệnh. 

Chất dẻo nhựa PE 

Rất bền trong môi trường đất, tùy theo từng loại chất dẻo 

mà thời gian phân huỷ có thể từ 20-5000 năm, vì vậy PE 

tích luỹ trong môi trường đất sẽ gây nên những tác động 

môi trường lâu dài. 

Do vậy, để giảm thiểu các tác động tiêu cực nêu trên, chủ dự án sẽ trang bị các thùng 

rác chuyên dụng, có nắp đậy để thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom 

và xử lý theo đúng quy định. 

2.1.1.2 . Chất thải thông thường 

(1). Bùn cặn từ bể tự hoại 

Thể tích phần bùn tại bể tự hoại được tính theo công thức:  

Wc = a  b  c  N  T  (100 – P1): [1000  ( 100 – P2)]  (2) 

Trong đó: 
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+  a: Lượng cặn trung bình tạo ra của một người trong 1 ngày, lấy a = 0,5 – 0,8 

lít/người.ngày; lấy a = 0,8 lít/người.ngày; 

+  b: Hệ số tính đến sự giảm thể tích khi lên men cặn, lấy b = 0,7; 

+  c: Hệ số kể tới việc phải để lại một lượng bùn cặn đã lên men sau mỗi lần hút. Với 

lượng bùn cặn để lại là 20%, khi đó c = 1,2; 

+  T: Thời gian giữa 2 lần hút cặn, lấy T = 90 ngày; 

+  P1: Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

+  P2: Độ ẩm của cặn đã lên men, P2 = 90%; 

+  N: Số người mà bể phục vụ, N= 2.582 người 

Thay vào công thức (2) như sau: 

Wc = [0,8 × 0,7 × 1,2 × 2.582 × 90 × (100 – 95)] : [1000 × (100 – 90)] = 78m3. 

*) 1 m3 bùn sẽ tương đương với 1.050 kg bùn, vì thế, lượng bùn phát sinh tại bể tự hoại trong 

90 ngày là: 81,9 tấn bùn. 

2.1.1.3 . Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án như: hộp mực in thải có 

thành phần nguy hại; bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải; dầu động 

cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải; bao bì cứng thải bằng nhựa; bao bì cứng thải bằng kim 

loại; giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại; pin, ắc quy chì thải. Theo 

trích dẫn từ trang 24, chương 2 của “Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 – Chất thải 

rắn” của Bộ Tài nguyên và Môi trường, như sau: “Theo thống kê, CTNH còn bị thải lẫn vào 

chất thải sinh hoạt mang đến bãi chôn lấp là 0,02 ÷ 0,82%”, ước tính tỷ lệ CTNH trung bình 

phát sinh trong CTR sinh hoạt với tỷ lệ là 0,5%. Khối lượng và thành phần các loại CTR 

nguy hại phát sinh từ dự án được trình bày trong bảng sau: 

Khối lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn hoạt động là: 

2.300 kg/ngày x 0,5% = 11,5kg/ngày = 4.198 kg/năm. 

Danh mục chất thải nguy hại được thống kê theo bảng sau: 

Bảng 4. 37. Danh mục chất thải nguy hại 

STT Tên chất thải 

Khối 

lượng phát 

sinh 

(kg/năm) 

Trạng thái 
Mã chất 

thải 
Ký hiệu 

1 
Hộp mực in thải có thành 

phần nguy hại 
289 Rắn 08 02 04 KS 

2 

Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thủy tinh hoạt tính 

thải 

1.479 Rắn 16 01 06 NH 

3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
210 Lỏng 16 01 08 NH 

4 Bao bì cứng thải bằng nhựa 255 Rắn 18 01 03 KS 
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STT Tên chất thải 

Khối 

lượng phát 

sinh 

(kg/năm) 

Trạng thái 
Mã chất 

thải 
Ký hiệu 

5 

Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy 

hại 

255 Rắn 18 02 01 KS 

6 Pin, ắc quy chì thải 425 Rắn 16 01 12 NH 

7 
Bao bì mềm có các thành 

phần nguy hại 
391 Rắn 18 01 01 KS 

8 
Linh kiện, thiết bị điện điện 

tử thải 
340 Rắn 16 01 13 NH 

9 
Than hoạt tính từ quá trình 

xử lý mùi hôi của HTXLNT 
545 Rắn 12 01 04 NH 

Tổng cộng 4.198    

Các loại chất thải rắn nguy hại nêu trên, nếu không được thu gom, vận chuyển theo 

đúng quy định có thể gây rơi vãi, làm mất vệ sinh môi trường, gây ô nhiễm môi trường nước, 

không khí, đất, làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng và luôn chứa đựng nguy cơ gây nguy 

hại đối với sức khỏe con người và các hệ sinh thái lâu dài. Biện pháp quản lý và giảm thiểu 

sẽ được trình bày ở phần sau. 

2.1.1.4 . Bụi, khí thải 

a). Nguồn phát sinh bụi, mùi, khí thải 

Nguồn phát sinh ô nhiễm chủ yếu phát sinh do hoạt hàng ngày của dân cư trong khu 

vực, hoạt động nhà trẻ, hoạt động thương mại, dịch vụ, hoạt đồng văn phòng. Nguồn phát 

sinh ô nhiễm không khí trong giai đoạn này bao gồm: 

- Bụi, khí thải từ hoạt động giao thông  

- Khí thải từ hoạt động tầng hầm 

- Khí thải từ quá trình nấu ăn của dân cư và thương mại dịch vụ trong khu vực dự án 

- Khí thải từ máy phát điện dự phòng 

- Mùi hôi tại khu vực tập trung chất thải rắn, hầm tự hoại, bể tách dầu mỡ, hầm bơm 

nước thải 

- Mùi hôi phát sinh từ hệ thống cống, hố ga thu gom nước thải  

Tác động của nguồn ô nhiễm này được đánh giá chi tiết dưới đây: 

a1). Bụi, khí thải từ hoạt động giao thông: 

Số lượng xe ra vào khu vực dự án không ổn định, phụ thuộc vào số lượt xe ra vào của 

cư dân, số xe ước tính trong một ngày như sau: 

Số lượng xe máy của dân cư sinh sống trong chung cư: 590 hộ (có mỗi căn 2 xe), số 

lượng xe máy của dân cư: 1.180 xe. Số lượng xe máy của nhà trẻ: 60 xe. Tổng số lượng xe 

máy tại dự án: 1.240 xe. Loại xe gắn máy đang lưu thông trên thị trường hầu hết là xe > 50cc, 
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động cơ 4 thì. 

Số lượng xe ô tô là 372 xe/ngày (xe ô tô 4 – 7 chỗ) (ước tính 30% hộ có xe hơi). Số 

lượng xe hơi của khách và nhà trẻ: 38 xe. Tổng số lượng xe ô tô tại dự án: 410 xe. 

Quãng đường đánh giá: 20 km. 

Hoạt động của phương tiện làm phát sinh bụi cuốn lên từ mặt đường, khí thải chứa bụi 

khói, SO2, NOx, CO, do việc đốt cháy nhiên liệu (dầu DO, xăng) trong động cơ. 

Lượng khí thải phát sinh tùy thuộc vào loại nhiên liệu sử dụng (dầu DO hay xăng) và 

tính năng kỹ thuật của các phương tiện, chất lượng đường giao thông. Ngoài ra, còn phụ 

thuộc vào chế độ vận hành như quá trình khởi động, chạy nhanh hay chậm... 

Bảng 4. 38. Số lượng xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm 

STT Hạng mục 
Số lượt xe 

(lượt/ngày) 

1 Xe máy 1.240 

2 Ô tô 410 

Tổng cộng 1.650 

Mức độ ảnh hưởng nhiều nhất do quá trình vận chuyển trong bán kính vận chuyển 20km 

xung quanh dự án. 

Hệ số ô nhiễm phát sinh do hoạt động của phương tiện giao thông trong giai đoạn hoạt 

động được tính theo tiêu chuẩn của Assessment of Source of Air, Water and Land Pollution, 

World Health Org, 1993 (phương tiện có tải trọng từ 3,5 – 16 tấn trong phạm vi ngoài thành 

phố) và tài liệu Môi trường không khí Phạm Ngọc Đăng 1997 (xe máy), cụ thể như sau: 

Bảng 4. 39. Hệ số ô nhiễm trong khí thải của phương tiện vận chuyển 

Phương tiện 
Hệ số ô nhiễm (kg/1000km) 

Bụi SO2 CO VOC NOx 

Xe ô tô 0,9 4,15S 2,9 0,8 14,4 

Xe máy - 0,76S 20 3 0,3 

(Nguồn: Assessment of Source of Air, Water and Land Pollution, World Health Org, 1993 

và Phạm Ngọc Đăng. Môi trường không khí, 1997) 

Tải lượng các chất ô nhiễm gây ra bởi các phương tiện vận chuyển thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 4. 40. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của phương tiện vận chuyển 

Phương tiện Tải lượng Bụi SO2 CO VOC NOx 

Xe máy 

Tải lượng ô 

nhiễm 

(mg/m.s) 

- 0,110 58,040 8,706 0,871 

Xe ô tô 

Tải lượng ô 

nhiễm 

(mg/m.s) 

0,025 0,031 0,528 0,079 0,370 

Ghi chú:  

Tải lượng ô nhiễm (mg/m.s) = Hệ số ô nhiễm (kg/1000km) x số lượt xe (lượt xe/ngày)/28.800 
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Hàm lượng lưu huỳnh (S) trong dầu DO là 0,05%. 

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải do phương tiện giao thông ra 

vào dự án trong giai đoạn hoạt động (kết quả đã bao gồm nồng độ các chỉ tiêu trong môi 

trường nền) được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 4. 38. Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải do phương tiện giao thông 

ra vào dự án trong giai đoạn hoạt động 

Thông số Khoảng cách x(m) 
Nồng độ tính toán  (mg/m3) 

QCVN (mg/m3) 
z = 1,5 z = 2 

Xe máy 

Bụi 

5 - - 

0,3* 
10 - - 

15 - - 

20 - - 

SO2 

5 1,078 1,071 

0,35* 
10 0,276 0,269 

15 0,073 0,065 

20 0,070 0,062 

NOx 

5 0,979 0,962 

0,2* 
10 0,175 0,158 

15 0,073 0,056 

20 0,071 0,053 

CO 

5 9,706 9,077 

30* 
10 4,083 4,051 

15 1,542 1,025 

20 0,094 0,021 

VOC 

5 0,46 0,46 

0,5** 
10 0,35 0,35 

15 0,24 0,24 

20 0,12 0,12 

Xe ô tô 

Bụi 

5 1,051 1,046 

0,3* 
10 0,250 0,245 

15 0,049 0,044 

20 0,047 0,040 

SO2 

5 1,363 1,357 

0,35* 
10 0,342 0,335 

15 0,260 0,254 

20 0,057 0,051 

NOx 

5 0,758 0,686 

0,2* 
10 0,542 0,469 

15 0,326 0,153 

20 0,124 0,050 

CO 

5 7,083 6,686 

30* 
10 4,061 3,956 

15 2,038 1,933 

20 1,034 0,929 

VOC 5 0,862 0,847 0,5** 
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Thông số Khoảng cách x(m) 
Nồng độ tính toán  (mg/m3) 

QCVN (mg/m3) 
z = 1,5 z = 2 

10 0,559 0,543 

15 0,356 0,340 

20 0,155 0,139 

Ghi chú: 

(*) QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh.. 

(**) QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong 

không khí xung quanh. 

Nhận xét:  

Đối với xe gắn máy: theo kết quả tính toán, thì các chỉ tiêu ô nhiễm NOx, CO, SO2 

phát sinh từ hoạt động của xe máy trong giai đoạn hoạt động trong khoảng cách 10m -20m 

nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng không khí xung quanh, không gây ảnh hưởng đến dân cư tại khu vực Dự 

án và xung quanh Dự án. 

Đối với xe ô tô: theo kết quả tính toán các chỉ tiêu Bụi, NOx, CO, SO2 ở khoảng cách 

10m – 20m nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 

a2). Khí thải từ hoạt động tầng hầm: 

Các tầng hầm giữ xe có không gian kín, nếu không có hệ thống thông gió, hút khí tốt sẽ 

là nơi chứa rất nhiều khí độc hại từ các loại xe thải ra, tích tụ tại đây và gây hại cho sức khỏe 

con người.  

Cụ thể, các loại xe ô tô, mô tô, xe máy, sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu)  nên 

thải ra các thành phần trực tiếp gây ô nhiễm không khí ảnh hưởng có hại đến sức khỏe con 

người, bao gồm: bụi, CO, SO2, NOx, ...  

CO phát sinh từ xe máy, ô tô trong tầng hầm (không gian kín theo tính toán ở trên, tải 

lượng CO phát sinh tại khoảng cách 0,5m đối với xe ô tô: 7,083 mg/m3, đối với xe máy: 

9,706 mg/m3), sẽ sử dụng oxy trong không khí, sinh ra khí CO làm giảm nồng độ oxy trong 

không khí, đồng thời nếu hít phải một lượng quá lớn CO sẽ dẫn tới thương tổn do giảm oxy 

trong máu hay tổn thương hệ thần kinh cũng như có thể gây tử vong. 

a3). Khí thải từ quá trình nấu ăn của dân cư trong khu vực dự án 

Trong quá trình nấu nướng trong bếp khu căn hộ và khu cửa hàng ăn uống sẽ sản sinh 

nhiều nhiệt và khí thải độc hại. Hơi nước và mùi vị của các món xào nấu, chiên... cũng làm 

cho bếp thường xuyên ẩm ướt, ám mùi. 

Mức độ ô nhiễm này là do mùi vị khi nấu nướng, các chất tẩy rửa cường độ mạnh… 

Những khí thải nguy hiểm là carbon monoxide, nitrogen dioxide khi đun nấu. Đây đều là 

những loại khí gây nguy hiểm cho người già và người có bệnh về đường hô hấp. Ngoài ra, 

còn khí thoát ra do lượng dầu ăn dùng chiên rán ở nhiệt độ cao, người hít phải trong thời gian 

dài sẽ làm gia tăng nguy cơ ung thư… 

a4). Khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Trong quá trình hoạt động của Dự án, ngoài nguồn điện năng chính được cung cấp bởi 

các trạm biến áp, điện năng còn được cung cấp bởi máy phát điện dự phòng trong trường hợp 
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mạng điện có sự cố. Tại dự án, chủ đầu tư sẽ trang bị 1 máy phát điện dự phòng đặt tại tầng 

1 của tòa nhà, đặt cạnh hồ bơi, có công suất 1.000KVA. 

Quá trình hoạt động của các máy phát điện dự phòng, một lượng khí thải sẽ đưa vào 

không khí và sẽ có những tác động nhất định đến môi trường không khí.  

Để có thể tính toán tải lượng cũng như nồng độ các chất thải đưa vào không khí, ta tính 

trong trường hợp máy phát điện dự phòng 1.000KVA, chạy bằng dầu DO. Với động cơ dầu 

DO, 1 KW tiêu hao 250 g dầu/KWh. 

Bảng 4. 41. Các đặc tính của các phát điện 

Đặc tính Tính năng 

Công suất 1.000KVA 

Tần số hoạt động 50 Hz 

Điện thế 220/380V – 3 pha – 4 dây 

Hệ số công suất cosΦ 0.8 

Hệ thống giải nhiệt Két nước và quạt gió 

Loại  nhiên liệu Dầu DO 

Tiêu thụ nhiên liệu 250 lít/giờ 

Số lượng máy 1 máy 

Nhiên liệu tiêu thụ 500 lít/giờ 

Khối lượng nhiên liệu tiêu  (kg/giờ) 430 kg/giờ 

Khí thải của máy phát điện chứa những chất ô nhiễm như: bụi, SO2, NOx, CO, VOC,... 

Các chất ô nhiễm này có thể gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người do khả 

năng phát tán của chúng.  

Hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lập như sau: 

Bảng 4. 42. Hệ số ô nhiễm của các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO 

Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm 

(Kg chất ô nhiễm/tấn dầu) 

Bụi 0,71 

SO2 20 S 

NOx 9,62 

CO 2,19 

(Nguồn: Tổ chức y tế thế giới – 1993) 

Ghi chú: S: hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO = 0,05% (Nguồn: Petrolimex, 2008)  

Theo Theo Viện kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ môi trường Tp. Hồ  Chí Minh, khi đốt 

cháy 1 lít dầu DO sẽ phát sinh 22 – 24 m3 khí thải. Vậy lượng khí thải phát sinh quá trình đốt 

cháy nhiên liệu của máy phát điện:  

500 lít dầu DO/giờ x 23 m3 khí thải/lít dầu DO = 11.500 m3/giờ = 3,19 m3/s. 

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải được tính toán như sau: 

Bảng 4. 43. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm khí thải của mỗi máy phát điện                  

dự phòng 
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Chất ô nhiễm 
Tải lượng ô nhiễm 

(mg/s) 

Nồng độ khí thải 

(mg/m3) 

QCVN19:2009/BTNMT 

(Kv= 0,6 , Kp=1, cột B ) 

Bụi 59,5 26,8 160 

SO2 83,8 37,8 400 

NOx 805,7 362,9 680 

CO 183,4 82,6 800 

Ghi chú:  

Tải lượng (g/s) = [Hệ số ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/tấn dầu) x Lượng dầu sử dụng (kg/giờ)] 

/ 3600.  

Nồng độ (mg/Nm3) = [tải lượng (g/s) / lưu lượng (m3/s)] x 1.000. 

Nhận xét: 

Theo kết quả tính toán trên và so sánh với QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kv=0,6, 

Kp=1,0) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô 

cơ, thì nồng độ các chất ô nhiễm khí thải máy phát điện dự phòng đều nằm trong giới hạn 

cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quy định. Tuy nhiên, chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu 

khí thải từ máy phát điện dự phòng hạn chế ảnh hưởng sức khỏe đến dân cư trong khu vực. 

a5). Mùi hôi tại khu vực tập trung chất thải rắn 

Mùi phát sinh từ sự phân huỷ các chất hữu cơ trong chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực 

bếp, khu tập kết chất thải rắn tại các tầng, khu tập kết chất thải rắn của toàn khu. 

Ô nhiễm mùi không chỉ gây mất mỹ quan môi trường mà còn gây nên cảm giác khó 

chịu cho công nhân viên và dân cư trong khu vực dự án. Thành phần chất gây ô nhiễm gồm 

CH4, NH3, H2S. Do đó, Dự án cần biện pháp thu gom chất thải kịp thời và xử lý theo đúng 

quy định. 

Theo tài liệu Ohio State University, U.S.A (do Dương Tú Trinh dịch – Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh) đặc điểm của các chất gây mùi trong chất thải 

rắn bao gồm các khí gây tác hại đến môi trường và con người như bảng sau: 

Bảng 4. 44. Đặc điểm và tác hại của các khí sinh ra từ quá trình phân huỷ phân 

STT Khí Mùi Đặc điểm Tác hại 

1 NH3 
Hăng, 

xốc 

Nhẹ hơn không khí, sinh ra từ 

hoạt động của vi sinh vật kỵ khí 

và hiếu khí, tan trong nước 

Kích thích mắt và đường hô 

hấp trên, gây ngạt ở nồng độ 

cao, dẫn đến tử vong 

2 CO2 
Không 

mùi 

Nặng hơn không khí, tan tốt 

trong nước, sinh ra từ hoạt động 

của vi sinh vật kỵ khí và hiếu 

khí 

Gây uể oải, nhức đầu, có thể 

gây ngạt, dẫn đến tử vong ở 

nồng độ cao 

3 H2S 
Trứng 

thối 

Nặng hơn không khí, ngưỡng 

nhận biết mùi thấp, tan trong 

nước 

Là khí độc, gây nhức đầu, 

buồn nôn, chóng mặt, bất 

tỉnh, tử vong 

4 CH4 
Không 

mùi 

Nhẹ hơn không khí rất nhiều, 

không tan trong nước nhiều, sản 

phẩm của hoạt động phân huỷ 

kỵ khí 

Gây nhức đầu, ngạt. Có thể 

gây nổ ở nồng độ 5-15% 

trong không khí 

(Nguồn: Dương Tú Trinh dịch, Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh) 
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a6). Mùi hôi phát sinh từ hệ thống cống, hố ga thu gom nước thải  

Khi dự án hoạt động, có các phân tử khí gây mùi như CH4, NH3, H2S,… phát sinh từ 

các khu vực bể tự hoại, bể tách dầu mỡ, hầm bơm nước thải,  … khi có mặt trong không khí 

làm cho môi trường không khí mất độ trong sạch vốn có ban đầu. Tuy nhiên, mùi là thông số 

được đánh giá theo cảm quan trực tiếp của con người. Tác động trực tiếp về mùi là gây cảm 

giác khó chịu cho người tiếp nhận. 

Đối với mùi hôi từ bể tự hoại, bể tách dầu mỡ, hầm bơm nước thải tập trung phát sinh 

chủ yếu từ các đơn nguyên mà tại đó có xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí. Các khí thải gây ô 

nhiễm mùi phát sinh như NH3, H2S, CH4, trong đó H2S và Mercaptane là các chất gây mùi 

nhất. Phát tán sol khí từ trạm xử lý nước thải tập trung. 

Bể tự hoại, bể tách dầu mỡ, hầm bơm nước thải là nơi sinh ra các Sol khí sinh học có 

thể phát tán theo gió trong không khí trong khoảng vài chục mét đến vài trăm mét. Trong sol 

khí người ta thường bắt gặp các vi khuẩn, nấm mốc,… và chúng có thể là những mầm gây 

bệnh hay nguyên nhân gây những dị ứng qua đường hô hấp. 

Sự hình thành các sol khí sinh học ảnh hưởng đến chất lượng không khí xung quanh.  

Bảng 4. 45. Mật độ vi khuẩn trong không khí 

STT Nhóm vi khuẩn 
Giá trị 

(CFU/m3) 

Trung bình 

(CFU/m3) 

1 Tổng vi khuẩn 0 – 1.290 168 

2 E.coli  0 – 240 24 

3 Vi khuẩn đường ruột và loài 

khác 

0 – 1160 145 

4 Nấm 0 – 60 16 

Ghi chú: CFU/m3 = Đơn vị khuẩn lạc (Colony Forming Units)/m3 

(Nguồn: 7th International Conference on Environmental Science and Technology, Ermoupolis. 

Bioaerosol formation near wastewater treatment facilities, 2001) 

Lượng vi khuẩn phát sinh ở các khu vực trên khác nhau đáng kể ở từng vị trí, cao nhất 

ở các khu vực gần bể tự hoại, bể tách dầu mỡ, hầm bơm nước thải nhưng lại thấp khi ở 

khoảng cách xa. 

Bảng 4. 46. Lượng vi khuẩn phát tán từ hệ thống xử lý nước thải 

 Lượng vi khuẩn/ 1m3 không khí 

Khoảng cách 0m 50m 100m >500m 

Cuối hướng gió 100 – 650 50 – 200 5 – 10 - 

Đầu hướng gió 100 – 650 10 – 20 - - 

(Nguồn: 7th International Conference on Environmental Science and Technology, Ermoupolis. 

Bioaerosol formation near wastewater treatment facilities, 2001) 

Tác động này chỉ ảnh hưởng trong phạm vi khu vực của bể tự hoại, bể tách dầu mỡ, 

hầm bơm nước thải, mức độ thấp, dài hạn và không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, bể tự hoại, bể 

tách dầu mỡ, hầm bơm nước thải kín và được bố trí ngầm, bên dưới tầng hầm đồng thời bố 

trí hệ thống thông thoáng tại tầng hầm nên ảnh hưởng của mùi không đáng kể. 
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2.1.1.5 . Nguồn phát sinh nước thải 

Nước thải phát sinh tại dự án bao gồm các nguồn thải như sau: 

- Nước thải sinh hoạt từ căn hộ ở, nhà trẻ, thương mại, dịch vụ 

- Nước rửa lọc hồ bơi 

- Nước mưa chảy tràn 

a). Nước thải sinh hoạt 

Theo tính toán tại bảng 1.16 chương 1 thì lượng nước cấp cho quá trình hoạt động, lượng 

nước thải theo từng khu vực như sau: 

Bảng 4. 47. Lưu lượng nước thải sinh hoạt tại các khu vực 
 

STT Hạng mục 
Lưu lượng nước thải giai đoạn vận hành 

thương mại (m3/ngày) 

1.1 Căn hộ ở (590 căn) 240 

1.2 Nhà trẻ 6 

1.3 
Thương mại - Dịch vụ - Công 

cộng 
40 

1.4 Nước rửa tầng hầm 11 

1.5 Nước rửa hồ bơi 20 

Tổng lưu lượng nước thải 317 

Tổng lưu lượng nước thải lớn nhất  

(áp dụng hệ số không điều hòa k=1,2) 
380 

Ghi chú: Nước thải = 100% nước cấp (Nghị định 80/2014/NĐ-CP thoát nước và xử lý nước thải) 

(*)Nước rửa hệ thống lọc hồ bơi 

Nước rửa lọc phát sinh từ quá trình rửa ngược hệ thống lọc nước hồ bơi với tần suất rửa 

lọc: 1 tuần/lần. Thời gian rửa lọc: 20 phút. Bơm rửa lọc sử dụng có công suất 30 m3/h = 0,5 

m3/phút. Lưu lượng nước rửa lọc được tính toán như sau: 

Qrửa lọc = 1 m3/phút x 20 phút = 10 m3/lần. 

Lượng nước thải từ quá trình rửa lọc hồ bơi được thu gom & đưa đi xử lý. 

Tại Dự án sẽ chia thành 02 dòng nước thải: 

Nước thải đen phát sinh từ hoạt động nhà vệ sinh: 62,34 m3/ngày.đêm, (Q = 60 x 2.582 

= 155 m3, tiêu chuẩn nước đen từ nhà vệ sinh vào bể tự hoại là 60 lít/người (theo định mức 

bồn cầu mỗi lần 6 lít/người, mỗi ngày người đi vệ sinh 10 lần/ngày), dân số tính toán là 

N=2.582 người (dân cư: 1.200 người, trường mầm non: 60 trẻ, thương mại, dịch vụ 1.322 

người)  

 Nước thải xám phát sinh từ bồn rửa chén, bếp căn hộ, bếp nhà trẻ, lavabo, nước thải tắm 

giặt, rửa tầng hầm …. là 162 m3/ngày.đêm (tổng lưu lượng nước thải (317 m3/ngày.đêm) – 

lượng nước vào bể tự hoại (155 m3/ngày.đêm)). 

Nước thải sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ các khu nhà vệ sinh, các lavabo trong khu vực 

dự án. Trong thành phần của nước thải này có chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (TSS), 

các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), chất dinh dưỡng (N,P) và vi khuẩn gây bệnh.  

Tham khảo kết quả đo đạc chất lượng nước thải trước xử lý của Chung Cư Hoàng Anh 
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Gia Lai, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh do Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Môi trường Hải Âu phân 

tích như sau: 

Bảng 4. 48. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt  

STT 
Chất ô nhiễm  

trong nước thải 

Nồng độ 

(mg/L) 

QCVN 

14:2008/BTNMT, cột 

A 

01 pH 7,10 5 – 9 

02 SS 640 50 

03 BOD5 238 30 

04 Sunfua (H2S) 4,273 1 

05 Nitrat 33,625 30 

06 Phosphate 10 6 

07 Amoni 53 5 

08 Dầu mỡ động thực vật 20,4 10 

09 T. Coliforms 8.100 1.000 

(Nguồn: Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, 06/2017) 

Lượng nước thải này nếu không có biện pháp thu gom và xử lý để đảm bảo các yêu cầu 

đầu ra theo quy định, sẽ góp phần làm gia tăng mức độ ô nhiễm nước ngầm trong khu vực. 

Gây ra những tác động xấu đối với cộng đồng dân cư về mặt cung cấp nước, tạo điều kiện 

cho dịch bệnh lan truyền và ảnh hưởng phần nào đến hệ sinh thái nguồn nước. Các tác hại 

của chúng như sau: 

Bảng 4. 49. Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải 

Các chất dinh 

dưỡng (N, P) 

Các chất này gây hiện tượng phú dưỡng nguồn nước, làm ảnh hưởng 

đến chất lượng nước, gây tác hại cho đời sống các sinh vật thuỷ sinh, 

ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Ngoài ra, ô nhiễm môi trường 

nước mặt, nước ngầm còn ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan khu 

vực. Gây mùi hôi do quá trình lên men yếm khí các chất thải hữu cơ.  

Tác hại của 

chất hữu cơ 

Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước được biểu hiện 

thông qua thông số BOD5 và COD. Khi hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ 

dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh sử dụng 

lượng oxy để phân hủy các chất hữu cơ. 

Lượng oxy hòa tan giảm dưới mức 50% bão hòa sẽ gây tác hại 

nghiêm trọng đến tài nguyên thủy sinh. Ngoài ra, nồng độ oxy hòa tan 

thấp còn ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của nguồn nước. 

Tác hại của 

chất rắn lơ 

lửng 

Chất rắn lơ lửng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài 

nguyên thủy sinh đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan do làm tăng 

độ đục nguồn nước và gây bồi lắng nguồn nước mặt tiếp nhận. Độ đục 

tăng sẽ cản trở ánh sáng mặt trời xuống bên dưới, các loài sinh vật phía 

dưới sẽ bị ảnh hưởng do thiếu ánh sáng. Đồng thời trong quá trình vận 

chuyển, sự lắng đọng của chúng sẽ tạo ra cặn làm tắc nghẽn hệ thống 

cống. 

Các vi trùng, vi 

khuẩn gây 

bệnh 

Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh 

thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. 

Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột. 

E.coli là vi khuẩn thuộc nhóm Coliform, có nhiều trong phân người. 
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2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải  

2.1.2.1. Nước mưa chảy tràn 

Đặc trưng của nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như hiện trạng 

quản lý chất thải rắn, tình trạng vệ sinh toàn khu vực dự án, hệ thống thu gom nước thải của 

khu vực.  

Nước mưa được quy ước là nước sạch và có thể trực tiếp thải ra môi trường với điều 

kiện có hệ thống thoát riêng, không chảy tràn qua những khu vực có các chất ô nhiễm như 

nơi chứa các chất ô nhiễm. 

- Lưu lượng nước mưa cần thoát (chu kỳ 5 năm): Q= q x C x F (l/s) 

Trong đó:  

o C: Hệ số dòng chảy (thấm)   (0.8) 

o F: Diện tích thu nước (ha)   ( 5.819,1m² = 0,5819 ha) 

o q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) q = 530 (l/s.ha) 

o  Với được tính toán theo công thức: 

q = A (1 + C.lgP) / (t + b)n . 

o Các tham số tham khảo khu vực Hồ Chí Minh: 

A C b n P (chu kì mưa) t (phút) 

11650 0.58 32 0.95 5 5 

Q = q x C x F = 530 x 0,8 x 0,5448 = 247 (l/s) 

2.1.2.2. Tác động tiếng ồn, rung: 

- Tiếng ồn, độ rung phát sinh chủ yếu từ các hoạt động như sau: 

+ Hoạt động của phương tiện tham gia giao thông; 

+ Hoạt động của dân cư sinh sống tại dự án; 

+ Hoạt động của máy phát điện: Tiếng ồn của máy phát điện khi chưa được xử lý thường 

nằm ở mức độ 100 - 105 dB ở khoảng cách 1m. (Nguồn: Phạm Đức Nguyên, Âm học kiến 

trúc – Âm học đô thị, NXB Xây dựng, 2010.)  

+ Tiếng ồn từ hệ thống làm mát tòa nhà. 

- Tiếng ồn phát sinh tại khu vực dự án và từ máy phát điện được tham khảo dựa trên 

kết quả đo đạc tiếng ồn tại khu vực nhà để máy phát điện của Khu cao ốc căn hộ Xi Riverview 

Palace do Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và PT Môi trường Phương Nam đo đạc vào 

11/2018 như sau: 

Bảng 4. 50. Kết quả đo đạc độ ồn tại Khu cao ốc căn hộ Xi Riverview Palace. 
Kết quả Độ ồn (dBA) 

Nhà để máy phát điện  65,2 

QCVN 26:2010/BTNMT  70 

Khu vực bên trong  64,7 

QCVN 24:2016/BYT ≤ 85 

(Nguồn: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và PT Môi trường Phương Nam, 11/2018) 

Ghi chú:  
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QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc tiếng ồn tại 

nơi làm việc 

- Qua kết quả đo đạc tiếng ồn tại Khu cao ốc căn hộ Xi Riverview Palace, địa chỉ Lô 

302, Tòa nhà Parkland cho thấy kết quả đo đạc đều đạt so với quy chuẩn quy định.  

- Tiếng ồn gây tác hại rất lớn đến toàn bộ cơ thể nói chung và cơ quan thính giác nói 

riêng. Những ảnh hưởng gây ra bởi tiếng ồn như sau: 

- Tiếng ồn mạnh, thường xuyên gây nên bệnh đau đầu, chóng mặt, bực tức vô cớ, trạng 

thái tâm thần bất ổn, mệt mỏi.  

- Tiếng ồn gây ra những thay đổi trong hệ thống tim – mạch, kèm theo sự rối loạn trương 

lực mạch máu, rối loạn nhịp tim. 

- Tiếng ồn còn làm rối loạn chức năng bình thường của dạ dày, làm giảm bớt sự tiết 

dịch vị, ảnh hưởng đến sự co bóp bình thường của dạ dày. 

2.1.2.3. Tác động đến kinh tế- xã hội và an ninh khu vực 

a). Các tác động tích cực 

- Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tại Phường Đông Hòa nói riêng và cho 

các vùng lân cận qua các hoạt động sinh hoạt ăn uống, vui chơi, giải trí,… 

- Đóng góp vào ngân sách địa phương thông qua thuế VAT,... 

- Cải thiện các cơ sở hạ tầng của địa phương như đường sá, hệ thống cấp thoát nước, 

xử lý chất thải,…  

- Giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, tạo động lực để thu hút vốn đầu tư. 

b). Các tác động tiêu cực 

- Gia tăng mật động giao thông trong khu vực. 

- Sự gia tăng dân số gây ra nhiều vấn đề phức tạp trong việc ổn định văn hoá và trật tự 

an ninh tại khu vực dự án. 

- Khi dự án đã hình thành và đi vào hoạt động, các điều kiện về sinh hoạt, công việc 

làm, thu nhập của nhân dân địa phương sẽ bị thay đổi.  

- Hình thành nên các dịch vụ kém lành mạnh dễ làm phát sinh các tệ nạn xã hội, gây 

sức ép lên công tác an ninh trật tự, quốc phòng. 

2.1.2.4. Tác động của dự án đến các công trình dân cư, công cộng lân cận 

Trong quá trình hoạt động của dự án có gây nên tác động đến các công trình lân cận như: 

- Góp phần phát triển đô thị hóa và nâng cao mức sống trong phạm vi địa phương, cải 

thiện điều kiện cảnh quan và vệ sinh môi trường trong khu vực. 

- Khu căn hộ tại dự án còn góp phần thúc đẩy kinh tế tại địa phương, thúc đẩy đầu tư 

vào khu vực. 

- Khi dự án được xây dựng và đi vào hoạt động một phần sẽ tạo thuận lợi công ăn việc 

làm thêm cho khu vực lân cận. 

2.1.2.5. Tác động giao thông trong khu vực 

- Trong suốt thời gian hoạt động của dự án: số lượng xe ô tô: 225 lượt xe/ngày = 39 

lượt/giờ. 
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- Lượng xe máy tham gia giao thông tại dự án chủ yếu do người dân sống tại Dự án với 

tổng lượng xe: 1.128 lượt xe/ngày = 47 lượt/giờ (xe máy). Dự án nằm trong khu vực đường 

Thống Nhất, quốc lộ 1K… có nhiều phương tiện đi lại.  

- Thống kê số liệu đếm xe trong khung giờ cao điểm từ 8h – 9h tại tuyến đường Thống 

Nhất, trung bình có khoảng 9.096 lượt xe/giờ. Cụ thể theo từng nhóm xe như sau:  

✓ Xe máy: 8.195 lượt/giờ 

✓ Xe tải trọng nhẹ (xe ô tô <30 chỗ, xe tải trọng nhẹ <15 tấn): 630 lượt/giờ 

✓ Xe tải trọng nặng (>15 tấn): 256 lượt/giờ. 

✓ Xe bus: 15 lượt/giờ. 

- Khi dự án đi vào hoạt động sẽ làm gia tăng mật độ giao thông trên đường cụ thể như 

sau: xe máy tăng lên 8.414 lượt/giờ, xe tải trọng nhẹ tăng lên 663 lượt/giờ. Với việc gia tăng 

lượng phương tiện tham giao giao thông trên tuyến đường, từ đó gia tăng áp lực giao thông 

trên tuyến đường Thống Nhất, quốc lộ 1K dễ dẫn đến kẹt xe tại khu vực cổng ra vào Dự án 

2.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố 

2.1.3.1. Sự cố cháy nổ, sét đánh 

Khả năng gây cháy nổ có thể được chia thành những nhóm chính sau: 

- Vận chuyển các chất dễ cháy qua những nơi có nguồn phát sinh nhiệt hay qua gần 

những tia lửa; 

- Sơ suất trong quá trình sử dụng điện; 

- Tồn trữ các loại chất thải rắn, bao bì gấy, nilon trong các lớp bọc, khu vực có lửa hay 

nhiệt độ cao; 

- Bất cẩn trong việc thực hiện các biện pháp an toàn PCCC; 

- Sự cố về các thiết bị điện: dây trần, dây điện động cơ phát sinh nhiệt dẫn đến cháy, 

hoặc khi chập mạch khi mưa giông to; 

- Sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ,… 

- Trong quá trình hoạt động do bất cẩn, lắp đặt hệ thống điện không đúng kỹ thuật, sự 

thiếu hiểu biết của con người,... dẫn đến bị điện giật, ảnh hưởng đến tính mạng; 

- Khả năng bị sét đánh trong những ngày mưa vào các khu vực trạm điện hoặc khu vực 

lưu giữ các chất gây cháy nổ sẽ gây nhiều thiệt hại. Sét có thể gây thương tích cho công nhân 

viên, có thể gây thiệt hại về tài sản và có thể gây hỏa hoạn. Sự cố có thể được khắc phục bằng 

hệ thống chống sét. 

- Sự cố cháy nổ căn hộ thương mại 

- Tầng hầm được trưng dụng là chỗ để xe, khu vực kỹ thuật, hệ thống tủ điện trung tâm, 

hệ thống đường dẫn khí, … Khu vực này luôn có các chất cháy như: xăng xe, dầu, … lại 

thường có nhiều người qua lại nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Nguyên nhân cháy nổ tại 

tầng hầm như sau:  

+ Những chiếc xe không đảm bảo yêu cầu mà rò rỉ xăng dầu thì chỉ cần 1 người hút 

thuốc đi ngang qua cũng có thể làm ngọn lửa bùng phát. 

+ Chập điện gây cháy nổ. 

2.1.3.2. Sự cố tai nạn lao động 

Tai nạn xảy ra chủ yếu do nguyên nhân như sau: 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ - Văn 

phòng – Căn hộ Bcons 2” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa Ốc Bcons      Trang 154 

- Tổ chức lao động và sự liên hệ giữa các bộ phận không chặt chẽ; 

- Các thiết bị bảo hộ lao động còn thiếu hoặc không đảm bảo an toàn; 

- Ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, nhân viên chưa cao; 

- Vận hành máy móc không đúng quy trình kỹ thuật; 

- Trình độ thao tác của nhân viên còn yếu; 

- Các thiết bị không có hệ thống bảo vệ hoặc bảo vệ không an toàn,… 

- Nếu tai nạn lao động xảy ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như tính 

mạng của dân cư, gây tổn thất lớn về tinh thần cho các gia đình có người gặp nạn. Tuy nhiên, 

vấn đề này sẽ khó xảy ra nếu được trang bị đầy đủ các thiết bị phòng hộ, tuân thủ đúng nội 

quy an toàn lao động và các biện pháp hạn chế tai nạn lao động được trình bày ở phần sau. 

2.1.3.3. Ngập úng cục bộ tại tầng hầm   

Trong quá trình hoạt động nếu không thường xuyên tiến hành dọn vệ sinh khu vực dự án 

như thu gom chất thải rắn (bao nilon, đất, cát…) mà để rơi vãi để theo nước mưa kéo theo 

xuống sông gây ô nhiễm nguồn nước mặt. 

Tình trạng ngập tầng hầm xuất phát từ nhiều nguyên nhân: 

- Vào mùa mưa, lượng mưa tăng lên đột biến, các tầng hầm bị ứ đọng nước mà các giải 

pháp thoát nước chưa đủ hiệu quả khiến cho công tác thoát nước không có tác dụng. 

- Nguyên nhân do lỗi kỹ thuật thi công, dự án có hệ thống thoát nước kém, ống dẫn 

nước bị hư hỏng, nứt vỡ, khiến cho nước theo dốc hầm chảy xuống và nước từ cống thoát 

nước tràn lên, gây ngập nặng dưới hầm. 

- Khi xây dựng dự án, chủ đầu tư không chú trọng đến các yếu tố thời tiết, địa lý, chẳng 

hạn như khảo sát vị trí đất nền trũng hay không, mực nước mưa hoặc triều cường để có 

phương án điều chỉnh thiết kế sao cho có thể ứng phó với các tình huống xấu xảy ra, 

- Ngoài ra, nhiều dự án còn không xây dựng bổ sung các hầm chứa nước để thu nước 

khi có mưa lớn, bơm nước dự phòng hoặc không bố trí bao cát để phòng trường hợp dùng để 

chắn cửa hầm chứa nước. 

- Các hệ thống bơm thoát nước hoạt động không hiệu quả. Chủ đầu tư không tính đến 

các tình huống mưa lớn có thể ngập hầm, thiết kế tủ điện thấp nên khi ngập sẽ không thể hoạt 

động được bơm nước, hoặc bơm nước quá nhỏ không thể bơm kịp nước, phần lớn các loại 

máy bơm nhỏ như vậy để sử dụng khi có sự cố cháy. 

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện: 

2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải  

2.2.1.1 . Nước thải sinh hoạt 

(1) Hệ thống thu gom và tiền xử lý nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt  

- Hệ thống thoát nước thải của dự án là hệ thống thoát nước riêng biệt, độc lập với hệ 

thống thoát nước mưa. 

- Do công trình nằm trong vùng có mạng lưới thu gom nước thải của thành phố Dĩ An, 

nên nước thải từ các khu vệ sinh trong công trình được phân loại thành hai loại nước nước 

thu sàn, chậu rửa mặt, nước giặt quần áo… và nước thải chứa phân và nước tiểu tại nguồn. 

- Hai nguồn nước thải trên từ các khối công trình được thu gom theo nguyên lý sau: 

  



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ - Văn 

phòng – Căn hộ Bcons 2” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa Ốc Bcons      Trang 155 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Sơ đồ nguyên lý thu gom nước thải tại Dự án 

- Thoát nước bẩn sử dụng hệ hai ống: một ống thu gom cho WC/bồn tiểu (ống nước 

đen), một ống thu gom cho bồn rửa chén, bếp căn hộ, bếp nhà trẻ, lavabo, nước thải tắm giặt, 

từ hoạt động nước vệ sinh tầng hầm, vệ sinh nhà chứa rác (ống nước xám). Hai loại nước thải 

này được thu gom bằng đường ống riêng, tập trung về công trình xử lý sơ bộ (bể tự hoại, lọc 

rác và tách mỡ) tại hầm 2. 

 Phương án thu gom nước thải: 

- Nước thải đen phát sinh từ hoạt động nhà vệ sinh từ các tầng → Thu gom bằng đường 

ống uPVC đường kính 100- 200mm → Bể tự hoại đặt tại hầm 2 của chung cư → Hố bơm 

nước thải thể tích 40m3 (lắp 03 máy bơm luân phiên, công suất 20m3/giờ) đặt tại tầng hầm 

2 → Hố ga nước thải tập trung đặt tại cổng phía Bắc chung cư. 

- Nước thải phát sinh từ bồn rửa chén, bếp căn hộ, bếp nhà trẻ, lavabo, nước thải tắm 

giặt, từ hoạt động nước vệ sinh tầng hầm, vệ sinh nhà chứa rác sẽ được thu gom bằng đường 

ống uPVC đường kính từ 100-200mm → Bể lọc rác, tách dầu mỡ → Hố bơm nước thải thể 

tích 40m3 (lắp 03 máy bơm luân phiên, công suất 20m3/giờ) đặt tại tầng hầm 2 → Hố ga nước 

thải tập trung đặt tại cổng phía Bắc chung cư. 

- Nước thải sau khi xử lý sơ bộ, từ hố ga nước thải tập trung đặt tại cổng phía Bắc dự 

án (nằm ngoài ranh dự án) → Tuyến ống HDPE D110, dài 7m → Tuyến cống HDPE D225 

trên đường Thống Nhất → Mạng lưới thu gom nước thải đô thị tập trung khu vực thành phố 

Dĩ An trên quốc lộ 1K thuộc nhà máy xử lý nước thải Dĩ An tại phường Tân Đông Hiệp, 

thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.  

(Đính kèm văn bản số 49 CV/NT.DA ngày 09/06/2023 về việc chấp thuận  đấu nối nước 

thải từ Dự án về hố ga thu gom nước thải của Chi nhánh nước thải Dĩ An) 

Bể tự hoại của 

Dự án  

 

Nước thải từ lavabo, máy giặt, hương 

sen, phễu thu sàn, nhà bếp (căn hộ chung 

cư, nhà trẻ, khu căn hộ thương mại dịch 

vụ, văn phòng), Nước thải từ quá trình vệ 

sinh nhà chứa rác, nước rửa lọc hồ bơi 
 

Bể tách mỡ kết hợp lọc 

rác  

Dầu mỡ, rác từ 

quá trình lọc 

Nước thải từ nhà vệ sinh của 

các công trình (căn hộ chung 

cư, nhà trẻ, khu căn hộ thương 

mại dịch vụ, văn phòng) 

Thu gom cùng 

CTR sinh hoạt 

 

Hố ga tập trung, 

bơm nước thải 

Đấu nối vào hệ thống thoát 

nước chung của khu vực 

Bùn 

thải 

uPVC, D100-200 uPVC, D100-200 

HDPE D110 
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- Chủ đầu tư bố trí 1 hệ thống xử lý nước thải sơ bộ (bao gồm cụm bể tự hoại, thu rác 

& tách mỡ).  

 Công nghệ xử lý nước thải sơ bộ của Dự án (bao gồm cụm bể tự hoại, thu rác & 

tách mỡ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 4. Chi tiết bể xử lý sơ bộ (bao gồm cụm bể tự hoại, thu rác & tách mỡ) 

Bể tự hoại  

Dự án bố trí 01 bể tự hoại tại tầng hầm 2, tổng thể tích khoảng 300m3 để xử lý nước thải đen 

từ Dự án, xử lý lắng - lọc sơ bộ trước khi đấu nối. 

- Bể tự hoại có cấu tạo: Ngăn chứa, ngăn lắng, ngắn lọc. 

- Công trình hầm tự hoại đồng thời thực hiện hai chức năng lắng và phân hủy cặn lắng, 

cặn lắng được giữ lại trong hầm từ (3-6) tháng, dưới hoạt động sống của vi sinh vật kỵ khí, 

các chất hữu cơ bị phân huỷ tạo ra các chất khí và các chất vô cơ hoà tan.  

- Thời gian lưu nước thải trong bể tự ho ại chỉ trong ngày. Nước thải qua ngăn lắng, lọc 

và thoát ra ngoài theo đường ống; 

- Phần cặn lắng, theo định kỳ chủ đầu tư các nhà máy thành viên sẽ hợp đồng với đơn 

vị chức năng đến hút đưa đi xử lý theo quy định. Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp 

sẽ được thuê xe hút hầm cầu chở đổ đúng nơi quy định. Định kỳ 4 lần/năm; 
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- Trong mỗi bể tự họai đều có ống thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá 

trình phân hủy kỵ khí. 

Hình 4. 5. Cấu tạo của bể tự hoại 3 ngăn 

- Theo sách “Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến của PGS.TS.Nguyễn Việt Anh, Trường 

Đại học Xây dựng, Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội – 2007” thể tích bể tự hoại được tính như 

sau: 

Tính toán bể tự hoại:  W  =  Wn + Wc             (1) 

−  Thể tích phần nước:   

Wn = tn Q 

Wn = 1 × 155 = 155 m3/ngày 

 Trong  đó: 

+ tn là thời gian lưu nước, chọn tn = 1 ngày, 

+ Q: Nước thải từ nhà vệ sinh, (Q = 60 x 2.582 = 155 m3, tiêu chuẩn nước đen từ nhà vệ 

sinh vào bể tự hoại là 60 lít/người (theo định mức bồn cầu mỗi lần 6 lít/người, mỗi ngày 

người đi vệ sinh 10 lần/ngày), dân số tính toán là N= 2.582 người (dân cư: 1.200 người, học 

sinh trường mầm non: 60người, khách từ thương mại dịch vụ: 1.322 người). 

 Thể tích phần bùn:  

Wc = a  b  c  N  T  (100 – P1): [1000  ( 100 – P2)]  (2) 

Trong đó: 

+  a: Lượng cặn trung bình tạo ra của một người trong 1 ngày, lấy a = 0,5 – 0,8 

lít/người.ngày; lấy a = 0,8 lít/người.ngày; 

+  b: Hệ số tính đến sự giảm thể tích khi lên men cặn, lấy b = 0,7; 

+  c: Hệ số kể tới việc phải để lại một lượng bùn cặn đã lên men sau mỗi lần hút. 

Với lượng bùn cặn để lại là 20%, khi đó c = 1,2; 

+  T: Thời gian giữa 2 lần hút cặn, lấy T = 90 ngày; 

+  P1: Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

+  P2: Độ ẩm của cặn đã lên men, P2 = 90%; 
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+  N: Số người mà bể phục vụ, N= 2.582 

Thay vào công thức (2) như sau: 

Wc = [0,8 × 0,7 × 1,2 × 2.582 × 90 × (100 – 95)] : [1000 × (100 – 90)] = 78 m3. 

Thay vào công thức (1) ta tính được tổng tích của bể tự hoại như sau:  

W = 155 + 78= 233 m3. 

 Thể tích bể tự hoại tối thiểu cần của Dự án là 233 m3, để dự phòng, Chủ dự án sẽ xây 

dựng 1 bể tự hoại với tổng thể tích khoảng 300 m3, vị trí đặt tại tầng hầm 2 của Dự án. 

Cấu tạo: bê tông cốt thép, đúc sẵn toàn khối.  

Thiết bị thu gom dầu mỡ từ bể tách dầu mỡ 

- Nước thải xám từ tầng trệt đến tầng áp mái chứa một lượng dầu, mỡ tương đối lớn sẽ 

được đưa vào ngăn chứa thứ nhất thông qua sọt rác được thiết kế bên trong, cho phép giữ lại 

các chất bẩn như các loại thực phẩm, đồ ăn thừa, xương hay các loại tạp chất khác...có trong 

nước thải. Chức năng này giúp cho bể tách mỡ làm việc ổn định mà không bị nghẹt rác. Sau 

đó nước thải đi sang ngăn thứ hai, ở đây thời gian lưu dài đủ để mỡ, dầu nổi lên mặt nước. 

Còn phần nước trong sau khi mỡ và dầu đã tách ra lại tiếp tục đi xuống đáy bể. 

- Lớp dầu mỡ tích tụ tạo lớp váng trên bề mặt nước, định kỳ Công ty xả van để thu gom 

và giao cho đơn vị có chức năng xử lý. 

- Bể tách mỡ kết hợp l 

- Lọc rác có cấu tạo ba ngăn được bố trí thiết bị lọc rác, thiết bị tách và thu mỡ 40 m3. 

 

Hình 4. 6. Cấu tạo thiết bị bể tách dầu mỡ 
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Hình 4. 7. Vị trí xây dựng Hệ thống xử lý nước thải sơ bộ của dự án 

 Nguồn tiếp nhận 

- Đấu nối vào mạng lưới thoát nước của khu vực thành phố Dĩ An theo quy định. 

- Số điểm đấu nối dự kiến: Nước thải sau khi xử lý sơ bộ, từ hố ga nước thải tập trung 

đặt tại cổng phía Bắc dự án (nằm ngoài ranh dự án) → Tuyến ống HDPE D110, dài 7m → 

Tuyến cống HDPE D225 trên đường Thống Nhất → Mạng lưới thu gom nước thải đô thị tập 

trung khu vực thành phố Dĩ An trên quốc lộ 1K thuộc nhà máy xử lý nước thải Dĩ An tại 

phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.  

Đính kèm văn bản số 49 CV/NT.DA ngày 09/06/2023 về việc chấp thuận  đấu nối nước 

thải từ Dự án về hố ga thu gom nước thải của Chi nhánh nước thải Dĩ An. 

Vị trí và diện tích bố trí trạm bơm 

- Chủ dự án sẽ lắp đặt bơm để bơm nước thải từ Hệ thống xử lý nước thải sơ bộ ra hố 

ga tập trung của dự án dẫn về hố ga đấu nối trên đường Thống Nhất dẫn về đường Quốc lộ 

1K (thuộc mạng lưới thu gom nước thải của Chi nhánh nước thải Dĩ An).  

- Vị trí đặt bơm nước thải: Hố bơm nước thải thể tích 40m3 (lắp 03 máy bơm luân phiên, 

công suất 20m3/giờ) đặt tại tầng hầm 2 → Hố ga nước thải tập trung đặt tại cổng phía Bắc 

chung cư. 

- Hố bơm nước thải cuối cùng xây ngầm, kín, thể tích hố bơm: khoảng 40m3 (m). 

- Lắp đặt máy bơm ly tâm: 03 bơm, lưu lượng mỗi bơm Q = 20 m3/h, máy bơm được 

vận hành tự động, thường hoạt động luân phiên và có bố trí 1 bơm dự phòng sự cố máy bị hư 

hỏng. Các bơm hoạt động theo nguyên tắc sau: 

+ Khi nước trong hồ đạt 50% bơm 1 chạy  

+ Khi nước trong hồ đạt 75% bơm 2 chạy 

+ Khi mực trong hồ 10% bơm ngừng 

+ Bơm dự phòng Bơm 3 

Bể xử lý sơ bộ (cụm 

bể tư hoại, tách mỡ, 

lọc rác) 
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- Trạm bơm có kết cấu bê tông phải được bảo vệ để chống ăn mòn cho bê tông bởi tính 

phá hủy của nước thải.  

- Thông số của từng bể như sau:   

Bảng 4. 54. Thông số của bể xử lý sơ bộ 

STT Hang mục Thông số 

1 Vị trí đặt Bố trí ngầm dưới tầng hầm 2 

2 Bể tự hoại 380 m3 

3 Bế tách mỡ 90 m3 

4 Hệ thống bơm 

+ Lưu lượng: 20m3/h 

+ Cột áp: 20mH2O 

+ Loại bơm: Bơm chìm 

+ Số lượng: 3 bơm 

+ Hình thức hoạt động: Hoạt động luân phiên 

2.2.1.2. Nước thải từ quá trình vệ sinh khu vực tập trung chất thải rắn  

Hằng ngày sau khi đơn vị thu gom rác thu gom xong, nhân viên vệ sinh sẽ tiến hành 

xịt rửa sàn. Nước thải phát sinh khoảng 0,2 m3/ngày (tần suất 2 lần/tuần), phần nước thải này 

sẽ được được thu gom bằng đường ống uPVC đường kính từ 100-200mm → Hệ thống xử lý 

nước thải sợ bộ, công suất 380 m3/ngày.đêm. Sau khi xử lý sơ bộ, từ hố ga nước thải tập 

trung đặt tại cổng phía Bắc dự án (nằm ngoài ranh dự án) → Tuyến ống HDPE D110, dài 7m 

→ Tuyến cống HDPE D255 trên đường Thống Nhất → Mạng lưới thu gom nước thải đô thị 

tập trung khu vực thành phố Dĩ An trên quốc lộ 1K thuộc nhà máy xử lý nước thải Dĩ An tại 

phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.  

2.2.1.2 . Nước mưa chảy tràn, nước mặt 

Nguyên lý thoát nước: 

 
Hình 4. 8. Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa, nước mặt. 

Để giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn, các biện pháp sau đây sẽ được thực hiện: 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng, hệ thống thoát nước thải đi riêng. 

- Lưu lượng nước mưa: Dựa vào tài liệu khí tượng thuỷ văn của Việt Nam, tiêu chuẩn 

thiết kế hệ thống thoát nước mưa của Việt Nam và các tài liệu liên quan, ta có các thông số 

thiết kế như sau: 

Cường độ mưa lớn nhất tại Tp. Hồ Chí Minh và lân cận: 

q = 496 l/s.ha (178,6 mm/giờ). 

- Khu vực thiết kế bố trí một lưu vực thoát nước mưa đấu nối ra hệ thống thoát nước 

mưa hiện hữu đường Thống Nhất ở phía Bắc khu đất. 

- Hệ thống thoát nước mưa trong tòa nhà được gom theo các trục từ tầng mái về tại trần 

tầng 1, các ban công có phễu thu nước mưa và được đấu vào hệ trục thoát mưa này. Trục 

gom nước mưa tại tầng 1 thoát trực tiếp ra các hố ga thu nước mưa của dự án.  
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- Hệ thống thoát nước tầng hầm có các hố ga thu nước sàn, các hố ga này có hệ bơm 

chìm được đấu nối theo các tuyến ống về hố ga mưa của dự án, sau đó các hố ga này được 

kết nối vào hệ thống thoát mưa khu vực.  

- Hệ thống thoát nước mặt, nước mưa của dự án tập trung thoát ra hệ thống thoát nước 

phía Bắc khu đất, thông qua hai hố ga đấu nối ở hai cổng ra vào phía Bắc.  

- Hệ thống cống được thiết kế đảm bảo thu nước mặt đường và thu nước từ các công 

trình trong khu chung cư. Toàn bộ hố ga và hệ thống cống nước mưa đều được thiết kế nằm 

dưới mặt đường nội bộ hoặc dưới vệt, dải cây xanh. 

➢ Kết cấu tuyến ống, hố ga  

- Tuyến cống gom chạy quanh ranh đất được thiết kế 2 tuyến ống uPVC D220 chạy 

song song đặt dưới đường nội bộ dọc theo tường rào hoặc dưới vệt, dải cây xanh. Trong giai 

đoạn sau, tùy theo tình hình thực tế, Nhà đầu tư và đơn vị thiết kế có phương án bố trí thoát 

nước mưa phù hợp. 

- Tổng lưu lượng thoát nước mặt là Q = 247 l/s. Đồ án quy hoạch có 02 tuyến thoát 

nước chính nối ra phía Bắc nối ra đường Thống Nhất. Các đoạn băng ngang các cổng ra vào 

và băng ngang đường sử dụng ống bê tông cốt thép đường kính 600 mm, chịu lực H50 dưới 

sân bãi hoặc mặt đường. 

- Hệ thống cống thoát nước đang được xây dựng hoàn thiện trên đường Thống Nhất với 

tuyến cống thoát nước rộng D1000mm được bố trí dọc 2 tuyến trên trục đường này.  

- Trong quá trình triển khai, Nhà đầu tư sẽ phối hợp với cơ quan của địa phương khảo 

sát hệ thống thoát nước của các khu dân cư mới trước khi thực hiện đấu nối, tùy tình hình 

thực tế để có giải pháp đấu nối hợp lý.  

➢ Trắc dọc cống  

- Địa hình khu vực tương đối bằng phẳng, vì vậy dốc dọc cống bố trí theo độ dốc 1%, 

các đoạn phải đi ngầm bằng cống tròn bố trí độ dốc không lắng (>1/D). Cụ thể: 

- Đường kính ống nhỏ hơn hoặc bằng 100 mm: 2% 

- Đường kính ống lớn hơn 100 mm:1% 

➢ Kết cấu hố ga  

- Hố ga được xây dựng bằng BTCT. Kích thước hố ga phụ thuộc vào khẩu độ cống. 

Đáy hố ga sâu hơn đáy cống 40cm để lắng bùn cát, rác… trong cống chảy về và sẽ được nạo 

vét định kỳ theo quy định. 

- Đối với loại hố ga nối các tuyến cống thẳng cùng đường kính nên đúc phân đoạn dưới 

hố ga tại bãi công trường có thép chờ để đúc nối với phân đoạn trên. Phân đoạn trên lắp đặt 

coffra đổ tại chỗ.  

- Đối với các loại hố giao cắt hoặc các loại hố ga có góc quay tim cống lớn, hố ga nối 

các cống có kích cở thay đổi thì nên lắp đặt coffra đổ tại chỗ. 
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Hình 4. 9. Sơ đồ đấu nối nước mưa của dự án 

2.2.1.3 . Biện pháp xử lý nước hồ bơi 

Hồ bơi sẽ được tuần hoàn qua hệ thống xử lý với quy trình như sau: 

Giai đoạn 1: Xử lý hóa chất ban đầu 

Liều lượng hóa chất: 

Soda (NaHCO3): 5-10g/m3 nước/ngày. Sunfate đồng (CuSO4): 10-20 mg/ m3 nước. 

Hồ bơi: tổng dung tích hồ bơi 300 m3. Tổng lượng soda sử dụng: 1,435 kg/ngày  - 2,87 

kg/ngày. Tổng lượng Sunfate đồng sử dụng: 2,87 kg/ngày – 5,74 kg/ngày. 

Hướng dẫn sử dụng: 

Bể bơi  được cấp nước đầy đúng theo thiết kế. 

Hòa loãng dung dịch CuSO4 và soda vào xô rồi dãi đều dung dịch lên mặt bể bơi. 

Giữ  nước trong hồ ở trạng thái tĩnh sau 24 giờ, khi các tạp chất đã kết tủa và lắng dưới đáy bể 

bơi bắt đầu tiến hành thực hiện việc hút vệ sinh hồ. 

Bắt đầu vận hành hệ thống lọc nước tuần hoàn liên tục trong 6 giờ. Nước hồ bơi sau quá trình 

lọc được châm thêm Clorine trước khi cấp nước lại vào hồ bơi. 

Tiến hành kiểm tra nồng độ pH và Clorine. 

Giai đoạn 2: Xử lý trong thời gian hoạt động (kiểm tra nồng độ pH  và chlorine) 
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Cách thử nồng độ Chlorine: 

Nước trong bể bơi phải được lọc tuần hoàn trước khi lấy mẫu và mẫu nước thử phải lấy ở 

độ sâu khoảng 45cm dưới mặt nước. Lấy mẫu nước thử trong hồ bơi cho vào hộp thử nước 

ngang với vạch trên cùng. Sau đó nhỏ 06 giọt thuốc thử Chlorine, cho vào mẫu nước thử, lắc 

đều chờ cho thuốc tan hết. Nếu mầu nước trong ống thử tương đương với mầu chuẩn trong 

khoảng IDEAL là lượng Chlorine đủ. Nếu vạch dưới IDEAL thì cho thêm Chlorine vào hồ , 

nếu cao hơn thì ngưng cách ngày sau cung cấp tiếp Chlorine. 

Lưu ý : Liều lượng  Clorine: 2g/m3 nước. 

Cách thử nồng độ pH :   

Lấy mẫu nước thử cho vào hộp thử nước độ pH ngang với vạch trên cùng.Dùng chai thuốc 

thử  pH nhỏ 05 giọt vào hộp thử pH lắc đều. So sánh với mức chuẩn IDEAL (Mức chuẩn 7,2 

– 7,6) 

Nếu độ pH > 7,6 ta phải thử lại nhu cầu Acid bằng cách nhỏ từng giọt Acid Demand 

Solution vào ống nghiệm xem màu dung dịch thử trong ống lúc đó,  nếu hạ xuống mực 7,6 

đến 7,2 là đạt. 

Nếu độ pH < 7,2 ta phải thử lại nhu cầu Soda bằng cách nhỏ từng giọt Base Demand 

Solution và ống nghiệm xem màu dung dịch thử trong ống lúc đó,  nếu tăng lên mực 7,2 đến 

7,6 là đạt. 

Những đề xuất về xử lý nước hồ bơi: 

- Vệ sinh những dụng cụ thử  nghiệm trước và sau khi sử dụng. 

- Nên thử ngay sau khi lấy mẫu. 

- Để có kết qủa thử nghiệm tốt nên trộn đều mẫu thử bằng cách xoay theo vòng tròn hoặc 

dốc ngược ống thử vài lần. 

- Giữ ngược chai thuốc thử theo phương thẳng đứng phía trên dụng cụ thử  và nhỏ chầm 

chậm từng giọt một. 

- Thực hiện việc thử nghiệm ở nơi có bóng che. 

- Bảo quản hộp thử nghiệm ở nơi mát và khô ráo. Luôn luôn sử dụng dung dịch mới để 

khởi đầu một thử  nghiệm . 

- Không vứt bỏ mẫu nước đã thử nghiệm vào hồ. 

- Không cho phép cung cấp Acid và Chlorine cùng một thời điểm, nên cho Acid vào buổi 

sáng và Chlorine vào buổi chiều tối. 

- Trong trường hợp nước bể bơi ở trạng thái cân bằng, nên kiểm tra nồng độ Chlorine và 

Kiềm hàng tuần. 

- Đề nghị cung ứng Sulfat đồng cho bể bơi hàng tháng với hàm lượng bằng ½ lượng xử 

lý ban đầu để tránh bị rong tảo. 

Phương án thu gom nước rửa lọc hồ bơi: 

- Nước hồ bơi không xả định kỳ mà sử dụng hệ thống lọc nước hồ bơi để tuần hoàn tái 

sử dụng toàn bộ nước hồ. 
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- Hệ thống lọc nước hồ bơi được rửa lọc định kỳ 1 tuần/lần nhằm loại bỏ cặn bẩn bám 

trên bề mặt vật liệu lọc dẫn đến giảm hiệu suất lọc. Lưu lượng nước rửa lọc 10 m3/lần (theo 

lưu lượng nước sử dụng thực tế tại các hồ bơi có công suất tương tự). 

- Thành phần nước rửa lọc hồ bơi chủ yếu là cặn lơ lửng bám dính trên bề mặt vật liệu 

lọc. 

- Nước thải từ quá trình rửa lọc hồ bơi theo ống thu nước rửa lọc dẫn thu gom và dẫn về 

hệ thống xử lý nước thải sơ bộ, công suất 380m3/ngày.đêm để xử lý, sau đó bơm vào hố ga 

đấu nối trên đường Thống Nhất. 

Phương án bổ sung nước hồ bơi: 

 Định kỳ 1 tháng sẽ bổ sung 10% lượng nước cho hồ bơi. 

2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.2.2.1. Bụi, khí thải từ phương tiện giao thông  

- Có bảng hướng dẫn, quy định các loại phương tiện giao thông khi đi vào khu vực dự án 

như: Để đúng nơi quy định đối với xe gắn máy hoặc giảm ga, giảm tốc độ đối với ô tô (chạy 

chậm < 5km). 

- Vệ sinh sân bãi và các đường giao thông nội bộ thường xuyên bằng việc quét dọn hoặc 

phun sương (phun nước) sân bãi vào mùa nắng để tránh phát tán bụi vào không khí, giảm hơi 

nóng từ các phương tiện giao thông; 

- 100% đường giao thông của khu vực được trải nhựa đường và lát gạch hoàn chỉnh. 

- Đối với các phương tiện vận chuyển thuộc tài sản của Dự án tiến hành bảo dưỡng định 

kỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các khí độc hại của các phương tiện này; 

- Sử dụng điện và xăng cho các phương tiện chở khách, sử dụng xăng và dầu DO có hàm 

lượng lưu huỳnh thấp (0,25%) đối với các phương tiện vận chuyển hàng; 

- Các máy móc phục vụ cho hoạt động của Dự án (máy phát điện dự phòng, các loại máy 

bơm nước) phải được bố trí bằng các nhà điều hành đúng kỹ thuật để tránh gây ra nhiều tiếng 

ồn khi chúng hoạt động; 

- Trồng cây xanh để tránh bụi phát tán nhiều vào không khí. Tán cây xanh dày có thể hấp 

thụ bức xạ mặt trời, điều hoà các yếu tố vi khí hậu, chống ồn, hấp thụ khói bụi và những hỗn 

hợp khí như SO2, CO2, hợp chất chứa nitơ, photpho, các yếu tố vi lượng độc hại khác như  

Pb, Cu, Fe…  

2.2.2.2. Mùi, khí thải phát sinh từ quá trình nấu nướng  

- Nhiên liệu sử dụng cho hoạt động nấu nướng chủ yếu là điện. Đây là loại nhiên liệu 

và nguồn năng lượng sạch, phát sinh ít các chất ô nhiễm không khí. 

- Mỗi căn hộ được thiết kế thông thoáng, lắp đặt các cửa sổ để trao đổi được với không 

khí bên ngoài.  

- Tại khu vực nấu nướng được thiết kế một cửa sổ và lắp đặt quạt thông gió. Trong quá 

trình nấu nướng cần mở cửa sổ để tăng cường lưu thông gió.  

- Mỗi hộ gia đình tự trồng một số cây trồng trong nhà và khu vực sân. Bên cạnh đó, chủ 

dự án sẽ trồng cây xanh dọc hai bên đường nội bộ để giúp điều hòa vi khí hậu. 
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2.2.2.3. Khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Để đảm bảo về mặt môi trường, chủ đầu tư sẽ thực hiện một số biện pháp sau: 

- Máy phát điện được bố trí tại tầng 1, tại khu vực ít người lui tới nhất. 

- Sử dụng máy phát điện mới 100% của các thương hiệu có uy tín, tình trạng hoạt động 

tốt. 

- Sử dụng nhiên liệu vận hành là dầu DO có hàm lượng lưu huỳnh thấp (0,05%). 

- Xem xét việc trang bị các thiết bị phát điện dự phòng các xuất xứ từ các nước Châu 

Âu, hầu hết nhà sản xuất đã lắp đặt ống khói có bộ phân xử lý và khí thải đạt tiêu chuẩn Euro 

III nên đã đạt tiêu chuẩn thải ra môi trường theo quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT (Cột 

B). 

- Ngoài ra, tại phòng máy phát điện được bố trí các thiết bị quạt thông gió cưỡng bức 

để giải nhiệt. 

- Máy phát điện được kiểm tra thường xuyên, bảo trì định kỳ và tra dầu mỡ để hạn chế 

tiếng ồn. Do đó tác động từ máy phát điện là không đáng kể. 

2.2.2.4. Giảm thiểu mùi hôi từ cống, hố ga thoát nước 

- Hệ thống cống thoát nước được xây dựng là hệ thống cống kín. 

- Tại các miệng cống thoát nước mưa có song chắn chất thải rắn, tránh tình trạng chất 

thải rắn làm bít miệng cống và làm tắc đường ống.  

- Có kế hoạch thường xuyên nạo vét các hố ga. Định kỳ 1 lần/năm vào trước mùa mưa. 

- Định kỳ có kế hoạch kiểm tra hệ thống xử lý nước thải để kịp thời phát hiện những hư 

hỏng để thay thế tránh tình trạng ngưng hoạt động của hệ thống làm phát sinh mùi hôi. 

- Định kỳ vận chuyển rác, bùn thải, khai thông cống rãnh, vệ sinh quét dọn trong khu 

vực xử lý nước thải, tập trung rác thải dự án. Các biện pháp này sẽ góp phần giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường nói chung và giảm thiểu mùi hôi nói riêng. 

2.2.2.5. Biện pháp giảm thiểu khí thải, mùi hôi từ trạm xử lý nước thải  

Hệ thống các bể xử lý nước thải được xây dựng nắp đặt ngầm. Để hạn chế ảnh hưởng 

của mùi hôi đến môi trường không khí xung quanh, chủ đầu tư sẽ quan tâm đến công tác 

vận hành và quản lý quá trình hoạt động của trạm xử lý. Cụ thể như sau: 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo quản hệ thống phân phối khí và sục khí ở các bể điều 

hòa, bể MBBR để duy trì điều kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh các khí gây mùi H2S, 

NH3. 

- Kiểm tra chế độ bơm nước thải tại các bể chứa, bể tiếp nhận, để đảm bảo thời gian lưu 

nước của các bể, tránh xảy ra tình trạng phân hủy kỵ khí ở các bể. 

- Mặt khác để giảm thiểu mùi hôi và tạo cảnh quan khu vực. Chủ dự án tiến hành trồng 

cây xanh để giảm thiểu mùi hôi và tạo khoảng cách an toàn cho khu nhà liên kế.  

Ngoài ra, Chủ dự án sẽ bố trí hệ thống xử lý khí mùi từ hệ thống xử lý nước thải như sau: 

➢ Biện pháp xử lý mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải sơ bộ 

Đối với khí sinh ra từ hệ thống xử lý nước thải sơ bộ đơn vị thi công hệ thống xử lý 
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nước thải sơ bộ thiết kế xây dựng các lỗ thông khoang giữa các bể nhằm mục đích thu gom 

toàn bộ lượng khí phát sinh. Khí phát sinh từ các bể trên sẽ được thu gom xử lý bằng hệ thống 

quạt hút cao áp đưa vào tháp hấp phụ bằng than hoạt tính nhằm xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn 

quy định trước khi thải ra môi trường.  

Sơ đồ như sau: 

 

 

Hình 4. 10. Sơ đồ hệ thống xử lý mùi 

 Thuyết minh: 

- Để giảm thiểu mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải sơ bộ, Công ty sẽ đầu tư HTXL 

mùi, khí thải bằng công nghệ thấp phụ than hoạt tính với công suất thiết kế 1.000 m3/h. Quy 

trình công nghệ xử lý như sau: 

+ Khí thải chứa mùi hôi từ quá trình xử lý nước thải  được thu gom bằng hệ thống ống 

dẫn về tháp hấp phụ bằng than hoạt tính.. 

+ Than hoạt tính có kích thước lỗ rỗng, mao mạch có khả năng hấp phụ các khí độc, mùi 

có trong khí thải, giữ lại trên bề mặt than, khí ra khỏi tháp là khí sạch, khí sạch được thoát ra 

ngoài bằng ống phát thải D = 114mm, ống thoát khí được đưa cao hơn mái nhà tối thiểu 0,7m, 

đảm bảo môi trường xung quanh đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. Trung bình khoảng 3 

tháng công ty sẽ tiến hành thay lượng than hoạt tính 1 lần. Công ty sẽ thay lượng than hoạt 

tính này để tránh trường hợp bị bão hòa, giúp hệ thống xử lý tốt hơn. Lượng than hoạt tính 

thải bỏ là CTNH vì vậy chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị thu gom có chức năng để vận 

chuyển và xử lý theo quy định.  

➢ Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý mùi 

  Một số thông tin sơ bộ về thiết bị xử lý mùi cho hệ thống xử lý khí thải thể hiện ở bảng 

sau: 

Bảng 4. 51. Thông số kỹ thuật về hệ thống xử lý mùi cho hệ thống xử lý nước thải 

STT Hạng mục Quy cách ĐVT Số lượng 

1 
Tháp hấp 

phụ mùi 

- Quy cách: Tháp hình trụ, D = 

0,81 m, H = 1,6 m. 

- Tháp có thang thao tác vận hành, 

có cửa kỹ thuật để bảo trì và thay 

than hoạt tính,… 

- Thời gian lưu khí: tối thiểu 2,5 

giây. 

- Tầng chứa vật liệu: 02 tầng chứa 

vật liệu hấp phụ, khung, lưới,… 

- Vật liệu: SUS 304 chống ăn mòn. 

Cái 01 

3 
Quạt ly tâm 

tổng hút đẩy 
- Lưu lượng: 1.000 m3/h. Bộ 01 

Tháp hấp phụ  Mùi hôi Quạt hút Ống phát thải 
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STT Hạng mục Quy cách ĐVT Số lượng 

khí thải vào 

tháp xử lý 
- Chuyển động: Gián tiếp. 

- Chất liệu: SUS 304. 

- Cung cấp bao gồm đầu hút đẩy 

khí, motor quay gián tiếp. 

4 Ống thải Ống uPVC, chiều cao 10m. Cái 01 

5 
Than hoạt 

tính 

Than hoạt tính được bố trí ở giữa 

thân tháp xử lý than hoạt tính sau 

một thời gian sử dụng sẽ giảm hoạt 

tính hấp phụ và sẽ được thay thế 

định kỳ khoảng 3-6 tháng/lần thay 

với lượng sử dụng từ 150-

200kg/lần.Than hoạt tính thải bỏ sẽ 

được thu gom và xử lý theo quy 

chế chất thải rắn công nghiệp 

thông thường. 

Kg/năm 468 

6 

Phương thức 

thay than 

hoạt tính 

Khi thay than hoạt tính, nhân viên kỹ thuật sẽ kéo các tấm lọc 

chứa than ra khỏi ống thải, thải bỏ lớp than cũ và thay vào đó 

lớp than mới có cùng đặc tính. 

2.2.2.7. Giảm thiểu ô nhiễm không khí do sử dụng hóa chất, thuốc BVTV và phân bón 

Để hạn chế lượng hóa chất bay vào không khí trong quá trình phun xịt, các nhân viên 

chăm sóc cây xanh sẽ có kế hoạch phun xịt phù hợp, đồng thời kết hợp nhiều biện pháp hạn 

chế nhằm tạo môi trường trong lành trong khu vực. Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có 

chức năng chăm sóc cây xanh cho dự án, định kì bón phân và phun xịt thuốc BVTV. Đơn vị 

này cam kết: 

- Sử dụng các loại thuốc và phân bón không thuộc danh mục cấm của Việt Nam. 

- Đảm bảo an toàn khi sử dụng thuốc: Đọc kỹ và tuân theo các hướng dẫn an toàn được 

ghi trên nhãn. 

- Phương pháp sử dụng thuốc an toàn: Việc phun thuốc BVTV được thực hiện như sau: 

+ Pha thuốc: Không pha thuốc, phân bón và lưu trữ tại dự án 

+ Phun thuốc: Việc phun thuốc được thực hiện bởi công nhân chăm sóc cây cỏ, đảm bảo 

hiệu quả, an toàn cho môi trường và sức khỏe cộng đồng. Công nhân trực tiếp phun 

thuốc và tưới phân bón đều được trang bị bảo hộ lao động chuyên dụng (nón, quần áo, 

găng tay, ủng và khẩu trang chuyên dụng). 

+ Quá trình phun xịt được tiến hành trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Tưới phân bón và 

phun thuốc BVTV khi đứng gió. 

+ Trong thời gian phun xịt không để người dân qua lại, thông báo trước khi thực hiện để 

người dân nắm thời gian phun thuốc. 

- Thời gian phun và kỹ thuật phun thuốc phải đảm bảo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, 
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Chi cục bảo vệ thực vật tại địa phương và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

+ Phun thuốc lúc đứng gió và phải đảm bảo thời gian cách ly giữa các lần phun, cũng như 

giữa các loại thuốc khác nhau theo đúng chỉ dẫn. 

+ Phun thuốc đúng lúc, đúng liều lượng, đúng phương pháp: Chọn thời điểm phun để 

phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, đồng thời sử dụng liều lượng thuốc ít nhất. 

2.2.2.8. Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải tại tầng hầm  

 Khí thải tại bãi đậu xe tầng hầm 

- Khu vực tầng hầm là bãi đậu xe nên cũng là khu vực nguy hiểm nguy cơ xảy ra cháy 

nổ cao, do lượng không khí độc hại và xăng dầu thải ra từ xe cộ. Hệ thống hút khói tầng hầm 

ngoài việc hút khói khi cháy còn có chức năng thông gió cho tầng hầm. 

- Hệ thống quạt thông gió tầng hầm vận hành thông qua đầu dò cảm biến khí CO, khi 

nồng độ khí CO đo được nhỏ hơn 9 (ppm) thì hệ quạt không hoạt động, khi nồng độ khí CO 

đo được từ 9-25 (ppm) hệ thống quạt hoạt động ở tốc độ thấp, khi có tín hiệu báo cháy hay 

nồng độ khí CO đo được cao hơn 25ppm thì quạt hoạt động ở tốc độ cao. 

- Trong trường hợp khi có sựa cố cháy xảy ra, các quạt hút khí thải sẽ chạy tốc độ cao để 

hút khói từ hầm đưa ra ngoài. Đồng thời quạt cấp khí tươi ngừng.  

 Khí thải tại các công trình ngầm: máy biến áp, trạm bơm… 

Toàn bộ các phòng kỹ thuật tại dự án đều được lắp đặt hệ thống thông gió cưỡng bức: 

- Các phòng tủ điện, phòng máy biến áp, bơm. . . sẽ được thông gió cưỡng bức bằng quạt 

hút/hoặc quạt cấp, công suất mỗi quạt 34,5kW và lưu lượng quạt hút 16 m3/s. 

- Hệ thống bao gồm quạt hút có 1 miệng gió 400x400, có cánh chỉnh lưu lượng. Hệ số 

an toàn khi tính lưu lượng quạt: 1,0. 

- Mỗi phòng được cung cấp một công tắc Bằng tay/Tự động. Ở chế độ tự động, các quạt 

sẽ hoạt động dưới sự điều khiển của một cảm biến nhiệt độ được cài đặt ở mức tối đa 40oC 

(nhiệt độ các phòng được thông gió không được cao hơn ngoài trời 60C). 

- Tất cả các quạt sẽ dừng khi có tín hiệu từ hệ thống báo cháy.  

- Tần suất hoạt động của hệ thống quạt thông gió tầng hầm: hoạt động liên tục nhằm giúp 

không khí trong tầng hầm luôn lưu thông ổn định và đảm bảo nguồn khí sạch trong tầng hầm. 

Tuy nhiên, vào Buổi tối lúc 1h-5h, quạt thông gió sẽ được tắt để quạt được nghỉ, giúp tăng 

tuổi thọ của hệ thống thông gió. 

2.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

2.2.3.1 . Rác thải sinh hoạt  

Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại theo hướng dẫn tại văn bản số 4074/HD-STNMT 

ngày 26/09/2017 của STNMT tỉnh Bình Dương. Chất thải rắn phân thành 02 loại: chất thải 

hữu cơ và chất thải còn lại.  

 Quy trình thu gom và lưu trữ chất thải tại hộ gia đình: 

 Yêu cầu kỹ thuật về thiết bị lưu chứa 

Kết cấu: thùng nhựa, hai thân, có thiết kế chân đạp để mở nắp thùng; 

Dung tích: 15L – 30L cho hộ gia đình;  
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Màu sắc: vỏ thùng có màu xanh đối với chất thải hữu cơ, màu xám đối với chất thải còn 

lại; 

Logo: gắn logo “CHẤT THẢI THỰC PHẨM VÀ RÁC LÀM VƯỜN”, “CHẤT THẢI 

CÒN LẠI”: trên nắp thùng và thân thùng (nhìn phía trực diện). 

  Bao bì chứa chất thải: màu xanh đối với chất thải thực phẩm và rác làm vườn, màu 

xám đối với chất thải còn lại. Bao bì có độ dày phù hợp với trọng lượng chứa. Dung tích bao 

bì phụ thuộc vào dung tích thùng. 

 

  

 

Hình 4. 11. Mẫu thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt 

 Hướng dẫn phân loại, tồn trữ và chuyển giao chất thải tại nguồn 

Phân loại chất thải như sau: 

 (1): Chất thải thực phẩm và rác làm vườn gồm có: rau, củ, quả, thịt, cá, . . . từ quá trình 

chế biến thức ăn; thức ăn dư thừa, cành cây nhỏ, lá cây, cỏ từ quá trình làm vườn. 

(2): Chất thải còn lại gồm có: túi nylon, hộp cơm, bỉm, tã, carton giấy, thủy tinh, quần áo 

cũ, vải vụn,.... 

Tồn trữ và chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt: 

Chất thải sau khi phân loại được thải bỏ vào trong thùng chứa phù hợp với từng loại 

chất thải: 

Chất thải thực phẩm và rác làm vườn: được chứa trong túi màu xanh và đặt trong thùng 

chất thải hữu cơ. 

Chất thải còn lại: được chứa trong túi màu xám và đặt trong thùng chất thải còn lại. 

 Quy cách đóng gói và lưu giữ chất thải 

Không chứa chất thải vượt quá dung tích của thùng chứa, luôn luôn đậy kín thùng chứa 

chất thải; 

Không nén chất thải nhằm tăng dung tích của bao bì chứa chất thải. Khi thải bỏ vật 

Thùng chứa chất thải thực phẩm  Thùng chứa chất thải còn lại 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ - Văn 

phòng – Căn hộ Bcons 2” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa Ốc Bcons      Trang 170 

nhọn (thủy tinh vỡ, dao lam, . . .) thì phải quấn trong giấy báo trước khi bỏ vào thùng rác; 

Không bỏ chất dễ cháy trong các bao rác hoặc thùng rác; 

Nếu chất thải được lưu giữ trong túi rác, buộc chặt miệng bao bì bằng cách xoắn miệng 

bao bì và thắt nút hoặc sử dụng dây buộc kín miệng bao bì chứa chất thải. Kiểm tra bao bì có 

bị rách hoặc rò rỉ nước thải. Nếu có, sử dụng bao bì mới lồng vào để chứa bao bì chứa chất 

thải và buộc kín bằng các biện pháp nêu trên. 

 Phương án thu gom, vận chuyển chất thải từ các căn hộ đến khu tập trung chất thải 

rắn của mỗi tầng 

❖ Đối với các hộ gia đình chung cư, khu thương mại, dịch vụ, văn phòng 

Cư dân sẽ tự mang chất thải và cho vào thùng tại phòng chứa chất thải của mỗi tầng 

(diện tích 5m2). Tại mỗi tầng bố trí hai phòng chứa chất thải tại khu vực cầu thang/tầng. Bên 

trong phòng bố trí: 

+ 03 thùng 240 lít khác màu (dán hình ghi chú phân loại từng nhóm chất thải) thùng 

màu xanh chứa chất thải hữu cơ dễ phân hủy, thùng màu xám chứa chất thải còn lại 

và thùng màu cam chứa chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế.  

+ 01 thùng 120 lít màu vàng và 04 thùng 60L màu vàng có dán nhãn để phân loại 

CTNH. 

Hàng ngày, nhân viên vệ sinh sẽ thu gom toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt và nguy hại tại 

các tầng chuyển xuống phòng chứa chất thải rắn bằng thang máy tại tầng 1. 

Dự án sử dụng thang máy tải rác riêng với thang máy sử dụng của các hộ dân. Sau khi 

vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến vị trí tập trung, thì các thùng rỗng sẽ được trả lại các 

tầng. Thời gian thu gom 1 ngày/lần vào sáng sớm (5-6h sáng) không cùng giờ sinh hoạt của 

người dân. 

Sau mỗi lần thu gom và tải rác, nhân viên vệ sinh sẽ thực hiện vệ sinh thang tải và 

phòng chứa rác và phun chế phẩm vi sinh để khử mùi hôi, côn trùng trong thang tải và phòng 

chứa rác của mỗi tầng. 

❖ Đối với chất thải rắn từ nhà trẻ 

- Chủ Dự án sẽ bố trí các thùng chứa để thu gom chất thải đặt dọc theo lối đi của nhà trẻ. 

Thùng chứa cũng được chia làm 02 loại: thùng chứa chất thải thực phẩm và rác làm vườn có 

nắp đậy màu xanh, thùng chứa chất thải còn lại có nắp đậy màu xám.  

- Nhà trẻ sẽ tự thu gom CTRSH và thu gom về khu vực tập trung tại tầng 1. 

- Ban quản lý chung cư chịu trách nhiệm giám sát và kiểm tra việc thực hiện phân loại 

CTRSH tại nguồn. 

Quy cách nhà chứa chất thải rắn tập trung 

Diện tích nhà lưu chứa chất thải rắn tập trung tại tầng 1 của dự án với diện tích là 

10m2. 

Mỗi nhà lưu chứa chất thải rắn tập trung tại mỗi tầng, sẽ trang bị 4 thùng chứa dung 

tích 660 lít, để lưu chứa chất thải rắn. 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ - Văn 

phòng – Căn hộ Bcons 2” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa Ốc Bcons      Trang 171 

Đảm bảo đúng theo yêu cầu được quy định tại Điều 26, Thông tư 02:2022/BTNMT 

ngày 10/1/2022 của Bộ tài nguyên môi trường, cụ thể: có mái che, nền bê tông, có hệ thống 

chiếu sáng, bố trí thiết bị phun khử mùi. 

Hệ thống quạt hút mùi đảm bảo cho phòng rác được thông thoáng, vệ sinh. Hệ thống 

bao gồm quạt hút đặt tại tầng tum thang, gain dẫn gió bằng tường gạch xây tô láng bề mặt, 

mỗi phòng rác có 1 miệng gió 400x400, có van ngăn cháy. 

Hệ số an toàn khi tính lưu lượng quạt: 1,0. Nguồn cấp cho hệ thống điều áp được lấy từ 

nguồn điện tủ tầng tum thang. Quạt hút hoạt động theo rơle thời gian, khoảng 1-2 tiếng thì 

quạt sẽ hoạt động.  

Nhà chứa chất thải được xây dựng hoàn thiện bên trong tầng 1, trang bị 2 lớp cửa để 

giảm thiểu ô nhiễm mùi ra khu vực xung quanh. Ngoài ra, tại nhà chứa chất thải tập trung, sẽ 

tranh bị máy lạnh công nghiệp để ngăn chặn sự phân hủy rác thải. Đồng thời, Chủ Dự án 

cũng sẽ bố trí sử dụng ống thu nước rỉ rác có D=125mm để thu toàn bộ nước rỉ rác về hệ 

thống xử lý nước nước thải Dự án.  

* Tính toán khả năng đáp ứng của của khu vực lưu chứa chất thải rắn tập trung của dự 

án:  

* Tính toán khả năng đáp ứng của của khu vực lưu chứa chất thải rắn tạm thời:  

− Với khối lượng rác phát sinh đã tính toán 2.300 kg/ngày, với 1m3 rác tương đương với 

420 kg rác nên lượng rác thải phát sinh là: 5,4 m3/ngày. 

− Tổng lượng rác phát sinh là 5,4 m3/ngày. Với mỗi ngày thu gom và vận chuyển 1 lần. 

Vậy để thu gom lượng rác này, Chủ đầu tư trang bị khoảng 3 thùng rác có dung tích 660 lít (có 

kích thước 120cm x 80cm x 105cm) mỗi thùng chứa được khoảng 1,01m3 rác (1,01m3 x 6 = 

6,06m3).  

− Mỗi thùng rác 660 lít chiếm khoảng 1,02m2 (DxR: 1,335m x 0,77m), chủ đầu tư trang bị 

6 thùng rác sinh hoạt, diện tích cần phải có để chứa các thùng là:  

S660L = 1,02m2 x 6 = 6,12 m2 

− Ngoài ra, chủ đầu tư trang bị thêm 01 thùng rác 660 lít (S660L = 0,96 m2) để dự phòng 

− Vậy diện tích cần có để chứa các thùng rác trong quá trình hoạt động của dự án là 6,12m2. 

Như vậy, diện tích cần có để chứa các thùng rác là 6,12m2, cộng thêm diện tích của lối đi, ước 

tính khoảng 5,92 m2, Kho lưu chứa CTR sinh hoạt tập trung của dự án cần tối đa 12m2. 

− Hiện tại, Chủ dự án bố trí diện tích nhà lưu chứa chất thải rắn tập trung tại tầng 1 của 

dự án, với diện tích là 12m2. Đủ khả năng đáp ứng quá trình lưu chứa CTR của dự án.  

2.2.3.2 . Chất thải nguy hại 

- Toàn bộ chất thải nguy hại sẽ được thu gom triệt để và chứa trong các thùng chứa 

chuyên dụng, bố trí trong khu vực lưu chứa chất thải nguy hại. 

- Phương án phân loại: CTNH phát sinh tại dự án được phân thành 9 loại cụ thể như sau:  

+ Hộp mực in thải có thành phần nguy hại. 

+ Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải. 

+ Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải. 
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+ Bao bì cứng thải bằng nhựa. 

+ Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại. 

+ Pin, ắc quy chì thải. 

+ Bao bì mềm có các thành phần nguy hại  

+ Linh kiện, thiết bị điện điện tử thải 

+ Than hoạt tính từ quá trình xử lý mùi hôi của HTXLNT 

- Phương án thu gom: CTNH phát sinh từ từng tầng được nhân viên vệ sinh đem trực tiếp 

xuống Nhà chứa CTNH bàn giao cho nhân viên quản lý kho CTNH. Tại đây, nhân viên quản 

lý tiếp nhận CTNH và phân loại vào thùng chứa trong kho. 

- Toàn bộ chất thải nguy hại sẽ được thu gom triệt để và chứa trong các thùng chứa 

chuyên dụng, bố trí trong khu vực lưu chứa chất thải nguy hại. 

- Diện tích khu vực chứa chất thải nguy hại là 10 m2, đặt tầng 1 của tòa nhà. Nhà chứa 

CTNH được xây dựng kiên cố, có gờ chống tràn cao 0,3m, cửa khóa kín (chỉ giao chìa khóa 

cho nhân viên quản lý trực tiếp). Bên ngoài nhà chứa CTNH có biển báo ghi rõ “Khu vực 

lưu chứa chất thải nguy hại” kèm với biển báo nguy hiểm. Đồng thời, bố trí các bình PCCC 

cầm tay, cát xẻng tại khu vực này. 

- Số lượng thùng chứa là 9 thùng (tương ứng với 9 loại chất thải tại bảng tổng hợp khối 

lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án). Thùng chứa CTNH có thể tích 240L, có nắp 

đậy. Bên ngoài thùng chứa có dán nhãn theo tên từng loại chất thải kèm với mã chất thải 

tương ứng tại Thông tư 02:2022/TT-BTNMT – Thông tư về quản lý chất thải nguy hại. 

- Chủ Dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý 

CTNH đúng quy định.  

- Lưu chứng từ CTNH trong vòng 5 năm kể từ ngày xử lý. 

Tính toán khả năng đáp ứng của của khu vực lưu chứa chất thải nguy hại:  

− Chủ đầu tư trang bị khoảng 9 thùng rác có dung tích 240 lít (có kích thước 120cm x 80cm 

x 105cm) mỗi thùng chứa được khoảng 1,01m3 rác (1,01m3 x 9 = 9,09m3).  

− Mỗi thùng rác 240 lít chiếm khoảng 0,42m2 (DxR: 0,592m x 0,724m) , chủ đầu tư trang 

bị 9 thùng rác, diện tích cần phải có để chứa các thùng là:  

S660L = 0,43m2 x 9 = 3,8 m2 

− Như vậy, Kho lưu chứa CTNH dự kiến là 10m2 đáp ứng đủ khả năng lưu chứa toàn bộ 

chất thải nguy hại phát sinh của dự án 

2.2.3.3. Chất thải thông thường 

− Định kỳ 6 tháng/lần hút bùn từ bể tự hoại chuyển giao cho đơn vị chức năng thu gom và 

xử lý theo đúng quy định. 

− Mỡ từ bể tách dầu mỡ sẽ thuê đơn vị thu gom và chuyển giao cho đơn vị thu gom định 

kỳ 1 tháng/lần. 

2.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ 

thuật về môi trường 

− Để giảm thiểu tác động do tiếng ồn, các biện pháp sau đây sẽ được thực hiện. 
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− Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/giờ, không bóp còi. 

− Sử dụng các loại máy móc, thiết bị tối ưu và ít phát ra tiếng ồn nhất. 

− Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn. 

− Những thiết bị có khả năng gây ồn cao sẽ đặt trong phòng cách âm cách biệt với các khu 

khác. 

− Thường xuyên kiểm tra máy móc, độ mòn các chi tiết máy, luôn tra dầu mỡ, bôi trơn các 

máy, bảo dưỡng các thiết bị và thay thế các chi tiết bào mòn. 

− Thường xuyên kiểm tra thiết bị, máy móc, kiểm tra độ cân bằng. 

− Máy móc có độ rung lớn đúc móng bê tông đủ khối lượng, tăng chiều sâu móng.  

− Đảm bảo tiếng ồn đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn vi khí hậu vùng làm việc đang áp dụng 

(QCVN 24:2016/BYT). 

− Ngoài ra, trồng cây xanh trong khuôn viên dự án cũng có tác dụng hạn chế tiếng ồn tại 

khu vực. Cây xanh được trồng thành các mảng bao quanh dự án và dọc đường giao thông tạo 

khoảng xanh, đảm bảo môi trường làm việc xanh và đảm bảo điều kiện vi khí hậu phù hợp cho 

toàn dự án. 

 Giảm thiểu tiếng ồn từ hoạt động quảng cáo, sự kiện: 

− Các chương trình quảng cáo, sự kiện trong trung tâm được thực hiện với quy định giờ 

giấc cụ thể, tránh giờ nghỉ của người dân (trưa 12h – 13h, tối sau 20h). 

− Mở loa với âm lượng vừa phải. 

− Lắp đặt cửa kính ngăn cách siêu thị với bên ngoài nhằm giảm tiếng ồn. 

 Giảm thiểu tiếng ồn cho hệ thống làm lạnh trung tâm tại dự án: 

− Thiết bị, động cơ hệ thống làm lạnh được lắp đặt trong phòng cách ly với kết cầu tương 

tự như nhà để máy phát điện được mô tả bên dưới. 

− Lắp đặt hộp tiêu âm cục bộ cho từng thiết bị. Hộp tiêu âm có lớp mút để ngăn sóng 

âm lan truyền. Đầu vào và đầu ra của các thiết bị lắp đặt bạt khử rung động. chân máy được 

lắp đặt thiết bị giảm chấn bằng lò xo và cao su. 

− Lắp đặt vách hướng dòng tại các ống gió, chạc ba, chạc tư ống gió, cút ống gió. 

 Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn của máy phát điện:  

Nhà để máy phát điện được xây dựng như sau:  

+ Đầu tiên xây các vách tường bằng các vật liệu gạch, đá, xi măng,… kiên cố để có thể 

chịu đựng được mọi thời tiết. 

+ Lớp giữa là một hệ khung nhôm, kết hợp các loại vật liệu mút đen tiêu âm chống 

rung, tấm tiêu âm XPS, bông khoáng cách âm hoặc dùng 2 lớp bông thuỷ tinh cho ép chặt 

vào nhau. Độ dày khoảng 50mm. 

+ Cuối cùng là ốp thêm một khung vách bằng tấm thạch cao vào khung. 

+ Đối với cửa sổ, cửa ra vào: Thường dùng kính 2 lớp (ở giữa có một lớp chân không 

để cách âm). 
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Lắp đặt hệ thống tiêu âm tại máy phát điện: Cửa tiêu âm gió vào, ra: Được gia công 

đảm bảo được sự tiêu âm và lưu lượng gió vào ra cho máy hoạt động bình thường. và được 

kết cấu như sau: Khung thép hộp (100x50x1,2)mm liên kết với cửa thoát khí và làm giá đỡ 

các tấm tiêu âm và lợp mái che, được gia cường bởi các thanh nhôm hình. Tấm tiêu âm gió 

vào ra được làm bằng khung thép (nhôm) để đặt 5 lớp tiêu âm như sau: 

+ Lớp 1: Lớp trong cùng là lớp tôn đục lỗ dày 0,4mm lỗ 4m 

+ Lớp 2:  Lớp tiếp theo là lớp bông thủy tinh dày 50mm 

+ Lớp 3: Lớp kế tiếp là lớp đệm mút dày 8mm, 

+ Lớp 4: Lớp thứ 4 là lớp bông thủy tinh dày 50mm 

+ Lớp 5: Lớp trong cùng là lớp tôn đục lỗ dày 0,4mm lỗ 4mm. 

+ Đầu ống khói thoát: Được gia công bằng thép tấm 2m (Ǿ350mm) nối tiếp với ống 

gen của tòa nhà đưa lên sân thượng. Được gông cùm liên kết với vách tường. 

Nguyên tắc hoạt động của hệ thống tiêu âm như sau: các nguồn âm thanh phát ra như 

tiếng ồn của động cơ, tiếng ồn của quạt làm mát, tiếng ồn của máy phát điện xoay chiều được 

hấp thụ nhờ các vách tiêu âm và bộ giảm âm cửa hút khí vào và của thải khí làm mát động 

cơ ra. 

Đường gió vào qua các khe phát ra tiếng ồn nhờ bộ tiêu âm của hút hấp thụ và điều tiết 

tản âm thanh làm giảm độ ồn. 

Đường gió ra khi làm mát từ cụm Radiator khi thoát ra ngoài bộ tiêu âm cửa xả khí từ 

bộ Radiator hấp thụ và điều tiết tản âm thanh làm giảm độ ồn. 

Khí xả ra từ động cơ được khắc phục nhờ bộ giảm thanh khí xả từ động cơ. 

Tiếng ồn do rung động cơ khí của các chi tiết và bộ phận kết cấu khác nhau. Được khắc 

phục bằng các giảm chấn. 

2.2.5. Các công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải 

2.2.5.1. Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội, an ninh trật tự khu vực 

Để giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội, an ninh trật tự khu vực, các biện pháp sau 

đây sẽ được thực hiện: 

- Ưu tiên sử dụng nhân lực tại địa phương trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động. 

- Kết hợp với công an Phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An để đề ra các biện pháp an 

ninh trật tự trong khu vực. 

- Đề ra các nội quy về an ninh trật tự trong khu vực, xây dựng nếp sống văn hóa mới, bài 

trừ tội phạm ma túy, các sản phẩm văn hóa đồi trụy, mê tín dị đoan tại khu vực. 

- Tham gia đóng các loại bảo hiểm cho cán bộ, công nhân viên như: bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm xã hội. 

- Tổ chức kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên định kỳ 1 năm/1 lần. 

- Đối với các nhân viên làm công tác vệ sinh được trang bị bảo hộ lao động đúng yêu 

cầu, kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần. 

- Có quy định thông báo, nội quy về vệ sinh môi trường để người dân biết và nghiêm túc 

thực hiện. 
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- Thực hiện thường xuyên và có khoa học các chương trình vệ sinh, quản lý chất thải của 

khu vực dự án. 

- Phát động phong trào trồng cây xanh, vệ sinh môi trường trong khu vực dự án. 

2.2.5.2. Biện pháp giảm thiểu tác động đến giao thông 

- Trong quá trình hoạt động, Chủ Dự án sẽ phối hợp với cảnh sát giao thông cũng như 

lực lượng an ninh trật tự của khu vực tổ chức phân làn giao thông vào giờ cao điểm để tránh 

hiện tượng kẹt xe. 

- Chủ Dự án sẽ bố trí 02 bảo vệ trực tại khu vực cổng vào thay phiên trực tại các khu vực 

để xe. Như vậy, xe máy, ô tô ra vào sẽ được phân luồng rõ ràng (1 lối xe vào, 1 lối xe ra) để 

hạn chế ách tắc và tai nạn giao thông trên lối đi xuống/ lên tầng hầm. Đối với xe taxi, ô tô 

của khách vãng lai được bảo vệ nhắc nhở nghiêm ngặt, không đậu đỗ quá 5 phút, đặc biệt 

không đậu xe trên tuyến đường Thống Nhất. 

- Có nhân viên bảo vệ hướng dẫn và điều xe suốt thời gian hoạt động. 

- Bố trí các biển chỉ dẫn cũng như nội quy ra vào Dự án, đặc biệt bố trí không gian đỗ xe 

đón khách bên trong Dự án, hạn chế được việc dừng/ đỗ phía trên đường các tuyến đường 

Thống Nhất dẫn đến kẹt xe. 

- Bố trí các bảng hướng dẫn giao thông dọc phía trước cổng vào Dự án và các lối xe ra 

để hướng dẫn khách ra vào đúng tuyến. 

2.2.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

2.2.6.1. Phòng chống sự cố cháy nổ 

(1). Phòng ngừa 

Để bảo đảm an toàn cho dự án, trong quá trình thiết kế và xây dựng, các đơn vị thực hiện sẽ 

tuân thủ theo các quy định về phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình (TCVN 2622-

1995). Một số biện pháp được áp dụng như sau: 

- Bố trí các trụ cứu hỏa tại những vị trí thuận tiện với bán kính phục vụ khoảng 150m 

trên các tuyến đường giao thông trong khu vực để lấy nước chữa cháy cho các công trình nhà 

ở khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đường nội bộ trong khu vực được thiết kế đủ rộng để phương 

tiện cứu hỏa có thể ra vô được dễ dàng. 

- Thiết lập các hệ thống báo cháy có đèn hiệu và thông tin tốt, các thiết bị và phương tiện 

chữa cháy hiệu quả. Tiến hành kiểm tra và sửa chữa định kỳ các hệ thống có thể gây cháy nổ 

(hệ thống điện). Tổ chức các đội PCCC trong từng khu ở, tổ chức luyện tập thường xuyên và 

hướng dẫn sử dụng các phương tiện PCCC nhằm hạn chế thiệt hại xảy ra khi có sự cố. 

- Bố trí các bình CO2 ở những nơi dễ xảy ra sự cố. Khuyến khích mỗi hộ dân tự trang bị 

các bình chữa cháy CO2 cho mình. 

- Định kỳ tổ chức kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy, bổ sung đầy đủ các phương 

tiện cho công tác này. 

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng chống cháy nổ cho người dân, đặc biệt vào những 

tháng hè nắng nóng.  
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- Các đường dây điện cần thiết kế an toàn, tránh chập mạch gây cháy, kiểm tra định kỳ 

đường dây điện và các mối nối… 

- Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị điện trong các căn hộ và các thiết bị có khả 

năng gây cháy nổ lớn. 

- Trang bị phòng cháy chữa cháy và thiết kế lối thoát hiểm. 

+ Bình chữa cháy di động loại bột BC và bình CO2 được trang bị lắp đặt tại các hành 

lang,…để chữa cháy cấp thời cho các khu vực đó khi có cháy xảy ra. 

+ Bình chữa cháy CO2 được bố trí tại các tủ điện, cầu dao, các thiết bị điện tử. Riêng 

các bình chữa cháy BC cũng được bố trí tại các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy chất 

lỏng, chất khí như khu đỗ xe, nhà điện. 

+ Các trang thiết bị chữa cháy ban đầu: Bao gồm bình bột BC loại 4 Kg, 10 Kg và bình 

CO2. 

+ Bình chữa cháy cần được trang bị với khoảng cách từ nó đến vật cần bảo vệ theo quy 

định trong TCVN. 

+ Các bình chữa cháy di động được đặt ở nơi dễ nhìn thấy nhất và thuận tiện cho việc 

chữa cháy như dọc lối đi gần cửa ra vào, vị trí đặt các bình cao không cho quá 1.5m. 

Chúng được trang bị lắp đặt phù hợp theo đúng tiêu chuẩn. 

- Đường nội bộ đến được tất cả các vị trí nhỏ nhất trong chung cư, đảm bảo tia nước phun 

từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào trong 

chung cư. 

- Chủ đầu tư xem xét việc thành lập đội PCCC bao gồm tổ chữa cháy, cứu thương và vận 

chuyển nhằm ứng phó khi có tình huống cháy, nổ xảy ra. Đội PCCC sẽ được thường xuyên 

huấn luyện, diễn tập theo phương án PCCC có sự phê duyệt của cơ quan PCCC Thành phố. 

(2). Ứng phó sự cố cháy nổ 

Đội quản lý dự án cần phải thật bình tĩnh giải quyết tình huống: 

- Điện thoại số 114 để báo cho đội chữa cháy đến ngay. 

- Ngắt điện toàn khối nhà ngay lập tức để tránh cháy nổ đường dây điện. 

- Có phương án di tản dân cư hợp lý, tránh trường hợp quá hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau 

sẽ càng làm tình trạng tồi tệ hơn. 

- Phải biết sử dụng và kích hoạt hệ thống chữa cháy cầm tay cũng như hệ thống chữa 

cháy tự động. 

Hệ thống thang thoát hiểm 

- Tòa nhà sẽ bố trí các thang thoát hiểm đề phòng xảy ra sự cố. Khi xảy ra sự cố cháy nổ 

sẽ có còi báo động và thông báo hướng dẫn hướng ra các cầu thang thoát hiểm gần nhất. 

- Cửa vào thang thoát hiểm là cửa kín và chống cháy để tạo không gian riêng biệt giữa 

các thang thoát hiểm và hành lang dẫn đến thang. Phía trên tầng mái của thang sẽ được trang 

bị quạt gió tạo áp cấp gió vào trục thang. Mục đích là tạo áp suất trong thang cao hơn so với 

khu vực hành lang >= 5kG/m² (50Pa). Khi có hoả hoạn xảy ra, tín hiệu báo cháy sẽ gửi về tủ 

điều khiển để vận hành hệ thống quạt này. Do áp suất trong thang cao hơn so với khu vực 

xung quanh nên khói và lửa sẽ không tràn vào thang thoát hiểm đảm bảo an toàn cho việc 
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thoát nạn. 

Hệ thống thông gió 

- Lắp đặt hệ thống quạt hút gió thải và cấp gió có lưu lượng và áp suất phù hợp với diện 

tích bãi giữ xe.  

- Miệng gió thải và miệng gió cấp được bố trí tại các vị trí phù hợp, đảm bảo tốc độ hút 

khói thải được hút ra nhanh, không gây ứ đọng khí CO2 và không khí được cấp có lưu lượng 

phù hợp để cân bằng áp suất trong tầng hầm. 

- Hệ thống quạt hút và cấp gió được nối vào nguồn dự phòng từ máy phát điện. Đồng 

thời, lắp đặt các khóa điện tự động để đảm bảo hệ thống thông gió vẫn hoạt động khi nguồn 

điện chính bị cắt.  

- Phòng vệ sinh của mỗi tầng được bố trí hệ thống thông gió với mức độ tối thiểu là 25 

l/s cho mỗi buồng và mỗi bộ tiểu. Quạt thông gió cho tolet được đặt trên tầng mái của tòa 

nhà. 

Bảng 4. 52. Tiêu chuẩn chất lượng không khí 

Không khí ô nhiễm Tiêu chí thiết kế 

CO2 < 800 ppm 

RSP < 20 g/m3 

O3 < 50 g/m3 

Khí phóng xạ Rađi < 150 Bq/m3 

Formaldehyde < 30 g/m3 

CO 
Trong 1 giờ 30000 g/m3 

Trong 5 phút 115000 g/m3 

NO2 
Trong 1 giờ 300 g/m3 

Trong 5 phút 1800 g/m3 

SO2 
Trong 1 giờ 800 g/m3 

Trong 5 phút 1000 g/m3 

Bảng 4. 53. Thông gió cơ khí bãi đậu xe và các phòng kỹ thuật 

Vị trí Khu vực Thông số Ghi chú 

Tầng 

hầm 
Bãi đậu xe 

6 lần/h - Chế độ bình 

thường 
Hút 

9 lần/h - Chế độ có cháy Hút 

Tầng 

hầm 

Phòng bơm 10 lần/h Hút 

Phòng tủ điện hạ thế 10 lần/h Hút 
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Vị trí Khu vực Thông số Ghi chú 

Cầu thang bộ 4 lần/h Cấp 

Phòng kỹ thuật điện 10 lần/h Hút 

Phòng bảo vệ 6 lần/h Hút 

Phòng máy biến áp 15 lần/h Hút 

Thông gió tầng bãi đậu xe tầng hầm 

- Hệ thống thông gió, hút khói bãi đậu xe, bao gồm đường ống gió và quạt hướng trục 

được lắp đặt ở tầng hầm, sẽ vận hành cho toàn bộ khu vực bãi đậu xe. Gió tươi của hệ thống 

thông gió bãi đậu xe sẽ được đưa vào từ lối vào của tầng hầm nhờ sự chênh lệch áp. 

- Hệ thống quạt thông gió tầng hầm vận hành thông qua đầu dò cảm biến khí CO, khi 

nồng độ khí CO đo được nhỏ hơn 9ppm thì hệ quạt không hoạt động, khi nồng độ khí CO đo 

được từ 9-20ppm hệ thống quạt hoạt động ở tốc độ thấp, khi có tín hiệu báo cháy hay nồng 

độ khí CO đo được cao hơn 20ppm thì quạt hoạt động ở tốc độ cao. 

- Việc tính toán chọn hệ thống quạt thông gió tầng hầm theo tiêu chuẩn BS 7346-7:2006 

và CP13. Tầng suất trao đổi gió ở điều kiện bình thường là 6lần/h và trường hợp đặt biệt là 

9lần/h. Từ điều kiện này tính toán tan chọn được 02 quạt hút đa cấp tốc độ cho mỗi hầm với 

tổng lưu lượng khi không có cháy Q=10500 l/s và khi có cháy xảy ra Q=16000/s. 

- Xây dựng nội quy PCCC, trang bị một số bình CO2 khu vực cầu thang, hành lang đề 

phòng khi có trường hợp có sự cố xảy ra;   

- Lắp đặt hệ thống báo cháy tại các tầng trong tòa nhà; 

- Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an toàn; 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong Dự án; 

- Đảm bảo các trang thiết bị, máy móc không để rò rỉ điện; 

- Nghiêm cấm hút thuốc trong khu vực có thể gây cháy, nổ; 

- Hệ thống chống sét gồm hệ thống chống sét đánh thẳng sử dụng thiết bị thu sét tạo tia 

điện đạo, hệ thống cáp đồng dẫn sét được tiếp đất và hệ thống chống sét lan truyền. Cột thu 

lôi được lắp đặt tại vị trí cao nhất tại Dự án; 

- Khi lắp đặt khung đế đỡ trụ kim trên mái nhà phải xử lý chống thấm cho công trình. 

Bán kính bảo vệ được tính cho cao trình tại mặt phẳng phía dưới chân trụ đỡ kim (đỉnh mái), 

đối với các cao trình thấp hơn phạm vi bảo vệ sẽ cao hơn; 

- Xây dựng nội quy về thu gom chất thải, đặc biệt xử lý nghiêm đối với các hành vi cho 

chất dễ cháy lẫn vào chất thải. Bố trí lối thoát hiểm tránh xa khu vực lưu giữ chất thải. 

2.2.6.2. Quy trình phòng chống và ứng cứu sự cố môi trường: 

- Lập Phương án PCCC trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Huấn luyện thường xuyên cho cán bộ công nhân viên và đội phòng chống sự cố tại dự 

án khả năng giải quyết tại chỗ. 
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- Các loại nhiên liệu dễ cháy (nếu có) được lưu trữ trong các kho cách ly riêng biệt, tránh 

xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện. 

- Cán bộ công nhân viên không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng 

cụ phát ra lửa trong khu vực có thể gây cháy. 

- Tập huấn công nhân viên đối phó với các tình huống xảy ra sự cố. 

- Bố trí cầu thang thoát hiểm, biển báo, chỉ dẫn hướng thoát hiểm khi có sự cố xảy ra. 

- Khi có sự cố xảy ra: 

+ Hướng dẫn mọi người di tản ra khỏi nơi xảy ra sự cố theo các lối thoát hiểm khẩn 

cấp. 

+ Chỉ sự dụng thang bộ, không sử dụng thang máy khi có sự cố xảy ra. 

+ Trường hợp không thể thoát bằng thang bộ thì di chuyển lên nóc tòa nhà hoặc lan 

can, hành lang các tầng đồng thời ra tín hiệu cần ứng cứu. 

+ Ở khu vực có khói, để tránh bị ngạt cần dùng khăn ẩm, khản giấy ướt bịt vào mùi, 

miệng khi di chuyển. 

+ Thoát hiểm bằng cần cẩu cứu hộ, thang thoát hiểm, tuyệt đối không di chuyển bằng 

thang dây tự phát khi đang ở tầng cao. 

+ Sử dụng băng ca để di chuyển những người bị thương ra khỏi khu vực có sự cố và 

thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu khi cần thiết. 

+ Quy trình đề ra những biện pháp thống nhất để chuẩn bị ứng phó kịp thời đối với 

tình trạng khẩn cấp xảy ra, nhằm giảm thiểu tác động của chúng tới môi trường và sức khỏe 

con người.  

 Quy trình ứng phó được đề xuất như sau: 
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Hình 4.12. Quy trình ứng phó sự cố 

2.2.6.3. An toàn vệ sinh lao động 

- Thực hiện các phương án nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của tác nhân gây ô nhiễm đối với 

sức khoẻ của dân cư sinh sống một cách triệt để. Các phương án đó là: 

- Chủ Dự án sẽ nhắc nhở CBCNV, khách hàng chấp hành nghiêm chỉnh luật khi tham 

gia giao thông. Điều tiết lưu lượng xe vận chuyển ra vào khu vực Dự án và di chuyển trên 

các tuyến đường một cách hợp lý; 

- Nếu các biện pháp được thực hiện tốt sẽ hạn chế được tác động xấu đến các vấn đề an 

ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn khu vực; tránh được các tệ nạn xã hội, tai nạn giao 

thông; 

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban 

hành để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động; 

- Định kỳ kiểm tra, tu sửa, thiết bị theo tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh lao động của Việt 

Nam. 

2.2.6.4. Giảm thiểu tác động đến ngập lụt cục bộ 

Bố trí 2 bơm công suất lớn và đường ống dài để hút nước công trình khi có sự cố, nhằm 

hút nước và hạn chế tối đa nguy cơ ngập lụt cục bộ tại tầng hầm. Lượng nước hút ra được 

Sự cố xảy ra 

Xác định nguyên nhân 

Báo cáo sự cố xảy ra 

Đánh giá tình hình và chỉ đạo xử lý 

Sự cố lớn Sự cố nhỏ 

Báo động, thoát hiểm 

Phối hợp ứng phó sự cố 

Khắc phục hậu quả 

Kiểm tra, báo cáo kết quả 

Lập lại trật tự 

Khắc phụ tại chỗ 

Lập lại trật tự 
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thải vào cống chung sau đó thải cống thoát nước Thành phố Dĩ An. 

2.2.6.5. Các biện pháp đảm bảo an toàn tại hồ bơi 

Việc đảm bảo an toàn tại các hồ bơi luôn được đưa ra từ lúc thiết kế công trình. Điều này 

đảm bảo cho sự an toàn của người bơi cũng như duy trì hoạt động tốt nhất. Một số biện pháp 

an toàn hồ bơi được đưa ra như sau: 

- Lắp đặt còi báo động: Những còi báo động luôn là cách hỗ trợ bơi lội rất tốt hiện nay. 

Đặc biệt với trường hợp vắng người có thể yêu cầu cứu trợ nhanh chóng. Còi có thể được lắp 

đặt trên các vị trí thuận lợi để khi sử dụng sẽ dễ dàng tìm thấy hơn. Thực tế hiện nay an toàn 

hồ bơi là vấn đề nóng hổi nên đây có thể xem là biện pháp đơn giản nhất. 

- Quy cách an toàn tại hồ bơi: Sử dụng như quy cách đã được thiết lập tại hồ bơi là cách 

đảm bảo an toàn hiệu quả với nhiều người. Hồ bơi luôn có các bảng chỉ dẫn giúp tránh chết 

đuối. Hoặc cấm trẻ nhỏ đến các khu vực bơi lội sâu,.. 

- Bảng chỉ dẫn có thể lắp đặt tại khu vực dễ nhìn thấy, khu vực ra vào hồ bơi,..Các dấu 

hiệu an toàn hồ bơi là cần thiết để giúp người bơi hiểu được sự quan trọng của việc này.  

- Cách quy tắc nên nhấn mạnh vào trẻ em vì sự hiếu động và tò mò sẽ dễ gây nguy hiểm 

khi bơi lội. 

- Các bài học bơi: Biện pháp hiệu quả nhất có thể nói đến là những bài học bơi cơ bản. 

Từ những bài học này có thể giúp mọi người tiếp xúc với nước tốt hơn và đảm bảo sự an toàn 

nếu có tình huống xấu xảy ra. Hầu như đa số các hồ bơi công cộng điều có hướng dẫn tập 

bơi mà tập trung chủ yếu vào trẻ em. Đây được xem là cách bảo vệ chủ động nhất. 

- Duy trì sự an toàn xung quanh hồ bơi: Trẻ em là đối tượng dễ bị tai nạn nhất ngay cả 

khi có người lớn xung quanh. Để giảm rủi ro này cần suy trì sự an toàn xung quanh hồ bơi 

cần bố trí các thiết bị an toàn xung quanh như : phao cứu hộ, hộp cứu thương,.. 

- Những hóa chất hồ bơi được cất cẩn thận nếu không sử dụng. Khu vực máy móc nguy 

hiểm cần được rào chắn cẩn thận để đảm bảo sự an toàn nhất. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1 . Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư; 

Bảng 4. 54. Tổng hợp các công trình bảo vệ môi trường chính của dự án 

STT Tên hạng mục, công trình Quy mô, số lượng 

1 Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt 12 m² 

2 Kho chứa chất thải nguy hại 10 m² 

3 

Hệ thống xử lý nước thải sơ bộ (bao gồm cụm bể 

tách mỡ, rác và bể tự hoại), công suất dự kiến 380 

m3/ngày.đêm  

01 hệ thống 

4 Hệ thống xử lý mùi hôi  01 hệ thống 

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị quan 

trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục; 

Trong giai đoạn xây dựng: trước khi tiến hành xây dựng chủ dự án bố trí rào chắn xung 

quanh công trình và tiến hành thuê nhà vệ sinh lưu động lắp đặt tại công trình cũng như bố 

trí các thùng thu gom rác tại lán trại, kho chứa. 

Trong giai đoạn hoạt động: Hệ thống thu gom nước mưa, nước thải, hệ thống xử lý 
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nước thải và cây xanh được đầu tư trong giai đoạn xây dựng.  

3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác: Không có 

3.4. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; 

Bảng 4. 55. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

STT 
Danh mục công trình, 

biện pháp 
ĐVT 

Số 

lượng 

Kế hoạch xây 

lắp, tổ chức 

Kinh phí dự 

kiến (VNĐ) 

I 
GIAI ĐOẠN THI CÔNG 

XÂY DỰNG  
   64.000.000 

1  Nhà vệ sinh lưu động  
Toàn 

bộ 
01 

Trước khi triển 

khai thi công và 

hoàn trả sau khi 

kết thúc giai 

đoạn xây dựng 

50.000.000 

2  
Thùng chứa CTR sinh hoạt 

120 lít 
Thùng 04 

Trước khi triển 

khai thi công dự 

án 

3.000.000 

3  Thùng chứa CTNH Thùng  03 Trước khi triển 

khai thi công dự 

án 

7.000.000 

4  
Hố lắng nước thải xây 

dựng 
Cái  01 4.000.000 

II 
GIAI ĐOẠN HOẠT 

ĐỘNG  
   6.460.000.000 

5  

HTXLNT sơ bộ công suất 

380 m3/ngày.đêm (bao 

gồm cụm bể tách mỡ, rác 

và bể tự hoại) và thu gom, 

thoát nước thải 

Hệ 01 
Giai đoạn thi 

công xây dựng  
2.900.000.000 

6  

Hệ thống xử lý mùi hôi từ 

hệ thống xử lý nước thải sơ 

bộ 

Hệ 01 

Trước khi đi 

vào hoạt động  

100.000.000 

7  Hệ thống thoát nước mưa Hệ 01 300.000.000 

8  Hệ thống thông gió Hệ 01 500.000.000 

9  Hệ thống PCCC Hệ 01 1.800.0000.000 

10  
Khu vực tập kết CTR sinh 

hoạt + Thùng chứa CTRSH 

Toàn 

bộ 
01 35.000.000 

11  Kho + Thùng chứa CTNH 
Toàn 

bộ 
01 25.000.000 

12  Trồng cây xanh 
Toàn 

bộ 
01 

Giai đoạn thi 

công xây dựng  
200.000.000 

TỔNG CỘNG   6.474.000.000 

(Nguồn:Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons, 2022)



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ - Văn phòng – Căn hộ Bcons 2” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons                             Trang 183 

3.5. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Bảng 4. 56. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

Chuẩn 

bị 

Hoạt 

động 

san lấp 

mặt 

bằng 

Bụi 

Tiến hành san ủi vật liệu ra ngay sau 

khi được tập kết xuống để giảm sự 

khuếch tán vật liệu san gạt mặt bằng 

do tác dụng của gió; 

Xây dựng công trình nào thì phun 

nước làm ẩm mặt bằng thi công hạng 

mục công trình đó. Đặc biệt, thường 

xuyên phun nước làm ẩm mặt bằng thi 

công, ít nhất là 2 lần trong một ngày 

(thời gian phun nước là 10h và 8h30) 

nhằm hạn chế một phần bụi, đất, cát 

theo gió phát tán vào không khí, làm 

ảnh hưởng môi trường không khí xung 

quanh khu vực thi công; 

Bố trí thời gian san lấp đất phù hợp với 

thời tiết cũng sẽ hạn chế bụi phát tán 

vào không khí như: buổi sáng sớm (khi 

mặt đất còn ẩm, ít gió) hoặc buổi 

chiều, khi nhiệt độ đã giảm… 

Khi san lấp nền, chủ đầu tư sẽ san lấp 

từng khu vực, làm dứt điểm từng đoạn, 

từng hạng mục, làm tới đâu tiến hành 

Lấy từ nguồn 

vốn đầu tư 

cho hạng mục 

môi trường 

Trong 

thời gian 

xây 

dựng 

Nhà thầu 

xây 

dựng 

Chủ đầu tư 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

lu đầm bề mặt ngay tới đó; 

Tận dụng lấy đất khu vực đào chuyển 

sang khu vực đắp, trong quá trình thi 

công nền móng, nền đường, đất đào sẽ 

được phân loại và tận dụng tối đa 

nhằm giảm lượng xe vận chuyển vật 

liệu ra khỏi khu vực dự án. 

An toàn 

lao động 

- Tuân thủ các quy định về an toàn và 

vệ sinh lao động; 

- Giám sát chặt chẽ việc san lấp mặt 

bằng của dự án; 

- Các máy móc thiết bị sử dụng điện 

phục vụ cho quá trình san lấp mặt 

bằng,…đều có các biện pháp an toàn, 

phòng ngừa sự cố; 

- Người lao động tham gia san lấp mặt 

bằng đều được trang bị đầy đủ các 

trang thiết bị bảo hộ, có các hướng dẫn 

sử dụng; 

- Các khu vực nguy hiểm phải có bảng 

chỉ dẫn, biển báo rõ ràng. 

Lấy từ nguồn 

vốn đầu tư 

cho hạng mục 

môi trường 

Suốt quá 

trình 

chuẩn bị 

của dự 

án 

Nhà thầu 

xây 

dựng 

Chủ đầu tư 

Xây 

dựng 

Quá 

trình 

thi 

Bụi 

+ Làm hàng rào bằng tôn  xung quanh 

khu vực thi công để cách ly và hạn chế 

bụi từ công trường phát tán ra khu vực 

Lấy từ nguồn 

vốn đầu tư 

cho hạng mục 

Trong 

thời gian 

xây 

Nhà thầu 

xây 

dựng 

Chủ đầu tư 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ - Văn phòng – Căn hộ Bcons 2” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons                             Trang 185 

Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

công 

và vận 

chuyển 

vật 

liệu, 

máy 

móc, 

thiết bị 

xây 

dựng 

xunh quanh, và ảnh hưởng qua lại từ các 

công trình xây dựng lân cận; 

+ Lập kế hoạch cung ứng vật tư thích 

hợp, hạn chế tập kết vật tư tập trung 

vào cùng một thời điểm, che chắn vật 

liệu xây dựng tại các khu vực dễ phát 

sinh bụi trên công trường; 

+ Chủ đầu tư phân chia làm nhiều giai 

đoạn thi công nhằm giảm lượng bụi 

phát sinh đồng thời; 

+ Tưới nước, phun làm ẩm đất tại khu 

vực thi công để hạn chế khả năng 

khuếch tán bụi ra môi trường xung 

quanh đặc biệt là vào mùa nắng; 

+ Khi thi công các công trình cao tầng, 

sẽ dùng lưới để che chắn, thi công đến 

đâu che chắn đến đó; 

+ Đối với công nhân trực tiếp thi công 

sẽ được trang bị bảo hộ lao động như 

khẩu trang, mũ, quần áo bảo hộ lao 

động. 

môi trường dựng 

Khí thải 

như SO2, 

NO2, 

+ Các xe chở vật liệu không chở quá 

thành xe để tránh tình trạng rơi vãi đất 

đá trên đường vận chuyển, đất cát chỉ 

Lấy từ nguồn 

vốn đầu tư 

cho hạng mục 

Thực 

hiện suốt 

giai 

Nhà thầu 

xây 

dựng 

Chủ đầu tư 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

CO,… được đưa lên xe vận chuyển ở trạng 

thái khô. Các xe vận chuyển phải có 

tấm bạt che phủ; 

+ Các xe chở đúng tải trọng, chạy với 

tốc độ chậm khi đi vào khu vực dự án 

(<5 km/h); 

+ Tưới nước các tuyến đường vận 

chuyển trên công trường trong mùa 

khô để giảm lượng bụi trong không 

khí, nhất là những lúc thi công trong 

điều kiện nắng nóng kéo dài; 

+ Tiến hành quét dọn, tưới rửa mặt 

đường giao thông vận chuyển nguyên 

liệu 200m trước khu vực xây dựng dự 

án sau mỗi ngày thi công; 

+ Bố trí lịch trình vận chuyển hợp lý 

(không tập trung quá nhiều xe cùng 

một lúc), tránh những giờ cao điểm,… 

+ Trang bị bảo hộ lao động cá nhân cho 

công nhân khi bốc xếp vật liệu xây 

dựng để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi 

tới sức khỏe. 

môi trường đoạn xây 

dựng; 

Hoạt 

động 

Bụi, khí 

thải có 

- Đây là nguồn thải động nên khó 

quản lý, chỉ có thể giảm thiểu các tác 

Lấy từ nguồn 

vốn đầu tư 

Thực 

hiện suốt 

Nhà thầu 

xây 
Chủ đầu tư 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

của các 

phương 

tiện vận 

chuyển, 

thi công 

cơ giới 

chứa 

SO2, 

NO2, 

CO.. 

động bằng cách yêu cầu các phương 

tiện vận chuyển hoạt động vào những 

thời điểm thích hợp tránh các giờ cao 

điểm; 

- Tất cả các xe vận tải và các thiết bị 

thi công cơ giới đưa vào sử dụng phải 

đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng 

kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an 

toàn môi trường. Không sử dụng xe, 

máy quá cũ để vận chuyển và thi công 

công trình. Sử dụng nhiên liệu có hàm 

lượng lưu huỳnh thấp, hiện nay dầu 

diezel với nồng độ S chỉ 0,05%, thấp 

hơn nhiều lần so với trước đây (từ 1-

4%); 

- Không chuyên chở hàng hóa vượt 

trọng tải quy định; 

- Điều tiết xe phù hợp để tránh làm 

gia tăng mật độ xe. 

cho hạng mục 

môi trường 

giai 

đoạn xây 

dựng; 

dựng 

Thi 

công 

xây 

dựng 

Nước 

thải từ 

quá trình 

sinh hoạt 

của công 

nhân 

- Chủ đầu tư sẽ trang bị  nhà vệ sinh lưu 

động phục vụ cho nhu cầu vệ sinh cá 

nhân của công nhân xây dựng tại dự 

án. Nhà vệ sinh lưu động được lắp đặt 

trong khu vực dự án và được trang bị 

từ khi bắt đầu triển khai dự án đến khi 

50.000.000 

VNĐ 

Trong 

thời gian 

xây 

dựng 

Nhà thầu 

xây 

dựng 

Chủ đầu tư 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

 
kết thúc giai đoạn xây dựng để xử lý 

hết lượng nước thải sinh hoạt phát 

sinh.  

- Chất thải từ nhà vệ sinh lưu động sẽ 

được dịch vụ cho thuê nhà vệ sinh 

mang đi đổ thải đúng quy định. Khi 

giai đoạn thi công kết thúc, nhà vệ sinh 

lưu động sẽ được trả lại dịch vụ cho 

thuê. 

Nước rửa 

nguyên 

vật liệu, 

vệ sinh 

máy móc 

thiết bị 

thi công 

− Xây dựng hệ thống xịt rửa bánh xe 

phương tiện vận chuyển trước khi ra 

khỏi công trường 

− Xây dựng bể lắng nước rửa máy 

móc, vệ sinh thiết bị. Các xe vận 

chuyển trước khi ra khỏi công trường 

phải qua cầu rửa xe cùng với nước vệ 

sinh máy móc, dụng cụ sẽ theo các 

mương dẫn đến bể lắng này trước khi 

thoát ra ngoài; 

40.000.000 

VNĐ 

Trong 

thời gian 

xây 

dựng 

Nhà thầu 

xây 

dựng 

Nước 

mưa 

chảy 

tràn 

- Lựa chọn thời điểm thi công xây 

dựng phù hợp để hạn chế lượng chất 

bẩn do nước mưa mang xuống nguồn 

nước mặt; 

- Mặt bằng xây dựng được lu, đầm 

chặt khi chuẩn bị thi công để hạn chế 

Lấy từ nguồn 

vốn đầu tư 

cho hạng mục 

môi trường 

  Chủ đầu tư 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

nước mưa làm xói mòn, cuốn theo đất 

đá vào nguồn nước mặt; 

- Khai thông bằng rãnh, mương tạm, 

dẫn đến các hố lắng có song chắn chất 

thải rắn, nhằm ngăn không cho nước 

mưa kéo theo đất, cát, xi măng, kể cả 

chất thải rắn thải… làm tắt nghẽn hệ 

thống thoát nước;  

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao 

động khi tổ chức thi công, bố trí máy 

móc thiết bị, biện pháp phòng ngừa tai 

nạn lao động, thứ tự bố trí các kho bãi 

để nguyên vật liệu,,…đảm bảo đủ độ 

cao, hạn chế ngập cục bộ, bị nước mưa 

tràn qua, kéo theo các chất thải từ các 

kho dự trữ vào nguồn nước; 

- Phổ biến công nhân ý thức bảo vệ môi 

trường, cấm không được phóng uế bừa 

bãi các vải lau chùi có dầu mỡ vào nguồn 

nước trong khu vực. 

Chất thải 

rắn sinh 

ra trong 

quá trình 

thi công 

- Tận dụng chất thải xây dựng của 

công trình thi công trước để lắp nền 

cho các công trình thi công sau (xà 

bần, đất đá, cát, sỏi, gạch vỡ, vật liệu 

5.000.000 

VNĐ 

Trong 

thời gian 

xây 

dựng 

Nhà thầu 

xây 

dựng 

Chủ đầu tư 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

xây 

dựng: 

gạch, xi 

măng, 

cát, đá, 

gỗ vụn, 

đinh, sắt 

vụn… 

xây dựng dư thừa) hoặc các vị trí 

trũng; 

- Xà bần phát sinh được dọn mỗi ngày; 

- Đối với các loại chất thải rắn như: 

bao xi măng, đầu mẫu sắt thép, kim 

loại, nhựa, giấy loại, bao bì,.. được thu 

gom vào vị trí quy định tại công trình 

để tái sử dụng hoặc bán lại cho các đơn 

vị thu mua tái chế phế thải; 

- Trường hợp còn dư thừa chất thải rắn 

xây dựng, thì thuê các đơn vị vận tải 

dịch vụ chở đến nơi xử lý đúng quy 

định. 

Chất thải 

rắn từ 

quá trình 

sinh hoạt 

của công 

nhân 

- Trang bị 3 – 4 thùng chất thải rắn 

(loại 120 – 220 lít), ghi nhãn “Chất thải 

sinh hoạt” đặt ở các khu tập trung đông 

công nhân để thu gom chất thải rắn 

thải sinh hoạt, nhắc nhở công nhân bỏ 

chất thải rắn đúng nơi quy định, tránh 

phóng uế, vứt chất thải rắn bừa bãi; 

- Tiến hành phổ biến nâng cao nhận 

thức về bảo vệ môi trường cho công 

nhân; Một môi trường sạch, gọn, đẹp 

là yêu cầu cần có để thi công hiệu quả 

5.000.000 

VNĐ 

Trong 

thời gian 

xây 

dựng 

Nhà thầu 

xây 

dựng 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

và đảm bảo an toàn cho lao động và 

sức khỏe của công nhân; 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để 

thu gom và xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt. 

Chất thải 

nguy hại: 

dầu mỡ 

thải, giẻ 

lau, nhớt 

thải 

- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa xe, 

máy móc công trình tại khu vực dự án. 

Trường hợp máy móc thiết bị hư hỏng 

đột xuất hoặc tới kỳ phải bảo dưỡng, 

các nhà thầu xây dựng sẽ bố trí lon, can 

để thu gom dầu mỡ thải; 

- Dầu nhớt thải không được chôn lấp, 

chúng sẽ được thu gom vào trong các 

thùng chứa thích hợp được đặt trong 

khu vực dự án; 

- Trang bị 4 thùng (loại 120 lít) có nắp 

đậy, ghi nhãn mác khác nhau để lưu 

trữ và quản lý các loại chất thải nguy 

hại khác nhau; 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

nguy hại theo đúng quy định hiện 

hành. 

5.000.000 

VNĐ 

Trong 

thời 

gian 

xây 

dựng 

Nhà thầu 

xây 

dựng 

Chủ đầu tư 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Dự án Đầu tư xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ - Văn phòng – Căn hộ Bcons 2” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons                             Trang 192 

Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

Tiếng ồn, 

độ rung 

- Lựa chọn đơn vị thi công có thiết bị 

và phương tiện thi công cơ giới hiện 

đại, có kỹ thuật và uy tín cao; 

- Với những phương tiện vận chuyển, 

thi công có tiếng ồn lớn không bố trí 

làm việc từ 22h đến 6h sáng ngày hôm 

sau để không làm ảnh hưởng đến các 

khu vực dân cư xung quanh; 

- Phương tiện vận chuyển phải hạn chế 

sử dụng còi, giảm tốc độ khi đi qua khu 

vực dân cư, gắn ống giảm thanh cho 

xe; 

- Các phương tiện vận chuyển, máy 

móc thiết bị khi hoạt động trong khu 

vực dự án phải tuân theo các quy định, 

hướng dẫn tại công trường về tốc độ, 

thời gian hoạt động,…; 

- Không sử dụng máy móc, thiết bị thi 

công quá cũ gây tiếng ồn lớn. Thường 

xuyên kiểm tra bảo dưỡng thiết bị. Các 

thiết bị thi công phải có chân đế để 

giảm thiểu độ rung; 

+ Sắp xếp lịch vận chuyển, thi công 

phù hợp để hạn chế việc gây ô nhiễm 

Lấy từ nguồn 

vốn đầu tư 

cho hạng mục 

môi trường 

Trong 

thời 

gian 

xây 

dựng 

Nhà thầu 

xây 

dựng 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

ồn, rung. Không sử dụng cùng lúc 

nhiều máy móc, thiết bị thi công để 

tránh tác động cộng hưởng của tiếng 

ồn. 

Chất 

lượng 

đường 

giao 

thông 

trong khu 

vực 

- Trong quá trình xây dựng cũng như 

khi dự án đi vào hoạt động, Chủ đầu 

tư sẽ phối hợp với chính quyền địa 

phương kiểm tra, phát hiện và sửa 

chữa kịp thời các đoạn đường bị hỏng 

do hoạt động vận chuyển của dự án, 

tránh ảnh hưởng đến giao thông của 

người dân trong khu vực xung quanh; 

- Nếu đường bị hỏng do hoạt động vận 

chuyển nguyên vật liệu của dự án gây 

ra, chủ đầu tư sẽ phục hồi, hoàn trả 

nguyên vẹn mặt đường, kinh phí thực 

hiện sẽ do chủ đầu tư chi trả. 

Lấy từ nguồn 

vốn đầu tư 

cho hạng mục 

môi trường 

Giai 

đoạn xây 

dựng 

Nhà thầu 

xây 

dựng và 

chủ đầu 

tư 

Chủ đầu tư 

Kinh tế - 

xã hội 

- Đối với hệ thống quản lý của chính 

quyền địa phương: 

Chủ đầu tư kết hợp với chính quyền 

địa phương để tăng cường quản lý 

nhân khẩu, lao động, an ninh trật tự 

trong khu vực, để tránh xảy ra mâu 

thuẫn giữa công nhân xây dựng với 

người dân trên khu vực. Giới thiệu, 

Lấy từ nguồn 

vốn đầu tư 

cho hạng mục 

môi trường 

Giai 

đoạn xây 

dựng 

Nhà thầu 

xây 

dựng và 

chủ đầu 

tư 

Chủ đầu tư 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

giáo dục công nhân ý thức sống, phong 

tục tập quán của người dân địa phương 

để tránh các trường hợp xung đột đáng 

tiếc xảy ra. 

- Đối với con người: 

Để ngăn ngừa sự lây nhiễm các bệnh 

truyền nhiễm qua môi trường nước, 

bệnh truyền nhiễm do tác nhân trung 

gian (côn trùng, bọ,...), HIV/AIDS, 

các bệnh xã hội khác,... giữa công 

nhân và người dân địa phương và 

ngược lại, cần có các giải pháp sau: 

+ Giáo dục cho công nhân về các 

biện pháp ngăn ngừa và tiêu diệt các 

tác nhân gây bệnh như ruồi, muỗi, bọ 

gậy,... 

+ Tuyên truyền, vận động giữ gìn vệ 

sinh nơi ở, sử dụng nước sạch, tiêm 

chủng phòng ngừa một số bệnh; 

+ Kết hợp với trung tâm y tế địa 

phương để có kế hoạch định kỳ khám sức 

khỏe đối với các cán bộ, công nhân trong 

công trường, phun các loại thuốc phòng 

dịch bệnh,… 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

+ Biện pháp được thực thi sẽ giảm 

thiểu được sức ép lên môi trường xã 

hội, ngăn ngừa xung đột và các bệnh 

có khả năng lây nhiễm. 

Sự cố 

cháy nổ 

- Bố trí kho chứa nguyên nhiên vật liệu 

tại những vị trí thoáng mát, tránh tiếp 

xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời,… 

- Thường xuyên kiểm tra độ an toàn 

của các bồn, thùng chứa nguyên, nhiên 

liệu nhằm sửa chữa, thay thế và khắc 

phục kịp thời; 

- Hạn chế các nguồn dễ phát sinh cháy, 

nổ như: lửa, máy phát điện,… Lập rào 

chắn cách ly các khu vực nguy hiểm 

như trạm biến thế, vật liệu dễ cháy; 

- Khu vực kho chứa có nền cao hơn so 

với khu vực xung quanh. 

- Trang thiết bị bảo hộ phù hợp với 

tính chất nguy hiểm của hóa chất và 

tuân thủ quy định về an toàn hóa chất. 

- Phối hợp cùng với các cơ quan chức 

năng lập phương án phòng chống, ứng 

cứu sự cố. 

Lấy từ nguồn 

vốn đầu tư 

cho hạng mục 

môi trường 

Trong 

thời 

gian 

xây 

dựng 

Nhà thầu 

xây 

dựng 

Chủ đầu tư 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

Sự cố tai 

nạn lao 

động 

- Cần tuân thủ các quy định về an toàn 

và vệ sinh lao động trong suốt quá 

trình xây dựng của dự án; 

- Giám sát chặt chẽ việc thi công các 

hạng mục công trình; 

- Khi thi công trên cao, vận chuyển, 

bốc dỡ và lắp đặt máy móc thiết bị, sử 

dụng điện phục vụ cho thi công,…đều 

có các biện pháp an toàn, phòng ngừa 

sự cố; 

- Đối với các sự cố về an toàn: Dự án 

sẽ tuân thủ và hướng dẫn thực hiện 

nghiêm ngặt các quy phạm kỹ thuật 

an toàn trong xây dựng từ khâu thiết 

kế đến khâu thi công cũng như các 

điều kiện về an toàn trong thi công; 

- Công nhân phải được phổ biến kỹ 

thuật về nội quy an toàn lao động, vận 

hành thiết bị, các phương tiện máy 

móc phải được kiểm tra về độ an toàn 

thường xuyên;  

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn 

về an toàn lao động cho cán bộ, công 

nhân; 

Lấy từ nguồn 

vốn đầu tư 

cho hạng mục 

môi trường 

Trong 

thời 

gian 

xây 

dựng 

Nhà thầu 

xây 

dựng 

Chủ đầu tư 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

- Người lao động tham gia xây dựng 

đều được trang bị đầy đủ các trang 

thiết bị bảo hộ, có các hướng dẫn sử 

dụng; 

- Các khu vực đang thi công hoặc các 

khu vực nguy hiểm phải có bảng chỉ 

dẫn, biển báo rõ ràng theo đúng quy 

định về an toàn thi công xây dựng. 

Vận 

hành 

Hoạt 

động 

giao 

thông 

Bụi, khí 

thải có 

chứa 

SO2, 

NO2, 

CO,… 

- Khí thải phát sinh do các phương tiện 

giao thông ra vào khu vực dự án là 

nguồn không tập trung. Hơn nữa, khu 

vực dự án được quy hoạch thông 

thoáng, diện tích cây xanh được bố trí 

hợp lý xung quanh dự án sẽ góp phần 

làm sạch môi trường. Cây xanh có tác 

dụng rất lớn trong việc hạn chế ô 

nhiễm không khí như giữ bụi, lọc sạch 

không khí, giảm và che chắn tiếng ồn, 

cải thiện các yếu tố vi khí hậu; 

- Các phương tiện vận chuyển ra vào 

khu vực dự án cũng phát sinh lượng 

bụi như: xe gắn máy, xe ô tô, sẽ được 

khắc phục bằng cách tưới nước sân nền 

khu vực dự án để làm giảm lượng bụi 

Chí phí này 

phát sinh 

thường xuyên 

và được tính 

vào chi phí 

hoạt động của 

dự án 

Giai 

đoạn 

hoạt 

động dự 

án 

Chủ đầu 

tư 
Chủ đầu tư 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

cuốn lên từ mặt đường giao thông phát 

tán vào môi trường không khí; 

- Có bảng hướng dẫn, quy định các loại 

phương tiện giao thông khi đi vào khu 

vực như: xuống xe, tắt máy, khi vào bên 

trong khu vực, để đúng nơi quy định đối 

với xe gắn máy hoặc giảm ga, giảm tốc 

độ đối với ô tô…; 

- Các lái xe vận tải cần tuân thủ đúng 

các nội dung yêu cầu về tình trạng kỹ 

thuật xe, chấp hành đúng các quy định 

về an toàn giao thông và vệ sinh môi 

trường. 

Hoạt 

động 

của 

máy 

phát 

điện dự 

phòng 

Bụi và 

khí thải 

có chứa: 

SO2, 

NO2, 

CO,... 

- Chủ Dự án sử dụng 01 máy phát điện, 

bố trí tại tầng 1. Khu vực đặt máy tách 

biệt với khu vực dân cư cũng như khu 

trung tâm thương mại;  

- Máy phát điện được đặt trên đế quán 

tính đảm bảo chấn động khi máy phát 

hoạt động nằm trong giới hạn cho 

phép; 

- Đúc móng đặt máy đủ khối lượng, 

tăng chiều sâu móng, đào rãnh đổ cát 

khô hoặc than củi để tránh rung theo 

mặt nền đối với máy phát điện dự 

Lấy từ nguồn 

vốn đầu tư 

cho hạng mục 

môi trường 

Giai 

đoạn 

hoạt 

động dự 

án 

Chủ đầu 

tư 
Chủ đầu tư 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

phòng… 

- Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống 

rung ở đế chân máy phát điện; gắn 

thêm bộ tiêu âm tại bộ thải khí để hạn 

chế triệt để tiếng ồn do máy nổ phát ra. 

- Khí thải ống khói máy phát điện phải 

đạt quy chuẩn QCVN 

19:2009/BTNMT, Kv= 0,8, Kp=1,0, 

Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

đối với bụi và các chất vô cơ trước khi 

thải ra môi trường. 

- Chiều cao ống khói máy phát điện: 

4m. 

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu 

huỳnh thấp cho máy phát điện 

Thu 

gom 

chất 

thải rắn 

Mùi hôi 

từ khu 

vực chứa 

chất thải 

rắn 

- Bố trí các thùng thu gom chất thải rắn 

có nắp đậy; 

- Khu vực tập kết chất thải rắn tách 

biệt các khu vực khác; 

- Tổ chức thu gom rác thải hàng ngày; 

- Tăng cường chất lượng công tác vệ 

sinh toàn khu vực dự án. Lau chùi, rửa 

sạch những nơi thường phát sinh mùi 

hôi, sử dụng các chất kháng mùi như: 

Lấy từ nguồn 

vốn đầu tư 

cho hạng mục 

môi trường 

Thực 

hiện 

hằng 

ngày 

Chủ đầu 

tư 
Chủ đầu tư 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

dầu sả, dầu quế… khi lau rửa, tạo cảm 

giác dễ chịu cho khu dân cư. 

- Lắp đặt hệ thống ống thông gió và 

quạt hút mùi hoạt động 24/24 làm cho 

toàn bộ hệ thống thông thoáng để giảm 

thiểu mùi tồn đọng tại khu vực này. 

Hoạt 

động 

của nhà 

trẻ, dân 

cư sinh 

sống, 

thương 

mại, 

dịch vụ 

tại dự 

án 

Nước 

thải sinh 

hoạt 

- Nước thải sinh hoạt, nước thải từ khu 

nhà bếp nước rửa tay chân, tắm, giặt, 

nước thải sàn ... sẽ được đưa đi xử lý 

bằng hệ thống xử lý nước thải sơ bộ, 

công suất dự kiến 380 m3/ngày.đêm, 

Sau khi xử lý sơ bộ sẽ được đấu nối 

vào hệ thống thoát nước của Dĩ An & 

tiếp tục được đưa đi xử lý.  

Lấy từ nguồn 

vốn đầu tư 

cho hạng mục 

môi trường 

Xây 

dựng khi 

Dự án đi 

vào hoạt 

động. 

Chủ đầu 

tư 

Nước 

mưa 

chảy tràn 

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa 

riêng; 

- Nước mưa trên mái được tập trung về 

các phễu thu nước mưa. Các ống đứng 

thoát nước mưa sẽ dẫn lượng nước 

mưa xuống trần tầng hầm 1 và thoát 

vào cống thoát nước khu vực. 

- Nhằm đảm bảo cho hệ thống thoát 

nước mưa hoạt động liên tục và có 

hiệu quả, phải nạo vét cống, hố ga theo 

định kỳ và trước mỗi mùa mưa. 

Lấy từ nguồn 

vốn đầu tư 

cho hạng mục 

môi trường 

Xây 

dựng 

cùng với 

quá trình 

xây 

dựng các 

công 

trình. 

Chủ đầu 

tư 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

CTR sinh 

hoạt phát 

sinh 

- Mỗi hộ tự trang bị thùng chứa chất 

thải rắn cho gia đình mình 

- Rác thải được thu gom tập trung tại 

phòng tập kết rác bố trí tại mỗi tầng 

công trình. Tổ chức thu gom, vận 

chuyển rác từ các tầng xuống vị trí tập 

kết rác tại tầng 1 bằng thang máy tải 

hàng. Rác thải sau khi được thu gom 

& xử lý sẽ được vận chuyển đưa đến 

bãi rác của địa phương bằng xe chuyên 

dụng để xử lý.  

Kinh phí bố 

trí các thùng 

đựng rác 

200.000.000 

VNĐ. 

Bố trí 

các 

thùng 

đựng 

chất thải 

rắn khi 

dự án đi 

vào hoạt 

động. 

Chủ đầu 

tư 
Chủ đầu tư 

Chất thải 

nguy hại 

(giẻ lau, 

dầu nhớt 

thải, 

bóng đèn 

huỳnh 

quang, 

chất tẩy 

rửa thải 

có các 

thành 

phần 

nguy hại, 

pin, ắc 

- Chất thải nguy hại như: hộp mực in, 

bóng đèn huỳnh quang, chất tẩy rửa, 

dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng 

hợp thải, bao bì cứng thải, giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại, pin, ắc quy chì thải, linh kiện 

điện tử thải sẽ được nhân viên phụ 

trách thu gom, trực tiếp đem xuống 

khu tập kết chất thải nguy hại ngay sau 

khi phát sinh.  

- Tại khu vực tập kết chất thải nguy 

hại trang bị 09 thùng chứa có nắp đậy, 

dán nhãn, mã chất thải nguy hại, để thu 

gom và bảo quản từng loại chất thải 

Kinh phí bố 

trí các thùng 

đựng rác 

100.000.000 

VNĐ. 

Suốt quá 

trình 

hoạt 

động của 

Dự án. 

Chủ đầu 

tư 
Chủ đầu tư 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

quy chì 

thải) 

rắn nguy hại với dung tích 240 

lít/thùng 

- Được bố trí tại khu vực riêng biệt 

bên dưới tầng 1, cạnh khu vực tập 

trung chất thải rắn sinh hoạt, diện tích 

10 m2. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng 

để thu gom, vận chuyển và xử lý 

CTNH đúng quy định. Thời gian thu 

gom, vận chuyển là 3 tháng/lần. 

Tiếng ồn 

- Khi vào bên trong khu vực, các loại xe 

cần tắt máy và để đúng nơi quy định đối 

với từng loại xe khác nhau; 

- Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 

5km/h, không bóp còi; 

- Sử dụng các loại máy móc, thiết bị 

tối ưu và ít phát ra tiếng ồn nhất; 

- Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống 

rung đối với các thiết bị có công suất 

lớn; 

- Những thiết bị có khả năng gây ồn 

cao sẽ đặt trong phòng cách âm cách 

biệt với các khu khác; 

Lấy từ nguồn 

vốn đầu tư 

cho hạng mục 

môi trường 

Thực 

hiện 

thường 

xuyên 

Chủ đầu 

tư 
Chủ đầu tư 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

- Thường xuyên kiểm tra máy móc, độ 

mòn các chi tiết máy, luôn tra dầu mỡ, 

bôi trơn các máy, bảo dưỡng các thiết 

bị và thay thế các chi tiết bào mòn; 

- Ngoài ra, trồng cây xanh trong 

khuôn viên dự án cũng có tác dụng hạn 

chế tiếng ồn tại khu vực. Cây xanh 

được trồng thành các mảng bao quanh 

công trình và dọc đường giao thông 

tạo khoảng xanh, đảm bảo môi trường 

làm việc xanh và đảm bảo điều kiện vi 

khí hậu phù hợp cho toàn dự án. 

Kinh tế - 

xã hội, 

an ninh 

trật tự 

khu vực 

- Ưu tiên sử dụng lao động địa phương 

trong giai đoạn xây dựng dự án cũng 

như khi dự án đi vào hoạt động; 

- Kết hợp với công an Phường Đông 

Hòa, Thành phố Dĩ An để đề ra các 

biện pháp an ninh trật tự trong khu 

vực; 

- Đề ra các nội quy về an ninh trật tự 

trong khu vực, xây dựng nếp sống văn 

hóa mới, bài trừ tội phạm ma túy, các 

sản phẩm văn hóa đồi trụy, mê tín dị 

đoan tại khu vực; 

Lấy từ nguồn 

vốn đầu tư 

cho hạng mục 

môi trường 

Giai 

đoạn xây 

dựng 

Chủ đầu 

tư 
Chủ đầu tư 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

- Tham gia đóng các loại bảo hiểm cho 

cán bộ, công nhân viên như: bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm xã hội; 

- Tổ chức kiểm tra sức khỏe cho cán 

bộ, công nhân viên định kỳ 1 năm/1 

lần; 

- Đối với các nhân viên làm công tác 

vệ sinh được trang bị bảo hộ lao động 

đúng yêu cầu, kiểm tra sức khỏe định 

kỳ 6 tháng/lần. 

Sự cố 

cháy nổ, 

sét đánh 

- Xây dựng nội quy PCCC, trang bị 

một số bình CO2 khu vực cầu thang, 

hành lang đề phòng khi có trường hợp 

có sự cố xảy ra;   

- Lắp đặt hệ thống báo cháy tại các 

tầng trong khu chung cư; 

- Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị 

đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an 

toàn; 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống 

điện trong Cơ sở; 

- Đảm bảo các trang thiết bị, máy móc 

không để rò rỉ điện; 

Lấy từ nguồn 

vốn đầu tư 

cho hạng mục 

môi trường 

Dự án đi 

vào hoạt 

động 

phải 

trang bị 

và thực 

hiện đầy 

đủ. 

Chủ đầu 

tư 
Chủ đầu tư 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

- Nghiêm cấm hút thuốc trong khu 

vực có thể gây cháy, nổ; 

- Hệ thống chống sét gồm hệ thống 

chống sét đánh thẳng sử dụng thiết bị 

thu sét tạo tia điện đạo, hệ thống cáp 

đồng dẫn sét được tiếp đất và hệ thống 

chống sét lan truyền. Cột thu lôi được 

lắp đặt tại vị trí cao nhất tại dự án; 

- Khi lắp đặt khung đế đỡ trụ kim trên 

mái nhà phải xử lý chống thấm cho 

công trình; 

- Bán kính bảo vệ được tính cho cao 

trình tại mặt phẳng phía dưới chân trụ 

đỡ kim (đỉnh mái), đối với các cao 

trình thấp hơn phạm vi bảo vệ sẽ cao 

hơn. 

An toàn 

vệ sinh 

lao động 

Thực hiện các phương án nhằm giảm 

thiểu ảnh hưởng của tác nhân gây ô 

nhiễm đối với sức khoẻ của dân cư 

sinh sống một cách triệt để. Các 

phương án đó là: 

- Chủ dự án sẽ nhắc nhở CBCNV, 

khách hàng chấp hành nghiêm chỉnh 

luật khi tham gia giao thông; Điều tiết 

Kinh phí hoạt 

động thường 

xuyên của dự 

án 

Suốt quá 

trình 

hoạt 

động của 

dự án 

Chủ đầu 

tư 
Chủ đầu tư 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

biểu 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

lưu lượng xe vận chuyển ra vào khu 

vực dự án và di chuyển trên các tuyến 

đường một cách hợp lý; 

- Nếu các biện pháp được thực hiện 

tốt sẽ hạn chế được tác động xấu 

đến các vấn đề an ninh trật tự và an 

toàn xã hội trên địa bàn khu vực; 

tránh được các tệ nạn xã hội, tai nạn 

giao thông; 

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và 

điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do 

Bộ Y tế ban hành để đảm bảo sức khoẻ 

cho người lao động; 

- Định kỳ kiểm tra, tu sửa, thiết bị theo 

tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh lao động 

của Việt Nam. 
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3. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Giấy phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng Khu thương mại – dịch vụ - văn phòng 

– căn hộ Bcons 2” tuân thủ theo đúng trình tự: 

- Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng giai đoạn hoạt động (hoặc từng 

thành phần của các hoạt động) của dự án. 

- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. 

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn tác động, quy mô không gian, thời gian và 

tính nhạy cảm của các đối tượng bị tác động. 

- Các đánh giá về các tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Các đánh giá này là 

cơ sở để dự án đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu, phòng ngừa và ứng cố 

môi trường một cách hợp lý và khả thi. 

4.1. Về hiện trạng môi trường 

Nhóm nghiên cứu thực hiện giấy phép môi trường đã đi khảo sát thực địa, kết hợp với 

đơn vị có chức năng lấy và phân tích mẫu bằng phương pháp theo quy định, với thiết bị hiện 

đại. Độ tin cậy của các kết quả phân tích các thông số môi trường tại vùng dự án hoàn toàn 

đảm bảo. 

4.2. Về mức độ tin cậy của đánh giá 

Việc đánh giá các tác động môi trường là nhằm dự báo trước các tác động có thể xảy 

ra khi triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng dự án và khi dự án đi vào hoạt động để 

đưa ra các biện pháp giảm thiểu và khắc phục. Trong quá trình đánh giá nhóm thực hiện đã 

áp dụng nhiều phương pháp nhằm để mô phỏng một cách tốt nhất các quá trình có thể xảy ra 

khi dự án triển khai. 

Các phương pháp được sử dụng trong báo cáo là những phương pháp đã được áp dụng 

từ lâu, mức độ tin cậy của các phương pháp được thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 4. 57. Tổng hợp mức độ tin cậy của các phương pháp thực hiện Giấy phép môi 

trường 

STT Phương pháp 
Độ tin cậy 

(%) 
Áp dụng 

1 
Phương pháp 

thống kê 
90 

Số liệu về khí tượng, thủy văn trong chương 3. 

Tài liệu nghiên cứu làm cơ sở nền phục vụ các phân tích 

ở chương 4. 

2 

Phương pháp 

điều tra, khảo 

sát thực địa 

90 

Điều tra, lấy mẫu,thu thập số liệu hiện trạng môi trường 

và khu vực dự án trong chương 3. 

Khảo sát, thu thập các số liệu phục vụ cho quá trình đánh 

giá tác động, đề xuất các giải pháp giảm thiểu sát thực 

tế trên cơ sở nền. 

3 Phương pháp 80 Phục vụ các đánh giá, làm cơ sở cho việc đề xuất các 
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STT Phương pháp 
Độ tin cậy 

(%) 
Áp dụng 

đánh giá 

nhanh 

phương án giảm thiểu tác động trong chương 4. 

4 

Phương pháp 

lập bảng liệt 

kê 

90 
Thiết lập mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án ở 

chương 1 và các tác động môi trường ở chương 4. 

5 
Phương pháp 

so sánh 
90 

Phục vụ cho các đánh giá tác động, đánh giá hiệu quả 

của các phương án giảm thiểu ở chương 4. 

6 
Phương pháp 

chuyên gia 
90 

Giúp hoàn thiện nội dung báo cáo, các đánh giá chuyên 

sâu vào các lĩnh vực có liên quan: khí tượng thủy văn, 

xây dựng, hóa, môi trường sinh thái,... 

Các đánh giá về những tác động môi trường được thực hiện ở mức độ rất chi tiết và độ 

tin cậy cao. Dựa trên những đánh giá tác động của từng nguồn gây tác động khi dự án triển 

khai đều có biện pháp khắc phục ô nhiễm trình bày ở chương IV. Khi dự án đi vào hoạt động 

cần phải thường xuyên cập nhật và hệ thống những số liệu, dữ liệu về hiện trạng môi trường 

nhằm làm cơ sở cho dự án phát triển bền vững lâu dài, đảm bảo hiệu quả kinh tế đi đôi với 

bảo vệ môi trường. 

4.3. Nhận xét về mức độ tin cậy của các đánh giá 

Báo cáo đã đánh giá chi tiết cho từng đối tượng bị tác động do các nguồn tác động khác 

nhau như môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất và môi trường kinh tế - xã 

hội. Những tác động của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội tùy thuộc vào thời 

gian cũng như mức độ mà sẽ tạo nên những hậu quả khác nhau. Các đánh giá này tính toán 

trong trường hợp chưa có các biện pháp xử lý giảm thiểu. Khi áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu tác động xấu thì các tác động sẽ giảm đáng kể, và ở mức tác động nhẹ hoặc không tác 

động. Các phương pháp đánh giá sử dụng có mức độ tin cậy tương đối cao, đã được các 

chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường sử dụng. 

Các đánh giá trong báo cáo giấy phép môi trường này được xây dựng dựa trên nguồn 

tài liệu, dữ liệu phong phú, có sự đóng góp của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực có liên 

quan. 

Bên cạnh nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, chủ dự án còn nhận được sự góp ý bổ sung 

của chính quyền địa phương tại địa điểm thực hiện dự án, do đó các đánh giá nêu trong báo 

cáo đúng với yêu cầu thực tế địa phương. 

Tuy nhiên, một số đánh giá trong báo cáo giấy phép môi trường này còn định tính hoặc 

bán định lượng do chưa có đủ thông tin. Số liệu chi tiết để đánh giá định lượng và một số 

đánh giá sử dụng phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới 

còn chưa phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. 
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Chương V 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG,  

PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Dự án Đầu tư xây dựng Khu thương mại – dịch vụ - văn phòng – căn hộ Bcons 2, không 

thuộc các đối tượng khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án gây tổn thất, suy 

giảm đa dạng sinh học nên không trình bày nội dung này.  
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Chương VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

A. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

  Không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 

39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý sơ bộ được thu gom đấu nối vào Nhà máy 

xử lý nước thải đô thị khu vực thành phố Dĩ An- Chi nhánh nước thải Dĩ An, không xả ra 

môi trường). 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh: 

− Nước thải đen phát sinh từ nhà vệ sinh của các căn hộ tại các tầng → Thu gom bằng 

đường ống uPVC D100- 200mm → Hệ thống xử lý nước thải sơ bộ, công suất 380 

m3/ngày.đêm đặt tại hầm 2 của chung cư → Hố ga nước thải tập trung. 

− Nước thải phát sinh từ bồn rửa chén, bếp căn hộ, bếp nhà trẻ, lavabo, nước thải tắm 

giặt, từ hoạt động vệ sinh tầng hầm, vệ sinh nhà chứa rác: Thu gom bằng đường ống uPVC 

D100-200mm → Hệ thống xử lý nước thải sơ bộ, công suất 380 m3/ngày.đêm đặt tại hầm 2 

của chung cư → Hố ga nước thải tập trung. 

− Nước thải sau khi xử lý sơ bộ, từ hố ga nước thải tập trung đặt tại cổng phía Bắc dự 

án (nằm ngoài ranh dự án) → Tuyến ống HDPE D110, dài 7m → Tuyến cống HDPE D225 

trên đường Thống Nhất → Mạng lưới thu gom nước thải đô thị tập trung khu vực thành phố 

Dĩ An trên quốc lộ 1K thuộc nhà máy xử lý nước thải Dĩ An tại phường Tân Đông Hiệp, 

thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.  

1.2. Công trình, thiết bị thu gom nước thải: 

− Nước thải đen + Nước thải khác → Hệ thống xử lý nước thải sơ bộ, công suất 380 

m3/ngày.đêm đặt tại hầm 2 của chung cư → Hố ga nước thải tập trung của dự án đặt tại cổng 

phía Bắc chung cư → Nhà máy xử lý nước thải đô thị khu vực thành phố Dĩ An- Chi nhánh 

nước thải Dĩ An. 

− Báo ngay cho cơ quan có chức năng khi xảy ra sự cố để được hỗ trợ về kỹ thuật và có 

biện pháp khắc phục kịp thời. 

1.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

− Trang bị máy bơm, thiết bị dự phòng cho hố bơm nước thải. Thường xuyên kiểm tra 

đường ống công nghệ, thiết bị; kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc nghẽn. 

− Báo ngay cho cơ quan có chức năng khi xảy ra sự cố để được hỗ trợ về kỹ thuật và có 

biện pháp khắc phục kịp thời. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

Không thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022). 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 
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− Thu gom, xử lý sơ bộ nước thải từ các nguồn phát sinh trước khi đấu nối vào mạng 

lưới thu gom nước thải đô thị tập trung khu vực thành phố Dĩ An, không xả trực tiếp ra môi 

trường. 

− Tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải; đảm bảo thực hiện đúng phương án 

thu gom và đấu nối nước mưa, thu gom và đấu nối nước thải theo phương án Đồ án Quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 05/09/2023 

về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 dự án Đầu tư xây dựng Khu 

thương mại – dịch vụ - văn phòng – căn hộ Bcons 2” tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường trong 

quá trình vận hành dự án 

− Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons chịu trách nhiệm đóng phí dịch vụ xử lý nước thải cho 

dự án theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

B. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có) 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

 Nguồn: Khu vực hệ thống xử lý nước thải sơ bộ (máy bơm) 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Tọa độ phát sinh tiếng ồn, độ rung (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, 

múi chiếu 3o): X(m) =1202524.852, Y(m) = 610787.945 

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

3.1. Tiếng ồn: 

Bảng 6. 1. Quy chuẩn tiếng ồn 

STT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ 

đến 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

3.2. Độ rung: 

Bảng 6. 2. Quy chuẩn độ rung 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

C. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn 
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1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

Bảng 6. 3. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

STT Tên chất thải 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

Trạng thái 
Mã chất 

thải 
Ký hiệu 

1 
Hộp mực in thải có thành 

phần nguy hại 
289 Rắn 08 02 04 KS 

2 

Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thủy tinh hoạt tính 

thải 

1.479 Rắn 16 01 06 NH 

3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
210 Lỏng 16 01 08 NH 

4 Bao bì cứng thải bằng nhựa 255 Rắn 18 01 03 KS 

5 

Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy 

hại 

255 Rắn 18 02 01 KS 

6 Pin, ắc quy chì thải 425 Rắn 16 01 12 NH 

7 
Bao bì mềm có các thành 

phần nguy hại 391 Rắn 18 01 01 KS 

8 
Linh kiện, thiết bị điện điện 

tử thải 
340 Rắn 16 01 13 NH 

9 
Than hoạt tính từ quá trình 

xử lý mùi hôi của HTXLNT 
545 Rắn 12 01 04 NH 

Tổng cộng (kg/năm) 4.198   
 

Bảng 6. 4. Khối lượng chất thải rắn phát sinh 

STT Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 Rác thải sinh hoạt 2.300 

Tổng khối lượng 2.300 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt: 

− Cư dân sẽ tự mang chất thải và cho vào thùng tại phòng chứa chất thải của mỗi tầng 

(diện tích 5m2), tại mỗi tầng sẽ bố trí 03 thùng 240 lít, 01 thùng 120 lít và 04 thùng 60 lít. 

− Hàng ngày, nhân viên vệ sinh sẽ thu gom toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt và nguy hại 

tại các tầng chuyển xuống phòng chứa chất thải rắn bằng thang máy tại tầng 1. 

− Diện tích nhà lưu chứa chất thải rắn tập trung tại tầng 1 của tòa nhà với diện tích của 
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nhà chứa chất thải rắn tập trung là 12m2. Tại đây, sẽ trang bị 7 thùng chứa dung tích 660 lít, 

để lưu chứa chất thải rắn. 

Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

− Số lượng thùng rác CTNH cần thiết là 9 thùng rác dung tích 240 lít. Thiết bị lưu chứa: 

thùng chứa có nắp đậy. 

− Kho lưu chứa: diện tích kho: 10 m2 

− Thiết kế, cấu tạo: Kho được tường gạch, nền bê tông chống thấm, có thiết bị phòng 

cháy chữa cháy, có rãnh và hố thu gom chất thải lỏng chảy tràn, có biển cảnh báo và dán 

nhãn theo quy định. 

− Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: có 

đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy 

chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường 

hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng 

ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu 

cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. 
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Chương VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

Không thuộc đối tượng vận hành thự nghiệm (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

31 Nghi định số 08/2022/ND-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022). 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật. 

2.1 . Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

2.1.1. Giám sát trong giai đoạn thi công, xây dựng  

Trong giai đoạn xây dựng, Chủ dự án sẽ theo dõi việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

các chất thải phát sinh đã được nêu ra trong kế hoạch quản lý môi trường. 

❖ Giám sát chất thải rắn 

Giám sát chất thải rắn từ sinh hoạt của công nhân, chất thải trong quá trình thi công, xây 

dựng và các loại bao bì chứa vật liệu xây dựng, sắt thép,… bố trí điểm thu gom và lưu trữ 

hợp lý. 

- Vị trí: tại vị trí tập trung chất thải rắn. 

- Chỉ tiêu giám sát: khối lượng, thành phần, phân loại, quy cách thùng chứa. 

- Tần suất: hàng ngày. 

❖ Giám sát chất lượng nước thải xây dựng 

- Vị trí: 01 điểm tại vị trí sau hố lắng nước thải xây dựng. 

- Thông số: Lưu lượng, pH, chất rắn lơ lửng, Tổng dầu mỡ khoáng. 

- Tần suất: 03 tháng/lần hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp (giá trị C, cột A, hệ số kq = 1, kf = 1). 

2.1.2. Giám sát trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Không thuộc đối tượng vận hành thự nghiệm (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 31 

Nghi định số 08/2022/ND-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022). 

2.2.1. Giám sát trong giai đoạn vận hành thương mại 

Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ nước thải, khí thải theo quy định 

tại Điều 97 và Điều 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ. Tuy nhiên, do dự án có hệ thống xử lý cho khu và thải ra hệ thống thoát nước trên đường 

Thống Nhất, do đó Công ty sẽ thực hiện quan trắc định kỳ nước thải với tần suất 06 tháng/lần. 

(1) Giám sát chất thải rắn 

- Vị trí: tại vị trí tập trung chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường. 
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- Chỉ tiêu giám sát: Khối lượng, thành phần chất thải, phân loại, hóa đơn, chứng từ giao 

nhận chất thải. 

- Tần suất: Thường xuyên và liên tục. 

(2) Giám sát chất lượng khí thải máy phát điện 

- Vị trí: 01 điểm tại ống thoát khí sau ống khói máy phát điện 

- Thông số: Lưu lượng, bụi tổng, CO, NOx, SO2. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B, Kv= 0,6, Kp=1) - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng khí thải đối với bụi và các chất vô cơ. 

(3) Giám sát chất lượng mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải sơ bộ  

- Vị trí, tần suất giám sát: Vị trí quan trắc: 01 điểm tại ống thoát hệ thống xử lý mùi.  

- Thông số: H2S, NH3, CH3SH. 

- Tần suất quan trắc tối thiểu: 03 tháng/01 lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp=1, kv=0,8) - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

(4) Giám sát chất lượng nước thải  

Trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động, toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt từ Dự án được 

xử lý qua tự hoại kết hợp tách dầu và đầu nối vào hệ thống thu gom, thoát nước thải của khu 

vực trên đường QL 1K. Chủ dự án sẽ trả phí thu gom và XLNT cho đơn vị thu gom, xử lý 

(Chi nhánh xử lý nước thải Dĩ An). Do đó, Dự án không giám sát nước thải trong giai đoạn 

này. 

2.2 . Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Dự án không thuộc đối tượng quan trắc tự động, liên tục chất thải 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Không có 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Tổng kinh phí dự toán cho chương trình giám sát môi trường hàng năm của dự án như sau:  

Bảng 7. 1. Tổng kinh phí dự toán cho chương trình giám sát môi trường hàng năm 
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STT Chỉ tiêu 
Đơn giá 

(VNĐ) 
Số lượng 

Tần suất 

(lần/năm) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Lưu lượng 429.600 1 4 1.718.400 

2 CO 618.240 1 4 2.472.960 

3 SO2 742.080 1 4 2.968.320 

4 NOx 591.360 1 4 2.365.440 

5 Bụi 1.721.280 1 4 6.885.120 

Tổng cộng 3.360.480 1 4 16.410.240 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chủ dự án cam kết số liệu, thông tin trong báo cáo này là hoàn toàn trung thực và chính xác. 

Chủ đầu tư cam kết thực hiện đúng tất cả các vấn đề môi trường của dự án được trình bày 

trong báo cáo. 

Như đã phân tích ở chương IV, trong quá trình xây dựng cũng như khi dự án đi vào vận 

hành sẽ gây ra một số tác động trực tiếp và gián tiếp đến môi trường khu vực dự án và khu 

vực xung quanh. Để giảm thiểu đến mức thấp nhất các nguồn tác động trên, chúng tôi cam 

kết thực hiện đầy đủ các nội dung sau: 

- Thực hiện đúng Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thực hiện đúng Luật Xây dựng; 

- Thực hiện đúng Luật Đất đai; 

- Thực hiện đúng Luật PCCC; 

- Thực hiện đúng các Nghị định, thông tư, văn bản pháp quy hiện hành có liên quan đến 

hoạt động của Dự án; 

- Thực hiện đầy đủ biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực trong giai đoạn thi công 

xây dựng và khi dự án đi vào hoạt động như đã trình bày trong báo cáo; 

- Cam kết hoàn thành các công trình xử lý và bảo vệ môi trường, báo cáo cơ quan quản lý 

có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận trước khi đi vào hoạt động chính thức; 

- Cam kết chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện công tác xây dựng cơ bản theo đúng quy 

định về xây dựng cơ bản của nhà nước ban hành; trong đó có các quy định về vệ sinh an 

toàn lao động; vệ sinh môi trường với các công trình hạ tầng; 

- Cam kết đền bù và khắc phục sự cố cho người dân xung quanh khi xảy ra sự cố lún sụt 

tầng hầm gây ra. Đồng thời khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, 

rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án. 

Về chất lượng không khí 

- Chất lượng môi trường không khí và vi khí hậu đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật  

quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 

26:2010/BTNMT; QCVN 27:2010/BTNMT;  

Về chất lượng nguồn nước 

- Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng để thoát toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn; 

- Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt từ Dự án được xử lý qua tự hoại kết hợp tách dầu và 

đầu nối vào hệ thống thu gom, thoát nước thải của khu vực trên đường QL 1K.  

Về chất thải rắn  

- Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 

- Tuân thủ theo nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. 
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- Cam kết thu gom, vận chuyển chất thải theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

- Chất thải nguy hại sẽ được thu gom và xử lý theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường; 

- Cam kết dọn dẹp vệ sinh khu vực sau khi hoàn thành công trình; 

Về tiếng ồn 

- Cam kết các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn từ máy phát điện dự phòng trong quá trình dự 

án đi vào vận hành sẽ không ảnh hưởng đến người dân xung quanh khu vực dự án. 

Về rủi ro, sự cố 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố, rủi ro và ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến khu vực 

xung quanh, chủ đầu tư cam kết đền bù thiệt hại do sự cố mà hoạt động dự án gây ra, 

khắc phục và  phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật; 

Các cam kết khác 

- Cam kết đầu tư xây dựng, vận hành các công trình BVMT trong suốt quá trình hoạt động 

của dự án; 

- Các nguồn thải sẽ được kiểm soát chặt chẽ và nồng độ các chất ô nhiễm phát thải vào 

môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép xả thải vào môi trường  

- Cam kết chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm các công trình bảo vệ môi trường trong suốt thời 

gian hoạt động của dự án. 

- Cam kết thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ hàng năm.  

- Bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn quy định về bảo vệ môi trường của Việt Nam và thực 

hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường cũng như chương trình giám sát môi trường 

khi dự án đi vào hoạt động. 

- Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh, chúng tôi sẽ trình báo 

ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương để xử lý ngay nguồn ô nhiễm này. 

Chúng tôi cũng cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường khi dự án kết thúc hoạt động. 
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UBND T1NH BiNH DUONG CQNG HOA XA HQI CHU NGHI,I' V4T N,MT

SOCnOrnOXC VAI.I rll DQc l$p -TFdo-H4nh phric

s6:41|/SGTW-QLGT BinhDtongngay4{tluingl2ndn 2023

Vtu y ldiin dii vtfi trlc dfrE grao

fiAE iua 4u 6n Khu lhnmg m4i

-DdrvU-VIn dmng -Cfrt h0

Bcms(Giaidogt2)

Kinh giri:

- Uy ban nhAn dAn thdnh ph6 Di An;

- C6ng ty C6 phan Dia 6c Bcons.

Cin cri C6ng v6n sii :OO+ruSNp-KT ngdy 2616120.19 ctia Uy ban nhdn

dan tinh Binh Duong vd chri truong trii-ln khai thi di6m D€ tdi nghien ciru khoa

hoc "D5nh gi5 tic tlQng giao th6ng tr6n dla bdn tinh Binh Duong";

Cdn cri C6ng van sii :o+glSCfVf-QLqL ryiry 311812022 cta Sd Giao

th6ng v{n t6i vE vi€c g6p f chri truong dAu tu dU riLn Khu thuong mai - Dich vu

- Vin phdng - Cen h0 Bcons (Giai doan 2);

Cdn ct.Quyiit tlinh si5 2547/QD-UBND ngdy 181.5/2020 cira Uy ban nhdn

dAn thanh ptrO Oian vC viQc ph6 duyQt tli6u chinh cuc b0 d6 6n quy ho4ch phdn

khu tj lQ 1/2000 phuong D6ng Hda, thirnh ph6 Di An, tinh Binh Duong;

Cin cf C6ng v6n si5 ::OOruSND-K.T ngdy O4l7l2O22 cta Uy ban nh6n

dAn tinh Binh Duong v€ viQc nhfn chuyiin nt osng quy6n srlr dung .d6t n6ng

nghiQp di5 thUc hi€n dU rin dAu tu phi n6ng nghiQp cria C6ng ty C6 phin Dla 6c

Bcons;

Sd Giao th6ng vfln tai nh?n dugc C6ng van si5 IOO/2022ICV-DBCONS

ngdy 2211212022 ctti C}ngty C6 phan Dla 6c Bcons vA viQc xem xdt <trinh gi6

t6c dQng giao th6ng cira dg 6n Khu thuong m4i - Dich vg - Vin phdng - Cdn h0

Bcons (Giai do4n 2); Qua xem x6t h6 so. Dffi gi5 tric tlQng giao th6ng do C6ng
ty TNHH MTV XAy dpg giao th6ng Ti6n Ph6t thuc hiQn, S0 Giao th6ng van tii
c6 f ki€n nhu sau:

l. Th6ng tin chung re dg 6n:

- TCn dU 6n: Khu thuong m4i - Dlch vg - Vdn phdng - Cdn hQ Bcons
(Giai <Ioan 2);

- Don vi <16 ngh! xem x6t t6c dQng giao th6ng: C6ng ty C6 phAn Dia i5c

Bcons.

- Dia tli,5m xAy dpg: Phuong D6ng Hda, thdnh ph6 Di An, rinh Binh
Duong;

- DiQn tich ktru ddt du kii5n xdy dmg: 5.819,Imr.
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- Quy m6 du ki6n xdy dlmg: G6m kiOi chung cu 28 tdng v6i kho6ng 606

cdn hQ vd c6c diQn tichthuong m4i, dich vg cOng cQng, c6ng vi6n, h6 boi, tiQn

ich kh6c, d6p ung nhu cdu nhd o cho khoing 1200 cu d6n.

2.B6o c6o danh gi6 tric dQng giao th6ng dg rin:

Cin cri viro phuong 6n thi6t ki5 c6c di6m kCt n6i giao th6ng ctra dg 6n, t6
chric c5c ddng giao th6ng ralviro du 6n, Tu v6n vd Chrl ddu tu dd ti6n hdnh cric
phdn tich tinh to6n trlc dQng.inh huong giao th6ng tr6n co sd m6 hinh VISSIM
cho khu vgc dg 6n c6 th€ thdy r6ng sg hiQn diQn cria dU 6n dd ldm gia ting th6m
luu lugng giao th6ng tr6n nhirng tuy6n dudng xung quanh khu vyc dg 6n, tryc
titlp ld duong Qu6c l0 lK vd duong Th6ng Nh5Lt. Theo tinh toiin cta Tu v6n,
t6ng luu lugng gi.ao th6ng phrit sinh tir dg 6n Bcons giai do4n 2 kh6ng qu6 lon
vd kh6ng gdy nhi6u tric dQng tl6i voi m4ng lu6i giao th6ng khu vuc (vdi kho6ng
5-10% luu luong ting th6m tr6n tludng ThiSng wn6t1. Oe han ch6 t6i da enh
hu&ng t6c.ttQng dU 6n l6n ha tdng giao th6ng khu vuc, Chir tliu tu vd Dcrn vi tu
vAn d6 xuAt nhu sau:

a) Gi6i ph6p ng6n han:

- Co sd hq tAng:

+ Cii tao mdt via he xung quanh dr,r an di5i vOi c6c vi tri bi hu h6ng do
hopt dQng xdy dgng trong qu6 trinh xdy dWrg du rin, c6i thi6n t6t nOi cho nguoi
di bQ ti6p cdn <I6n cric diiim dimg xe built, Metro rrong tuong lai cfrng nfru girip
g6p ph6n thric d6y ngudi dAn st drlng phuong ti6n c6ng c6ng vd hoat dQng di
b0.

+ Tai vi tri giao nhau Qu6c lO lK - Thiing Nh5t:

/ Trdn duong Th6ng NhSt (Truc chinh D6ng Tdy): 86 tri t6 chric giao
th6ng,theo nhu hQ so TKBVTC c6ng trinh: Duong truc chinh D6ng TAy - tloqn
tir Qu6c 16 1A (b€n xe Mi6n D6ng mdi) d6n girip tluong Qu6c 16 1K do C6ng ty
CP Tu v6n vd XAy dpg T6ng hqp tinh Binh Duong l6p vd dE duoc ph6 duy6t,
cU th6:

. Bi) tri bir5n b6o giao nhau vdi duong kh6ng tru ti6n (biiin W.207);

bi6n c6m di ngugc chi6u (bi6n P.102), biiSn huong di phdi theo (bi6n R.302a);

, 86 tri tliy tlri hQ th6ng vach son phAn ldn (v4ch 2.1, vach 2.2), vach

ngudi di bQ sang ngang (v4ch 7.3),, vqch dimg xe, v4ch mfli t6n chi hu6ng (vpch

e.3).

. 86 ffi t6 chric giao th6ng bing hQ thi5ng ddn tin hiQu.

r Tr6n Qur5c lQ lK ph6 d& m$t doan d6i phdn crich gifta (khoang 25m)

d6 t4o 6m thuQn cho c6c phuong tien tir Qu6c lQ lK rE viro dudng Th6ng Nh6t

sau khi tuy6n dudng ndy di dugc ndng c6p, md rQng.

r' Tr€nQui5c 10 lK dd xu6t phuong 6n t6 chric giao th6ng nhu sau:
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. Cii t4o l4i nit giao b6 sung v4ch son phdn lan dudng (v4ch 2.1, v4ch

2.2),,v4chnguoi di bQ sang ngang (v4ch 7.3), v4ch dimg xe (vqch 7.1), v4ch mfri

t6n chi hu6ng (v4ch 9.3), v4ch gi6m t5c tru6c v! tri hudng vdo nrit giao.

. 86 ffi m6i l4i hQ thiing bi6n brio dd bi hu h6ng hoflc h6t hi€u luc.

. 86 tri lirn chd rd tr6i tir QurSc l0 lK viro duong Thling Nh6t.

r Xem x6t t6 chirc giao th6ng bnng tldn tin hieu 3 pha v6i chu kj'
T:120s. IJu ti6n huong di thing tr6n duong Quiic lQ lK.

+ T4i nrit giao Th6ng NhAt - DO Duy Khuong:

/ Tr€n duong Thiing Nh6t b6 sung th6m cum son go ginm t6c vd 2 cqm

v4ch mfii t€n chi fruong (vacn e.l). D6ng thdi, t4i vi tri ra viro nrit giao dii:u

chinh 1 do4n v4ch ssn2.2 thanh v4ch 2.1 (L:25m).

{ Trdn ttuong D6 Duy Khuong bO tri <lay dt hQ thi5ng vgch son tim
duong (v4ch 1.1, vgch 1.2), vach ngudi di bQ sang ngang (v4ch 7.3), v4ch dimg

xe vd vach giim t6c tr6n dudng nhrffi huong ra nrirt giao.

/ g6 tri mdi lai he th(5ng bi6n brio hiQu cho diine b0. v6i j d6 t6 chuc giao

th6ng t4i vi tri nrit giao ndy khi tuyiSn duong Th6ng NhAt duo. c n6ng cAp. mo

rQng vd c6 bi! tri dni phnn c6ch gita. CU th6,.khi tl6 c6c phuong ti6n tr6n dudng

D6 buy l(huong hu6ng ra duong Th6ng NhAt chi tlugc ph6p rE phai (b6 tri bi6n

rO W.ZOA vi bi6n P.l23a).
:

+ T3i nrit giao Thi5ng Nh6t - t6n Th6t tirng:

r' CAn s&m nAng c6p tuytin dudng T6n Th6t Tirng, nhim d6ng bQ v6i quy

hoqch cflng nhu ting khA ndng phuc vu giao th6ng ctia khu vyc do mQt luqng

lon luu lugng c6c phuong tien se t6ng l€n khi tuy€n dudng Th6ng Nhdt (Trqc

chinh D6ng Tdy) ttuqc ndng cip mo rQng vd dua vdo ho4t dQng.

/ Tr€r<ludng T6n Th6t Tirng Ui5 tri AAy dri hQ thdng vach son tim dulng
(vpch l.l, v4ch 1.2), v4ch ngudi di bQ sang ngang (vqch 7.3), v4ch dimg xe vd

v4ch gi6m t6c tr6n duong nhrinh hu6ng ra nrit giao.

/ s6 tri dAy dri h€ thring bi,-an cAnh brlo vd nguy hi6m, bi6n chi din.

/ 86 sung ddn tin hiQu ho4t dQng d ctr6 aE cnop ving cho phuong tiQn

gi6m t6c d0 khi di qua nrit giao.

+ Tai nirt giao Thling l.ttr6t - lC Quy D6n vd Th6ng Xtr6t - Ddo Su Tich:

r' Tr€n duong Thiing NhAt (Truc chinh D6ng T6y): 86 tri t6 chric giao

th6ng theo nhu h6 so TKBVTC c6ng trinh: Dudng tryc chinh D6ng Tdy - doan

tir Q;6c lQ 1A (biin xe Mi6n E6ng m6i) diln girip duong Qu,Sc lQ lK do C6ng ty
CP Tu v6n vi Xiy dpg T,5ng hqp tinh Binh Duong lflp vd d6 dugc ph6 duyQt,

cu th6:

. 86 tri bi6n b6o dudng giao nhau (bi6n W.205a).

,ft
,q
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. 85 tri dAy dir hQ th5ng v4ch son phAn lan (v4ch 2.1, vqch 2.2), vqch

nguoi tli bQ sang ngang (v4ch 7.3), v4ch dimg xe, v4ch mfli t6n chi hu6ng (v4ch

e.3).

. T6 chuc giao th6ng bing hQ thi5ng ddn tin hiQu tr€n dudng LC Quf
D6n vir duong Thiing Nh6t.

/ TrOn dudng Edo Su Tich b6 sung th€m he th6ng v4ch scrn tim dudng
(v4ch I .l , v1ch 1.2), vqch ngudi di bQ sang ngang, v4ch gi6m tiic dQ tr6n duong
phq vd try ddn tin hiQu cho d6ng bQ v6i phuong 6n t6 chric giao th6ng tpi nrit
giao.

/ Tr€n du<rng L6 Quy D6n b6 tri son mdi lai hQ thi5ng vach son vd bi6n
b6o hiQu do di bi mo, kh6 quan siit.

+ Tuy6n ducrng Th6ng Nh6t:

/ DAy nhanh ti6n d6 thi c6ng n6ng c6p m& rQng tuy6n duong ndy nhim
hodn tri lai mat bdng vd tpo di6u kiQn thu{n lcri cho phuong tiQn di chuy6n.

/ Khi tuy6n duong ThrSng Nh6t dugc thi c6ng hoin thi6n, khi d6 tai
nhirng v! tri giao nhau vdi c6c dudng nhrinh tr€rr nhirng tlopn c6 bii tri d6i ph6n
c6ch gita thi cAn xem x6t di6u chinh lai h6 th6ng v4ch scrn, bi6n b6o hi6u tr6n
c6c duong nh6nh hu6ng ra dudng chinh cho phi hqp vd d6ng b6 v6i j <16 t6
chric giao th6ng t4i nhirng vi tri niry. CU th6, c6c phucrng tiQn tr6n rtuong nhrffi
hu6ng ra dudng chinh (ttuong Thr5ng Nh5Q chi dugc ph6p rE phdi.

- Kii5m sorit, t6 chric giao th6ng trong khu vuc n6i b6 dg rin:

/ Tqi vi tri d6u n6i udo duong Th6ng Nh6t 1vi tri l) bii tri d6y dt h6
th6ng v4ch son phin ldn (v4ch 1.1), vach mfli t6n chi hudng (vach f.i), vach

." i ...1
gi6m toc, bi6n giao nhau v6i duong uu ti6n (W.208). CrlLc phuong ti6n trong dg
6n hu6ng ra dudng Th6ng Nh6t chi tlu<y. c ph6p rE phii.

/ Tq\vitri d5u niii viro dudng D5 Duy Khuong (vitri2) b6 tri dAy dt he
th6ng v4ch s<m phAn lan (vach 1.1), vach mti t6n chi hu6ng (vpch 9.3), v4ch
gi6m t6c, bi6n giao nhau v6i dudng uu ti6n (W.208) kdm theo bii5n cinh brio di
chfm.

/ Tai hdm l6n xu6ng ngay c6ng ra vdo, b5 tri gd gi6m t6c cflng nhu bi6n
b6o, ddn tin hiQu tru6c cira him. Nhim giim thii5u t5i da xung dQt nguy hi,5m

gita ddng xe dang luu th6ng vir dong xe tir h6m grii xe l6n.

/ Tqi cac di6m giao nhau cAn b6 tri vach son, bi6n b5o hiQu, vach qua
dulng, gd gi6m t6c girip h4n ch6 t6c dQ phuong tiQn qua nrit giao cfing nhu dim
b6o an todn cho phuong ti6n vd ngucri di b0 qua nrit giao.

/ gO tri l.5i di bO cho ngudi dAn trong khu6n vi6n dg 6n vd ti6p cfn d6n
c6c khu vgc c6ng c6ng. Chri i b6 tri hanh lang an todn cho ngudi dan di b0.

/ g6 tri vinh dring chd phuong tiQn tpi c5c si,nh ra vdo tda nhd.

b) ciai ph6p ddi h4n:
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- Co sd h4 t6ng:

+ Tinh Binh Duong, ctng nhu thdnh phii Di An thgc hiQn tritln khai xiy
dpg, hodn thi€n hQ th5ng co sd h4 t6ng giao th6ng tr€n dia bdn tinh theo quy

ho4ch tI6 dugc duyQt.

+ Sau qu6 trinh nAng c6p duong Quiic l0 lK, tludng Thiing Nh6t, T6n

Th6t Ttng ... cin c6i t4o mflt via hd xung quanh du 6n di5i vdi oic v!tri.bf hu
h6ng do ho4t <lQng x6y d1mg, c6i thiQn k6t n6i cho ngudi tli bQ ti€p cfn d6n c6c

ili6m dtmg xe buyt, Metro trong tuong lai ctng nhu girip g6p ph6n thric ddy

ngudi dAn st dung phuong tiQn c6ng cQng vd hoat dQng tli b0.

+ Ti5 chric giao th6ng tai QuiSc 19 lK - <Iuong Thting Nh6t:

/ Di6u chinh, b6 sung mdi lai hQ thi5ng v4ch son, bi6n b6o cho d6ng bQ

vd phir hgrp vdi quy ho4ch giao th6ng d giai do4n ndy.

/ T6 chtc giao th6ng nrit giao ngd tu hoin chinh.

/ g6 tri cric lirn phuong tiQn rE phdi li€n tgc vd lan chd re tr6i tren dudng

QuiSc l0 lK.
/ T6 chric giao th6ng bing <ldn tin hicu 3 pha v6i chu kj 125s. IJu ti6n

ddng phuong tiQn ili thing tr6n dudng Qu6c I0 lK.

+ Tai ntt giao ThiSng NhAt - duong D6 Duy Khuong:

/ Citi tqo l4i nrit girio, bi5 tri m6i lai hQ thiing v4ch son, bi6n brio hieu dd

b! hu h6ng do qu6 trinh khai th6c.

/ D6ry ld nrit giao chinh ti6p c{n viro d1r 6n do vfly mric ttO anh hu&ng tu
phuong tiQn ra vdo dg rln l6n nrit giao lh tuong d6i l6n & giai doqn ndy. Do vQy,

.i, U6-rung th6m he thi5ng ddn chop vang AC tang tinh canh brlo cho cric phuong

ti6n giim tiic dQ kni qua vi tri niY.

+ T6 chric giao th6ng Thi5ng Nh6t - tluong nOi b0 khu Bcons (tqi

Km2+745):

r' TrCn duong nQi bQ khu Bcons b6 tri ttAy dir hQ th6ng vach son tim

dulng (v4ch l.l, vgch 1.2), v4ch ngudi di bQ sang ngang (vqch 7'3), vgch dimg

,., ,i.i, mfii t6n chi hu&rg (va.t l.:; vd v4ch giim trSc tr6n dudng nhrinh

hudng ra nrit giao.

/ S6 tribiiSn giao nhau vdi dudng uu ti6n @i6n W.208) tr6n dudng nhturh

(<tuong nQi b0) hudng ra tludng chinh.

/ Tr6n duong nQi bq huong ra dudng chinh b6 sung th6m hQ th6ng ddn

chop vang d6 ting tinh cinh b6o.

+ Tai nrit giao Thl5ng Nh6t - duong T6n Th6t Tirng:

/ Didu chinh, b6 sung m6i lai he thi5ng v4ch son, bir5n b6o cho d6ng bQ

vd pht hgp v6i quy ho4ch iiao th6ng ir6n <tuong T6n Th6t Tr)ng d giai do4n

ndy.

=s
.t
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/ T6 chric giao th6ng bing ddn tin hiQu v6i2 pha chuy6n <lQng.vd chu kj,
110s girip han chti t5i da xung dQt giao th6ng vi tuy6n dudng T6n Th6t Tirng c6
k6t n6i d€n c6c dq 6n trong khu vuc.

/ Yi tri nrit giao ndry nim tuong tt6i gAn v6i nft Th6ng Ntr6t - L6 Quj
D6n (khoing 150m), do d6 khi tinh to6n chu kj,ddn cin chri j bi5 tri theo hu6ng
lirn s6ng xanh, nhim ting khi ndng luu th6ng tr6n tuy6n khi tli qua c6c nrit giao
nim gdn nhau.

, - 
. '.1+ Tai di6m nrit giao Th6ng Nhdt - L6 Quj D6n vir Th6ng Nhdt - Ddo Su

Tich:

/ CAi @o l4i nrit giao th6ng, b5 tri son m6i lai ciic vach son tld bi md
(vach phAn ldn v4ch I .l , vach 2.1), din m6i l4i phin quang tr6n bi6n brio hiQu do
bi hu h6ng trong thdi gian thi c6ng ning c6Lp tuy6n duong.

. '// DV b6o luu luong & giai tlo4n niy tr6n duone Ld Quli D6n vir dudng
Thring Nh6t sE tdng cuo a-o ,iy cAn bi5 tri di6u khi.in In nigu iiao th6ng xanh,
d6, vang ld c6n thi6t.

t fi; chirc gi?o th6ng bing ddn tin hieu vli 2 pha chuy6n dQng vd chu k)
1lOs girip han ch6 t6i da xung tl6t giao th6ng.

+ Nghi6n criu c6c_ phucrng 6n bi5 tri tiiip cfn tuy6n vfn tei HKCC dac bigt
ld Metro nhim gidm thitiu sri dgng phu<rng tiQn cri nhdn.

- PhAt tritin h6 th6ng vAn tii hdnh kh6ch c6ng cQng:

+ Vi tri du 6n nim trong khu vuc thu6n loi d6 ph6t tri6n h6 th6ng giao
th6ng c6ng.c6ng, tuy nhi6n hi6n t4i do4n qua dy 6n chi c6 2 tuy6nxe bulft, tuy6n
05-.Thn Ddu M6t - B6n xe Midn D6ng; tuy6n 05.- BX Cho Lcrn - Bi6n Hda;
tuy6n 61-1 Di.An - Thri Dric d6u di tr6n dudng Qu6c 16 lK. Do d6, khuy6n nghi
Chri dAu tu k6t hqp voi citc co quan chuy6n ngdnh dri c6 phucrng 6n md 16. ng
th6m c5c tuy6n xe buyt di qua khu vyc dp 6n (tr6n duong Th6ng Nh6g, nhim
hucrng t6i muc ti6u giim 6p luc giao th6ng, timg buoc h4n chi5 phuong tiQn cri
nhdn trong dg 6n, cfing nhu ddm brio an todn giao th6ng, ting cudng t6t nili.
Song song v6i d6 cAn phai ttiu tu diy rlu c6c c6ng trlnh phirc u,fgiuo th-Ong cOng
c6ng kdm theo nhu vi tri l6n xu6ng, v4ch son chi d6n, nhd chd...w, nhim thric
ddy ph6t tri6n giao th6ng c6ng c6ng tri dg 5n.

+ Cht dAu tu cAn ph6i hqpdia phuong vd c6c don vi c6 lien quan nghi6n
ctru c6c phuong rin ti6p c6n h6 thiing giao ttrong c6ng c6ng d6 giam it i.i, t?qng
phuong ti6n cri nhdn tu dU 6n.

:. Y ti6n cira So Giao th6ng van tai:

Qua khao s6t hiQn trudng, rd so6t H6 so Biio crio drrnh gi6 tric d6ng giao
th6ng Du 5n, Sd Giao th6ng vQn t6i co b6n th6ng nhft v6i BriJcdo anLiiata"
d,ong giao th6ng Dr3 {l r?,u khi Dv -in duqc Uy ban nh6n d6n tinh ch6p"thu6n
chfr truong dau tu vd nhd dau tu, Sd Giao th6ng van t6i <16 nghi thuc hi6nm6t si5
n6i dung sau:
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- DC nghi Chri <tiu tu phi5i \sp ,Oi dia phuong vir c6c tlon v! c6 li6n quan

rd so6t, thgc hiQn cric giii ph6p tt6 xu6t cria don v! tu vAn, dim bio giao th6ng

th6ng su6t, an todn khi dU rin dugc dua vio sri dgng.

- Dg 6n c6 0l vi tri ki5t n5i ra iludng Thdng Nh6t, I vi tri ki5t n5i ra iluong
D6 Duy Khuong (TO 12 Tan Hda) do UBryD thdnh ph6 Di An qu6n lf, tI6 ngh!
chrl dAu tu th6aihuan v6i UBND thdnh phrS Di An vC vi€c d6u n6i giao th6ng ra

duong Thiing tttr6t va duong D6 Duy Khuong (TO 12 Ten Hda).

- Rd so6t, Uli tri at diQn tich giao th6ng trong dg rin (ttudng nQi bQ, bii tt5
xe cho cu din vd ci kh6ch v6ng lai,...) dC h4n ch€ dnh hu&ng d6n tr4t tU, an todn

giao th6ng trong khu vgc tr6n; d6ng thoi lrru f b6 tri c6c c6ng trinh h4 t6ng phqc

iu ctro nguoi AiUO (ntru via hd, ram d5c, vach.son dinh cho ngudi di b0,...) de

tao thu4n loi cho viQc ti6p cdn cua ngudi din tli5n hQ thting giao th6ng c6ng cQng

tr6n duong Th6ng Nhdt trong tuong lai.

- HiQn tr4ng mit tluong Od Duy Ktto*g (T6 12 Tan Hda) chua b6.tri hQ

thi5ng brio hiQu duong bQ vd v4ch son. Nhdm tlim bao giao th6ng th6ng su6t khu

,1r. iung quanh dg an vi dqc truc D5 Duy Khuong (T6 12 Ten Hda) (c6 cric-dg

6n nhd d dd vd dang hinh thenh), tt6 nghi C6ng ty C6 ph6n Dia 6c Bcons ph6i

hqp vdi dia phuong vd chri dAu tu c6c du rin l6n,c4n c6 gi6i ph6p t6ng th6 b6

sung hQ thi5ng brio hiQu dudng bQ, v4ch son, hQ,th6ng den tin hiQu giao th6ng t4i

gial tg auong o5 Duy Khuong - duong Thiing Nh6t dam b6o an todn giao

th6ng lJri c6c d1r 6n duo. c alua vdo st dqng.

- Cing ph6i hqp v6i Chtr diu tu c6c dg 6n l6n cQn, li6n he UBND thdnh

ptrO Oi An bi5 tri h€ thring ddn tin hiQugiao th6ng (chop vdng), son 96 gi6m t6c

tqi giao lQ duong Th6ng NhAt - duong T6n That Ting.

- Chu dAu tu, don vi tu vin chlu tr6ch nhicm vA c6c s6 li€u khio sSLVu

kii5n trong tuong lai. Tuy nhi6n, viec d6nh gi6 luu lugng giao th6ng sau kh) $y
an dua vd*o troat AOng chi mang tinh tuong diii, luu lugng giao th6ng tr6n dut'$
Thi5ns Nh6t truoc du 6n c6 th6 teng cao hon so v6i tinh to6n' Do vQy, ngXlAi

phu#e an dd xu6t cua tlon vi tu v6n, chu diu tu, don vi thAm dinh quy hol4ch

.an frri f viQc tr5 chric giao th6ng cta c6c nirt giao ldn cdn (ho4c dr,r 6n lan cfn)

a6 aam bio giao th6ng, an toin giao th6ng.

- Khi dg 6n dugc dua vdo st d*ng, chir dau tu c6n ti6p tuc theo d6i srit

sao tinh hinh giao th6ng vd chri dQng ph6i hqp.v6i dfa phuong, c6c don vi li€n

quan, c6 cacliai pnaplO chric giao th6ng, di6u chinh kip thdi, dim biro giao

th6ng th6ng su6t, an tohn.

- Sau khi Quy ho4ch chi til5t ti l9 1/500 cua dy 6n dugc co quan c6 thAm

quy6n ph6 auyQt niiu c6 thay dr5i tang quy m6 {q ln qo v6i quy m6 tinh to6n cria

sao .ao drinh gi6 trlc dQng giao th6ng du 6n, Chri dAu tu ph6i rir so6t, cfp nhat

86o c6o d6nh gi6 t6c d6ng giao th6ng trinh S& Giao th6ng vQn tAi xem x6t'

Nsodi ra. qua khao s6t, Sd Giao th6ng vfn tii nhdn th6y hiQn nay dqc theo

tru. du&lg Th6ng Nh6t va knu vuc xung quanh c6 nhi6u du 6n chung cu cao

;'ilu;i;;bu an"rhu nhd o D6ng Hda, Khu nhd d Bcons giai do4n 1,.... dang
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trong qu6 trinh x6y dmg. Do vf,y, sau khi cric dU 6n di viro ho4t ilQng, Sd Giao
th6ng vfn tai <tC nghf UBND thdnh ph6 Di An thuong xuy€n theo d6i tinh hinh
luu thdng tai khu vuc niry tl6 c6 gi6i ph6p di6u chinh t6 chric giao th6ng kip thdi,
y6u cdu c6c chir dAu tu thgc hiQn kip thdi dC dim bio ffat tU, an todn giao th6ng.

, ,,,i.
Tr6n co so ;i ki6n cria S& Giao th6ng vin tii, co quan th6m.quy6n tham

khio trong vi€c tham mtru, ph6.duyQt cht truong ddu tu dq 6n, th6m ttinh quy
ho4ch chi ti€t; UBND thanh ph6 Di An vd c6c don v! c6 li6n quan nghi€n ciru
xAy dpg kti,hoach thUc hiQn cic giiri phSp (theo 1f kiiSn cria Sd Giao th6ng vfn
tii vd tI6 xudt cria don vi tu vdn) nhdm h4n ch6 t6i da c6c t5c tlQng inh huong
x6u di5n tinh hinh luu th6ng xung quanh dU 6n.lU

NoinhQn:

- Nhut€n;
- UBNDTPDiAn;
- PhdngKHTDOiilt);
- Ban GD Sct

- Luu:W,QLGT,Trinh.6r,^-,./..

KT.GIAMDOC

[-;,'rllAn rrll.,Ne

[{ v/lN T AtE





























































































BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:            /QĐ-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của 

Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường; 

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và 

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về 

kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 4 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc thẩm định điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường; 

Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình thí điểm liên thông giải 

quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trường thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

1224
08 6



2 

 

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thực hiện quy trình thủ tục liên thông giải quyết thủ 

tục chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi 

trường và chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của 

Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC; 

Căn cứ kết quả thẩm định của Tổng cục Môi trường về việc chứng nhận 

đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường và chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Công ty Cổ 

phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chứng nhận “Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi 

trường PACIFIC”, địa chỉ tại Số 115 đường 5C, KDC Vĩnh Lộc, khu phố 4, 

phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, đã đăng ký 

hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường (số đăng ký 303/TN-

QTMT) theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (mã số VIMCERTS 303) 

theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (các Giấy 

chứng nhận kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Thông tin chi tiết về lĩnh vực và phạm vi được chứng nhận tại 

Phụ lục kèm theo Quyết định này.  

Điều 3. Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC 

phải thực hiện đầy đủ quy định về chứng nhận theo Nghị định số 107/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh 

dịch vụ đánh giá sự phù hợp, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và các quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký. 

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Chánh Văn phòng Bộ và Công ty 

Cổ phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Sở TNMT TP Hồ Chí Minh; 

- Lưu: VT, VPMC, TCMT, QLCL (09). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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Phụ lục 

LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 

HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM VÀ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BTNMT ngày       tháng       năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

1. NƯỚC 

1.1. Nước mặt 

1.1.1. Quan trắc hiện trường 

a) Đo tại hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

1  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷ 50°C 

3  Ôxy hòa tan (DO) TCVN 7325:2016 0 ÷ 16 mg/L 

4  Độ dẫn điện (EC) SMEWW 2510B:2017 0 ÷ 3.999 µS/cm 

5  Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 

HD-TDS 0 ÷ 1.999 mg/L 

6  Độ đục SMEWW 2130B:2017 0 ÷ 1.000 NTU 

7  Độ muối SMEWW 2520B:2017 0 ÷ 70‰ 

8  Thế ôxy hóa khử 

(ORP) 

SMEWW 2580B:2017 -2.000 ÷ 2.000 mV 

* HD-TDS: quy trình nội bộ hướng dẫn đo tại hiện trường đối với TDS trong 

môi trường nước. 

b) Lấy và bảo quản mẫu 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Mẫu nước mặt TCVN 6663-1:2011 

TCVN 6663-3:2016 

TCVN 5994-1995 

TCVN 6663-6:2018 

TCVN 8880:2011 
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1.1.2. Phân tích môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

1  Độ màu TCVN 6185:2015 (C) 5,0 Pt-Co 

2  Độ kiềm TCVN 6636-1:2000 4,0 mg/L 

3  Độ cứng tổng số 

(tính theo CaCO3) 

TCVN 6224:1996 2,0 mg/L 

4  Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 

TCVN 6625:2000 5,0 mg/L 

5  BOD5 TCVN 6001-1:2008 1,0 mg/L 

6  COD SMEWW 5220C:2017 2,0 mg/L 

7  Amoni (NH4
+ tính 

theo N) 

SMEWW 4500-

NH3.B&F:2017 

0,03 mg/L 

8  Nitrit (NO2
- tính 

theo N) 

TCVN 6178:1996 0,016 mg/L 

9  Nitrat (NO3
- tính 

theo N) 

SMEWW 4500-NO3
-

.E:2017 

0,04 mg/L 

10  Tổng N TCVN 6638:2000 1,0 mg/L 

11  Clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 2,0 mg/L 

12  Florua (F-) SMEWW 4500-F-

.B&D:2017 

0,05 mg/L 

13  Sulfua (S2-) SMEWW 4500-S2-

.B&D:2017 

0,05 mg/L 

14  Sulfat (SO4
2-) SMEWW 4500-SO4

2-

.E:2017 

2,0 mg/L 

15  Phosphat (PO4
3- 

tính theo P) 

TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

16  Tổng P TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

17  Xyanua (CN-) TCVN 6181:1996 0,01 mg/L 

18  Tổng phenol SMEWW 5530B&C:2017 0,0003 mg/L 

19  Chất hoạt động bề 

mặt 

SMEWW 5540B&C:2017 0,02 mg/L 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

20  Natri (Na) SMEWW 3111B:2017 0,02 mg/L 

21  Kali (K) SMEWW 3111B:2017 0,04 mg/L 

22  Canxi (Ca) TCVN 6198:1996 2,0 mg/L 

23  Sắt (Fe) SMEWW 3111B:2017 0,05 mg/L 

24  Mangan (Mn) SMEWW 3111B:2017 0,02 mg/L 

25  Đồng (Cu) SMEWW 3111B:2017 0,03 mg/L 

26  Kẽm (Zn) SMEWW 3111B:2017 0,02 mg/L 

27  Niken (Ni) SMEWW 3111B:2017 0,03 mg/L 

28  Chì (Pb) SMEWW 3113B:2017 0,0008 mg/L 

29  Cadimi (Cd) SMEWW 3113B:2017 0,0003 mg/L 

30  Asen (As) SMEWW 3114B:2017 0,001 mg/L 

31  Thủy ngân (Hg) SMEWW 3112B:2017 0,0002 mg/L 

32  Crôm VI (Cr6+) SMEWW 3500-

Cr.B:2017 

0,003 mg/L 

33  Tổng Crôm (Cr) SMEWW 3113B:2017 0,0007 mg/L 

34  Tổng dầu mỡ SMEWW 5520B:2017 0,3 mg/L 

35  Coliform SMEWW 9221B:2017 02 MPN/100mL 

36  E. Coli SMEWW 9221B&F:2017 02 MPN/100mL 

1.2. Nước dưới đất 

1.2.1. Quan trắc hiện trường 

a) Đo tại hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

1  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷ 50°C 

3  Ôxy hòa tan (DO) TCVN 7325:2016 0 ÷ 16 mg/L 

4  Độ dẫn điện (EC) SMEWW 2510B:2017 0 ÷ 3.999 µS/cm 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

5  Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 

HD-TDS 0 ÷ 1.999 mg/L 

6  Độ đục SMEWW 2130B:2017 0 ÷ 1.000 NTU 

7  Độ muối SMEWW 2520B:2017 0 ÷ 70‰ 

8  Thế ôxy hóa khử 

(ORP) 

SMEWW 2580B:2017 -2.000 ÷ 2.000 mV 

b) Lấy và bảo quản mẫu 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Mẫu nước dưới đất TCVN 6663-1:2011 

TCVN 6663-11:2011 

TCVN 6663-3:2016 

TCVN 8880:2011 

1.2.2. Phân tích môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

1  Độ màu TCVN 6185:2015 (C) 5,0 Pt-Co 

2  Độ kiềm TCVN 6636-1:2000 4,0 mg/L 

3  Độ cứng tổng số 

(tính theo CaCO3) 

TCVN 6224:1996 2,0 mg/L 

4  Chỉ số pemanganat TCVN 6186:1996 0,5 mg/L 

5  Amoni (NH4
+ tính 

theo N) 

SMEWW 4500-

NH3.B&F:2017 

0,03 mg/L 

6  Nitrit (NO2
- tính 

theo N) 

TCVN 6178:1996 0,016 mg/L 

7  Nitrat (NO3
- tính 

theo N) 

SMEWW 4500-NO3
-

.E:2017 

0,04 mg/L 

8  Clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 2,0 mg/L 

9  Florua (F-) SMEWW 4500-F-

.B&D:2017 

0,05 mg/L 

10  Sulfua (S2-) SMEWW 4500-S2-

.B&D:2017 

0,05 mg/L 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

11  Sulfat (SO4
2-) SMEWW 4500-SO4

2-

.E:2017 

2,0 mg/L 

12  Phosphat (PO4
3- 

tính theo P) 

TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

13  Tổng P TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

14  Xyanua (CN-) TCVN 6181:1996 0,003 mg/L 

15  Tổng phenol SMEWW 5530B&C:2017 0,0003 mg/L 

16  Chất hoạt động bề 

mặt 

SMEWW 5540B&C:2017 0,02 mg/L 

17  Canxi (Ca) TCVN 6198:1996 2,0 mg/L 

18  Magiê (Mg) TCVN 6224:1996 

TCVN 6198:1996 

2,0 mg/L 

19  Sắt (Fe) SMEWW 3111B:2017 0,05 mg/L 

20  Mangan (Mn) SMEWW 3111B:2017 0,02 mg/L 

21  Đồng (Cu) SMEWW 3111B:2017 0,03 mg/L 

22  Kẽm (Zn) SMEWW 3111B:2017 0,02 mg/L 

23  Niken (Ni) SMEWW 3113B:2017 0,002 mg/L 

24  Chì (Pb) SMEWW 3113B:2017 0,0008 mg/L 

25  Cadimi (Cd) SMEWW 3113B:2017 0,0003 mg/L 

26  Asen (As) SMEWW 3114B:2017 0,001 mg/L 

27  Selen (Se) SMEWW 3114B:2017 0,002 mg/L 

28  Thủy ngân (Hg) SMEWW 3112B:2017 0,0002 mg/L 

29  Crôm VI (Cr6+) SMEWW 3500-

Cr.B:2017 

0,003 mg/L 

30  Tổng Crôm (Cr) SMEWW 3113B:2017 0,0007 mg/L 

31  Coban (Co) SMEWW 3111B:2017 0,04 mg/L 

32  Coliform SMEWW 9221B:2017 02 MPN/100mL 

33  E. Coli SMEWW 9221B&F:2017 02 MPN/100mL 
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1.3. Nước biển 

1.3.1. Quan trắc hiện trường 

a) Đo tại hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

1  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷ 50°C 

3  Ôxy hòa tan (DO) TCVN 7325:2016 0 ÷ 16 mg/L 

4  Độ dẫn điện (EC) SMEWW 2510B:2017 0 ÷ 50.000 µS/cm 

5  Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 

HDCV.TB-73 0 ÷ 100 g/L 

6  Độ đục SMEWW 2130B:2017 0 ÷ 1.100 NTU 

7  Độ muối SMEWW 2520B:2017 0 ÷ 70‰ 

b) Lấy và bảo quản mẫu 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Mẫu nước biển TCVN 6663-1:2011 

TCVN 5998:1995 

TCVN 6663-3:2016 

TCVN 8880:2011 

1.3.2. Phân tích môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

1  Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 

TCVN 6625:2000 5,0 mg/L 

2  Amoni (NH4
+ tính 

theo N) 

SMEWW 4500-

NH3.B&F:2017 

0,03 mg/L 

3  Nitrit (NO2
- tính 

theo N) 

TCVN 6178:1996 0,016 mg/L 

4  Nitrat (NO3
- tính 

theo N) 

SMEWW 4500-NO3
-

.E:2017 

0,04 mg/L 

5  Florua (F-) SMEWW 4500-F-

.B&D:2017 

0,05 mg/L 

6  Sulfua (S2-) SMEWW 4500-S2-

.B&D:2017 

0,05 mg/L 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

7  Phosphat (PO4
3- 

tính theo P) 

TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

8  Tổng P TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

9  Xyanua (CN-) TCVN 6181:1996 0,003 mg/L 

10  Tổng phenol SMEWW 5530B&C:2017 0,0003 mg/L 

11  Sắt (Fe) SMEWW 3111B:2017 0,05 mg/L 

12  Mangan (Mn) SMEWW 3111B:2017 0,02 mg/L 

13  Đồng (Cu) SMEWW 3113B:2017 0,002 mg/L 

14  Kẽm (Zn) 

(ven bờ) 

SMEWW 3113B:2017 0,018 mg/L 

15  Chì (Pb) SMEWW 3113B:2017 0,0008 mg/L 

16  Cadimi (Cd) SMEWW 3113B:2017 0,0003 mg/L 

17  Asen (As) SMEWW 3114B:2017 0,001 mg/L 

18  Thủy ngân (Hg) 

(ven bờ, gần bờ) 

SMEWW 3112B:2017 0,0002 mg/L 

19  Crôm VI (Cr6+) SMEWW 3500-

Cr.B:2017 

0,003 mg/L 

20  Tổng dầu mỡ 

khoáng 

SMEWW 5520B&F:2017 0,3 mg/L 

21  Tổng dầu mỡ SMEWW 5520B:2017 0,3 mg/L 

22  Coliform SMEWW 9221B:2017 02 MPN/100mL 

1.4. Nước thải 

1.4.1. Quan trắc hiện trường 

a) Đo tại hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

1  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷ 50°C 

3  Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 

HDCV.TB-73 0 ÷ 1.999 mg/L 
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b) Lấy và bảo quản mẫu 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Mẫu nước thải TCVN 6663-1:2011 

TCVN 5999:1995 

TCVN 6663-3:2016 

TCVN 8880:2011 

1.4.2. Phân tích môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

1  Độ màu TCVN 6185:2015 (C) 5,0 Pt-Co 

2  Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 

TCVN 6625:2000 5,0 mg/L 

3  BOD5 TCVN 6001-1:2008 1,0 mg/L 

4  COD SMEWW 5220C:2017 2,0 mg/L 

5  Amoni (NH4
+ tính 

theo N) 

SMEWW 4500-

NH3.B&F:2017 

0,03 mg/L 

6  Nitrit (NO2
- tính 

theo N) 

TCVN 6178:1996 0,016 mg/L 

7  Nitrat (NO3
- tính 

theo N) 

SMEWW 4500-NO3
-

.E:2017 

0,04 mg/L 

8  Tổng N TCVN 6638:2000 1,0 mg/L 

9  Clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 2,0 mg/L 

10  Clo dư SMEWW 4500-

Cl.B:2017 

0,4 mg/L 

11  Florua (F-) SMEWW 4500-F-

.B&D:2017 

0,05 mg/L 

12  Sulfua (S2-) SMEWW 4500-S2-

.B&D:2017 

0,05 mg/L 

13  Phosphat (PO4
3- 

tính theo P) 

TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

14  Tổng P TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

15  Xyanua (CN-) TCVN 6181:1996 0,01 mg/L 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

16  Tổng phenol SMEWW 5530B&C:2017 0,0003 mg/L 

17  Chất hoạt động bề 

mặt 

SMEWW 5540B&C:2017 0,02 mg/L 

18  Sắt (Fe) SMEWW 3111B:2017 0,05 mg/L 

19  Mangan (Mn) SMEWW 3111B:2017 0,02 mg/L 

20  Đồng (Cu) SMEWW 3111B:2017 0,03 mg/L 

21  Kẽm (Zn) SMEWW 3111B:2017 0,02 mg/L 

22  Niken (Ni) SMEWW 3111B:2017 0,03 mg/L 

23  Chì (Pb) SMEWW 3113B:2017 0,0008 mg/L 

24  Cadimi (Cd) SMEWW 3113B:2017 0,0003 mg/L 

25  Asen (As) SMEWW 3114B:2017 0,001 mg/L 

26  Thủy ngân (Hg) SMEWW 3112B:2017 0,0002 mg/L 

27  Crôm VI (Cr6+) SMEWW 3500-

Cr.B:2017 

0,003 mg/L 

28  Crôm III (Cr3+) SMEWW 3113B:2017 

SMEWW 3500-

Cr.B:2017 

0,003 mg/L 

29  Tổng Crôm (Cr) SMEWW 3113B:2017 0,0007 mg/L 

30  Tổng dầu mỡ 

khoáng 

SMEWW 5520B&F:2017 0,3 mg/L 

31  Dầu mỡ động thực 

vật 

SMEWW 5520B&F:2017 0,3 mg/L 

32  Coliform SMEWW 9221B:2017 02 MPN/100mL 

2. KHÔNG KHÍ 

2.1. Không khí xung quanh 

2.1.1. Quan trắc hiện trường 

a) Đo tại hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

1  Nhiệt độ QCVN 46:2012/BTNMT 0 ÷ 60°C 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

2  Độ ẩm QCVN 46:2012/BTNMT 0 ÷ 100% RH 

3  Áp suất QCVN 46:2012/BTNMT 810 ÷ 1.060 hPa 

4  Tốc độ gió QCVN 46:2012/BTNMT 0 ÷ 40,0 m/s 

5  Tiếng ồn TCVN 7878-2:2018 30 ÷ 120 dBA 

b) Lấy và bảo quản mẫu 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Tổng bụi lơ lửng 

(TSP) 

TCVN 5067:1995 

2  SO2 TCVN 5971:1995 

3  CO HD-CO 

4  NO2 TCVN 6137:2009 

5  NH3 TCVN 5293:1995 

6  Cl2 MASA 202 

7  H2S MASA 701 

8  Chì (Pb) TCVN 5067:1995 

* HD-CO: quy trình nội bộ hướng dẫn lấy và phân tích mẫu CO trong không 

khí xung quanh. 

2.1.2. Phân tích môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

1  Tổng bụi lơ lửng 

(TSP) 

TCVN 5067:1995 17,3 µg/m3 

2  SO2 TCVN 5971:1995 3,4 µg/m3 

3  CO HD-CO 3.000 µg/m3 

4  NO2 TCVN 6137:2009 3,0 µg/m3 

5  NH3 TCVN 5293:1995 14,0 µg/m3 

6  H2S MASA 701 8,0 µg/m3 

7  Chì (Pb) TCVN 6152:1996 0,07 µg/m3 
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2.2. Khí thải 

2.2.1. Quan trắc hiện trường 

a) Đo tại hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

1  Xác định vị trí lấy 

mẫu 

US EPA Method 01 - 

2  Vận tốc US EPA Method 02 0 ÷ 100 m/s 

3  Lưu lượng US EPA Method 02 0 ÷ 4.521.600 m3/h 

4  Khối lượng mol 

phân tử khí khô 

US EPA Method 03 - 

5  Hàm ẩm US EPA Method 04 0 ÷ 100% 

6  Áp suất HD-Áp suất 850 ÷ 1.100 mBar 

7  Nhiệt độ HD-Nhiệt độ 0 ÷ 1.200°C 

8  O2 HD/KT-O2 0 ÷ 25% 

9  CO HD/KT-CO 0 ÷ 11.400 mg/Nm3 

10  CO2 HD/KT-CO2 0 ÷ 50% 

11  SO2 HD/KT-SO2 0 ÷ 13.100 mg/Nm3 

12  NOx HD/KT-NOx  

 NO  0 ÷ 4.920 mg/Nm3 

 NO2  0 ÷ 940 mg/Nm3 

* HD-Áp suất: quy trình nội bộ hướng dẫn đo áp suất khí thải tại hiện trường. 

* HD-Nhiệt độ: quy trình nội bộ hướng dẫn đo nhiệt độ khí thải tại hiện trường. 

* HD-O2: quy trình nội bộ hướng dẫn đo O2 trong khí thải tại hiện trường. 

* HD-CO: quy trình nội bộ hướng dẫn đo CO trong khí thải tại hiện trường. 

* HD-CO2: quy trình nội bộ hướng dẫn đo CO2 trong khí thải tại hiện trường. 

* HD-SO2: quy trình nội bộ hướng dẫn đo SO2 trong khí thải tại hiện trường. 

* HD-NOx: quy trình nội bộ hướng dẫn đo NOx trong khí thải tại hiện trường. 

b) Lấy và bảo quản mẫu 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Bụi tổng (PM) US EPA Method 05 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng 

2  Bạc (Ag) US EPA Method 29 

3  Asen (As) US EPA Method 29 

4  Bari (Ba) US EPA Method 29 

5  Beri (Be) US EPA Method 29 

6  Cadimi (Cd) US EPA Method 29 

7  Coban (Co) US EPA Method 29 

8  Crôm (Cr) US EPA Method 29 

9  Đồng (Cu) US EPA Method 29 

10  Thủy ngân (Hg) US EPA Method 29 

11  Mangan (Mn) US EPA Method 29 

12  Niken (Ni) US EPA Method 29 

13  Chì (Pb) US EPA Method 29 

14  Selen (Se) US EPA Method 29 

15  Kẽm (Zn) US EPA Method 29 

2.2.2. Phân tích môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

1  Bụi tổng (PM) US EPA Method 05 1,0 mg/Nm3 

2  Asen (As) US EPA Method 29 0,024 mg/Nm3 

3  Cadimi (Cd) US EPA Method 29 0,006 mg/Nm3 

4  Coban (Co) US EPA Method 29 0,001 mg/Nm3 

5  Crôm (Cr) US EPA Method 29 0,004 mg/Nm3 

6  Đồng (Cu) US EPA Method 29 0,050 mg/Nm3 

7  Thủy ngân (Hg) US EPA Method 29 0,001 mg/Nm3 

8  Mangan (Mn) US EPA Method 29 0,009 mg/Nm3 

9  Niken (Ni) US EPA Method 29 0,002 mg/Nm3 

10  Chì (Pb) US EPA Method 29 0,030 mg/Nm3 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

11  Selen (Se) US EPA Method 29 0,020 mg/Nm3 

12  Kẽm (Zn) US EPA Method 29 0,080 mg/Nm3 

3. ĐẤT 

3.1. Quan trắc hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Lấy và bảo quản 

mẫu đất 

TCVN 5297:1995 

TCVN 7538-1:2006 

TCVN 7538-2:2005 

TCVN 7538-4:2007 

TCVN 7538-5:2007 

3.2. Phân tích môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

1  pH TCVN 5979:2007 2 ÷ 12 

2  Độ ẩm TCVN 4048:2011 0,1% 

3  Độ dẫn điện (EC) TCVN 6650:2000 0 ÷ 100 mS/cm 

4  SO4
2- TCVN 6656:2000 44,0 mg/kg 

5  Tổng N TCVN 6498:1999 0,1 mg/kg 

6  Tổng P TCVN 6499:1999 1,8 mg/kg 

7  Asen (As) TCVN 6649:2000 

TCVN 8467:2020 

0,05 mg/kg 

8  Cadimi (Cd) TCVN 6649:2000 

TCVN 6496:2009 

0,23 mg/kg 

9  Crôm (Cr) TCVN 6649:2000 

US EPA Method 7000B 

0,60 mg/kg 

10  Đồng (Cu) TCVN 6649:2000 

TCVN 6496:2009 

0,69 mg/kg 

11  Thủy ngân (Hg) TCVN 6649:2000 

TCVN 8882:2011 

0,03 mg/kg 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

12  Niken (Ni) TCVN 6649:2000 

TCVN 6496:2009 

0.5 mg/kg 

13  Chì (Pb) TCVN 6649:2000 

TCVN 6496:2009 

0,50 mg/kg 

14  Kẽm (Zn) TCVN 6649:2000 

TCVN 6496:2009 

0,34 mg/kg 

4. TRẦM TÍCH 

4.1. Quan trắc hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Lấy và bảo quản 

mẫu trầm tích (lục 

địa và biển ven bờ) 

ISO 5667-12:2017 

TCVN 6663-19:2015 

TCVN 6663-15:2004 

4.2. Phân tích môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

1  pH TCVN 5979:2007 2 ÷ 12 

2  Sắt (Fe) TCVN 6649:2000 

US EPA Method 7000B 

0,56 mg/kg 

3  Asen (As) TCVN 6649:2000 

TCVN 8467:2020 

0,05 mg/kg 

4  Cadimi (Cd) TCVN 6649:2000 

TCVN 6496:2009 

0,28 mg/kg 

5  Crôm (Cr) TCVN 6649:2000 

US EPA Method 7000B 

0,55 mg/kg 

6  Đồng (Cu) TCVN 6649:2000 

TCVN 6496:2009 

0,52 mg/kg 

7  Thủy ngân (Hg) TCVN 6649:2000 

TCVN 8882:2011 

0,03 mg/kg 

8  Niken (Ni) TCVN 6649:2000 

TCVN 6496:2009 

0.5 mg/kg 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

9  Chì (Pb) TCVN 6649:2000 

TCVN 6496:2009 

0,48 mg/kg 

10  Kẽm (Zn) TCVN 6649:2000 

TCVN 6496:2009 

0,40 mg/kg 

5. BÙN THẢI 

5.1. Quan trắc hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Lấy và bảo quản 

mẫu bùn thải 

TCVN 6663-13:2015 

TCVN 6663-15:2004 

5.2. Phân tích môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

1  pH US EPA Method 9040C 

US EPA Method 9045D 

0 ÷ 14 

2  Tổng xyanua (CN-) US EPA Method 1311 

US EPA Method 9010C 

US EPA Method 9014 

0,02 mg/L 

US EPA Method 9013A 

US EPA Method 9010C 

US EPA Method 9014 

0,6 mg/kg 

3  Tổng dầu US EPA Method 1664A 1,4 mg/L 

US EPA Method 9071B 9,4 mg/kg 

4  Asen (As) US EPA Method 1311 

TCVN 8467:2010 

0,03 mg/L 

TCVN 8963:2011 

TCVN 8467:2010 

0,06 mg/kg 

5  Cadimi (Cd) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,03 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

0,32 mg/kg 



18 

 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

6  Coban (Co) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,02 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

0,68 mg/kg 

7  Crôm (Cr) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,02 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

0,6 mg/kg 

8  Đồng (Cu) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,03 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

0,9 mg/kg 

9  Thủy ngân (Hg) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7470 

0,0005 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7470 

0,06 mg/kg 

10  Niken (Ni) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,03 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

0,90 mg/kg 

11  Chì (Pb) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,03 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

1,74 mg/kg 

12  Kẽm (Zn) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,02 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

0,39 mg/kg 
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6. CHẤT THẢI RẮN 

6.1. Quan trắc hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Lấy và bảo quản 

mẫu chất thải rắn 

TCVN 9466:2012 

6.2. Phân tích môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

1  pH US EPA Method 9040C 

US EPA Method 9045D 

0 ÷ 14 

2  Tổng dầu US EPA Method 1664A 1,5 mg/L 

US EPA Method 9071B 9,9 mg/kg 

3  Asen (As) US EPA Method 1311 

TCVN 8467:2010 

0,06 mg/L 

TCVN 8963:2011 

TCVN 8467:2010 

0,05 mg/kg 

4  Cadimi (Cd) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,03 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

1,7 mg/kg 

5  Coban (Co) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,02 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

1,0 mg/kg 

6  Crôm (Cr) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,02 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

0,7 mg/kg 

7  Đồng (Cu) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,03 mg/L 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/Dải đo 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

1,2 mg/kg 

8  Thủy ngân (Hg) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7470 

0,0005 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7470 

0,02 mg/kg 

9  Niken (Ni) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,02 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

0,6 mg/kg 

10  Chì (Pb) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,03 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

7,4 mg/kg 

11  Kẽm (Zn) US EPA Method 1311 

US EPA Method 7000B 

0,02 mg/L 

TCVN 8963:2011 

US EPA Method 7000B 

0,4 mg/kg 

 



 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
________________________________________ 

CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

Số hiệu: VIMCERTS 303 

(Cấp lần 01) 

 

Tên tổ chức: 

Công ty Cổ phần Phát triển và Phân tích môi trường PACIFIC 

Trụ sở chính: 

Số 115 đường 5C, KDC Vĩnh Lộc, khu phố 4, phường Bình Hưng 

Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định số             /QĐ-BTNMT ngày     tháng     năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đăng 

ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường 

Người đứng đầu tổ chức: 

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Huyền Chức vụ: Giám đốc 

CCCD số 079193012135 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội cấp ngày 21 tháng 12 năm 2021 

Thời hạn của Giấy chứng nhận: 03 năm 

Từ ngày       tháng      năm 2022 

Đến ngày      tháng     năm 2025 

LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

I. QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG 

1. Nước: 

- Nước mặt:   Lấy mẫu: 01 thông số Đo tại hiện trường: 08 thông số 

- Nước dưới đất:  Lấy mẫu: 01 thông số Đo tại hiện trường: 08 thông số 

- Nước biển:   Lấy mẫu: 01 thông số Đo tại hiện trường: 07 thông số 

- Nước thải:   Lấy mẫu: 01 thông số Đo tại hiện trường: 03 thông số 

2. Khí 

- Không khí xung quanh: Lấy mẫu: 08 thông số Đo tại hiện trường: 05 thông số 

- Khí thải:   Lấy mẫu: 15 thông số Đo tại hiện trường: 12 thông số 

3. Đất:   Lấy mẫu: 01 thông số 

4. Trầm tích:   Lấy mẫu: 01 thông số 

5. Bùn thải:   Lấy mẫu: 01 thông số 

6. Chất thải rắn:  Lấy mẫu: 01 thông số 

II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 

1. Nước: 

- Nước mặt:   36 thông số 

- Nước dưới đất:  33 thông số 

- Nước biển:   22 thông số 

- Nước thải:   32 thông số 

2. Khí: 

- Không khí xung quanh: 07 thông số 

- Khí thải:   12 thông số 

3. Đất:   14 thông số 

4. Trầm tích:   10 thông số 

5. Bùn thải:   12 thông số 

6. Chất thải rắn:  11 thông số 

(Chi tiết phương pháp thử, giới hạn phát hiện của các thông số được chứng nhận kèm theo 

Quyết định số                 /QĐ-BTNMT ngày      tháng      năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường). 

Hà Nội, ngày         tháng        năm 2022 

                                                                                KT. BỘ TRƯỞNG  

                                                                                  THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                                                                                    Võ Tuấn Nhân 
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KÝ HIỆU:

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

DỰ ÁN  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG - CĂN HỘ BCONS 2
ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT RÚT GỌN TỶ LỆ 1/500

1Cm = 5m

50m100
TỶ LỆ XÍCH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ QUY HOẠCH:

TÊN BẢN VẼ:

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH VÀ TRÌNH DUYỆT:

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ DĨ AN

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

BẢN VẼ: GHÉP: TỶ LỆ : NGÀY : ......./2023A2

THỂ HIỆN

THIẾT KẾ

CHỦ NHIỆM

CHỦ TRÌ

Q.L. KỸ THUẬT

KTS. LƯƠNG QUỐC BẢO

KTS. NGUYỄN CHÍ TÀI

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ.............................................................. NGÀY.........................

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT RÚT GỌN TỶ LỆ 1/500

1/500

KS. NGUYỄN VĂN LÂM

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BCONS

Đ/C: BCONS TOWER - 176/1-176/3 NGUYỄN VĂN THƯƠNG,
PHƯỜNG 25, Q. BÌNH THẠNH, TP. HCM.
ĐT: (+84) 28 35129632
EMAIL: info@bcons.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BCONS

VÀ TỜ TRÌNH SỐ............................................................................. NGÀY.............................

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.............................................................. NGÀY...............................

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU THƯƠNG MẠI -
DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG - CĂN HỘ BCONS 2

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:

KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH SỐ.......................................... NGÀY.............................

ODT
ÑÖÔØNG THOÁNG NHAÁT

TD

TD

ÑÖ
ÔØN

G 
TO

Å 1
2

ÑÖÔØNG  13m (3m-7m-3m)

££ £12
0,59 ha

60% 4
KP TH (ÑO-HH) 3

1200 ngöôøi

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ, PHẠM VI RANH GIỚI KHU ĐẤT

VỊ TRÍ KHU QUY HOẠCH

Đ. TRỤC CHÍNH ĐÔNG TÂY - 32M

(Đ. THỐNG NHẤT)

Đ
Ư

Ờ
N

G
 T

Ổ
 1

2

- DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG - CĂN HỘ BCONS 2 Đ ƯỢC TRIỂ N KHAI TẠI  PHƯỜNG  ĐÔNG
HÒA , TP.  DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG .
- TỔNG DIỆN TÍCH KHU  ĐẤT  DỰ ÁN LÀ:  5.819,1 m²
- RAN H GIỚI  KHU  ĐẤT  DỰ ÁN ĐƯỢ C X ÁC ĐỊ NH NHƯ  SAU:
       +    HƯỚNG BẮC : GIÁP ĐƯỜNG THỐNG NHẤT
       +    HƯỚNG NAM:  GIÁP ĐẤT DÂN
       +    HƯỚNG ĐÔNG:  GIÁP DỰ ÁN KHU THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-VĂN PHÒNG-CĂN HỘ BCONS
       +    HƯỚNG TÂY : GIÁP ĐƯỜNG TỔ 12

Đ
Ư

Ờ
N

G
 D

11
 (1

7M
)

ĐƯỜNG 13m (3m-7m-3m)

ĐƯ
Ờ

NG 13
m (3

m-7
m-3

m)

VÒ TRÍ QUY HOAÏCH:

VỊ TRÍ KHU ĐẤT

ĐƯỜNG 13m (3m-7m-3m)

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN KHU ĐẤT TL 1/1.000

TL 1/2.500

ĐẤT MẶT NƯỚC

ĐẤT CÂY XANH HÀNH LANG

ĐẤT Ở MẬT ĐỘ THẤP

GHI CHÚ- KÍ HIỆU :

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG

CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ
ĐẤT TÔN GIÁO, DI TÍCH

ĐẤT TRỤ SỞ CƠ QUANĐẤT CÔNG CỘNG CẤP ĐÔ THỊ
- THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

ĐẤT Ở CẢI TẠO CHỈNH TRANG
(NHÓM NHÀ Ở)

ĐẤT CÔNG CỘNG CẤP ĐƠN VỊ Ở

ĐẤT CÂY XANH CẤP ĐƠN VỊ Ở

ĐẤT CÂY XANH CẤP ĐÔ THỊ

ĐẤT TRƯỜNG MẦM NON

ĐẤT Ở HỖN HỢP

ĐẤT Ở LIỀN KỀ

ĐẤT TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU,
ĐÀO TẠO

ĐẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (THCS)

RANH GIỚI QUY HOẠCH

RANH ĐƠN VỊ Ở

GIAI ĐOẠN
ĐẾN 2030

ĐẤT CÔNG NGHIỆP

ĐẤT TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

ĐẤT Y TẾ

ĐẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC
 PHỔ THÔNG (THPT)

ĐẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC

VỊ TRÍ ĐỊNH HƯỚNG HẦM CHUI

ĐƯỜNG GIAO THÔNG HIỆN HỮU NẮN TUYẾN

ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐỊNH HƯỚNG MỞ MỚI

ĐẤT AN NINH QUỐC PHÒNG

ĐẤT ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

ĐẤT DỰ ÁN

QUY HOẠCH
ĐẾN 2040

TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

VỊ TRÍ ĐỊNH HƯỚNG CẦU VƯỢT

Y TẾ

KHU HÀNH CHÍNH

DU LỊCH SINH THÁI -NGHỈ DƯỠNG

TÔN GIÁO

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

THƯƠNG MẠI HỖN HỢP

TRƯỜNG MẪU GIÁO

TRƯỜNG TIỂU HỌC

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

SÂN VẬN ĐỘNG TDTT

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TRUNG TÂM VĂN HÓA

££ £08
20,75 ha

- -
KP 8 (ÑÔ-HH) 2

2.028 ngöôøi
KÍ HIỆU Ô PHỐ

DIỆN TÍCH Ô PHỐ

HỆ SỐ XỬ DỤNG ĐẤT

TẦNG CAO ( Tầng )

DÂN SỐ ( Người )

MẬT ĐỘ TRUNG BÌNH (%)

GHI CHÚ-KÍ HIỆU :

ĐIỂM MỐC XÁC ĐỊNH RANH ĐẤT 1

RANH KHU ĐẤT QUY HOẠCHl l l

KTS. NGUYỄN CHÍ TÀI

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ, PHẠM VI RANH GIỚI KHU ĐẤT

QH-01

TL 1/2.500
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VỊ TRÍ KHU QUY HOẠCH
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SƠ ĐỒ VỊ TRÍ KHU ĐẤT

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ KHU ĐẤT QUY HOẠCH TỪ TRÊN CAO

KTS. NGUYỄN CHÍ TÀI
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CHỈ XÂY DỰNG PHẦN NGẦM
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KÝ HIỆU:

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

DỰ ÁN  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG - CĂN HỘ BCONS 2
ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT RÚT GỌN TỶ LỆ 1/500

1Cm = 5m

50m100
TỶ LỆ XÍCH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ QUY HOẠCH:

TÊN BẢN VẼ:

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH VÀ TRÌNH DUYỆT:

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ DĨ AN

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

BẢN VẼ: GHÉP: TỶ LỆ : NGÀY : ......./2023A2

THỂ HIỆN

THIẾT KẾ

CHỦ NHIỆM

CHỦ TRÌ

Q.L. KỸ THUẬT

KTS. LƯƠNG QUỐC BẢO

KTS. NGUYỄN CHÍ TÀI

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ.............................................................. NGÀY.........................

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT RÚT GỌN TỶ LỆ 1/500

1/500

KS. NGUYỄN VĂN LÂM

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BCONS

Đ/C: BCONS TOWER - 176/1-176/3 NGUYỄN VĂN THƯƠNG,
PHƯỜNG 25, Q. BÌNH THẠNH, TP. HCM.
ĐT: (+84) 28 35129632
EMAIL: info@bcons.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BCONS

VÀ TỜ TRÌNH SỐ............................................................................. NGÀY.............................

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.............................................................. NGÀY...............................

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU THƯƠNG MẠI -
DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG - CĂN HỘ BCONS 2

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:

KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH SỐ.......................................... NGÀY.............................

KTS. NGUYỄN CHÍ TÀI

BẢN VẼ TỔNG MẶT BẰNG

QH-02

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

BẢN VẼ TỔNG MẶT BẰNG, PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

ĐIỂM MỐC XÁC ĐỊNH RANH ĐẤT 1

RANH KHU ĐẤT QUY HOẠCHl l l

KÝ HIỆU:

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

DỰ ÁN  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG - CĂN HỘ BCONS 2
ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT RÚT GỌN TỶ LỆ 1/500

1Cm = 5m

50m100
TỶ LỆ XÍCH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ QUY HOẠCH:

TÊN BẢN VẼ:

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH VÀ TRÌNH DUYỆT:

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ DĨ AN

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

BẢN VẼ: GHÉP: TỶ LỆ : NGÀY : ......./2023A2

THỂ HIỆN

THIẾT KẾ

CHỦ NHIỆM

CHỦ TRÌ

Q.L. KỸ THUẬT

KTS. LƯƠNG QUỐC BẢO

KTS. NGUYỄN CHÍ TÀI

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ.............................................................. NGÀY.........................

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT RÚT GỌN TỶ LỆ 1/500

1/500

KS. NGUYỄN VĂN LÂM

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BCONS

Đ/C: BCONS TOWER - 176/1-176/3 NGUYỄN VĂN THƯƠNG,
PHƯỜNG 25, Q. BÌNH THẠNH, TP. HCM.
ĐT: (+84) 28 35129632
EMAIL: info@bcons.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BCONS

VÀ TỜ TRÌNH SỐ............................................................................. NGÀY.............................

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.............................................................. NGÀY...............................

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU THƯƠNG MẠI -
DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG - CĂN HỘ BCONS 2

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:

KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH SỐ.......................................... NGÀY.............................

ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: ĐẤT CHUNG CƯ

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG

ĐẤT CÂY XANH - SÂN VƯỜN

ĐẤT GIAO THÔNG KHU VỰC

ĐẤT GIAO THÔNG NỘI BỘ

1

3

KHỐI CHUNG CƯ

CÔNG VIÊN, CÂY XANH

KÝ HIỆU SỐ TẦNG CAO

2 TRẠM ĐIỆN + MÁY PHÁT ĐIỆN

RANH QUY HOẠCH GIAO THÔNG

4 HỒ BƠI

KÍ HIỆU:

ĐẤT HTKT (TRẠM ĐIỆN + MÁY PHÁT ĐIỆN)

1
BLOCK B

1
BLOCK A

3
CÂY XANH

3
CÂY XANH

3
CÂY XANH

3
CÂY XANH

3
CÂY XANH

3
CÂY XANH

3

2

4
HỒ BƠI

TRẠM ĐIỆN +
MÁY PHÁT ĐIỆN

BẢNG LIỆT KÊ TỌA ĐỘ GÓC RANH (VN-2000)
SH

ĐỈNH THỬA

TỌA ĐỘ

X(m) Y(m)
CẠNH
S(m)

 1 1204870.408 613813.425
 2 1204862.749 613831.152 19.31

 3 1204858.764 613840.298 9.98

 4 1204853.559 613852.215 13.00

 5 1204842.178 613849.266 11.73

 6 1204818.268 613843.072 24.70

 7 1204816.843 613854.396 11.41

 8 1204772.855 613850.653 44.15

 9 1204757.640 613841.238 17.89

 10 1204752.605 613838.256 5.85

 11 1204748.274 613836.344 4.73

 12 1204741.490 613834.945 6.93

 13 1204738.126 613834.150 3.46

 14 1204755.103 613787.259 49.87

 15 1204809.360 613799.486 55.62

 16 1204851.328 613809.030 43.04

 17 1204859.067 613810.790 7.94

 1 11.63

KTS. NGUYỄN CHÍ TÀI



CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ

ĐƯỜNG THỐNG NHẤT
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CHỈ XÂY DỰNG PHẦN NGẦM
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ỰN
G
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ẦN

 N
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3m

0.4m

1.0m 3m

0.1m

0.1m

3m

0.6m

KÍ HIỆU QUY CÁCH CHÚ THÍCH

VẠCH 7.3

VẠCH 1.1
VẠCH SƠN
TIM ĐƯỜNG

CHÚ THÍCH: VẠCH SƠN, BIỂN BÁO:

BIỂN BÁO 

BIỂN SỐ 102

BIỂN SỐ 245

VẠCH 9.3

BIỂN BÁO 
CẤM VÀO

ĐI CHẬM
ĐI 

CHẬM

ĐI 
CHẬM

ĐI 
CHẬM

ĐI 
CHẬM

3

3

1

1
2

2

4

4

5

5

6

6

6.0

3.0 7.0 3.0

24
.0

4.
0

4.
0

R8.0
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MẶT CẮT 3-3_ĐƯỜNG NỘI BỘ NB1

ĐƯỜNG NỘI BỘ 1
(ĐƯỜNG BT NHỰA)

ỐNG THU GOM
NƯỚC MƯA 2xD220
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0.8m1.2m
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MẶT CẮT 4-4_ĐƯỜNG NỘI BỘ NB2

ĐƯỜNG NỘI BỘ NB2
(ĐƯỜNG BT NHỰA)

ỐNG THU GOM
NƯỚC MƯA 2xD2201.9m

11.9m
4m
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MẶT CẮT 5-5_ĐƯỜNG NỘI BỘ NB2

ỐNG THU GOM
NƯỚC MƯA 2xD220
14.8m

31.8m
7m4m

HÀNH LANG ĐƯỜNG NỘI BỘ NB2
(ĐƯỜNG BT NHỰA)
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MẶT CẮT 6-6_ĐƯỜNG NỘI BỘ NB3

ĐƯỜNG NỘI BỘ 2
(ĐƯỜNG BT NHỰA)

ỐNG THU GOM
NƯỚC MƯA 2xD220

24.4m
2.7 15.7m

3.0

CỐNG THU GOM
NƯỚC MƯA D1000
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MẶT CẮT 2-2_ĐƯỜNG TỔ 12

C
H

Ỉ G
IỚ

I X
ÂY

 D
Ự

N
G

 K
H

Ố
I T

H
ÁP

6m

R
AN

H
 Đ

ẤT

6m

ĐƯỜNG BT NHỰA

3m

C
H

Ỉ G
IỚ

I Đ
Ư

Ờ
N

G
 Đ

Ỏ

PH
ẠM

 V
I C

Ô
N

G
 T

R
ÌN

H

3m3.5m3m 3m

C
H

Ỉ G
IỚ

I X
ÂY

 D
Ự

N
G

 K
H

Ố
I Đ

Ế

3.5m

VẠCH SƠN TẠI VỊ
TRÍ NGƯỜI ĐI BỘ
BĂNG QUA

GỜ GIẢM TỐC

KÝ HIỆU:

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

DỰ ÁN  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG - CĂN HỘ BCONS 2
ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT RÚT GỌN TỶ LỆ 1/500

1Cm = 5m

50m100
TỶ LỆ XÍCH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ QUY HOẠCH:

TÊN BẢN VẼ:

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH VÀ TRÌNH DUYỆT:

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ DĨ AN

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

BẢN VẼ: GHÉP: TỶ LỆ : NGÀY : ......./2023A2

THỂ HIỆN

THIẾT KẾ

CHỦ NHIỆM

CHỦ TRÌ

Q.L. KỸ THUẬT

KTS. LƯƠNG QUỐC BẢO

KTS. NGUYỄN CHÍ TÀI

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ.............................................................. NGÀY.........................

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT RÚT GỌN TỶ LỆ 1/500

1/500

KS. NGUYỄN VĂN LÂM

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BCONS

Đ/C: BCONS TOWER - 176/1-176/3 NGUYỄN VĂN THƯƠNG,
PHƯỜNG 25, Q. BÌNH THẠNH, TP. HCM.
ĐT: (+84) 28 35129632
EMAIL: info@bcons.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BCONS

VÀ TỜ TRÌNH SỐ............................................................................. NGÀY.............................

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.............................................................. NGÀY...............................

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU THƯƠNG MẠI -
DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG - CĂN HỘ BCONS 2

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:

KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH SỐ.......................................... NGÀY.............................

QH-03

BẢN VẼ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

KS. NGUYỄN PHÚ ĐẠT

BẢN VẼ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

ĐIỂM MỐC XÁC ĐỊNH RANH ĐẤT 1

RANH KHU ĐẤT QUY HOẠCHl l l

ĐIỂM MỐC XÁC ĐỊNH RANH ĐẤT 1

RANH KHU ĐẤT QUY HOẠCHl l l

R8.0

R8.
0

4.0

2.7

3.0

R12.0

R8.0

7.0
4.0

ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: ĐẤT CHUNG CƯ

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG

ĐẤT CÂY XANH - SÂN VƯỜN

ĐẤT GIAO THÔNG KHU VỰC

ĐẤT GIAO THÔNG NỘI BỘ

1

3

KHỐI CHUNG CƯ

CÔNG VIÊN, CÂY XANH

KÝ HIỆU SỐ TẦNG CAO

2 TRẠM ĐIỆN + MÁY PHÁT ĐIỆN

RANH QUY HOẠCH GIAO THÔNG

4 HỒ BƠI

KÍ HIỆU:

ĐẤT HTKT (TRẠM ĐIỆN + MÁY PHÁT ĐIỆN)

+29.79
+32.30

+30.01
+32.30

+31.46
+31.50

+30.06
+32.30

+29.57
+32.30

+29,53
+32.30

+29,52
+32.50

+29.52
+32.50

+29.71
+32.50

+29.77
+32.50

+29.69
+32.50

+29.50

+32.50

+29.48

----

+31.24
----

+30.09
----

+29.69

+30.00
+29.51

+32.50

+29.79
+32.50

VẠCH SƠN GỜ
GIẢM TỐC

0.4m
0.2m

BIỂN W208
BIỂN BÁO GIAO
NHAU VỚI ĐƯỜNG
ƯU TIÊN

BIỂN P.123Aa
BIỂN BÁO CẤM
RẼ TRÁI

8.
0

0.
8

1.
2

KS. NGUYỄN PHÚ ĐẠT



CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ

ĐƯỜNG THỐNG NHẤT
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ĐƯỜNG NB1- 7M

LỐI LÊN/ XUỐNG HẦM
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CHỈ XÂY DỰNG PHẦN NGẦM
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KÝ HIỆU:

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

DỰ ÁN  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG - CĂN HỘ BCONS 2
ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT RÚT GỌN TỶ LỆ 1/500

1Cm = 5m

50m100
TỶ LỆ XÍCH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ QUY HOẠCH:

TÊN BẢN VẼ:

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH VÀ TRÌNH DUYỆT:

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ DĨ AN

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

BẢN VẼ: GHÉP: TỶ LỆ : NGÀY : ......./2023A2

THỂ HIỆN

THIẾT KẾ

CHỦ NHIỆM

CHỦ TRÌ

Q.L. KỸ THUẬT

KTS. LƯƠNG QUỐC BẢO

KTS. NGUYỄN CHÍ TÀI

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ.............................................................. NGÀY.........................

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT RÚT GỌN TỶ LỆ 1/500

1/500

KS. NGUYỄN VĂN LÂM

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BCONS

Đ/C: BCONS TOWER - 176/1-176/3 NGUYỄN VĂN THƯƠNG,
PHƯỜNG 25, Q. BÌNH THẠNH, TP. HCM.
ĐT: (+84) 28 35129632
EMAIL: info@bcons.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BCONS

VÀ TỜ TRÌNH SỐ............................................................................. NGÀY.............................

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.............................................................. NGÀY...............................

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU THƯƠNG MẠI -
DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG - CĂN HỘ BCONS 2

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:

KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH SỐ.......................................... NGÀY.............................

BẢN VẼ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC MƯA

QH-04

BẢN VẼ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC MƯA

KS. LÊ ĐỨC KIÊN

KS.LÊ ĐỨC KIÊN

ĐIỂM MỐC XÁC ĐỊNH RANH ĐẤT 1

RANH KHU ĐẤT QUY HOẠCHl l l

ĐIỂM MỐC XÁC ĐỊNH RANH ĐẤT 1

RANH KHU ĐẤT QUY HOẠCHl l l

L= 4 -1M - i= 0.25%
HƯỚNG THOÁT NƯỚC

KÝ HIỆU:

CỐNG BTCT D600 CHỊU LỰC

CHIỀU DÀI - ĐƯỜNG KÍNH - ĐỘ DỐC

ỐNG uPVC 2xD220

HỐ GA THU NƯỚC SÂN NỀN 800X800X1000

1./ QUY HOẠCH CHIỀU CAO :
ü KHU ĐẤT HIỆN NAY ĐA PHẦN LÀ ĐẤT TRỐNG ĐÃ SAN LẤP SƠ BỘ
ü DIỆN TÍCH ĐẤT DỰ ÁN CHỦ YẾU LÀ XÂY NHÀ CAO TẦNG VÀ ĐƯỜNG GIAO

THÔNG. NÊN ĐÀO MÓNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỪ MẶT ĐẤT HIỆN HỮU
MÀ KHÔNG CẦN PHẢI SAN NỀN TRƯỚC RỒI MỚI ĐÀO MÓNG.

ü DỰA VÀO CAO ĐỘ THIẾT KẾ TIM ĐƯỜNG ĐỂ XÁC ĐỊNH CAO ĐỘ THIẾT KẾ
CÔNG TRÌNH.

2./ QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT :
ü HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA VÀ THOÁT NƯỚC THẢI ĐI RIÊNG.
ü KHU VỰC THIẾT KẾ TRUNG BÌNH VÀ ĐỂ ĐẢM BẢO THOÁT NƯỚC KHU VỰC

BỐ TRÍ 01 LƯU VỰC THOÁT NƯỚC THEO TRỤC ĐỊA HÌNH.
ü HỆ THỐNG ỐNG ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐẢM BẢO THU NƯỚC MẶT ĐƯỜNG, NẰM

PHÍA DƯỚI MẶT ĐƯỜNG VÀ THU NƯỚC TỪ CÁC HỐ GA DỌC TUYẾN
ĐƯỜNG NỘI BỘ VÀ KẾT NỐI VỀ 2 HỐ GA TẬP TRUNG CỦA DỰ ÁN TRƯỚC
KHI KẾT NỐI VÀO HỆ THỐNG THOÁT MƯA KHU VỰC QUA TUYẾN ỐNG BTCT
D600.

ü TOÀN BỘ HỐ GA THU NƯỚC MƯA ĐỀU ĐƯỢC THIẾT KẾ NẰM PHÍA TRÊN
VỈA HÈ.

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC MƯA

m

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

01

02

03

04

HỐ GA THU NƯỚC 800x800x1000

TUYẾN ỐNG GOM NƯỚC MƯA uPVC 2xD220 244

m 22

16

02HỐ GA ĐẤU NỐI 1000x1000x1500
TỔNG CỘNG m 266

cái

HỐ GA TRUNG CHUYỂN 1000X1000X1500

TUYẾN CỐNG NỐI BTCT D600

cái

THUYẾT MINH

ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: ĐẤT CHUNG CƯ

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG

ĐẤT CÂY XANH - SÂN VƯỜN

ĐẤT GIAO THÔNG KHU VỰC

ĐẤT GIAO THÔNG NỘI BỘ

1

3

KHỐI CHUNG CƯ

CÔNG VIÊN, CÂY XANH

KÝ HIỆU SỐ TẦNG CAO

2 TRẠM ĐIỆN + MÁY PHÁT ĐIỆN

RANH QUY HOẠCH GIAO THÔNG

4 HỒ BƠI

KÍ HIỆU:

ĐẤT HTKT (TRẠM ĐIỆN + MÁY PHÁT ĐIỆN)

HG05

HG06

HG07

HG08

HG09

HG10

HG15

HG14

HG13

HG12

HG11

HG01

HG02

HG03

HG04

L=17.00m - uPVC 2xD220 - i>0.25%
L=20.00m - uPVC 2xD220 - i>0.25%

L=
10

.00
m 

- C
ỐN

G 
BT

CT
 D

60
0 -

 i>
0.2

5%
L=

20
.0

0m
 - 

uP
VC

 2
xD

22
0 

- i
>0

.2
5%

L=
12

.00
m 

- u
PV

C 
2x

D2
20

 - i
>0

.25
%

L=
20

.00
m 

- u
PV

C 
2x

D2
20

 - 
i>0

.25
%

L=
20

.00
m 

- u
PV

C 
2x

D2
20

 - 
i>0

.25
%

HGTT2

HGTT1 ĐIỂM ĐẤU NỐI
THOÁT NƯỚC MƯA

ĐIỂM ĐẤU NỐI
THOÁT NƯỚC MƯA

TUYẾN THOÁT NƯỚC MƯA
NGẦM HÓA D1000

L=4.00m - CỐNG BTCT D600 - i>0.25%

L=8.00m - CỐNG BTCT D600 - i>0.25%

TUYẾN THOÁT NƯỚC MƯA
NGẦM HÓA D1000

HG16

L=
13

.00
m 

- u
PV

C 
2x

D2
20

 - 
i>0

.25
%

L=
12

.00
m 

- u
PV

C 
2x

D2
20

 - i
>0

.25
%

L=15.00m - uPVC 2xD220 - i>0.25%

L=
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.0
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 - 
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VC
 2
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0 
- i

>0
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5%
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 2
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5%

L=
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.0
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 - 
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5%

L=3.00m - uPVC 2xD220 - i>0.25%

L=
12

.00
m 

- u
PV

C 
2x

D2
20

 - i
>0

.25
%

L=122.00m - BTCT D1000 - i>0.25%

+24.00
+23.80 CAO ĐỘ TỰ NHIÊN

TIM ĐƯỜNG (m)

+29.79
+32.30

+30.01
+32.30

+31.46
+31.50

+30.06
+32.30

+29.57
+32.30

+29,53
+32.30

+29,52
+32.50

+29.52
+32.50

+29.71
+32.50

+29.77
+32.50 +29.69

+32.50

+29.50

+32.50

+29.48

----

+31.24
----

+30.09
----

+29.69

+30.00
+29.51

+32.50

+29.79
+32.50



CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ

ĐƯỜNG THỐNG NHẤT
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CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ

ĐƯỜNG THỐNG NHẤT
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CHỈ XÂY DỰNG PHẦN NGẦM
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KÝ HIỆU:

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

DỰ ÁN  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG - CĂN HỘ BCONS 2
ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT RÚT GỌN TỶ LỆ 1/500

1Cm = 5m

50m100
TỶ LỆ XÍCH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ QUY HOẠCH:

TÊN BẢN VẼ:

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH VÀ TRÌNH DUYỆT:

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ DĨ AN

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

BẢN VẼ: GHÉP: TỶ LỆ : NGÀY : ......./2023A2

THỂ HIỆN

THIẾT KẾ

CHỦ NHIỆM

CHỦ TRÌ

Q.L. KỸ THUẬT

KTS. LƯƠNG QUỐC BẢO

KTS. NGUYỄN CHÍ TÀI

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ.............................................................. NGÀY.........................

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT RÚT GỌN TỶ LỆ 1/500

1/500

KS. NGUYỄN VĂN LÂM

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BCONS

Đ/C: BCONS TOWER - 176/1-176/3 NGUYỄN VĂN THƯƠNG,
PHƯỜNG 25, Q. BÌNH THẠNH, TP. HCM.
ĐT: (+84) 28 35129632
EMAIL: info@bcons.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BCONS

VÀ TỜ TRÌNH SỐ............................................................................. NGÀY.............................

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.............................................................. NGÀY...............................

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU THƯƠNG MẠI -
DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG - CĂN HỘ BCONS 2

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:

KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH SỐ.......................................... NGÀY.............................

QH-05

BẢN VẼ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC THẢI

KS. LÊ ĐỨC KIÊN

KS.LÊ ĐỨC KIÊN

BẢN VẼ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC THẢI

ĐIỂM MỐC XÁC ĐỊNH RANH ĐẤT 1

RANH KHU ĐẤT QUY HOẠCHl l l

ĐIỂM MỐC XÁC ĐỊNH RANH ĐẤT 1

RANH KHU ĐẤT QUY HOẠCHl l l

+ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI RIÊNG (NƯỚC MƯA RIÊNG)
+ BÌNH ĐỒ CỐNG THOÁT NƯỚC THIẾT KẾ ĐẢM BẢO THU HẾT NƯỚC THẢI TỪ CÔNG TRÌNH
+ DO CÔNG TRÌNH KHÔNG NẰM TRONG VÙNG CÓ MẠNG LƯỚI THU GOM NƯỚC THẢI CỦA

THÀNH PHỐ DĨ AN, NÊN NƯỚC THẢI TỪ CÁC KHU VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC
THU GOM THEO CÁC TUYẾN ỐNG VỀ BỂ TỰ HOẠI CỦA DỰ ÁN.

     +   BỂ TỰ HOẠI: BỂ TỰ HOẠI CÓ LƯU LƯỢNG XẢ DỰ KIẾN KHOẢNG 380 M3/NG.ĐÊM ĐƯỢC
          BỐ TRÍ TẠI HẦM 2 CỦA DỰ ÁN. NƯỚC THẢI SAU BỂ TỰ HOẠI ĐƯỢC BƠM VÀO TUYẾN
          ỐNG THOÁT THU GOM CỦA MẠNG LƯỚI XỬ LÝ NƯỚC THẢI DĨ AN (ĐƠN VỊ TỔ CHỨC LẬP
QUY HOẠCH SẼ ĐẦU TƯ HỆ THỐNG ỐNG TỪ DỰ ÁN KẾT NỐI VÀO MẠNG LƯỚI XỬ LÝ NƯỚC
THẢI DĨ AN GẦN NHẤT).

+ CHẤT THẢI RẮN: TỪ CÁC CĂN HỘ ĐƯỢC TẬP TRUNG TẠI TẦNG 1, SAU ĐÓ
ĐƯỢC VẬN CHUYỂN ĐẾN NƠI XỬ LÝ BỞI ĐƠN VỊ CÓ CHỨC NĂNG.

THUYẾT MINH:

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC

M

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

01

02

03 BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 380 m3/ngày.

TUYẾN ỐNG HDPE Ø110 10

TỔNG CỘNG M 17

04 GIẾNG NỐI

LINH KIỆN, MỐI NỐI

HỆ

CÁI

CAO ĐỘ NẮP HỐ GA (M)
CAO ĐỘ ĐÁY CỐNG (M)

CHIỀU DÀI (M) - ĐƯỜNG KÍNH ỐNG (MM) 
- ĐỘ DỐC (‰) HƯỚNG DỐC TUYẾN CỐNG

+26.50
+24.30

CAO ĐỘ THIẾT KẾ TIM ĐƯỜNG (m)
CAO ĐỘ TỰ NHIÊN TIM ĐƯỜNG (m)

TUYẾN THOÁT NƯỚC THẢI

BỂ TỰ HOẠI,

TUYẾN THOÁT NƯỚC MƯA HIỆN HỮU

CÔNG SUẤT DỰ KIẾN 380m3/ ngày đêm

KÝ HIỆU

1

1

TUYẾN CỐNG D600 M 7

TUYẾN ỐNG HDPE D110
KẾT NỐI NƯỚC THẢI RA QUỐC LỘ 1K

BỂ TỰ HOẠI, LỌC RÁC, TÁCH MỞ
LƯU LƯỢNG XÃ DỰ KIẾN 380m3/NGÀY ĐÊM
ĐẶT TẠI HẦM 2

HỐ GA TẬP TRUNG NƯỚC THẢI
TẠI HẦM 2

ỐNG HDPE D110
L=7.00m

ĐIỂM ĐẤU NỐI
THOÁT NƯỚC THẢI

TUYẾN ỐNG HDPE D110
KẾT NỐI NƯỚC THẢI RA QUỐC LỘ 1K

ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: ĐẤT CHUNG CƯ

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG

ĐẤT CÂY XANH - SÂN VƯỜN

ĐẤT GIAO THÔNG KHU VỰC

ĐẤT GIAO THÔNG NỘI BỘ

1

3

KHỐI CHUNG CƯ

CÔNG VIÊN, CÂY XANH

KÝ HIỆU SỐ TẦNG CAO

2 TRẠM ĐIỆN + MÁY PHÁT ĐIỆN

RANH QUY HOẠCH GIAO THÔNG

4 HỒ BƠI

KÍ HIỆU:

ĐẤT HTKT (TRẠM ĐIỆN + MÁY PHÁT ĐIỆN)
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KÝ HIỆU:

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

DỰ ÁN  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG - CĂN HỘ BCONS 2
ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT RÚT GỌN TỶ LỆ 1/500

1Cm = 5m

50m100
TỶ LỆ XÍCH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ QUY HOẠCH:

TÊN BẢN VẼ:

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH VÀ TRÌNH DUYỆT:

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ DĨ AN

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

BẢN VẼ: GHÉP: TỶ LỆ : NGÀY : ......./2023A2

THỂ HIỆN

THIẾT KẾ

CHỦ NHIỆM

CHỦ TRÌ

Q.L. KỸ THUẬT

KTS. LƯƠNG QUỐC BẢO

KTS. NGUYỄN CHÍ TÀI

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ.............................................................. NGÀY.........................

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT RÚT GỌN TỶ LỆ 1/500

1/500

KS. NGUYỄN VĂN LÂM

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BCONS

Đ/C: BCONS TOWER - 176/1-176/3 NGUYỄN VĂN THƯƠNG,
PHƯỜNG 25, Q. BÌNH THẠNH, TP. HCM.
ĐT: (+84) 28 35129632
EMAIL: info@bcons.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BCONS

VÀ TỜ TRÌNH SỐ............................................................................. NGÀY.............................

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.............................................................. NGÀY...............................

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU THƯƠNG MẠI -
DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG - CĂN HỘ BCONS 2

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:

KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH SỐ.......................................... NGÀY.............................

TRỤ CỨU HỎA

CHIỀU DÀI ỐNG (m VẬT LIỆU
L27m-PPR DN100

ỐNG - ĐƯỜNG KÍNH ỐNG (mm)

THÀNH PHỐ DĨ AN

TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC CỦA

(ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA)

ĐIỂM ĐẤU NỐI CẤP NƯỚC

        1./ NGUỒN NƯỚC:
LẤY NƯỚC TỪ TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG QUỐC
LỘ 1K QUA TRỤC ĐƯỜNG THỐNG NHẤT (ĐƯỜNG TRỤC ĐÔNG TÂY).
2./ DỰ BÁO NHU CẦU DÙNG NƯỚC:
 TỔNG NHU CẦU DÙNG NƯỚC DỰ KIẾN CỦA TOÀN KHU LÀ:
982m³/NGÀY.ĐÊM
TRONG ĐÓ :
    + NƯỚC SINH HOẠT LÀ :   442 m³/NGÀY.ĐÊM
    + NƯỚC CHO CỨU HỎA LÀ :  540 m³/NGÀY.ĐÊM
3./ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC :

+ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC VÀO DỰ ÁN ĐƯỢC THIẾT KẾ NHƯ SAU:
NƯỚC TỪ TUYẾN ỐNG NGẦM D100 HIỆN HỮU TRÊN ĐƯỜNG THỐNG
NHẤT (ĐƯỜNG TRỤC ĐÔNG TÂY) ĐƯỢC CẤP VÀO DỰ ÁN QUA 01
ĐỒNG HỒ VÀ TUYẾN ỐNG PPR KÍCH THƯỚT Ø100 VÀO 01 BỂ BTCT
CHỨA NƯỚC SINH HOẠT, THỂ TÍCH BỂ LÀ 1000m³. NƯỚC SINH HOẠT
TỪ BỂ TẠI TẦNG HẦM 2 TRUNG CHUYỂN BẰNG BƠM CAO ÁP LÊN
BỒN NƯỚC TẦNG MÁI ĐỂ PHÂN PHỐI ĐẾN CÁC CĂN HỘ. NƯỚC CẤP
CHỮA CHÁY QUA CỤM BƠM CHỮA CHÁY ĐẾN CÁC ĐƯỜNG ỐNG
ĐẾN CÁC THIẾT BỊ PHUN NƯỚC CHỮA CHÁY ĐƯỢC BỐ TRÍ TRONG
DỰ ÁN.

KÍ HIỆU:

THUYẾT MINH

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CẤP NƯỚC

m

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

01

02

03 HỐ VAN, PHỤ TÙNG 50%

TUYẾN ỐNG PPR DN100 226

cái 2

TỔNG CỘNG m 228

HỌNG CHỮA CHÁY DN125

BẢN VẼ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC & PCCC

QH-06

BẢN VẼ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC & PCCC

KS. LÊ ĐỨC KIÊN

KS.LÊ ĐỨC KIÊN
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NGẦM HÓA

ĐIỂM ĐẤU NỐI
CẤP NƯỚC

CỤM ĐỒNG HỒ
NƯỚC CHÍNH DN100

BỂ CHỨA NƯỚC SINH HOẠT
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ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: ĐẤT CHUNG CƯ

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG

ĐẤT CÂY XANH - SÂN VƯỜN

ĐẤT GIAO THÔNG KHU VỰC

ĐẤT GIAO THÔNG NỘI BỘ

1

3

KHỐI CHUNG CƯ

CÔNG VIÊN, CÂY XANH

KÝ HIỆU SỐ TẦNG CAO

2 TRẠM ĐIỆN + MÁY PHÁT ĐIỆN

RANH QUY HOẠCH GIAO THÔNG

4 HỒ BƠI

KÍ HIỆU:

ĐẤT HTKT (TRẠM ĐIỆN + MÁY PHÁT ĐIỆN)



CHÚ THÍCH: 

RP: ỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

FFL: MẶT SÀN HOÀN THIỆN

COP: CAO ĐỘ ĐẾN TÂM ỐNG

DN100: KÍCH THƯỚC DANH NGHĨA 100

SP: ỐNG THOÁT NƯỚC NƯỚC THẢI SINH HOẠT

VP: ỐNG THÔNG HƠI

i: ĐỘ DỐC CỦA ỐNG DỰA THEO GHI CHÚ CHUNG

*: KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC ỐNG THÔNG TẮC LẤY
THEO GHI CHÚ CHUNG

*: CÁC VỊ TRÍ VÀ KÍCH THƯỚC CẦN KIỂM TRA VÀ 
ĐIỀU CHỈNH THEO THỰC TẾ CÔNG TRƯỜNG
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N-HD-301
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V= 200m3
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V= 50m3

VP- DN125
SP- DN125 SP- DN200

SP- DN50

SP- DN50

SP- DN50

03

N-HD-301

LƯỚI CHẮN RÁC INOX 304
KT 1200X400

LƯỚI CHẮN RÁC INOX 304
KT 1200X400

HỐ GA 
V= 40m3
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N-HD-301
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MỰC NƯỚC TRONG BỂ

 (NGĂN 
CHỨA) (NGĂN LỌC)

SP- DN100
COP=FFL+2800VP- DN125, i-0.50%

SP- DN200, i-0.50%
SP- DN100, i-1.00%

VP- DN125

VAN 1 CHIỀU DN50

VAN KHÓA DN50

3 BƠM CHÌM (KẾT NỐI ĐẾN HỐ GA HIỆN HỮU BÊN NGOÀI)
THÔNG SỐ MỖI BƠM Q=20m3, H=20m
KHI MỰC NƯỚC TRONG HỒ ĐẠT 50%, 1 BƠM CHẠY 
KHI MỰC NƯỚC TRONG HỒ ĐẠT 75%, 2 BƠM CHẠY
KHI MỰC NƯỚC TRONG HỒ ĐẠT 10%, BƠM DỪNG
BƠM SỐ 3 - DỰ PHÒNG

PHỄU THU NƯỚC SÂN NỀN
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3 BƠM CHÌM (KẾT NỐI ĐẾN HỐ GA HIỆN HỮU BÊN NGOÀI)
THÔNG SỐ MỖI BƠM Q=20m3, H=20m
KHI MỰC NƯỚC TRONG HỒ ĐẠT 50%, 1 BƠM CHẠY 
KHI MỰC NƯỚC TRONG HỒ ĐẠT 75%, 2 BƠM CHẠY
KHI MỰC NƯỚC TRONG HỒ ĐẠT 10%, BƠM DỪNG
BƠM SỐ 3 - DỰ PHÒNG
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LƯỚI CHẮN RÁC INOX 304
KT 1200X400 (m), KT Ô LỌC 50X50 (mm)

NGĂN CHỨA

VÁNG DẦU MỠ NỔI 
LÊN MẶT NƯỚC

CẶN BẨN RƠI 
RỚT XUỐNG ĐÁY BỂ
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